
 Mẫu số 01/CKTT-QLN 

THUẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 THUẾ CƠ SỞ 3 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /TB-TCS3  An Hải, ngày       tháng 5 năm 2026 

  

THÔNG BÁO 

Về việc công khai danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và  

các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước 

 

Căn cứ Điều 100 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019; 

Căn cứ Điều 29 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế. 

Thuế cơ sở 3 thành phố Đà Nẵng thực hiện công khai thông tin 2.420 người 

nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đến thời 

điểm 30/4/2026 với số tiền là 217.231.692.591 đồng (Bằng chữ: Hai trăm mười bảy 

tỷ, hai trăm ba mươi mốt triệu, sáu trăm chín mươi hai ngàn, năm trăm chín mươi 

mốt đồng). 

Lý do công khai: Vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều 100 Luật Quản lý 

thuế số 38/2019/QH14 và điểm g khoản 1 Điều 29 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP 

ngày 19/10/2020 của Chính phủ. 

(Danh sách chi tiết người nộp thuế kèm theo) 

Thuế cơ sở 3 thành phố Đà Nẵng trân trọng thông báo đến các cơ quan, tổ chức, 

cá nhân được biết./. 

 
Nơi nhận: 
- Trang thông tin điện tử ngành thuế; 

- Tổ NVDTPC;                                                                                  

- Lưu: VT, QLDN1-NTTNhan. 

TRƯỞNG THUẾ CƠ SỞ 

   
 

 

 
 

  Lê Tự Cư         
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1

STT Mã số thuế Tên Người nộp thuế Địa chỉ

 Số tiền thuế nợ 

đến thời điểm 

30/4/2026 

Tổng cộng: 2.420 217.231.692.591

I
Địa bàn 

Ngũ Hành Sơn
1.168           107.802.332.572 

1 0107634834-001
HỢP TÁC XÃ KINH DOANH VẬN 

TẢI AHP - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

K50/4 Hồ Xuân Hương, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
11.344.805.045

2 0401994567 CÔNG TY TNHH C-MEDIA
99 Nghiêm Xuân Yêm, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
3.394.237.059

3 0107248074

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ 

XÂY DỰNG ACE THÁI BÌNH 

DƯƠNG

Tầng 1, tháp II, Tòa nhà Lanmak 

Tower N04B,, Phường Xuân Đỉnh, 

thành phố Hà Nội

3.374.914.951

4 0401771105
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT LÊ 

NGUYÊN KHÁNH

23 An Thượng 15, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
3.096.519.526

5 0402071018
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN XUẤT NHẬP KHẨU ONX

V5.B01.46 Khu đô thị FPT City, 

phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng

2.304.594.259

6 0401407554

Công Ty TNHH Một Thành Viên 

Sản Xuất Thiết Bị Và Xây Lắp Khoa 

Hoàng Phát

K137/H2/28 Lê Văn Hiến, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
2.175.661.020

7 4001106616
CÔNG TY TNHH CHU LAI - 

QUẢNG NAM

Lô 45-B2.1, TĐC tiếp giáp về phía 

Tây khu đô thị công nghệ F, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

2.012.221.051

8 0402234985 CÔNG TY TNHH D.Q NEW SKY

Số 45 Đường Đinh Gia Khánh, 

phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng

1.467.315.605

9 0401952616
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ - DU 

LỊCH NNT ĐÀ NẴNG

69-71-73 Đỗ Bí, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
1.310.343.294

10 0402026978
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP 

HAVG

149 Nguyễn Nghiễm, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
1.295.299.101

11 0314612042-002
CHI NHÁNH ĐN3 - CÔNG TY 

TNHH CHRISTINAS VIETNAM

212/2B Nguyễn Trãi, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
1.269.757.013

12 0401780082

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ 

THƯƠNG MẠI TRUNG TÍN 

THỊNH

274 Ngũ Hành Sơn, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
1.261.882.376

13 0402215206
CÔNG TY TNHH XD VÀ KD 

TỔNG HỢP THUẬN PHÁT

Lô 122 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, 

phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng

1.188.162.836

14 0402031061
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ 

THƯƠNG MẠI VINA E&C

04 An Thượng 14, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
1.176.733.230

 DANH SÁCH NGƯỜI NỘP THUẾ NỢ TIỀN THUẾ 

VÀ CÁC KHOẢN THU KHÁC THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

(Ban hành kèm theo Thông báo số                  /TB-TCS3 ngày        /5/2026 của Thuế cơ sở 3 thành phố Đà Nẵng)

    THUẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

               THUẾ CƠ SỞ 3

        THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
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2

STT Mã số thuế Tên Người nộp thuế Địa chỉ

 Số tiền thuế nợ 

đến thời điểm 

30/4/2026 

15 0402135487
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 

TÂM NHẬT VƯỢNG

Lô 36 khu B2-43. Khu đô thị ven 

sông Hoà Quý - Đồng Nò, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

1.168.928.407

16 0402202013 CÔNG TY TNHH THUỶ BẰNG
95 Trần Văn Dư, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
1.158.110.695

17 0401667827
CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT 

VÀ CỬA SỔ ARKUDA

35 Trần Hoành, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
1.074.317.986

18 0401987785
CÔNG TY TNHH XÂY LẮP ĐIỆN 

TÍN THÀNH ĐẠT

Lô 20-LK04A, Bình Kỳ 2, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
1.073.523.205

19 0401488313
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & 

THƯƠNG MẠI PHÚC TẤT ĐẠT

64- Bà Huyện Thanh Quan, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
1.041.281.772

20 0401408935
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ 

XÂY DỰNG MƯỜI DUY

16 Lê Quang Đạo, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
972.660.295

21 0402245803
HỢP TÁC XÃ KINH DOANH VẬN 

TẢI AHP - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

K50/4 Hồ Xuân Hương, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
913.673.412

22 0402287553
CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC KIM 

QUÝ SÔNG HÀN

132 Ngũ Hành Sơn, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
904.680.250

23 0401811069
CÔNG TY TNHH MTV HẢI HÒA 

BÌNH - ĐÀ NẴNG

Lô số 455 - 456 Trần Quốc Hoàn, 

phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng

899.544.598

24 0402135423

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY 

LẮP VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT 

HƯNG GIA PHÁT

Lô 20LK04A, Tổ 09, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
848.390.449

25 0301725747

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 

VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC TÂN 

KỶ

63 Ung Văn Khiêm, Phường Thạnh 

Mỹ Tây, thành phố Hồ Chí Minh
843.538.613

26 0402047921
CÔNG TY TNHH  DV VÀ XD 

TUẤN HUY

02 Trà Khê 6, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
823.219.734

27 0401583415
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT 

DIỆP MINH TÂM

386 Trần Đại Nghĩa, Tổ 36, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
783.371.205

28 0402007453

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH 

ĐỊA ỐC NAM HÒA XUÂN

Block B2_32_2 Khu đô thị sinh thái 

Nam Hòa Xuân, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng

781.816.761

29 0401921488
CÔNG TY TNHH MỘC LINH 

FURNITURE

Lô 261 Thủy Sơn 4, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
765.460.437

30 0401678515

Công Ty TNHH Một Thành Viên 

Thương Mại Xây Dựng & Dịch Vụ 

Cẩn Kim Sơn

K357/35 Lê Văn Hiến, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
734.614.808

31 0402184519 CÔNG TY TNHH KOI TECHNICAL

Lô 368, tờ bản đồ số 222, Tổ 53, 

phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng

689.878.179

32 0401379057
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & 

THƯƠNG MẠI SÔNG CẨM

Thửa đất số 61, tờ bản đồ số 244, tổ 

64, phường Ngũ Hành Sơn, thành 

phố Đà Nẵng

650.748.974

33 0400523935
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & 

THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC

14 Đa Phước 5, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
627.378.226
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3

STT Mã số thuế Tên Người nộp thuế Địa chỉ

 Số tiền thuế nợ 

đến thời điểm 

30/4/2026 

34 0402023871

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI 

- DỊCH VỤ TÍN ĐẠT

26 Mỹ An 21, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
615.525.735

35 0401989207
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ 

VÀ TM TRƯỜNG TÍN

37 Đoàn Khuê, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
610.700.061

36 0400546058-002

CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG I - CÔNG 

TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ 

AN NINH

44 đường Mỹ An 21, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
606.387.840

37 0400558367

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT XÂY 

DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

MINH THIỆN

317- Nguyễn Duy Trinh, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
562.874.781

38 0401927017
CÔNG TY TNHH MTV KỸ 

THUẬT TỔNG HỢP THIỆN NHÂN

Tổ 03, phường Ngũ Hành Sơn, 

thành phố Đà Nẵng
552.856.181

39 0400655988
CÔNG TY CỔ PHẦN TÍCH HỢP 

TRUYỀN THÔNG NET & COM

34 Trịnh Lỗi, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
525.386.484

40 0402211018

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VẬN TẢI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU 

DĂM GỖ HUY HOÀNG

Lô 21, B2-72 Đường Hói Kiểng 22, 

phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng

495.801.819

41 0402147404
CÔNG TY TNHH TINH HOA ẨM 

THỰC VIỆT NAM

141 Đỗ Bá, phường Ngũ Hành Sơn, 

thành phố Đà Nẵng
491.904.265

42 0401756410
CÔNG TY TNHH MTV XD & TM 

CÔNG MINH PHÁT

88 Lê Văn Hiến, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
488.692.465

43 0402012703
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI LÊ NAM PHƯƠNG

Thửa đất số 51, Tờ bản đồ số 175, 

đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

465.992.149

44 0401720968
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

HOÀNG NHẤT NAM

Lô 13 khu B2-78, khu đô thị ven 

sông Hòa Quý- Đồng Nò, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

437.630.000

45 0402009651
CÔNG TY TNHH NHẬT THIÊN 

HOÀNG

Số 3 Hòa Bình 7, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
432.529.294

46 0401985957

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI VƯƠNG HƯNG 

THỊNH

Lô 2, Khu B2-32, khu đô thị Hòa 

Qúy, phường Ngũ Hành Sơn, thành 

phố Đà Nẵng

423.320.678

47 0316016221-002

CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 

GUJARAT INDIAN 

RESTAURANT-CÔNG TY TRÁCH 

NHIỆM HỮU HẠN XUẤT NHẬP 

KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI

39-41 Đỗ Bá, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
412.329.809

48 4001069040
CÔNG TY TNHH TRƯỜNG SƠN - 

XÍ NGHIỆP 207

Phòng B0925 Tầng 9; Chung Cư 

Monarchy B, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng

411.641.027

49 0402158251
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ 

VÀ XÂY DỰNG HOÀNG HẢI

Số 67 đường Bát Nàn Công Chúa, 

phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng

406.097.651

50 0401430899

Công Ty TNHH Một Thành Viên 

Thương Mại Và Dịch Vụ Phước 

Long Sơn

101 Thành Thái, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
401.788.099

51 0400488102

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP MINH 

LỘC

77 Nguyễn Xuân Nhĩ, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
401.197.617
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4

STT Mã số thuế Tên Người nộp thuế Địa chỉ

 Số tiền thuế nợ 

đến thời điểm 

30/4/2026 

52 0401993475
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN HÀ HIỀN PHƯƠNG

15 Bà Bang Nhãn, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
395.834.666

53 0400438020 Công Ty TNHH Huỳnh Kim
K22/5 Trần Hoành, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
381.126.222

54 0401042649
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT 

KẾ XÂY DỰNG KHANG NAM

36 Lưu Quang Thuận, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
379.158.108

55 0401784947
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 

MÔI TRƯỜNG HI - TECH

83 Lê Văn Thủ, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
376.903.325

56 0401940360
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VŨ 

LINH PHÁT

Số 662 Đường Trường Sa, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
375.859.531

57 0401685488
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ 

XÂY LẮP CHUẨN PHÁT

474 Trường Sa, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
374.719.145

58 0401929159
CÔNG TY TNHH MTV ARO VIỆT 

THÁI

16 Phạm Hữu Kính, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
373.037.303

59 0401534224

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN XÂY DỰNG & DỊCH VỤ 

THÀNH TIẾN MỸ

Tổ 70, đường Trần Đại Nghĩa, 

phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng

372.955.774

60 0402211628
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ PHIÊU GROUP

100 Bùi Tá Hán, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
372.701.920

61 0401729600
Công Ty TNHH Một Thành Viên 

Phan Đình Thuận

Lô 357 FPT, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
356.967.773

62 0401617819
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG 

TRÌNH ĐĂNG VƯƠNG

Lô 29B1 - Đường Đa Mặn 7, 

phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng

352.516.272

63 0402025621
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP 

KHẨU ĐÁ MỸ NGHỆ CNC

Lô 3, 4 Lê Thành Phương, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
351.793.077

64 0402025678

CÔNG TY TNHH MTV TỔNG 

HỢP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

PHÚC HOÀNG

102 Nghiêm Xuân Yêm, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
340.289.743

65 0402032474
CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH 

ĐẶNG NGÂN HÀ

359 Lê Văn Hiến, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
335.231.284

66 0401865995
CÔNG TY TNHH MTV HÀNG HẢI 

NGỌC ANH

6 Sơn Thủy 5, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
329.198.014

67 0107510733-009

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ 

DẦU KHÍ HOÀNG HƯNG – CHI 

NHÁNH ĐÀ NẴNG

Tầng 2, Tòa nhà FPT Plaza 2, 

đường Võ Quý Huân, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

315.200.369

68 0401518511
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THỊNH 

LÊ GIA

274 Mai Đăng Chơn, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
312.127.544

69 0401858500
CÔNG TY TNHH MTV M&E BÌNH 

TIẾN

455 Nguyễn Duy Trinh, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
308.757.797

70 0402203306 CÔNG TY CP TMDV HẢI ĐỖ
143 Lê Quang Đạo, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
304.069.477

71 0401874559
CÔNG TY TNHH MTV PHAN 

NGỌC WOOD

Thửa đất số 103, tờ bản đồ số 160 

,phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng

300.573.990

72 0402140712
CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC - 

NỘI THẤT NT FURNITURE

21 Phạm Kiệt, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
299.709.733

73 0402013697

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI TÂM 

AN BÌNH

K115/25 Đỗ Thúc Tịnh, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
292.927.709
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5

STT Mã số thuế Tên Người nộp thuế Địa chỉ

 Số tiền thuế nợ 

đến thời điểm 

30/4/2026 

74 0401955656
CÔNG TY TNHH BẢO NGÂN 

LONG

Thửa đất số 14, tờ bản đồ số 122, tổ 

19, phường Ngũ Hành Sơn, thành 

phố Đà Nẵng

290.774.013

75 0400468762
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ TẤN CƯỜNG

Tổ 11, phường Ngũ Hành Sơn, 

thành phố Đà Nẵng
288.759.111

76 0401797294

CÔNG TY TNHH MTV XÂY 

DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

TRIỆU TOÀN

Lô 66-B1.1A, Khu đô thị Phú Mỹ 

An, phường Ngũ Hành Sơn, thành 

phố Đà Nẵng

284.925.764

77 0402172880
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN 

XÂY DỰNG TDCONS

Lô 22 Vùng Trung 6, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
282.529.006

78 0401897796
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

XÂY DỰNG VIỆT QUẢNG

85 Ung Văn Khiêm, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
280.667.421

79 0402304544 CÔNG TY CỔ PHẦN ELITE 24
71 An Dương Vương ,phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
277.371.468

80 0402051251
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ LONG LE

Thửa đất số 16, tờ bản đồ số 149, tổ 

38, phường Ngũ Hành Sơn, thành 

phố Đà Nẵng

277.163.693

81 0401773649
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN LÂM TRÀ MY

93 Nguyễn Duy Trinh, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
266.582.274

82 0401947415 CÔNG TY TNHH RABBITCONS
K87/5 Ngũ Hành Sơn, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
256.816.803

83 0401977219
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 

KICONS

167 Châu Thị Vĩnh Tế, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
253.677.801

84 0401671333

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY 

DỰNG LƯƠNG GIA KHANG

Tổ 129, phường Ngũ Hành Sơn, 

thành phố Đà Nẵng
249.656.282

85 0402087427
CÔNG TY TNHH NỘI THẤT VÀ 

QUẢNG CÁO 3K DESIGN

14 Nguyễn Lữ, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
249.622.589

86 0402171245 CÔNG TY TNHH MTV ELISABEL
Số 05 đường Phan Liêm, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
247.151.763

87 0401392040
Văn phòng Công chứng Trần Quốc 

Vinh

474 Lê Văn Hiến, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
241.684.864

88 0401969803
CÔNG TY TNHH TÂN HIỂU 

NGỌC

33 Quán Khái 6, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
238.326.132

89 0402126725
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 

XANH NMC

Lô 23 - B2.26 Khu TĐC Tây Nam 

làng Nghề đá Mỹ Nghệ Non Nước, 

phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng

235.371.655

90 0400130099 CÔNG TY TNHH MINH QUANG
48 Mỹ Đa Tây 5, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
233.513.941

91 0401695599
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN DOANH HOÀNG ĐẠT

71 Bùi Tá Hán, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
233.075.919

92 0402157392
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ XÂY DỰNG HVSOM

20 Mỹ Đa Tây 9, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
220.999.412

93 0401909473
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ 

ĐỒNG GIA

25 Lưu Quang Thuận, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
218.262.796

94 0401886297
CÔNG TY TNHH MTV TM&DV 

NHẬT BẢO

Lô 15, Khu BT-02, Khu đô thị Hòa 

Quý, phường Ngũ Hành Sơn, thành 

phố Đà Nẵng

217.741.921

95 0402133257
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HÀ 

DUNG PHÁT

249 Cao Hồng Lãnh, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
209.699.833
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STT Mã số thuế Tên Người nộp thuế Địa chỉ

 Số tiền thuế nợ 

đến thời điểm 

30/4/2026 

96 0402159858 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ XB

Lô B2.10 đường Nguyễn Xiển, 

phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng

207.514.269

97 0400539861
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ 

QUỐC NGHĨA

Tổ 33, phường Ngũ Hành Sơn, 

thành phố Đà Nẵng
207.479.794

98 0401966834
CÔNG TY TNHH MTV ĐÁ ỐP 

LÁT NGỌC GIA HIẾU

11/6 Lưu Quang Thuận, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
206.315.482

99 0401003632
CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP THIÊN 

THÀNH

64 Nguyễn Văn Thoại, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
206.246.397

100 0401804417

CÔNG TY TNHH MTV XÂY 

DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LÊ 

TUẤN KIỆT KLB

302 Mai Đăng Chơn, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
198.946.254

101 0401810668
CÔNG TY TNHH MTV TÂN 

THẮNG LỰC

Tổ 37, phường Ngũ Hành Sơn, 

thành phố Đà Nẵng
194.682.665

102 0401966016

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ 

TRANG TRÍ NỘI THẤT SONG 

ANH

01 Chu Lai, phường Ngũ Hành Sơn, 

thành phố Đà Nẵng
193.816.547

103 0402038211
CÔNG TY TNHH TMDV ĐIỆN 

LẠNH CƯƠNG NGỌC NGUYÊN

Lô 48 B2-77 KĐT ven sông Hòa 

Quý, phường Ngũ Hành Sơn, thành 

phố Đà Nẵng

180.444.042

104 0401968856
CÔNG TY TNHH SẮT THÉP HIỆP 

TRƯỜNG PHÁT

Thửa đất số 45,tờ bản đồ số 109 

đường Mai Đăng Chơn, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

180.025.938

105 0401747173
CÔNG TY TNHH NGHĨA ANH 

PHÁT

40 An Thượng 20 ,phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
177.902.411

106 0401900382 CÔNG TY TNHH HAKYDO

Lô số 37, tờ bản đồ số 76 đường 

Nguyễn Duy Trinh, tổ 28, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

171.124.417

107 0402058377
CÔNG TY CP GIẢI PHÁP CÔNG 

NGHỆ BÁCH KHOA GROUP

113 - 115 - 117 đường Hàm Nghi, 

phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng

170.798.718

108 0401485922
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

& XÂY DỰNG HÒA BÌNH ĐẠT

Lô B2.2/27 Khu đô thị Tây Nam Cổ 

Cò, phường Ngũ Hành Sơn, thành 

phố Đà Nẵng

169.139.959

109 0401828418
CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ 

VÀ XÂY DỰNG THÁI QUANG

Lô 63 B2-22 Khu TĐC Bá Tùng, 

phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng

167.967.448

110 0401799414

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

MINH THÀNH TÀI

Tổ 1A, phường Ngũ Hành Sơn, 

thành phố Đà Nẵng
167.255.019

111 0402159456
CÔNG TY TNHH DDKS TƯỜNG 

VY

Tổ 52 Khái Tây, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
167.063.274

112 0402081520
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG 

LƯỢNG VINASAF

25 Khuê Mỹ Đông 7, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
165.299.256

113 0401772652
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 

VÀ THƯƠNG MẠI SINH TỒN

80 Lê Văn Hưu, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
161.823.788

114 0401957639

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN TƯ VẤN XÂY DỰNG T - 

HOUSE

Tầng 2, Khu chung cư C2, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
159.671.510

115 0402194690
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

& DỊCH VỤ LÃNG

Lô 06, 07 khu B3-79, KĐT công 

nghệ FPT, phường Ngũ Hành Sơn, 

thành phố Đà Nẵng

157.838.716
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STT Mã số thuế Tên Người nộp thuế Địa chỉ

 Số tiền thuế nợ 

đến thời điểm 

30/4/2026 

116 1702166248
CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG 

HÀNG HÓA PHƯƠNG NAM

Bãi đất đỏ, tổ 10, khu phố 5, Đặc 

khu Phú Quốc, An Giang
157.548.462

117 0401844106
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XÂY 

DỰNG KIẾN NGHIỆP

Thửa đất số 112, tờ bản đồ số 80, 

phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng

155.584.627

118 0401741968

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN MAY MẶC HUỲNH NHẬT 

PHÁT

Đường Mai Đăng Chơn, Tổ 54, 

phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng

155.055.569

119 0402076746
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ TỊNH BÌNH

57 đường K20, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
154.677.504

120 0401472948

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ VÀ VẬN TẢI HÀNG 

HÓA VTNTRANS

Thửa đất số 130, tờ bản đồ số 106, 

Tổ 34, phường Ngũ Hành Sơn, 

thành phố Đà Nẵng

153.065.864

121 0402181846
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ 

XÂY DỰNG THÀNH HUÂN

38/2 An Thượng 14, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
152.220.710

122 0402248307
CÔNG TY TNHH MAI PHONG 

PHÁT

22 Ban Ban 6, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
151.176.027

123 0401932031
CÔNG TY TNHH MTV XÂY 

DỰNG - THƯƠNG MẠI H.A.C

15 Mỹ Đa Tây 5, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
149.527.110

124 0401977240
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ 

XÂY DỰNG BÁCH TÙNG AN

Số 420/20 Lê Văn Hiến, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
148.053.623

125 0400543018-002

Trung Tâm Đào Tạo Và Tư Vấn 

Quản Lý Khách Sạn - Công Ty Cổ 

Phần Tư Vấn Và Đầu Tư Phúc Sinh

Lô 45-48 đường Trường Sa, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
146.891.678

126 0402141057
CÔNG TY TNHH MTV TM DV 

VẬN TẢI THÀNH HUY

76 Nguyễn Duy Trinh, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
146.777.202

127 0401849506
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN KIỆT ANH KHÔI

146 Nguyễn Duy Trinh, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
142.937.357

128 0402104538 CÔNG TY TNHH PIDACO

Lô 16 khu B2.78 Khu đô thị ven 

sông Hòa Quý – Đồng Nò, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

142.712.463

129 0401913857
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI GRAND ĐÀ NẴNG

260 Lê Văn Hiến, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
140.697.777

130 0401692950

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ XÂY DỰNG STONE 

WORLD

Tổ 47 Khái Tây 2B, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
137.315.861

131 0402109511
CÔNG TY TNHH GRANITO 

TRƯỜNG SƠN

234 Bình Kỳ, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
135.309.445

132 0402229544
CÔNG TY TNHH DONG 

LIGHTING MATRIX

Lô B3.11-15 Trương Minh Giảng, 

phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng

134.854.526

133 5300729434
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TÂY 

BẮC

Tòa nhà Sun Home, đường Nguyễn 

Chí Thanh, Phường Sa Pa, Lào Cai
133.658.182

134 0401925436

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN DỊCH VỤ VẬN TẢI - DU 

LỊCH AN HẢI

Lô số 121 Đường Thủy Sơn 1, Khu 

đô thị Hòa Hải H1-3, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

133.229.491

135 0402217436
CÔNG TY TNHH MTV ĐÁ MỸ 

NGHỆ MONG THỊNH PHÁT

56 Non Nước, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
131.490.357

136 0401678089
Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Công 

Nghiệp Đà Nẵng M&E

37 MỸ Đa Đông 5, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
131.121.498
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STT Mã số thuế Tên Người nộp thuế Địa chỉ

 Số tiền thuế nợ 

đến thời điểm 

30/4/2026 

137 0402173612
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 

DANH SÁNG

Số 41 Vũ Mộng Nguyên, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
130.453.987

138 0402194919
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

OTN

Số 211 Nghiêm Xuân Yêm, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
130.270.868

139 0401875961 CÔNG TY CỔ PHẦN CPG PLUS
Lô 53, Đông Trà 4, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
129.702.758

140 0401923559
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN 

XÂY DỰNG T&Q

286 Lê Văn Hiến, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
129.182.282

141 0401414671
CÔNG TY CỔ PHẦN REGAL 

GROUP

Số 52-54 đường Võ Văn Kiệt, 

Phường An Hải, TP Đà Nẵng
127.184.780

142 0402053989

CÔNG TY TNHH  XÂY DỰNG VÀ 

THƯƠNG MẠI THUẬN THIÊN 

PHÁT

91 Hoài Thanh, Tổ 40, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
124.076.102

143 0402086656
CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN 

TRUNG CHÍNH

Tổ 50, phường Ngũ Hành Sơn, 

thành phố Đà Nẵng
120.992.585

144 0402141385
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ HÙNG HẢI PHÁT

Tầng 2, Số 18  đường Sơn Thủy 12, 

phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng

119.900.000

145 0401927916
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ 

PHÁT TRIỂN ĐỨC NGUYỄN

Nhà số 3, Đường An Thượng 2, 

phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng

119.583.335

146 0401803928
CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ 

KHÁCH SẠN UHM

23 Phan Thúc Duyện, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
119.119.175

147 0402184981
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP SỰ 

KIỆN CÁNH DIỀU XANH

K432/H36/19 Võ Nguyên Giáp, 

phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng

118.968.211

148 0401973574

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN 

LALA LAND

58 Nghiêm Xuân Yêm, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
118.314.542

149 0401456294 CÔNG TY TNHH PHÚC GIA VIỆT

15K1 đường Xóm Đồng, khu căn cứ 

cách mạng K20, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng

117.070.124

150 0401802427
CÔNG TY TNHH TRUNG NGÂN 

HÀ

22 An Thượng 18, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
115.985.415

151 0401372037

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HIẾU 

MINH TOÀN

K279 Mai Đăng Chơn, Tổ 1, 

phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng

115.184.369

152 0401418122 CÔNG TY CỔ PHẦN DẠ BẾN BỜ

Lô 29 Chương Dương, tổ 57, 

phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng

112.660.527

153 0401689549

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN TMDV VẬN TẢI NGÔ ĐỨC 

KHOA

63 Văn Tân, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
112.643.493

154 0402014210
CÔNG TY TNHH KINH DOANH 

ĐỊA ỐC B.LAND

228 Lê Văn Hiến, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
109.788.783

155 0401933557

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ 

PHÂN PHỐI BẤT ĐỘNG SẢN 

VNAM HOLDING

58 Nghiêm Xuân Yêm, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
107.194.268

156 0401742489
CÔNG TY TNHH DƯƠNG 

HOÀNG NGHĨA

11 Phạm Kiệt, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
107.154.245

157 0401831964
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

HOÀNG TRÍ ĐẠT

151 Trịnh Lỗi, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
106.790.291

nh
an

nt
t1

3-
22

/0
5/

20
26

 0
8:

21
:1

9-
nh

an
nt

t1
3-

nh
an

nt
t1

3-
nh

an
nt

t1
3



9

STT Mã số thuế Tên Người nộp thuế Địa chỉ

 Số tiền thuế nợ 

đến thời điểm 

30/4/2026 

158 0401888008

CÔNG TY TNHH MTV XÂY 

DỰNG, THƯƠNG MẠI HOÀNG 

BẢO NGỌC

K486/23 Võ Nguyên Giáp, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
106.537.457

159 0401936501
CÔNG TY TNHH ĐÁ MỸ NGHỆ 

THIÊN PHÚ

Số 127 Đường Ấp Bắc, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
105.801.553

160 0401739172
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN NGUYÊN PHÁT TÀI

116 Huyền Trân Công Chúa 

,phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng

105.376.977

161 4300883089-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

MTV AN HOÀNG KHANG – TẠI 

ĐÀ NẴNG

598 Phan Đình Phùng, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
104.072.122

162 0400680208
Công Ty TNHH Một Thành Viên Cơ 

Khí - Xây Dựng út Anh

Tổ 26 Hoà Quý, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
103.771.493

163 0401846061
CÔNG TY TNHH MTV HẢI HÀ 

NGỌC

12 Ban Ban 1, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
103.534.512

164 0401483315
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT 

CÔNG NGHỆ THANH ĐÀ PHÁT

20 Đa Mặn 7, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
103.145.711

165 0402167922

CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ 

KIỆN VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH 79 

SAO VÀNG

434 Lê Văn Hiến, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
101.720.481

166 0402083172

CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI 

- NGOẠI THẤT KINGSTONE ĐÀ 

NẴNG

37 Phan Thúc Duyện, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
101.623.208

167 0400544170
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

XUÂN THỊNH

404 Lê Văn Hiến, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
101.414.611

168 0402025928
CÔNG TY TNHH ISTANBUL 

ANATOLIAN KEBAB HOUSE

58 Lê Quang Đạo, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
100.772.335

169 0402130880

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT HƯNG 

THÀNH PHÁT

K1 Bình Kỳ, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
100.401.766

170 0402137685 CÔNG TY TNHH BNZ LOGISTICS
02 Võ Như Hưng, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
100.040.101

171 0402192012
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 

MƯỜI THÔI

25 Ban Ban 7, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
99.480.085

172 0401650196
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN ĐẠT NGUYÊN QUANG

381/10 Lê Văn Hiến, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
99.051.622

173 0402197726
CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ HOÀNG VIỆT ĐỨC

Lô 88 Khu Bá Tùng, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
98.557.519

174 0108038104-001

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐỊA ỐC ĐA PHÚC TẠI TP ĐÀ 

NẴNG

Lô 9,10,11 Trần Bạch Đằng, 

phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng

97.398.036

175 0402183473

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN KHÔNG GIAN ĐẸP KHÁNH 

AN

72/25 Nguyễn Văn Thoại, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
96.416.724

176 0401893583

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH 

ECOVIETTOUR

102 - 104 Hồ Xuân Hương, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
96.245.591

177 0402011403
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ 

MỸ THUẬT HAFA ART

648 Lê Văn Hiến, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
94.228.708

178 0401658029
CÔNG TY CỔ PHẦN BÌNH MINH 

DƯƠNG

33 Võ Như Hưng, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
92.317.338
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STT Mã số thuế Tên Người nộp thuế Địa chỉ

 Số tiền thuế nợ 

đến thời điểm 

30/4/2026 

179 0402046974 CÔNG TY CỔ PHẦN RIFAMY
14 Giáng Châu 1, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
90.743.125

180 0401778608
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT 

KẾ XÂY DỰNG HOÀNG SA VIỆT

58 An Thượng 24, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
90.454.631

181 0402132510
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ 

THƯƠNG MẠI SONG TÚ

P6 đường Đông Trà 5, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
90.287.740

182 0302458389-001
Chi nhánh DNTN Nhật Việt tại TP 

ĐN

67 Trần Khánh Dư, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
89.837.736

183 0402178875
CÔNG TY TNHH GIẶT ỦI AN 

BÌNH NGUYÊN

Lô 05 - B1 Khu dân cư phía Đông 

Khu số 4 - Khu đô thị mới Na, 

phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng

89.600.000

184 0401857024
CÔNG TY CỔ PHẦN C&C 

COLOUR

122 Nguyễn Hữu Thọ, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
89.503.925

185 0401999660
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

MỸ NAM PHONG

Thửa đất số 209, Tờ bản đồ 49, Lô 

207+208 KDC mới phường Bắc, 

phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng

89.413.529

186 0402222838

CÔNG TY TNHH MTV KỸ 

THUẬT TỔNG HỢP LOCAL 

BUILDER

Lô 59 đường Bùi Thế Mỹ, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
89.145.310

187 0401486228
CÔNG TY TNHH MTV SEN ĐÀ 

THÀNH

35 Dương Tự Quán, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
88.184.109

188 0402122329
CÔNG TY TNHH MTV XÂY LẮP 

VÀ THƯƠNG MẠI CHUNG HOME

140/9 Hồ Xuân Hương, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
87.790.178

189 0402276008
CÔNG TY TNHH HOÀNG QUYÊN 

LOGISTIC

Lô 01-B2.14, khu số 4 - Khu đô thị 

mới Nam Cầu Tuyên Sơn, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

87.638.908

190 0315201334-001

CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG - CÔNG 

TY TNHH A&O ORGANIC 

HEALTH AND BEAUTY

Lô 26, Khu B1-2 Chương Dương, 

phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng

86.510.627

191 0402078817
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - 

THƯƠNG MẠI LÂM NGỌC

Thửa đất số 151,152, tờ bản đồ 82, 

phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng

86.430.436

192 0401938361
CÔNG TY TNHH XÂY LẮP VÀ 

THƯƠNG MẠI HÙNG HƯNG

K132/06 Lưu Quang Vũ, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
86.429.981

193 0401317886 CÔNG TY TNHH TÍN PHƯỚC
92 Nguyễn Đình Chiểu, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
84.379.573

194 0401992714
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KẾT 

NỐI IOT

55 Ngũ Hành Sơn, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
83.991.608

195 0401315399 Công Ty TNHH Thuận Thắng Lợi
Tổ 4, phường Ngũ Hành Sơn, thành 

phố Đà Nẵng
83.480.030

196 0402192421
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN THIÊN DƯƠNG NGUYỄN

Số 97 Mai Đăng Chơn, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
83.377.989

197 0402107930
CÔNG TY TNHH MTV TM&DV 

HUY HOÀNG DELIVERY

29 Dương Tự Quán, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
82.986.975

198 0402196257
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 

MAI ANH PHÚ

84 Thượng Đức, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
82.897.737
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STT Mã số thuế Tên Người nộp thuế Địa chỉ

 Số tiền thuế nợ 

đến thời điểm 

30/4/2026 

199 0400598754
Doanh nghiệp tư nhân Mai Vạn 

Thành

Lô 2 Khu B2.2 TĐC tuyến Sơn Trà - 

Điện Ngọc, phường Ngũ Hành Sơn, 

thành phố Đà Nẵng

82.287.600

200 0401930387

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ TÍN THÀNH 

TRUNG VIỆT

Lô 35 đường An Thượng 33, 

phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng

82.164.461

201 0401891314
CÔNG TY TNHH TRUYỀN 

THÔNG HỒNG THIÊN NAM

55 Ngũ Hành Sơn, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
81.694.213

202 0402227794
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ 

XÂY DỰNG ĐẠI CỒ VIỆT

Lô 19 Phạm Khiêm Ích, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
81.332.837

203 0401960085
CÔNG TY TNHH MTV BẤT 

ĐỘNG SẢN NEWTIMES

78 Võ Như Hưng, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
80.657.194

204 0402083020
CÔNG TY TNHH VINCODE 

DESIGN

Tầng 4, số 84 Châu Thị Vĩnh Tế, 

phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng

80.525.894

205 0401623509

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ 

THƯƠNG MẠI VẬT TƯ HOÀNG 

HUY KHÁNH MIỀN TRUNG

K39/8 Đa Mặn Đông 4, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
79.751.015

206 0400568686
CÔNG TY CỔ PHẦN KHU DU 

LỊCH BIỂN NGŨ HÀNH SƠN

Số 5, đường Trường Sa, Phường 

Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng
79.321.042

207 0401960448
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ 

NỘI THẤT BẢO THỊNH

Số nhà 470 Đường Lê Văn Hiến, 

phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng

78.410.234

208 0401933437
CÔNG TY CỔ PHẦN GARAGE 

387 ĐÀ NẴNG

Số 04 Lê Quang Đạo, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
78.364.359

209 0402097880
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ 

PHÁT TRIỂN LAGOM

Lô 3-4 An Thượng 28, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
78.095.115

210 0402156864 CÔNG TY TNHH TVG DANA
180 Trường Sa, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
78.047.443

211 0402193834
CÔNG TY TNHH  XÂY DỰNG 

KHÁNH SƠN PHÁT

08 Thượng Đức, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
77.741.872

212 0401996148
CÔNG TY TNHH MTV PHÁT 

VIỆT THỊNH

230 Đoàn Khuê ,phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
77.586.447

213 0401854538

CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ 

VÀ THƯƠNG MẠI KHANG 

THỊNH PHÁT

14-18 Quán Khái 1, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
76.287.919

214 0100101072-004
CÔNG TY CÔNG NGHIỆP HOÁ 

CHẤT MỎ TRUNG TRUNG BỘ

137 Ngũ Hành Sơn, Phường Ngũ 

Hành Sơn, TP Đà Nẵng
76.060.000

215 0402163854
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ VẬN TẢI LONG ĐẶNG

327 An Dương Vương, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
76.052.882

216 0401441682
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN VĂN KHOA KHÁNH

Tổ 35 ,phường Ngũ Hành Sơn, 

thành phố Đà Nẵng
75.945.867

217 0402141730
CÔNG TY TNHH NHÂN THÀNH 

LOGISTICS

Lô 219 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, 

phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng

74.299.589

218 0401514475
CÔNG TY TNHH GIA TRƯỜNG 

PHÚC

14 Đa Phước 7, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
73.819.682

219 0402167425

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ CƠ ĐIỆN LẠNH 

PHÚC BỬU

62 Đa Mặn Đông 4, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
73.758.521

220 0402232730 CÔNG TY TNHH JLK GLOBAL
Số 2-4-6 An Thượng 3, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
73.500.000
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STT Mã số thuế Tên Người nộp thuế Địa chỉ

 Số tiền thuế nợ 

đến thời điểm 

30/4/2026 

221 0304567880

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ - 

THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TAM 

ĐIỆP

107 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 

Xuân Hòa, TP Hồ Chí Minh
72.042.880

222 0402060055 CÔNG TY TNHH BBL TRANS
67 Lê Văn Hiến, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
71.753.185

223 0402124541

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN - 

THIẾT KẾ XÂY DỰNG HUỲNH 

TRẦN ĐĂNG KHÔI

69 Châu Thị Vĩnh Tế, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
71.553.531

224 0402038194
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 

PHƯƠNG NGỌC DUNG

27 Đa Mặn 5, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
71.199.366

225 0401996412
CÔNG TY TNHH NỘI THẤT 

CHIPHOME

91 Bình Kỳ, phường Ngũ Hành Sơn, 

thành phố Đà Nẵng
71.010.000

226 0402003924
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ 

KỸ THUẬT VCC

07 Xuân Quỳnh, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
69.780.753

227 0401354373 CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN KỲ
K50/18 Bùi Tá Hán, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
69.451.121

228 0401884860
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ 

MỸ THUẬT DANA ART

468 Lê Văn Hiến, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
69.412.973

229 0106224666
CÔNG TY CỔ PHẦN PHALCO 

VIỆT NAM

Tổ 1, Thôn Miếu Thờ, Xã Sóc Sơn, 

TP Hà Nội
68.671.200

230 0401472842
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN MY.AQ

Thửa đất số 121, tờ bản đồ số 78, Tổ 

84, phường Ngũ Hành Sơn, thành 

phố Đà Nẵng

68.665.575

231 0400502452
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC 

VÀ XÂY DỰNG AN THY

38 Phạm Hữu Kính, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
67.831.961

232 0401892325
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN UHM ENTERTAINMENT

23 Phan Thúc Duyện, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
67.170.728

233 0402077700

CÔNG TY TNHH LẮP ĐẶT XÂY 

DỰNG ĐIỆN NĂNG LƯỢNG TÁI 

TẠO QUỐC SINH

167 Nguyễn Đình Chiểu, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
66.635.350

234 0400488335
CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN 

VÀ DU LỊCH THIÊN THAI

107 Võ Nguyên Giáp, Phường Ngũ 

Hành Sơn, TP Đà Nẵng
66.416.491

235 4001116854
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 

VÀ THƯƠNG MẠI AZVIET

58 Mỹ An 23, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
66.124.395

236 0401982096
CÔNG TY TNHH HẠNH NGUYÊN 

GEMS

14 Nguyễn Duy Trinh, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
66.108.437

237 0401501726
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN THƯƠNG MẠI MOTO-OTO

Số nhà B3 The Ocean Estates, 

đường Trường Sa, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

65.914.491

238 0402187213
CÔNG TY TNHH THÀNH HOA 

CƯƠNG

Số 10 Nguyễn Duy Trinh, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
64.250.142

239 0401744623
CÔNG TY TNHH MTV ẨM THỰC 

ĐẤT QUẢNG

113 Nguyễn Hữu Thọ, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
63.830.625

240 0401666975
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ THIỆN SỰ KIỆN

Thửa đất số 102, tờ bản đồ số 80 

,phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng

63.377.832

241 0402188143
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẬU ĐỊA 

PHƯƠNG

84 Châu Thị Vĩnh Tế, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
63.196.243

242 0402054301
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH 

DOANH THÉP CƯỜNG ĐỘ CAO

70 Dương Khuê, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
62.830.297

243 0402025068 CÔNG TY TNHH ASIANSOFT
04 An Thượng 32, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
62.563.700
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STT Mã số thuế Tên Người nộp thuế Địa chỉ

 Số tiền thuế nợ 

đến thời điểm 

30/4/2026 

244 0401595241 CÔNG TY TNHH YORDA
348 Lê Văn Hiến, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
62.376.085

245 0402188263

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 

TỔNG HỢP VÀ THƯƠNG MẠI AN 

AN BÌNH

K173/1 Bình Kỳ, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
62.110.411

246 0402007742
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN THƯƠNG MẠI PHAN THỊ

Lô 13 B1.7, đường Nguyễn Lữ, 

phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng

61.218.607

247 0401977579

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY 

DỰNG ĐẠI SƠN PHÁT

Lô 136, tờ bản đồ số 5, tổ 36, đường 

Trần Đại Nghĩa, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng

60.546.439

248 0402268208
CÔNG TY TNHH AQUAFORES 

DAD

Thửa đất số 546, K153 Bình Kỳ, 

phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng

59.992.907

249 0402036951
CÔNG TY TNHH ANTHONY 

RUPIN

37 Phan Tứ, phường Ngũ Hành Sơn, 

thành phố Đà Nẵng
59.922.442

250 0402092032
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI ĐẠI MỘC LINH

64 Thủy Sơn 4, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
59.629.167

251 0401990795
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ HẠNH PHÚC KÝ

Lô 23C2 Đỗ Bá, Tổ 74, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
59.400.000

252 0401794984

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG 

CTCONS ĐÀ NẴNG

95 Ngũ Hành Sơn, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
59.046.628

253 0402138431
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT 

KẾ XÂY DỰNG XUÂN ANH

Khu B2 .32 Khu đô thị ven sông 

Đồng Nò, phường Ngũ Hành Sơn, 

thành phố Đà Nẵng

58.983.266

254 0102276092

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN 

LANMAK

Tầng 4 - Toà N04B - T1, Khu Đoàn 

ngoại giao, Phường Xuân Đỉnh, Hà 

Nội

58.521.020

255 0402282308 CÔNG TY TNHH ESEA43

Lô 31 khu B2-24 khu đô thị FPT 

,phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng

58.418.548

256 0401588597
Công Ty TNHH Một Thành Viên 

Viễn Thông Nguyễn Hoàng Anh

248 Lê Văn Hiến, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
58.377.708

257 0402178593
CÔNG TY TNHH VINEGRETTE 

KITCHEN

48 An Thượng 9, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
57.999.827

258 0401819741
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 

ĐỨC PHÚ THÀNH

72/61 Nguyễn Văn Thoại, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
57.129.379

259 0402087699
CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG 

XANH TIẾN TRƯƠNG

Số 181 Khu Dân Cư Đông 

Trà,Đường Huỳnh Văn Nghệ, 

phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng

56.431.759

260 0401468691
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI & DỊCH VỤ MỸ KHÊ

120 Nguyễn Văn Thoại, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
56.332.138

261 0401802681

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN 

LẠNH NHÂN THÀNH MIỀN 

TRUNG

Lô 219 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, 

phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng

55.719.001

262 0400546989
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

& DỊCH VỤ THỊNH HÒA

Tổ 11, phường Ngũ Hành Sơn, 

thành phố Đà Nẵng
55.500.000

263 0401852185 CÔNG TY TNHH Z CLEAN

Lô số 8 & 9 đường Khuê Bắc 1, 

phân khu X1 KDC Hòa Hải 12, 

phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng

55.087.183
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STT Mã số thuế Tên Người nộp thuế Địa chỉ

 Số tiền thuế nợ 

đến thời điểm 

30/4/2026 

264 0402036479
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT 

LAPTHANG

Lô 50 Khu B2-43, Khu đô thị ven 

sông Hòa Quý - Đồng Nò, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

54.504.231

265 0402014186
CÔNG TY TNHH MTV PHONG 

LAN VÀNG

Lô 41- 42 Đỗ Bí, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
53.932.666

266 0402058391
CÔNG TY TNHH TMDV & XD LÊ 

MINH DŨNG

73 Nguyễn Dục, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
53.802.379

267 0402106581
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ LƯỚT SÓNG THÔI

10 Mỹ Đa Đông 10, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
53.747.725

268 4000382275

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI - DU LỊCH - ĐẦU TƯ CÙ 

LAO CHÀM

36-38 Bạch Đằng, Phường Hải 

Châu, TP Đà Nẵng
53.690.758

269 0402244687
CÔNG TY CỔ PHẦN NỒI HƠI 

BÁCH PHƯƠNG

Lô 6, đường Vùng Trung 3, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
53.408.920

270 0401855330

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN BẤT ĐỘNG SẢN DA NA 

TRÁC VIỆT

Tầng 2, Lô 21 đường Võ Nguyên 

Giáp, phường Ngũ Hành Sơn, thành 

phố Đà Nẵng

53.361.125

271 0401631718
CÔNG TY TNHH HAPPY HEART 

CAFE

57 Ngô Thì Sĩ, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
53.117.368

272 0402000828
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ SƠN LONG HUY

24 An Thượng 20, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
52.853.441

273 0400383406
Công Ty TNHH Một Thành Viên 

Thương Mại Phượng Thư

65- Bà Huyện Thanh Quan, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
52.578.026

274 0401858980 CÔNG TY TNHH PHÚC LÂM HOA
14A Hàm Tử, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
52.371.527

275 0401512453
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN PHƯỚC DUY HUY

Lô 55,Đường Hoàng Văn Lai, 

phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng

51.972.937

276 0402083415 CÔNG TY TNHH LÝ TIÊN HIẾU
229 Lê Văn Hiến, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
51.449.387

277 0106231014
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT 

HỒNG HÀ

Tầng 3, số nhà 929 đường Hồng Hà, 

Phường Hồng Hà, TP Hà Nội
51.382.500

278 0314667404
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 

THƯƠNG MẠI HD STONE

Số 1 Bắc Hải, Phường Diên Hồng, 

TP Hồ Chí Minh
51.232.100

279 0401705092

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

MINH BÌNH HẢI

32 Hoàng Văn Hòe, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
50.836.864

280 0401938065
CÔNG TY TNHH MTV HUYỀN 

NGUYÊN PHÁT

239 Cao Hồng Lãnh, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
50.232.234

281 0303443233
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 

COTECCONS

236/6 Điện Biên Phủ, Phường Gia 

Định, TP Hồ Chí Minh
50.083.733

282 0401974507

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC 

XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 

ARCOREST

79 Lê Văn Hiến, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
49.745.441

283 0402090677

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO 

VÀ TRUYỀN THÔNG SỰ KIỆN 

DANA EVENT

72/1 Nguyễn Duy Trinh, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
49.461.065
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STT Mã số thuế Tên Người nộp thuế Địa chỉ

 Số tiền thuế nợ 

đến thời điểm 

30/4/2026 

284 0401968817 CÔNG TY TNHH FIHACO

Lô 04 - B2.67 Khu đô thị ven sông 

Hòa Quý - Đồng Nò, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

49.413.254

285 0402191675
CÔNG TY TNHH NGUYỄN 

HOÀNG LONG ĐÀ NẴNG

101 Đỗ Bá, phường Ngũ Hành Sơn, 

thành phố Đà Nẵng
49.052.387

286 0401716425
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN HƯNG GIA ĐẶNG

107 Nguyễn Duy Trinh, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
48.568.813

287 0402175070
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN HUAN THANH WORKSHOP

68 Bùi Tá Hán, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
48.000.000

288 0402188859
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ 

THƯƠNG MẠI VƯƠNG LÊ

Lô 26 B2 – 68 Khu đô thị ven sông 

Hoà Quý, phường Ngũ Hành Sơn, 

thành phố Đà Nẵng

47.967.593

289 0400585508

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI HỒNG 

TOÀN

104 Ngũ Hành Sơn, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
47.885.519

290 0402190992
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ĐĂNG 

NGUYÊN PHÁT

K244/18 Trần Đại Nghĩa, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
47.194.222

291 0402180930
CÔNG TY TNHH MTV VẠN 

THÀNH NGỌC

Đường Mai Đăng Chơn, Tổ 47, 

phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng

47.123.300

292 0401913166
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ KỸ THUẬT HDTECH

220 Võ Như Hưng, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
46.506.770

293 0400509666 Doanh nghiệp tư nhân Hiền Minh
Tổ 19A, Mỹ Đa Tây, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
46.451.957

294 0402084095
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ 

THƯƠNG MẠI THẢO BẢO TRÂM

Lô 79-B2.55 khu Đồng Nò ,phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
46.295.787

295 0401697998
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN BÁ LỘC PHÚC

118 Cao Hồng Lãnh, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
45.085.561

296 0402125601 CÔNG TY TNHH HI-SKY
71 Huỳnh Văn Nghệ, Phường Ngũ 

Hành Sơn, TP Đà Nẵng
44.904.953

297 0401940018
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 

NGUYÊN THÀNH TRANG

54 Trần Văn Hai, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
44.698.300

298 0401818949
CÔNG TY TNHH MTV ĐẠI VIỆT 

ĐÀ

16-18 Khuê Mỹ Đông 3, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
44.505.425

299 0401795963

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

LAVACOOKIES

Lô số 6 đường Quán Khái 3, Tổ 51, 

phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng

44.394.430

300 0402050924 CÔNG TY TNHH BOLD LAND

Lô 22 khu B2.15, Khu đô thị Công 

nghệ FPT Đà Nẵng, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

44.305.874

301 0401923397
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT 

TRIỂN DIÊN MINH LONG

56 Lê Văn Hưu, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
44.294.900

302 0401779898
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN 

THIẾT KẾ XÂY DỰNG FCL

Số 10 Mỹ An 10, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
44.269.000

303 0402034841
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN CƠ KHÍ CIV

Lô 39 Khu B2-44 Khu đô thị Ven 

sông Hòa Quý - Đồng Nò, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

44.185.997

304 0402052368
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ 

VẬN TẢI THÀNH VẠN PHÁT

Lô 34 Bùi Tá Hán, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
44.143.505
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STT Mã số thuế Tên Người nộp thuế Địa chỉ

 Số tiền thuế nợ 

đến thời điểm 

30/4/2026 

305 0402256883
CÔNG TY TNHH SONG PHÚC 

NGUYÊN

Thửa đất số 20, tờ bản đồ B2.14 

Khu tái định cư Bá Tùng, Gia, 

phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng

44.071.105

306 0401967073

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ XÂY DỰNG MINH HOÀNG 

YẾN

25 Cao Sơn 8, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
43.928.916

307 0402065744
CÔNG TY TNHH  MTV CƠ ĐIỆN 

FUHO

98/2 Ngũ Hành Sơn, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
43.815.191

308 0402252416
CÔNG TY TNHH  XÂY DỰNG VÀ 

CƠ ĐIỆN NHẬT HOÀNG

41 Lê Như Hổ, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
43.787.642

309 0402136466

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU 

TƯ XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ 

PHÚC VINH

94 Lê Quang Đạo, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
43.709.750

310 0401887163
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN TMT LAND

50 Bùi Tá Hán, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
43.495.750

311 0402140663
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ 

PHÁT TRIỂN LAVENCOS

360-362 Võ Nguyên Giáp, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
43.333.333

312 0401838624
CÔNG TY TNHH MTV ĐÔNG 

DƯƠNG NGUYỄN

Thửa Đất Số 05-06, Tờ Bản Đồ Số 

B2.6, Khu Tái Định Cư Phía Đ, 

phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng

43.286.529

313 0400606571
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ 

XÂY DỰNG H.L.D

K12/4 Đa Mặn 7, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
43.197.925

314 0401979449

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI ĐẦU 

TƯ XÂY DỰNG NHẤT LONG 

GROUP

588 Lê Văn Hiến ,phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
42.944.344

315 0402092730
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ LƯU 

TRÚ NGỌC THIÊN ÂN

11 An Thượng 36, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
42.911.671

316 0401961917
CÔNG TY TNHH NỘI THẤT 

GOLDEN BEE

191A Nguyễn Đình Chiểu, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
42.878.298

317 0402279922
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN HOME MARKET

Tầng 1, tòa nhà chung cư FPT Plaza 

1, Khu đô thị công nghệ F, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

42.449.915

318 0402163533
CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN 

K114

176 Trần Bạch Đằng, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
42.323.962

319 0401932722 CÔNG TY TNHH HNP REAL
01 An Thượng 36, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
42.062.250

320 0402003071
CÔNG TY TNHH TMDV HƯƠNG 

BIA VIỆT

34 Trịnh Lỗi, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
42.008.670

321 0400481160
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 

KHUÊ MỸ

Tổ 16, phường Ngũ Hành Sơn, 

thành phố Đà Nẵng
41.466.500

322 0402042095
CÔNG TY TNHH ĐÁ ĐỨC TIỀN 

GRANITE MABLE

145-147 đường Trương Quang 

Được, phường Ngũ Hành Sơn, 

thành phố Đà Nẵng

41.114.492

323 0402011481

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

HAVIN

11 Đỗ Bá, phường Ngũ Hành Sơn, 

thành phố Đà Nẵng
40.541.750

324 0402029182
CÔNG TY TNHH NỘI THẤT 

THIÊN ÂN AL

Tổ 57 KDC Hải An, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
40.423.631

nh
an

nt
t1

3-
22

/0
5/

20
26

 0
8:

21
:1

9-
nh

an
nt

t1
3-

nh
an

nt
t1

3-
nh

an
nt

t1
3



17

STT Mã số thuế Tên Người nộp thuế Địa chỉ

 Số tiền thuế nợ 

đến thời điểm 

30/4/2026 

325 0401906546
CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH 

PLUS ĐÀ NẴNG

113 Châu Thị Vĩnh Tế, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
40.087.925

326 0402163773

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT 

KẾ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

NAVYCONS

278 Mai Đăng Chơn, Tổ 46, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
40.044.225

327 0402014884
CÔNG TY TNHH  MEAT & PIE 

MASTERS

27 An Thượng 10, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
39.993.900

328 0402116325
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN AT&T FOODS ĐÀ NẴNG

Lô 37 - B2.9*, khu TĐC Bá Tùng 

mở rộng (giai đoạn 3), phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

39.958.097

329 0402012809
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO 

VỆ ANDANA

Lô 9, B2-63, Khu sinh thái Hòa 

Quý, phường Ngũ Hành Sơn, thành 

phố Đà Nẵng

39.875.221

330 0401839441
CÔNG TY TNHH LÂM VINH 

THẮNG

142 Hằng Phương Nữ Sỹ, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
39.811.567

331 0402132976
CÔNG TY TNHH MITA 

TECHNOLOGY

Lô 47 Block B2.17 khu đô thị sinh 

thái Nam Hòa Xuân, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

39.780.436

332 0402077997

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐỒNG 

PHÁT

72 Đồng Phước Huyến, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
39.263.050

333 0402304230
CÔNG TY TNHH TRUYỀN 

THÔNG THIÊN ÂN MEDIA

K72/42 Nguyễn Văn Thoại, Phường 

Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng
39.225.257

334 0401687291
Công Ty TNHH Một Thành Viên Kỹ 

Thuật Số Ict Việt Nam

67 Phan Tứ, phường Ngũ Hành Sơn, 

thành phố Đà Nẵng
38.903.400

335 0401984914
CÔNG TY TNHH DV ĐỊNH 

LƯỢNG VDH

30 Mỹ An 7, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
38.741.481

336 0402105108
CÔNG TY TNHH RYDER VIỆT 

NAM

Số 45 đường Trương Minh Giảng, 

phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng

38.430.225

337 0401621036
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN TAI YOO V&N

26 Mỹ An 19, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
38.271.600

338 0104999040 Công ty cổ phần Thảo Minh Hưng
số 256 đường Nguyễn Văn Cừ, 

Phường Bồ Đề, TP Hà Nội
38.184.392

339 0401583662

Công Ty TNHH Một Thành Viên 

Xây Dựng Và Thương Mại Long 

Quang Anh

Số nhà 30 đường An Thượng 12, 

phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng

38.019.911

340 0402260551

CÔNG TY TNHH MTV XÂY 

DỰNG KHOA CƯỜNG 

CONSTRUCTION

Thửa đất số 74, tờ bản đồ số 205, 

Đường Mai Đăng Chơn ,phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

37.859.036

341 0402197395

CÔNG TY TNHH THANG MÁY 

VÀ HỆ THỐNG KỸ THUẬT 

CÔNG TRÌNH NGÔI SAO VIỆT

K617/19 Lê Văn Hiến, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
37.806.308

342 0402205374
CÔNG TY TNHH TMDV ĐIỆN 

LẠNH-ĐIỆN TỬ NGỌC NGUYÊN

Lô 56 B2-42 KĐT Hoà Xuân, 

phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng

37.639.937

343 0401790556
CÔNG TY TNHH MTV KHÔNG 

GIAN SỰ KIỆN SAO VIỆT

Tổ 53, phường Ngũ Hành Sơn, 

thành phố Đà Nẵng
37.499.187

344 0402198945 CÔNG TY TNHH KULHARI ANH
29 An Thượng 3, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
37.446.903

345 0402124453
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN VŨ ĐĂNG KHOA

18 Đường Sơn Thủy 12 ,phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
37.394.843
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STT Mã số thuế Tên Người nộp thuế Địa chỉ

 Số tiền thuế nợ 

đến thời điểm 

30/4/2026 

346 0401897725

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ HUY HOÀNG 

TRẦN

81 Châu Thị Vĩnh Tế, Tổ dân phố 

16, phường Ngũ Hành Sơn, thành 

phố Đà Nẵng

37.290.018

347 0402273198
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 

KHẨU MAY MẶC HOÀ XUÂN

Lô 1 Khu B2-76 Khu đô thị ven 

sông Hòa Quý- Đồng Nò, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

37.093.480

348 0401812873
CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI 

MINH KHUÊ

Kiệt 21/35 An Thượng 24 ,phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
36.954.389

349 0402238588
CÔNG TY TNHH OUTPOST BAR 

& HOSTEL

93 Hoàng Kế Viêm, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
36.894.560

350 0401816532
CÔNG TY TNHH NAM THÀNH 

NGHIỆP

17 Nguyễn Phan Chánh, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
36.721.325

351 0402126161
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

& VẬN TẢI A CƯỜNG

94 Châu Thị Vĩnh Tế ,phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
36.676.561

352 0402027121

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ 

PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI 

THIÊN HOÀNG

Lô 36 LK02A, Khu Đô Thị Hòa 

Quý, phường Ngũ Hành Sơn, thành 

phố Đà Nẵng

36.336.059

353 0401848848
CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN 

QUỐC TẾ TRỌNG PHÚ

23 Hàm Tử, phường Ngũ Hành Sơn, 

thành phố Đà Nẵng
36.165.880

354 0402027629 CÔNG TY TNHH AMOA FLORIST
17 Mỹ An 22, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
35.678.738

355 0402104601
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY 

DỰNG HDTECH

38 Chế Lan Viên, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
35.590.028

356 0401427550

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG 

MAI VIỆT KHỞI PHÁT

16 Hồ Huân Nghiệp, tổ 49, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
35.567.300

357 0402033446
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI MINH VĨNH PHÁT

Lô 63, Khu LK3, Khu đô thị Hòa 

Quý, phường Ngũ Hành Sơn, thành 

phố Đà Nẵng

35.542.175

358 0402159199
CÔNG TY CỔ PHẦN SAN LẤP VÀ 

NẠO VÉT ĐỨC HẢI

193 Lê Quang Đạo, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
35.476.750

359 0401369210 Công ty TNHH MTV Minh An Thịnh
Tổ 9 Khuê Mỹ, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
35.357.398

360 0401945859
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 

THIỆN VIỆT THUẬN

53 Sơn Thủy 8, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
35.237.600

361 0402212124

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT 

KẾ XÂY DỰNG TỔNG HỢP GIA 

HUY

86 Tây Sơn, phường Ngũ Hành Sơn, 

thành phố Đà Nẵng
35.114.870

362 0401605362
CÔNG TY TNHH BÁCH HỢP ĐÀ 

NẴNG

Tổ 1, phường Ngũ Hành Sơn, thành 

phố Đà Nẵng
34.999.748

363 0402144001

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ BƯU CHÍNH SANG 

KHANG

606 Lê Văn Hiến, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
34.984.254

364 0402093685
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ AVN LỘC PHÁT

50 Lê Văn Hiến, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
34.290.535

365 0401347464

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN QUẢNG CÁO THƯƠNG 

MẠI ĐẠI VIỆT MỸ

61 Mai Đăng Chơn, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
34.250.215

366 0402003378
CÔNG TY TNHH MTV LEVA 

CHOCOLATE

26 Quán Khái 3, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
34.165.627
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STT Mã số thuế Tên Người nộp thuế Địa chỉ

 Số tiền thuế nợ 

đến thời điểm 

30/4/2026 

367 0401472867
Công Ty TNHH Du Lịch Và Dịch 

Vụ Thương Mại Seven Đà Nẵng

K113/12- Trần Văn Dư, tổ 39, 

phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng

34.021.873

368 0401618273
CÔNG TY CỔ PHẦN GIA SƠN 

TÙNG

259 Nguyễn Tri Phương, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
33.855.293

369 0402071963
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIẢI 

TRÍ HOA ĐÔ

55 Trần Bạch Đằng, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
33.829.325

370 0401705783
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 

NHẬP KHẨU THIÊN LỘC XANH

Số 80 Hằng Phương Nữ Sĩ, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
33.725.260

371 0402061355
CÔNG TY TNHH CẢNH QUAN 

SƠN TRANG

469 Nguyễn Duy Trinh ,phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
33.651.661

372 0401599704
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN ĐỒNG XANH XỨ QUẢNG

35 Nam Thành, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
33.506.106

373 0401991090
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG 

HỢP AN GIA PHÁT

20 Hải Triều, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
33.445.144

374 0401918238

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY 

DỰNG MÔI TRƯỜNG NGÔ GIA 

NGUYỄN

150 Hồ Huân Nghiệp, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
33.439.061

375 0401632221
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

AN THÁI GRANITE

376 Lê Văn Hiến, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
33.385.888

376 0401550258
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN TIẾNG NGÔ ĐỒNG

Lô 19-B2.44 đường Hói Kiểng 11 

,phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng

33.157.469

377 0402142734 CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN PHÁT
483 Trần Quốc Hoàn, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
33.141.225

378 0402274272
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG 

HƯNG LOGISTICS

Tầng 1, Lô V5.B15.39 Khu đô thị 

Công nghệ FPT, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng

33.085.985

379 0402267123

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ 

PHÁT TRIỂN NGỌC PHƯƠNG 

NAM

596/10 Lê Văn Hiến, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
33.021.708

380 0402219560 CÔNG TY CỔ PHẦN ELITE 24
71 An Dương Vương ,phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
32.767.876

381 0401892653

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ĐẠI 

HOÀNG PHƯƠNG

253 Cao Hồng Lãnh, Tổ 99, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
32.574.050

382 0401675828
Công Ty TNHH Tm & Dv Trường 

Phúc Vinh

14 Lưu Quang Thuận, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
32.456.985

383 0401676236
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN HUỲNH NGUYÊN STONER

Lô 20 Nguyễn Tuyển, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
32.403.628

384 0401848799

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ 

PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DANA 

HOME LAND

Khu đô thị số 6, Khu đô thị mới 

Điện Nam, Phường Điện Bàn Đông, 

TP Đà Nẵng

32.250.008

385 0402247913
CÔNG TY TNHH CALM OASIS 

HOSPITALITY

37 Hùng Vương, Phường Hải Châu, 

TP Đà Nẵng
32.051.016

386 0402182737

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ THANG MÁY VÀ 

THIẾT BỊ TRÍ MINH PHÁT

11 Lê Hy Cát, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
32.045.949
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STT Mã số thuế Tên Người nộp thuế Địa chỉ

 Số tiền thuế nợ 

đến thời điểm 

30/4/2026 

387 0401411670

CÔNG TY TNHH KINH DOANH 

DỊCH VỤ VẬN TẢI, VẬT LIỆU 

XÂY DỰNG VÀ SAN LẤP MẶT 

BẰNG MAI CẬN

229 Lê Văn Hiến, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
31.887.383

388 0402043250
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN FOR.S

Lô 16-B1.8 thuộc khu số 4 - Khu đô 

thị mới Nam cầu Tuyên Sơn, 

phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng

31.642.800

389 0402018656
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ 

NIC TECH

282 Ngũ Hành Sơn, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
31.617.653

390 0402043331
CÔNG TY TNHH  MTV ÁNH VY 

TRAVEL

V5.B01.31 Khu đô thị FPT, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
31.158.127

391 0402100170
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TM 

TÂN LINH PHÁT

Lô 22,23 Trần Đại Nghĩa,KĐT Phú 

Mỹ An, phường Ngũ Hành Sơn, 

thành phố Đà Nẵng

31.081.831

392 0402136272

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC 

XÂY DỰNG NỘI THẤT TREND 

HOME

03 Mỹ An 4, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
30.989.372

393 0402184004

CÔNG TY TNHH MTV XÂY 

DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ PHÚC ĐẠI LỢI

Thửa đất số 193, tờ bản đồ số 44, 

phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng

30.914.359

394 0401882486
CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ EDINCON

Lô 34 B2.10 đường Cao Hồng Lãnh, 

Khu tái định cư Bá Tùng, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

30.781.226

395 0402257220
CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG 

TỔNG HỢP PHÁT ĐẠT

39/4 Trần Hoành, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
30.721.420

396 0402223743
CÔNG TY TNHH HẠ TẦNG VIỄN 

THÔNG NHẬT THIÊN

03 Hòa Bình 7 ,phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
30.423.298

397 0401908857
CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP ẤN 

TƯỢNG VIỆT

Lô 272, tờ bản đồ số 58, Khu nhà ở 

gia đình quân đội xưởng 3, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

30.054.980

398 0402064677
CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ SẠCH 

MINH NGUYÊN

417 Mai Đăng Chơn, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
30.023.000

399 0402275773
CÔNG TY TNHH DU LỊCH 

DREAMY STAY

Lô 46 Trần Bạch Đằng, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
30.000.000

400 0402294303
CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY 

DỰNG ĐIỆN SỐ 1

Lô 48 B2.1 Khu xưởng 387 Cục Kỹ 

Thuật Quân Khu 5, Phường Ngũ 

Hành Sơn, TP Đà Nẵng

29.860.297

401 0402029009
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 

TRUYỀN THÔNG TIẾP THỊ X

V5B01.16 KĐT FPT, Nam Kỳ Khởi 

Nghĩa, phường Ngũ Hành Sơn, 

thành phố Đà Nẵng

29.760.425

402 0402011918
CÔNG TY TNHH BÌNH MINH 

A&T

31 Nguyễn Thế Kỷ, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
29.700.609

403 0401950048
CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC SẮC 

ĐẸP MỘC LAN

Lô 16, 17 An Thượng 26, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
29.366.954

404 0402081591
CÔNG TY TNHH KHANG TRIẾT 

HOLDINGS

352 Lê Văn Hiến, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
29.204.225

405 0401524360
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và 

Du Lịch The Trung Hải Đà Nẵng

357/43 Lê Văn Hiến, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
29.130.150
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STT Mã số thuế Tên Người nộp thuế Địa chỉ

 Số tiền thuế nợ 

đến thời điểm 

30/4/2026 

406 0402036983

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH TRẦN 

KHANG

79 Lê Văn Hiến, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
29.128.000

407 0401908102
CÔNG TY TNHH MINH PHONG 

THỊNH

30-32 An Dương Vương, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
29.103.929

408 0401362663

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ 

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HOÀNG 

CHƯƠNG

K38 - Lô D38 đường Lê Quang 

Đạo, phường Ngũ Hành Sơn, thành 

phố Đà Nẵng

29.100.737

409 0401559807
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ IN 

ẤN TÀI

Tổ 89, phường Ngũ Hành Sơn, 

thành phố Đà Nẵng
29.099.101

410 0402130619
CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ VÀ 

TRUYỀN THÔNG ĐÀ NẴNG

H61 đường Bà Bang Nhãn, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
29.013.631

411 0401944492 CÔNG TY TNHH LÊ HOÀNG YẾN

Thứa đất số 15, lô B3.12, đường 

Hòa Bình 2,, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng

28.904.300

412 0401993651

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ 

DU LỊCH TUẤN KHANG

84 Hồ Huân Nghiệp, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
28.606.146

413 0402164103
CÔNG TY TNHH TM & DV 

HƯƠNG BIỂN

Lô A4 thuộc khu phức hợp đô thị, 

thương mại dịch vụ Royal Er, 

phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng

28.580.301

414 0401936420 CÔNG TY TNHH MEOK SSAM

Lô 40, 41 - B2,6.TĐC Phía Đông 

xưởng 38 và xưởng 387 đường Đ, 

phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng

28.555.165

415 0401990925
CÔNG TY TNHH MTV TM & DV 

TH BM THIÊN LONG

K45/92, đường K20, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
28.357.543

416 0402085518 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP 43
336 Đoàn Khuê, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
28.354.700

417 0401857151
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THÁP 

LỤA ĐÀ NẴNG

10-12 Tôn Thất Đạm, Phường 

Thanh Khê, TP Đà Nẵng
28.353.358

418 0401997487
CÔNG TY TNHH GREEN FOREST 

ĐÀ NẴNG

Thửa đất số 02, tờ bản đồ số B2.10 

Khu TĐC phía Đông Xưởng 3, 

phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng

28.332.153

419 0401967965
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT 

ĐỘNG SẢN LINK LAND

V5B.01-39 Khu đô thị FPT, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
28.316.800

420 0402173450 CÔNG TY TNHH PATAKKA
Lô 73, Trần Bạch Đằng, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
28.247.796

421 0401686072
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN DUYÊN HẢI XANH

114A Nguyễn Duy Trinh, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
28.211.000

422 0402295843
CÔNG TY TNHH BẢO PHƯƠNG 

VŨ

Lô 61, 62, 63 Khu B2.136 Khu Đô 

Thị Ven Sông Hòa Quý ,phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

28.128.802

423 0401970125
CÔNG TY TNHH MTV QUẢNG 

ĐÀ WINDOW

07 Trịnh Lỗi, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
28.046.400

424 0401847160
CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ 

VÀ XÂY DỰNG MINH NHÂN

55 Võ Như Hưng, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
28.040.666
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STT Mã số thuế Tên Người nộp thuế Địa chỉ

 Số tiền thuế nợ 

đến thời điểm 

30/4/2026 

425 0401973711
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 

UYÊN PHÁT

34 Bá Giáng 2, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
27.969.075

426 0402195863

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ XÂY DỰNG ĐỊA 

PHÁT

35 Dương Khuê, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
27.958.200

427 0402041366

CÔNG TY TNHH MTV PHÁT 

TRIỂN THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT 

ĐÔNG NAM Á

46 Trà Khê 1, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
27.880.700

428 0402159375
CÔNG TY TNHH TRẦN HOÀNG 

MỸ

19 Lê Văn Tâm, tổ 41, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
27.748.260

429 0401676719

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY 

DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 

TRƯỜNG KỸ

79 Lê Văn Hiến, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
27.673.956

430 0401977811
CÔNG TY TNHH MTV PHÚC 

THUẬN TÀI

K57/10/7 Bà Bang Nhãn ,phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
27.618.000

431 0401697204
Công Ty TNHH Một Thành Viên 

M&E New Houses

Thửa 188 - Tờ bản đồ số 15, Tổ 90, 

phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng

27.585.363

432 0401610683

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 

VÀ THƯƠNG MẠI PHƯỚC LỘC 

HUY

Lô B2.2/07 Khu đô thị Phú Mỹ An, 

phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng

27.487.104

433 0401696419
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ LA BÀN

39 An Thượng 6, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
27.482.911

434 0402010336
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ 

XÂY DỰNG HUY TÍN

K529/03C Lê Văn Hiến, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
27.416.500

435 0401996571 CÔNG TY TNHH NHÀ CHÍP
23 Phan Tứ, phường Ngũ Hành Sơn, 

thành phố Đà Nẵng
27.257.973

436 0402084271
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO IPI 

VIETNAM

14 Khuê Mỹ Đông 5, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
27.102.922

437 0402216457 CÔNG TY TNHH BAEK JE

Lô A19 Khu phức hợp đô thị, 

thương mại dịch vụ Royal Era 1(7, 

Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng

27.000.000

438 0402002864
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN HÀNG 

HẢI A&A

01 Hoàng Thiều Hoa, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
26.941.675

439 0402074932
CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU 

SOFTWARE

04 Phan Thúc Duyện, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
26.869.774

440 0402092378
CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ KIM NGÂN THỦY

K81/4A Lê Văn Hiến, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
26.860.154

441 0401683233
CÔNG TY TNHH MỸ THUẬT 

CƯỜNG HOA

Tổ 59, phường Ngũ Hành Sơn, 

thành phố Đà Nẵng
26.836.843

442 0400609942 CÔNG TY TNHH S.K.Y
33 Trần Khánh Dư, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
26.732.950

443 0401994493 CÔNG TY TNHH LEJAR

Lô 201-B2.6 Khu tái định cư Mỹ Đa 

Tây, phường Ngũ Hành Sơn, thành 

phố Đà Nẵng

26.677.660

444 0402086751 CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN GD
17 Ngô Viết Hữu, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
26.619.300

445 0401430419
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN TRINH CHÍNH

18 Nguyễn Duy Trinh ,phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
26.484.018

446 0401906105
CÔNG TY TNHH TM & DV THIÊN 

ÂN VIỆT

174 Nghiêm Xuân Yêm, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
26.226.802
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STT Mã số thuế Tên Người nộp thuế Địa chỉ

 Số tiền thuế nợ 

đến thời điểm 

30/4/2026 

447 0401493627

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN MỘT THÀNH VIÊN FMC-

DANA

Số nhà 266 Lê Văn Hiến, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
26.216.387

448 0401779986

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 

THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ TÍN 

CƯỜNG

Kiệt 81 Bình Kỳ, Tổ 16, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
26.146.531

449 0401934906
CÔNG TY TNHH CẢNH QUAN 

SÂN VƯỜN HỒ CÁ KOI

Số 36-38 đường An Thượng 8, 

phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng

25.996.900

450 0401912892
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY 

DỰNG LANDBIZ MIỀN TRUNG

Lô 5-B3 đường Bùi Tá Hán, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
25.946.440

451 0401960134 CÔNG TY TNHH NETSKY

Lô 22, Khu LK4A, Khu đô thị Hòa 

Quý, phường Ngũ Hành Sơn, thành 

phố Đà Nẵng

25.912.958

452 0401436072-002
Công Ty TNHH Đất Mộng - Chi 

Nhánh Quận Ngũ Hành Sơn

Lô B1.38 Đường Chương Dương, 

Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng
25.903.116

453 0401967475
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ DANA SKY TRAVEL

27 Trương Công Hy ,phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
25.737.183

454 0402096397
CÔNG TY CỔ PHẦN ALOHA 

THỊNH VƯỢNG

24 - 26 Dương Khuê, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
25.726.300

455 0401625633
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN HOÀNG KHẢI MINH

48 Nguyễn Hữu Cầu, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
25.715.318

456 0402197010
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - 

DỊCH VỤ TDFC

237 An Dương Vương, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
25.652.274

457 0402171982
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN 

XÂY DỰNG MINH TRÂN

Lô 32 khu B2-13, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
25.639.000

458 0402062863
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

PHÚ BÁCH

04 Khuê Mỹ Đông 5, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
25.601.863

459 0401931302
CÔNG TY CỔ PHẦN GO PLUS 

TRAVEL

Số 18/3B Phan Tứ, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
25.560.250

460 4000464129
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - 

DỊCH VỤ DU LỊCH AN HỘI

24B La Hối, Phường Hội An, TP Đà 

Nẵng
25.487.284

461 0402115924
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

DŨNG VINH

Số 02 Tây Sơn, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
25.371.225

462 0402182617
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NA 

KA

02 An Thượng 18 ,phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
25.300.000

463 0401891233 CÔNG TY TNHH BEETEK
117 Nghiêm Xuân Yêm, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
25.123.240

464 0401855997
CÔNG TY TNHH MTV TẦM NHÌN 

TR VIỆT NAM

14 An Thượng 20, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
25.107.394

465 0401915276

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU 

LỊCH VÀ KINH DOANH VÉ VIỆT 

NAM

21 Phan Tốn, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
25.065.950

466 0401548146
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN DU LỊCH THỤC SAN

Lô 30B2.2 Đường Hoài Thanh, 

phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng

25.016.727

467 0401988676
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ 

SPA TRÚC LÂM ĐƯỜNG

81/9 Phan Tứ, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
24.608.500

468 0402144499
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI VÀ XÂY DỰNG NHẤT SỸ

06 Nam Thành, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
24.508.203
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STT Mã số thuế Tên Người nộp thuế Địa chỉ

 Số tiền thuế nợ 

đến thời điểm 

30/4/2026 

469 0402289991
CÔNG TY TNHH MTV HẢI SẢN 

NHẬT DUY

29 An Bắc 1, Phường Ngũ Hành 

Sơn, TP Đà Nẵng
24.496.967

470 0401485249
Công Ty TNHH Một Thành Viên Du 

Lịch Ngọc Minh Châu

115 Đường Chương Dương, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
24.437.984

471 0401967161
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ 

DỊCH VỤ XÂY DỰNG NGỌC SƠN

682 Lê Văn Hiến, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
24.424.812

472 0401933067
CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ 

XÂY DỰNG LÊ QUANG AIC

596/27 Lê Văn Hiến, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
24.274.000

473 0402289102
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ XÂY DỰNG MAI LAM

18 Mỹ An 14, Phường Ngũ Hành 

Sơn, TP Đà Nẵng
24.138.579

474 0402096277
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 

HPM ĐÀ NẴNG

Số 71/6 Nguyễn Đình Chiểu, 

phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng

24.132.259

475 0401690015

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ XÂY 

DỰNG MINH KIẾN

Lô 48 Đại An 2, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
24.119.096

476 0402095072 CÔNG TY TNHH PGJ
Lô 20 Nguyễn Văn Thoại, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
24.093.450

477 0402020278 CÔNG TY TNHH GARLIC HOUSE
40 An Thượng 8, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
24.092.750

478 0402156977
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ 

THƯƠNG MẠI THE NOW

K55/15 Ngũ Hành Sơn, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
24.063.825

479 0401840599 CÔNG TY TNHH SINH THÁI KOI
89A đường Phan Đăng Lưu, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
24.010.601

480 0401929053

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ 

BẤT ĐỘNG SẢN DƯƠNG ĐẠT 

PHÁT

86 Nguyễn Xiển, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
23.815.171

481 0401822208
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 

HỮU TIỀN

Tổ 33, phường Ngũ Hành Sơn, 

thành phố Đà Nẵng
23.743.653

482 0400556842 CÔNG TY TNHH CHÁNH TÂM
Số 26B Đường K20, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
23.639.619

483 0800998323-004

CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG - CÔNG 

TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

PHƯƠNG LÂM FLOORING

43 Trần Đại Nghĩa, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
23.506.250

484 0402046614

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY 

DỰNG KHẢ NHƯ BEAUTYFUL 

HOUSE

339 Đoàn Khuê, Tổ 36, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
23.470.500

485 0401975758 CÔNG TY TNHH TUẤN THOAN
110 Ngũ Hành Sơn, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
23.460.091

486 0401748191

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

THÁI DƯƠNG XANH

110/1 Lê Văn Hưu, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
23.339.950

487 0401915163
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TÍN 

TRỌNG ĐẠT

Số 06, đường Ban Ban 20, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
23.240.447

488 0401858606
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ 

MINH HÙNG THỊNH

Lô 35 đường Bá Giáng 12, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
23.149.600
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STT Mã số thuế Tên Người nộp thuế Địa chỉ

 Số tiền thuế nợ 

đến thời điểm 

30/4/2026 

489 0401975229
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ MINH NHẬT LAND

67 Nguyễn Đình Chiểu, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
22.965.000

490 0401854136
CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN 

STAR HOME

Lô 22/514 Lê Văn Hiến, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
22.958.700

491 0402165509
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 

ĐẠT QUANG

85 Ung Văn Khiêm, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
22.867.050

492 0402201404

CÔNG TY TNHH  VÀ DỊCH VỤ 

SỬA CHỮA KHÁNH HÀ 

INTERNATIONAL

102 Huỳnh Văn Nghệ, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
22.837.827

493 0401829066 CÔNG TY TNHH SX DV AN PHÚ
35 Dương Tụ Quán, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
22.816.893

494 0402199032
CÔNG TY TNHH MTV THÀNH 

TRUNG CONS

K93/41 Nguyễn Duy Trinh ,phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
22.579.734

495 0400463098 CÔNG TY TNHH VẠN AN
35 Huỳnh Bá Chánh, Phường Ngũ 

Hành Sơn, TP Đà Nẵng
22.521.889

496 0401827478
CÔNG TY TNHH  MỘT THÀNH 

VIÊN TRÍ PHÚC ĐỨC

Lô C10 Nguyễn Xiển, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
22.372.478

497 0401967595

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI VÀ XÂY DỰNG PHƯỚC GIA 

KHANG

Lô 17, Khu B2-39, khu biệt thự sinh 

thái, công viên văn hóa, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

22.103.661

498 0401549005

Công Ty TNHH Một Thành Viên 

Xây Dựng Thương Mại Và Dịch Vụ 

Tiến Toàn Trung

Lô 16 Đường Nghiêm Xuân Yêm, 

phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng

21.963.500

499 0401524748

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN ĐÀO TẠO VÀ QUẢN TRỊ 

E.DU.LI.VE

282 Ngũ Hành Sơn, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
21.932.000

500 0401861038
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC 

VÀ XÂY DỰNG A PLUS

31 Trần Văn Thành, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
21.679.418

501 0400488254
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

& DỊCH VỤ NHẬT -  ĐỨC

108 Võ Như Hưng, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
21.483.600

502 0402236196
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY 

DỰNG VÕ HUY THẮNG

247 Bình Kỳ, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
21.396.200

503 0402173330
CÔNG TY TNHH GOVIET 

TRAVEL

Lô 75, B2 73 khu đô thị ven sông 

Đồng Nò, phường Ngũ Hành Sơn, 

thành phố Đà Nẵng

21.349.424

504 0402243362
CÔNG TY TNHH AMI 

CHOCOLATE

02 An Thượng 31, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
21.214.761

505 0402281689
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ 

DNW

15 Ban Ban 6, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
21.063.016

506 0401611535
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN HIẾU HOÀNG PHÁT

267 Lê Văn Hiến, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
20.993.189

507 0401969031
CÔNG TY CỔ PHẦN TM DV & 

XD SONG NGUYỆT

81C Lê Văn Hiến, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
20.983.900

508 0402011611
CÔNG TY TNHH BBQ SHAN BEI 

WANG

Tầng 1 + tầng 2 Lô 13 -14 KDC số 

2 Hồ Xuân Hương, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

20.909.500

509 0401848333

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI TÂM 

PHÚC TÀI

Thửa đất số 31, tờ bản đồ số 136, 

Mai Đăng Chơn, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng

20.889.044
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STT Mã số thuế Tên Người nộp thuế Địa chỉ

 Số tiền thuế nợ 

đến thời điểm 

30/4/2026 

510 0401948560
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ 

PHÁT TRIỂN TỔNG HỢP NAM AN

Thửa 224 tờ bản đồ 159, Tổ 61, 

phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng

20.807.400

511 0402004660
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ 

MỸ THUẬT ĐẠI VIỆT ART

Lô 65 đường Võ Chí Công nối dài, 

phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng

20.807.400

512 0401864021
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HỒNG 

VĨNH PHÁT

107 Phan Tứ, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
20.727.456

513 0401410282
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG 

MỸ TÚ NGÂN

Tổ 16, phường Ngũ Hành Sơn, 

thành phố Đà Nẵng
20.588.800

514 0401775004
CÔNG TY TNHH MTV BẢO 

LONG ĐẶNG

202-204 Bạch Đằng, Phường Hải 

Châu, TP Đà Nẵng
20.571.366

515 0402047061

CÔNG TY TNHH PHÒNG CHỐNG 

MỐI VÀ SINH VẬT GÂY HẠI 

PEST PLUS

K432 H36/26 Võ Nguyên Giáp, 

phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng

20.561.050

516 0401845131
CÔNG TY TNHH LEICI 

CREATIVE STUDIO

60-62 Dương Khuê ,phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
20.376.050

517 0402209629
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ 

THƯƠNG MẠI 129

133 Ngũ Hành Sơn, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
20.314.850

518 0402028809
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT 

KẾ VÀ XÂY DỰNG GIẤC MƠ

05 Võ Như Hưng, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
20.298.800

519 0400514955
Công Ty TNHH Thương Mại Và 

Dịch Vụ Chín Nghĩa

Tổ 17, phường Ngũ Hành Sơn, 

thành phố Đà Nẵng
20.261.132

520 0401929906
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ 

THƯƠNG MẠI NGUYỆT PHÚC

15 Lưu Quang Thuận, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
20.250.400

521 0401423041
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ PHÚ ĐỨC GIA

Tổ 40, Đông Hải, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
20.200.783

522 0402042296
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ 

THƯƠNG MẠI ĐẠI THẮNG TOÀN

220 Phạm Như Hiền, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
20.144.398

523 0401765045

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 

VÀ THƯƠNG MẠI DU LỊCH GIA 

NA

617/16 Lê Văn Hiến, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
20.089.104

524 0402025660
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ BAO BÌ HƯNG PHÚ

21 Bá Giáng 3, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
20.076.200

525 0401399864

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI 

HOÀNG HÀ PHÁT

267 Hoài Thanh, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
20.069.067

526 0402142519
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH HODI

01 Tùng Thiện Vương, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
19.956.000

527 0401281855
Công ty TNHH Khảo sát Xây dựng 

Kinh Vĩ

Lô 28-29 KDC phía Nam Cty Xây 

lắp, tổ 34, P.Mỹ An, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

19.930.493

528 0402139594
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ 

DỊCH VỤ NHÀ ĐẤT THÀNH RIN

Lô 57-B2.21, Khu số 4 mở rộng – 

Khu đô thị mới Nam cầu Tuyên, 

phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng

19.919.800

529 0402213632
CÔNG TY TNHH ĐIÊU KHẮC ĐÁ 

MỸ NGHỆ SONG TOÀN

Lô 55, Kiệt Nguyễn Thức Đường, 

phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng

19.900.240

530 0401966305
CÔNG TY TNHH MTV PHƯỚC 

HOMELAND

Lô 12 Khu B2.25 Bá Tùng Mở 

Rộng, phường Ngũ Hành Sơn, thành 

phố Đà Nẵng

19.850.000
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STT Mã số thuế Tên Người nộp thuế Địa chỉ

 Số tiền thuế nợ 

đến thời điểm 

30/4/2026 

531 0109299719-001
CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG - CÔNG 

TY TNHH EQUIP VIỆT NAM

Số 49, đường An Thượng 33, 

phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng

19.736.894

532 0402034224
CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC 

THƯƠNG MẠI TÂN THÀNH PHÁT

551 Lê Văn Hiến, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
19.599.900

533 0401907557

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC HẠNH 

PHÁT

81C Lê Văn Hiến, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
19.529.850

534 0402053900
CÔNG TY TNHH DUY PHÚC 

NGUYỄN

426 Võ Nguyên Giáp, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
19.496.800

535 0401882013
CÔNG TY TNHH THẮNG HÒA 

LINH

Lô 35-36 Nguyễn Văn Thoại, 

phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng

19.496.471

536 0402087716
CÔNG TY TNHH TRUYỀN 

THÔNG SEOTCT

22 Mỹ An 2, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
19.432.104

537 0401775276

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ DỊCH 

VỤ VÀ PHÁT TRIỂN TÒA NHÀ 

TH

Lô 334 - 335 Thủy Sơn 4, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
19.377.000

538 0401899218

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH AN 

THƯỢNG

475 Mai Đăng Chơn, Tổ 27, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
19.363.904

539 0402031978 CÔNG TY TNHH A.ROUND
41 Mỹ An 7, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
19.348.550

540 0402183272

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN TRẦM HƯƠNG - YẾN SÀO 

THIÊN LINH HƯƠNG

108/6 Trần Văn Dư, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
18.942.925

541 0402246966 CÔNG TY TNHH PHN

Lô 4 B3.89 Khu đô thị Công nghệ 

FPT city, Tổ 47, Phường Ngũ Hành 

Sơn, TP Đà Nẵng

18.905.640

542 0402184639
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ KK88

18 Khuê Mỹ Đông 12, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
18.892.325

543 0401882609
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

XÂY DỰNG MAFUCO

25 Lê Văn Hiến, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
18.862.220

544 0401223980
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN THUẬN NHĨ

157 Bùi Tá Hán, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
18.797.989

545 0401891579
CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG 

MẠI VÀ DỊCH VỤ TÂN QUÝ DẬU

52 Trần Khánh Dư, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
18.716.215

546 0402170844
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ CDRJ MR INDIA

95 Ngô Thì Sỹ, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
18.677.757

547 0402186192

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH TRÂM VY 

YẾN

K81/C5 Lê Văn Hiến, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
18.591.279

548 0402227603
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN NEW INSPIRATION

24-26 Dương Khuê, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
18.558.266

549 0401957389
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ AMAZOND WOOD

Thửa đất số 193, Tờ bản đồ 78, Tổ 

86, phường Ngũ Hành Sơn, thành 

phố Đà Nẵng

18.396.625

550 0402245264 CÔNG TY TNHH DREAMY STYLE
270 Trần Bạch Đằng, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
18.333.334
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STT Mã số thuế Tên Người nộp thuế Địa chỉ

 Số tiền thuế nợ 

đến thời điểm 

30/4/2026 

551 0401890303

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN, PHÁT 

TRIỂN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ 

KIẾN TẠO THÀNH

K95/16 Trần Văn Dư, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
18.331.500

552 0400125268
Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải 

Thắng Lợi Đà Nẵng

Tổ 14, phường Ngũ Hành Sơn, 

thành phố Đà Nẵng
18.275.880

553 0401840045
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN HUMANS TRAVEL

120 Trần Bạch Đằng, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
18.265.900

554 0401856750
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI THANH LONG LINH

26 Đường Mỹ An 25, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
18.211.707

555 0402052590
CÔNG TY TNHH TM - XD CƠ KHÍ 

HỒNG PHÁT

Thửa đất số 63, tờ bản đồ số 176, 

Đường Khái Tây 2, Tổ 25, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

18.128.748

556 0402275131
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ XÂY DỰNG MBA

292 Mai Đăng Chơn ,phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
18.000.000

557 0401302657
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & 

THƯƠNG MẠI MINH KHA

Lô 136, Tổ 33, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
17.979.500

558 0400546957
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ 

XÂY DỰNG PHỐ MỚI

Lô số 4, Khu B2.11 thuộc khu dân 

cư Bùi Tá Hán, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng

17.925.749

559 0402183120 CÔNG TY TNHH B'S WAY
35 An Thượng 10, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
17.920.200

560 0402151295 CÔNG TY TNHH HÀ MINH THIÊN
Lô 53-54-55-56 Phan Liêm, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
17.701.770

561 0401823106

CÔNG TY TNHH MTV CÔNG 

NGHỆ CHỐNG THẤM ANSEI 

BOSUI

26A Đa Mặn Đông 4, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
17.472.341

562 0401387516
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

XÂY DỰNG HOÀNG ĐẠI VIỆT

K53/15 Đào Tấn, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
17.407.613

563 0401979897
CÔNG TY TNHH DU LỊCH BẤT 

ĐỘNG SẢN TOÀN CẦU

Lô 18 - B2.23, TĐC Tân Trà, 

phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng

17.348.800

564 0402173210
CÔNG TY TNHH TM & DV 

TƯỞNG CUISINE

09 Phan Tứ, phường Ngũ Hành Sơn, 

thành phố Đà Nẵng
17.287.821

565 0402086871
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ PHÚC TƯỜNG KHANG

235 Cao Hồng Lãnh, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
17.208.450

566 0401510826
CÔNG TY CỔ PHẦN LUX 

WINDOW

120 Đoàn Khuê ,phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
17.160.362

567 0402221513
CÔNG TY TNHH MTV MAY MẶC 

IN THÊU SƠN PHÁT

87/1 Nguyễn Đình Chiểu ,phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
17.119.793

568 0401919520
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN BÌNH THIỆN PHÚC

470 Trần Quốc Hoàn, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
17.117.500

569 0402212808 CÔNG TY TNHH ÂU LẠC BEACH
296 Võ Nguyên Giáp ,phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
17.105.560

570 0402108349 CÔNG TY TNHH YURI ĐÀ NẴNG

Lô 19B2.25 Khu Biệt thự Sinh thái 

Công viên Văn hoá Làng quê, 

phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng

17.076.075

571 0402157988 CÔNG TY TNHH BT & CIT
515 Lê Văn Hiến, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
16.980.179

572 0402168595
CÔNG TY TNHH SX - TM - DV 

RỒNG XANH

53 Nước Mặn 5, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
16.964.275
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STT Mã số thuế Tên Người nộp thuế Địa chỉ

 Số tiền thuế nợ 

đến thời điểm 

30/4/2026 

573 0402158389 CÔNG TY TNHH CÂY CHÂU ÂU
28 Đa Phước 4, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
16.922.469

574 0401475265

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ TƯ HÙNG ĐÀ 

NẴNG

169 Huyền Trân Công Chúa, 

phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng

16.903.713

575 0401837691

CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH 

VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MẪN 

CHI

Lô 317 KDC mới  đường Ngô Thì 

Sỹ, phường Ngũ Hành Sơn, thành 

phố Đà Nẵng

16.855.000

576 0313483845-001

Chi Nhánh Đà Nẵng - Công Ty 

TNHH Một Thành Viên Thương Mại 

Đầu Tư Xây Dựng Bất Động Sản An 

Lạc

Tổ 130 Trà Lộ, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
16.690.600

577 0401900826
CÔNG TY TNHH TRUNG CƯỜNG 

THỊNH

482 Nguyễn Duy Trinh, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
16.689.213

578 0401549848
Công Ty TNHH Một Thành Viên 

Khánh Siêu Tốc

188- Ngũ Hành Sơn, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
16.660.803

579 0401418683 Công Ty Cổ Phần Năm Năm Sáu
Lô 49 Bùi Tá Hán, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
16.656.400

580 0400611035
CÔNG TY TNHH TM & DV ĐẠI 

HÙNG PHÁT

48- Dương Thị Xuân Quý, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
16.614.181

581 2802868637
CÔNG TY TNHH S - GREEN 

THANH HÓA

Số nhà 42 đường Thu Hồng, khu 

phố Hồng Thắng, Phường Sầm Sơn, 

Thanh Hóa

16.573.951

582 0402061556
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ 

XÂY LẮP NPC

15 Mỹ An 5, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
16.518.010

583 0401691026 Công Ty TNHH Mtv Đức Lê Gia
Số 20 Nguyễn Văn Thoại, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
16.506.100

584 0402140825
CÔNG TY TNHH HÙNG THỊNH 

PHÁT INTERIOR

Lô 20 LK2A, KĐT Hòa Quý, 

phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng

16.406.139

585 0402045882
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ KIỆT KUN

102 Bùi Tá Hán, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
16.392.000

586 0402171196

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ 

PHÁT TRIỂN VICTORY 

PROPERTY

15 An Thượng 27, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
16.373.300

587 0402019931
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DU 

LỊCH KHÁCH SẠN SEA LIGHT

Lô 45, 46 An Thượng 29, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
16.356.340

588 0402127101

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 

THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG NHÀ 

VIỆT

05 An Thượng, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
16.333.180

589 0401670516 Công Ty TNHH Quang Nhật Phú
03 Đường An Thượng 5, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
16.279.425

590 0402064719
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT SỐ 

BẢO MINH

K55/04/03 Ngũ Hành Sơn, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
16.046.752

591 0401956804
CÔNG TY TNHH HOÀNG CÁT 

NHIÊN

Lô 06, Đường Trung Hòa 2, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
16.017.616

592 0401936798
CÔNG TY TNHH TM&DV 

THANH TÙNG

Lô 7 Nguyễn Hữu Hào, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
15.975.250

593 0401874541
CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HẢI 

PHÁT

Số 20 An Thượng 5, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
15.902.400
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STT Mã số thuế Tên Người nộp thuế Địa chỉ

 Số tiền thuế nợ 

đến thời điểm 

30/4/2026 

594 0402040161
CÔNG TY TNHH TMDV VÀ XÂY 

DỰNG NGUYỄN VĂN MẠNH

Thửa Đất Số 324, Tờ Bản Đồ Số 

244, Tổ 65, phường Ngũ Hành Sơn, 

thành phố Đà Nẵng

15.875.938

595 0400563871

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - 

DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU 

TRIỀU VIỆT

Lô 16-17 SX3, Quán Khái 12, 

phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng

15.800.095

596 0402051269
CÔNG TY TNHH HAI THÀNH 

VIÊN VẠN LỢI ĐẠT

6 Bá Giáng 6, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
15.711.350

597 0401834700

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN SẢN XUẤT TRẦM HƯƠNG 

TẤN TÀI

59/15 Chế Lan Viên, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
15.665.450

598 0401916110

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH 

DOANH ĐỊA ỐC TRƯỜNG 

HOÀNG PHÁT

05 Mỹ Đa Đông, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
15.652.100

599 0401593149
Công Ty TNHH Một Thành Viên 

Việt Mỹ Vinh

09 Khuê Mỹ Đông 3, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
15.584.347

600 0402058881
CÔNG TY TNHH MTV XUÂN 

PHÚC HƯƠNG

135 Nguyễn Duy Trinh, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
15.576.700

601 0401846248 CÔNG TY CỔ PHẦN DL GLOBAL
72A Nguyễn Duy Trinh, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
15.538.200

602 0401737552 Công Ty TNHH Mtv Hạt Ngọc Trời
H01/08 Lê Văn Hiến, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
15.536.389

603 0402224024
CÔNG TY TNHH M&E QUANG 

DŨNG

Khối phố Ngân Câu, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
15.504.353

604 0401998096
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ YẾN 

SÀO DANAPRO

08 Đa Mặn 6, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
15.499.350

605 0401303731

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN 

THIẾT KẾ & XÂY DỰNG BÁCH 

TRÍ

V5.B15.29 Khu đô thi FPT City, 

phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng

15.486.375

606 0402091092
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ 

THƯƠNG MẠI LHĐ

Lô 68 Khu B2-81, Khu đô thị sinh 

thái ven sông Đồng Nò, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

15.485.500

607 0401739951
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI 

THANH NHUNG

264 Lê Văn Hiến, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
15.377.482

608 0401754974
CÔNG TY TNHH  THƯƠNG MẠI 

VÀ XÂY DỰNG SỸ HUYNH

22 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
15.357.492

609 0401698021
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN LỘC AN GOLF

46B Chế Lan Viên, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
15.337.234

610 0401966295
CÔNG TY TNHH MTV NGÂN 

HOMELAND

Lô 9 Khu B2-25, Khu Đô Thị Biệt 

Thự Sinh Thái, Công Viên Văn, 

phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng

15.327.400

611 0402124728
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN 

TẢI BẮC NAM THANH BÌNH

Tổ 1, phường Ngũ Hành Sơn, thành 

phố Đà Nẵng
15.272.930

612 0402067050
CÔNG TY TNHH HỒNG HUY 

QUÂN

K73/11 Trần Khánh Dư, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
15.183.443

613 0401962212
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 

GIA NGUYỄN ĐÀ NẴNG

K155 Mai Đăng Chơn, Tổ 2, 

phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng

15.150.673

614 0402142526 CÔNG TY TNHH B5 WORKSHOP
K596/7 Lê Văn Hiến, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
15.130.922
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STT Mã số thuế Tên Người nộp thuế Địa chỉ

 Số tiền thuế nợ 

đến thời điểm 

30/4/2026 

615 0402095837
CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC 

CÂY BÚT CHÌ

Lô 38.B2 - 69, Tổ 64, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
15.026.250

616 0401955078

CÔNG TY CP DỊCH VỤ KHÁCH 

SẠN KIM THÀNH - CHI NHÁNH 

ĐÀ NẴNG

278 đường Võ Nguyên Giáp 

,phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng

15.023.821

617 4201869855-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

ĐÔNG TÂY TOURIST TẠI ĐÀ 

NẴNG

11A Hồ Xuân Hương, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
14.998.550

618 0402071434
CÔNG TY TNHH GO 

VIETNAMESE

95/5B Bà Huyện Thanh Quan, 

phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng

14.938.206

619 0401983318 CÔNG TY TNHH LÝ NHÂN NAM
52 An Thượng 17, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
14.931.700

620 0402149024
CÔNG TY TNHH NHẬT ANH 

WINDOWN

K596/27A đường Lê Văn Hiến, 

phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng

14.910.055

621 0402043162
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ XÂY DỰNG MMK

708 Trường Sa, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
14.901.550

622 0401873499
CÔNG TY TNHH MTV IN QUẢNG 

CÁO TUẤN DUNG

393 Lê Văn Hiến, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
14.882.052

623 0401700217
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN  HOLAND

565 Lê Văn Hiến, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
14.838.900

624 0402241090

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ NÔNG SẢN ĐẤT 

VIỆT

140 Bùi Tá Hán, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
14.821.747

625 0401620258
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN SEALMAX

H17/9/K654 Trưng Nữ Vương, 

phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng

14.815.497

626 0201713018
CÔNG TY TNHH TÂN HẢI LONG 

VB

38 Ông Ích Khiêm, Phường Hải 

Châu, TP Đà Nẵng
14.795.868

627 0401374820 Công Ty Cổ Phần Đặng Việt
K51/05 Bùi Thị Xuân, Phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
14.781.327

628 0402061588
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

SOLAR CITY

24 Mạc Cửu, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
14.648.590

629 0401840327

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ XÂY DỰNG ALPHA 

DOOR

109 đường Nguyễn Duy Trinh, 

phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng

14.611.200

630 0402217771 CÔNG TY CỔ PHẦN TAI YOO VJP
23 Mỹ An 19, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
14.592.675

631 0402219056

CÔNG TY TNHH TRUYỀN 

THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ GO 

MEDIA

lô 2, thửa B1, khu đô thị FPT, 

phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng

14.510.046

632 0401778439
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN 

XÂY DỰNG BẢO HOÀI THANH

150 Hồ Huân Nghiệp, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
14.501.000

633 0402083542
CÔNG TY TNHH TM VÀ DỊCH 

VỤ ĐIỆN LẠNH BÁ PHAN

52 Khuê Mỹ Đông 10, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
14.442.700

634 0402069361
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ NỘI 

THẤT BAMBOO VINA

K35/04 Nam Thành, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
14.437.595

635 0401941195
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ 

THƯƠNG MẠI BÁCH ANH

Thửa đất 506 – TBĐ số 14 đường 

Lưu Quang Vũ, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng

14.367.661

636 0401846551
CÔNG TY TNHH MTV CỬA 

SÔNG HỒNG

Lô 202 Võ Văn Đặng, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
14.362.821
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STT Mã số thuế Tên Người nộp thuế Địa chỉ

 Số tiền thuế nợ 

đến thời điểm 

30/4/2026 

637 0400589037 CÔNG TY TNHH DAP 1
Tầng 6, số 27 -29 Lý Tự Trọng, 

Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng
14.321.980

638 0400134826
Doanh nghiệp tư nhân Hiệu vàng 

Kim Nhựt

617 Lê Văn Hiến, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
14.317.894

639 0104673031
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

TAP VIỆT NAM

Cụm Công nghiệp Nam Châu Sơn, 

Phường Châu Sơn, Ninh Bình
14.277.334

640 0401894467

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG 

MẠI DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ 

TỔNG HỢP NGỌC BÍCH

494 Võ Nguyên Giáp, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
14.277.180

641 0402139989
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ TAIYO VIỆT NAM

255 Mai Đăng Chơn, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
14.247.552

642 0402035570 CÔNG TY TNHH MACRALOGS
10 Hồ Huân Nghiệp, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
14.205.129

643 0401779390
CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG 

TẦM CAO MỚI

Lô 34 đường Trần Bạch Đằng, 

phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng

14.188.141

644 0402238267

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 

ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI MAI 

THĂNG BÌNH

Lô 125 Đường Thuỷ Sơn 5, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
14.118.078

645 0402086247
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ 

NỘI THẤT THẮNG THỊNH PHÁT

Lô 12 khu B2-70, khu đô thị ven 

sông Hòa Quý - Đồng Nò, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

14.112.948

646 0402198913

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ BRILLIANT 

VIETNAM

53 An Thượng 16, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
14.043.662

647 0401988718

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT 

KẾ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG 

MẠI ĐIỆN NĂNG LƯỢNG 

TRƯỜNG GIANG

79 Trương Công Hy, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
14.038.594

648 0402132052
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ 

XÂY DỰNG DEINS HOUSE

101 Hồ Xuân Hương, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
13.887.500

649 0402188993
CÔNG TY TNHH MTV 377 NGỌC 

THỦY

470 Lê Văn Hiến, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
13.871.004

650 0401877221

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ 

DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ NEWAYS 

VIỆT NAM

12 Trần Văn Dư, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
13.868.398

651 0402252688

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY 

DỰNG VÀ NỘI THẤT PHÁT 

HƯNG THỊNH

Lô 17-B2.32, TĐC Tân Trà, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
13.854.775

652 0402115353
CÔNG TY TNHH TM DV TRÀ CÀ 

PHÊ - BIG HOME

số 15 Hàm Tử, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
13.833.000

653 0402027900 CÔNG TY CỔ PHẦN DALAG

Thửa đất 48, tờ bản đồ số 151, 

Đường Huỳnh Văn Nghệ, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

13.812.300

654 0400134657
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HIỆU 

VÀNG PHÚ LỘC

350 Ngũ Hành Sơn, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
13.809.870

655 0401917153
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XE DU 

LỊCH BẢO TRÂN CHÂU

27 Nguyễn Phạm Tuân, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
13.781.600

656 0402018984
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

XÂY DỰNG 343

55 Nguyễn Tuyển, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
13.774.349

657 0402090902
CÔNG TY TNHH THỂ THAO 

EXCEL BADMINTON

18/21 Nguyễn Văn Thoại, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
13.760.650
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STT Mã số thuế Tên Người nộp thuế Địa chỉ

 Số tiền thuế nợ 

đến thời điểm 

30/4/2026 

658 0402048788
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ 

THƯƠNG MẠI TBL

Lô 2-Lô 3 Đường Trần Bạch Đằng, 

phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng

13.716.059

659 0401915519
CÔNG TY TNHH MTV GRANITE 

TUẤN DUYÊN

K19/25 Huỳnh Bá Chánh, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
13.670.481

660 0401984921

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI VÀ XÂY DỰNG HUY GIA 

PHÁT

53 Đoàn Khuê, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
13.637.800

661 0402000546
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG IDC 

ĐẠI PHÁT

99 Ấp Bắc, phường Ngũ Hành Sơn, 

thành phố Đà Nẵng
13.562.002

662 0401306972
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ 

THƯƠNG MẠI FDN

Tổ 23-P.Mỹ an, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
13.531.799

663 0402267204
CÔNG TY TNHH NHẬT UYÊN 

PHÁT

71/1 Bình Kỳ, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
13.439.587

664 0401899680
CÔNG TY TNHH TM & DV BẾP 

VIỆT

268B Võ Nguyên Giáp, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
13.401.025

665 0402183025 CÔNG TY TNHH HL DECOR

Thửa đất số 179, tờ bản đồ số 92, tổ 

11, phường Ngũ Hành Sơn, thành 

phố Đà Nẵng

13.379.113

666 4001203419
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 

TRƯƠNG LÊ PHÁT

Đội 18, Thôn Câu Lâu Tây, Xã Nam 

Phước, TP Đà Nẵng
13.334.143

667 0401866149
CÔNG TY TNHH MTV ĐỨC 

HOÀNG THANH

155/3 Nguyễn Đình Chiểu, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
13.293.000

668 0401300730
CÔNG TY TNHH NGUYỄN CHÍ 

TÂM

K420/1 Lê Văn Hiến, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
13.288.721

669 0402074273 CÔNG TY TNHH VOE
35 An Thượng 10, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
13.186.000

670 0401956674
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ 

THƯƠNG MẠI PHÁT LỘC TIẾN

Thửa đất số 56, Tờ bản đồ B2.34, 

Khu TĐC Đông Hải, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

13.174.138

671 0401623499
CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP 

PHÚC HÀ

Số nhà H2/28 Kiệt 137 đường Lê 

Văn Hiến, phường Ngũ Hành Sơn, 

thành phố Đà Nẵng

13.128.670

672 0402184798
CÔNG TY TNHH MEGATRON 

SOLUTIONS

Số 72-74 Đỗ Bá, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
13.068.615

673 0401900103
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT 

PICON

Lô 28, Khu B2-65, Khu đô thị ven 

sông Hoà Quý - Đồng Nò, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

13.059.850

674 0401840214
CÔNG TY CỔ PHẦN  ĐỊA ỐC 

TOÀN CẦU WORLD REALTY

90 Nguyễn Tư Giản, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
13.046.900

675 0104165510
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT 

ĐỘNG SẢN ANH PHƯƠNG

Tầng 5, Tòa nhà A, Imperia Garden, 

203 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 

Thanh Xuân, TP Hà Nội

12.986.392

676 0401700760
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN SƠN HÀ LONG

Lô 68-69 An Thượng 26, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
12.978.064

677 0401697250
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN SÁU HÙNG THỊNH

65 Trần Văn Dư, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
12.960.558

678 0401729488
Công Ty TNHH Một Thành Viên 

Khách Sạn Biển Sáng

Lô 3 B4.3 Võ Nguyên Giáp, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
12.861.000
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STT Mã số thuế Tên Người nộp thuế Địa chỉ

 Số tiền thuế nợ 

đến thời điểm 

30/4/2026 

679 0401959227
CÔNG TY TNHH NAM TRUNG 

STAR

50 Hồ Xuân Hương, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
12.853.000

680 0401615709
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ HUỆ 

GIANG

171 Châu Thị Vĩnh Tế, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
12.822.280

681 0401977346
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

BÀNG VIỆT

Lô 81 B2-83, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
12.822.003

682 0401908737
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ XÂY DỰNG XUÂN HUY

50/16 Hồ Xuân Hương, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
12.789.935

683 0401864543
CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG 

MẠI HƯNG GIA TRẦN

Lô 22 Khu LK5A, Khu Đô Thị Hòa 

Quý, phường Ngũ Hành Sơn, thành 

phố Đà Nẵng

12.752.000

684 0401852989
CÔNG TY TNHH MTV HƯƠNG 

MOON

39 - 41 Hoàng Kế Viêm, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
12.658.150

685 0402163004
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

& XÂY DỰNG HOÀNG DUY VŨ

07 Trần Quốc Vượng ,phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
12.650.000

686 0316741822
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

XÂY DỰNG WEALTHCONS

2/26 Võ Trường Toản, Phường An 

Khánh, TP Hồ Chí Minh
12.596.055

687 0402190230 CÔNG TY TNHH LAL SOLUTION
315 Lê Văn Hiến, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
12.519.284

688 0401793652
CÔNG TY TNHH MTV MỸ 

THUẬT QUẢNG CÁO GIA VIÊN

16 Mỹ Đa Tây 9, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
12.517.648

689 0401832485
CÔNG TY TNHH MTV PHÚ 

CƯỜNG LIÊN

30 An Thượng 9, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
12.461.500

690 0402218486
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 

DÂN DỤNG QUÝ AN

01 Phan Đăng Lưu, Phường Hòa 

Cường, TP Đà Nẵng
12.443.344

691 0400539854
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ TƯ VẤN NGHỆ GIANG

89 Lê Văn Hưu, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
12.400.000

692 0401985523 CÔNG TY TNHH LOVE DAY
416 Đường Lê Văn Hiến, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
12.389.818

693 0401908977 CÔNG TY TNHH HỒ VĂN THẮNG
K5/15 Đặng Thái Thân, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
12.378.157

694 0402101294
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ KỸ 

THUẬT Á CHÂU

248/1B Ngũ Hành Sơn, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
12.336.514

695 0401828425 CÔNG TY TNHH MTV MAXSA
191A Nguyễn Đình Chiểu, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
12.242.769

696 0401831001
CÔNG TY TNHH MTV CƯỜNG 

MINH ANH

15 An Thượng 26, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
12.205.350

697 0402137981
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ GIA RIN

05 Mạc Thiên Tích, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
12.114.519

698 0401475201
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN ZIN PHÁT

Lô 06 Khu LK5A Khu đô thị Hòa 

Quý, phường Ngũ Hành Sơn, thành 

phố Đà Nẵng

12.110.494

699 0402135159
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CƠ 

KHÍ PTS

20 Đoàn Khuê, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
12.106.167

700 0401436499
Công Ty TNHH Một Thành Viên 

Dương Hòa Tiến

Tổ 22 Mỹ An, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
12.101.956

701 0401544423
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN VƯƠNG BÉO ĐÀ NẴNG

54 Đỗ Bá, phường Ngũ Hành Sơn, 

thành phố Đà Nẵng
12.084.300

702 0101062997 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTK
Km 14, Quốc lộ 1A, thôn Ngọc Hồi, 

Xã Ngọc Hồi, TP Hà Nội
12.048.615
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STT Mã số thuế Tên Người nộp thuế Địa chỉ

 Số tiền thuế nợ 

đến thời điểm 

30/4/2026 

703 0401420724
Công Ty TNHH Một Thành Viên 

Nhà Hoa Hướng Dương

Tổ 39, đường Trần văn Dư, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
12.047.750

704 0402053562
CÔNG TY TNHH THỂ THAO HẢI 

LY BADMINTON

K95/14 Trần Văn Dư, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
12.047.750

705 0401114396-001
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Duy 

Bảo Tại Đà Nẵng

121 Hồ Xuân Hương, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
12.029.570

706 0402031939
CÔNG TY TNHH NỘI THẤT VIỆT 

HÀN TÍN

306 Lê Văn Hiến, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
12.000.000

707 0402245955
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

TỔNG HỢP DTD

127 Ban Ban 5, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
11.984.585

708 0104076740
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

& XUẤT NHẬP KHẨU NHẤT LÂM

Số 376, phố Xã Đàn, Phường Văn 

Miếu - Quốc Tử Giám, TP Hà Nội
11.948.556

709 0401925235
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

THỰC PHẨM BẢO AN

48 An Thượng 21, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
11.924.900

710 0401901523

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG 

MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH 

HUỲNH GIA GROUP

102 Ngũ Hành Sơn, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
11.891.900

711 0401831900
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ NGHI PHONG

21 Khuê Mỹ Đông 4, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
11.887.200

712 0402030332

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ HOÀNG QUÂN 

GROUP

Lô 20 khu B2.101 Khu biệt thự sinh 

thái Nam Hòa Xuân, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

11.866.500

713 0402002127 CÔNG TY TNHH MTV THE ES
67/4 Châu Thị Vĩnh Tế, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
11.866.400

714 0402078013
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG TỰ NHIÊN VIỆT NAM

04 Nguyễn Phạm Tuân, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
11.865.600

715 0402012742
CÔNG TY TNHH MTV SEN MỘC 

TRAVEL

22 Ngô Thì Sĩ, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
11.850.900

716 0401344713 CÔNG TY TNHH XUÂN TRƯỜNG

Lô 26-B2,3 Khu số 4 mở rộng, Khu 

đô thị mới Nam cầu Tuyên Sơ, 

phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng

11.838.100

717 0402265510
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

KỸ THUẬT R.O.P

Thửa đất số 230 - Tờ bản đồ số 257 

– Tổ 26, phường Ngũ Hành Sơn, 

thành phố Đà Nẵng

11.757.514

718 0401770422 Công Ty TNHH Linh Phượng Ngân

Thửa đất số 07, Tờ bản đồ B4.3 

đường Trường Sa, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

11.743.100

719 0102710753-001

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

CÔNG NGHỆ AN TOÀN VIỆT 

NAM TẠI ĐÀ NẴNG

80 Phạm Tuấn Tài, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
11.730.634

720 0401910359
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT 

ĐỘNG SẢN THANH KIỀU

B2.40 Lô 37 Nam Hòa Xuân, 

phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng

11.702.800

721 0401912388
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT 

CƠ ĐIỆN LẠNH TPA

20 Nguyễn Tạo, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
11.676.400

722 0402275660
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ 

VẤN & ĐẦU TƯ VIỆT AN KHANG

Phòng 309, tòa nhà số 81C đường 

Lê Văn Hiến, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng

11.673.375
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STT Mã số thuế Tên Người nộp thuế Địa chỉ

 Số tiền thuế nợ 

đến thời điểm 

30/4/2026 

723 0402223817
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ CLT

206 Châu Thị Vĩnh Tế, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
11.613.921

724 0104033225-001

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ 

XUẤT NHẬP KHẨU TÂN ÁNH 

DƯƠNG TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ 

NẴNG

Số nhà 111C, ngách 299/62, đường 

Hoàng Mai, phường Ngũ Hành Sơn, 

thành phố Đà Nẵng

11.581.891

725 0401815232 CÔNG TY TNHH TM XD&DV LVT
77 Nguyễn Đình Trân, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
11.565.289

726 0402057969 CÔNG TY TNHH TKTCONS
428 Nguyễn Duy Trinh, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
11.558.904

727 0106735205
CÔNG TY TNHH NGUYÊN HÀO 

QUỐC TẾ

Tầng 15, Tòa nhà Geleximco, số 36 

Hoàng Cầu, phường Ngũ Hành Sơn, 

thành phố Đà Nẵng

11.538.900

728 0402107105
CÔNG TY TNHH  HALLYU 

GLOBAL CORPORATION

24 Khuê Mỹ Đông 15, Phường Ngũ 

Hành Sơn, TP Đà Nẵng
11.519.200

729 0402184188
CÔNG TY CỔ PHẦN  B2B TRỌNG 

TÍN (CN MIỀN TRUNG)

279 Lê Văn Hiến, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
11.500.000

730 0402260181 CÔNG TY TNHH BETTER LAND

Số 140 đường Nghiêm Xuân Yêm, 

phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng

11.500.000

731 0402296332
CÔNG TY TNHH NOVACORE 

V&L MULTI-SERVICE HOLDINGS

Lô B2A-08.9 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, 

Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng
11.500.000

732 0402306132
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ LAS VEGAS NHS

Số 44 - 46 Hồ Xuân Hương, Phường 

Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng
11.480.278

733 0401617061
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HIỆU 

VÀNG KM BẢO HUY

Chợ Bắc Mỹ An - Ki ốt số 129.113, 

phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng

11.479.913

734 0401289533

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 

THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ HOA 

VÀ HƠN THẾ NỮA

Lô 50 khu B2-110, Khu đô thị ven 

sông Hòa Quý – Đồng Nò, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

11.478.192

735 0401956917

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG 

MẠI VÕ VĂN HỒNG

185 Hoài Thanh, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
11.472.750

736 0402240354

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN DỊCH THUẬT VÀ THƯƠNG 

MẠI EROS TOÀN CẦU

Số 2 Mỹ Đa Đông 12, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
11.397.200

737 0401975476
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DU LỊCH KIÊN ANH

Lô 4.5 B2.5 Đỗ Bá, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
11.395.962

738 1702080590
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 

DÂN DỤNG PHÚ QUỐC

Tầng 2, Tòa nhà Sun Home Phú 

Quốc, khu phố 6 An Thới, Đặc khu 

Phú Quốc, An Giang

11.390.512

739 0401814292
CÔNG TY TNHH SANG NHẬT 

PHÁT

Lô 11, Khu LK 04A, Khu Đô Thị 

Hòa Quý, phường Ngũ Hành Sơn, 

thành phố Đà Nẵng

11.386.021

740 0401994285
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ XÂY DỰNG LÂM BẢO PHÁT

02 Sơn Thủy 7, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
11.376.480

741 0401838889
CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO 

WIN

Số 300 đường Võ Nguyên Giáp, 

phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng

11.367.727
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STT Mã số thuế Tên Người nộp thuế Địa chỉ

 Số tiền thuế nợ 

đến thời điểm 

30/4/2026 

742 0400632589
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ HUỲNH 

HIỀN

Lô 84, Khu B2-B8, Khu Đô Thị Ven 

Sông Hòa Quý, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng

11.365.079

743 0402018952 CÔNG TY TNHH MTV CANTONA
Lô 32 An Thượng 29, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
11.255.900

744 0402238789
CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH 

VĨNH MINH

Số 07, đường Khuê Mỹ Đông 10, 

phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng

11.249.884

745 0402071843

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI VÀ DỊCH VỤ TÂM TOÀN 

ĐỨC

498/3 Võ Nguyên Giáp, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
11.187.694

746 0402042874 CÔNG TY TNHH GRAINNE
86 Hồ Xuân Hương, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
11.184.000

747 0401879839
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI - DỊCH 

VỤ DU LỊCH HẢI AN

Thửa đất số 121, Tờ bản đồ số B2-7, 

Khu đô thị Hòa Hải H1-3, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

11.010.200

748 0401915396
CÔNG TY TNHH MTV TM&DV 

HƯNG PHÚC AN

K92/4 Trần Hưng Đạo, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
10.975.412

749 0402015292
CÔNG TY TNHH TƯỞNG 

CUISINE

09 Phan Tứ, phường Ngũ Hành Sơn, 

thành phố Đà Nẵng
10.971.200

750 0401694235
CÔNG TY TNHH SAKONE VIỆT 

NAM

49-51 Nguyễn Đình Trân, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
10.964.700

751 0401590331
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN ARCHER

K498/15 Võ Nguyên Giáp, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
10.943.725

752 0402015609

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY 

DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KHU ĐÔ 

THỊ T&D

18 Lê Quang Đạo, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
10.925.300

753 0401680024

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ TỔNG HỢP DUY 

HƯƠNG

81 Nguyễn Xiển, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
10.872.100

754 0401557581
Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch 

Vụ Mai Đại Phát

Lô 20-B2.1-Bùi Tá Hán, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
10.862.340

755 0402003096
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT 

CÔNG NGHỆ LDP

134 Tố Hữu, P.Hòa Cường Nam, 

phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng

10.807.004

756 0401924538

CÔNG TY TNHH MTV XÂY LẮP CƠ 

ĐIỆN VÀ THƯƠNG MẠI LONG BẢO 

MINH

B2.24 Lô 30 Bá Tùng mở rộng, Tổ 

42, phường Ngũ Hành Sơn, thành 

phố Đà Nẵng

10.802.535

757 0401400693
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN Y 

TRẦN

Lô 6 Khu B2-8. KDC khu vực nhà 

máy cao su, phường Ngũ Hành Sơn, 

thành phố Đà Nẵng

10.705.932

758 0401696225
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

PARTESMIL

Lô 03 đường Đỗ Bá, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
10.685.530

759 0402003956
CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP VIỆT 

LONG HƯNG

Số 107 Trần Văn Dư, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
10.602.300

760 0402201588
CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH ĐÀ 

NẴNG

92 Tùng Thiện Vương, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
10.564.477

761 0401488017
Công Ty TNHH Một Thành Viên Đá 

Granite Thuận Thịnh

1/2 Sư Vạn Hạnh, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
10.542.635
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STT Mã số thuế Tên Người nộp thuế Địa chỉ

 Số tiền thuế nợ 

đến thời điểm 

30/4/2026 

762 0401835895
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THUẾ VÀ 

DỊCH VỤ KẾ TOÁN SUNDAY

Lô 10 B1.114 KĐT FPT City 

,phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng

10.452.581

763 0402202912 CÔNG TY TNHH HOA THIỆN FOOD
Số nhà 37 Mỹ An 20, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
10.445.837

764 0402274875 CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN QUỐC BẢO

K448/H89/6 Trưng Nữ Vương, 

phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng

10.437.975

765 0401664840 Công Ty TNHH Ngân Trung Hiếu
Lô 12 Nguyễn Cơ Thạch, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
10.405.000

766 0400411117
Công ty XD & TM Xuất nhập khẩu Hà 

Thành

Lô 62 B.3 KDC Nam Trần Thị Lý, 

Mỹ An, phường Ngũ Hành Sơn, 

thành phố Đà Nẵng

10.381.377

767 0401800814
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

NGÂN THAO

Lô 9, 10 đường An Thượng 26, 

phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng

10.353.467

768 0401488112
Công Ty Cổ Phần Tiếp Vận Quốc Tế 

Incotrans Đà Nẵng

39 Võ Như Hưng, tổ 40, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
10.332.072

769 0400568894
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI GIANG MỸ CHÂU

09 Mỹ Đa Đông 12 ,phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
10.244.593

770 0401660187
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ IMMORTAL MIỀN TRUNG

48 Trần Văn Dư, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
10.238.437

771 0402092522
CÔNG TY TNHH SỰ KIỆN THANH AN 

TEAM BUILDING

B4-19 An Thượng 38, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
10.224.839

772 0401678515-001

Văn Phòng Đại Diện Công Ty TNHH Một 

Thành Viên Thương Mại Xây Dựng & Dịch 

Vụ Cẩn Kim Sơn

K357/15 Lê Văn Hiến, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
10.215.600

773 0401778693

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ WOODY 

TRANS

95 An Dương Vương, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
10.202.992

774 0401915928
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HỒ 

VĂN ANH

138 Phạm Đức Nam, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
10.186.236

775 0401929790 CÔNG TY TNHH ẨM THỰC VĨNH LỢI
17/2 Mỹ Đa Đông 12, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
10.171.421

776 0401873717
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH 

VỤ OSR PHÚ AN KIM

Thửa đất số 232, Tờ bản đồ số 87, 

Tổ 31, phường Ngũ Hành Sơn, 

thành phố Đà Nẵng

10.164.493

777 0402068505
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ 

NAM THÀNH PHÁT

K55/17 Ngũ Hành Sơn, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
10.160.899

778 0402082228
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VÀ ĐÀO 

TẠO VĨNH KHANG

60 Hồ Xuân Hương, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
10.143.396

779 0402070536
CÔNG TY TNHH MÔI GIỚI VÀ TƯ VẤN 

ĐẦU TƯ PHÁT ĐẠT

226 Nguyễn Đình Chiểu, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
10.134.440

780 0402081168 CÔNG TY TNHH VÂN SƠN HIỆP
19 Đa Phước 10, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
10.128.395

781 0402046685 CÔNG TY TNHH DV TM XD THIÊN SƠN
472/17 Võ Nguyên Giáp, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
10.109.600

782 0402104270
CÔNG TY TNHH MTV THỜI TRANG 

THU THỦY QC

20 An Thượng 39, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
10.109.600

783 0401692372
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

HIẾU TRƯỜNG PHÁT

Tổ 1, Bình Kỳ 5, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
10.109.000
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STT Mã số thuế Tên Người nộp thuế Địa chỉ

 Số tiền thuế nợ 

đến thời điểm 

30/4/2026 

784 0401974095
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ 

THƯƠNG MẠI TAM VỸ KIẾN

86 Nguyễn Xiển, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
10.109.000

785 0402082933
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 

EDGAR

19 An Thượng 39, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
10.109.000

786 0401821860
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

HOÀNG THANH QUÂN

Lô 30 Khu B2-30 mở rộng khu 

BTST làng quê, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng

10.083.453

787 0315147447-001

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MR FIX TẠI 

ĐÀ NẴNG

Lô 15 Khu B2.21 Khu đô thị sinh 

thái, phường Ngũ Hành Sơn, thành 

phố Đà Nẵng

10.068.550

788 2500419730
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ 

THƯƠNG MẠI HOÀNG HẢI

Đường Nguyễn Tất Thành, Thôn 

Đức Cung, Phường Xuân Hòa, Phú 

Thọ

10.057.858

789 0401865152
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG TÁI 

TẠO ASEAN

34 Trương Công Hy, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
10.045.850

790 0104275506-001

Văn Phòng Đại Diện Công Ty TNHH Một 

Thành Viên Thương Mại Vận Tải Và Du 

Lịch Đức Phú

179 Châu Thị Vĩnh Tế, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
10.014.700

791 0401904115
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG 

MẠI VÀ DỊCH VỤ TOÀN ĐỨC TUẤN

54 Trương Đăng Quế, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
9.997.200

792 0401937230
CÔNG TY TNHH MTV XIN CHÀO 

CHAESONDANG

Lô 01, 03 Đường An Thượng 29, 

phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng

9.965.000

793 0401632905
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ 

Dana Uyên

Lô 01 Khu B2.9, đường Đa Phước 

1, phường Ngũ Hành Sơn, thành 

phố Đà Nẵng

9.951.461

794 0401809020 CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG ANH THI
Lô 16-17-18 Đỗ Bá, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
9.928.630

795 0402237714
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HUỲNH 

MINH TRÍ

Thửa đất số 74, tờ bản đồ số 205 

Đường Mai Đăng Chơn, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

9.912.233

796 0402190914 CÔNG TY TNHH NETECH

V5.B01.33 dãy shophouse Khu đô 

thị FPT CiTy, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng

9.897.075

797 0107336122
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG 

MẠI THIẾT BỊ VÀ XÂY DỰNG HÀ PHÁT

Lô 64, B2-12, Khu Đô Thị Ven 

Sông Đồng Nò, Hoà Quý, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

9.890.450

798 0400566495 CÔNG TY TNHH QUỲNH HƯƠNG
107 Ngũ Hành Sơn, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
9.889.800

799 0401881997
CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI 

VÀ XÂY DỰNG QUÂN TRÍ

Lô 109 – TBĐ 85, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
9.889.800

800 0401890342

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ DU LỊCH - VẬN TẢI THIÊN 

LỘC PHƯỚC

192 Ngũ Hành Sơn, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
9.889.800

801 0402229368
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT 

TRIỂN TTPC

03 Đoàn Khuê, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
9.847.675

802 0401917202
CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ AN THÀNH VIÊN

18 B2.2 Nguyễn Phan Chánh, 

phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng

9.844.159

803 0401968479
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 

ĐẠI THÀNH CÔNG

Lô B4 29.30 Khu đô thị nam cầu 

Trần Thị Lý, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng

9.834.600
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STT Mã số thuế Tên Người nộp thuế Địa chỉ

 Số tiền thuế nợ 

đến thời điểm 

30/4/2026 

804 0401971305
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ DU LỊCH CAJUN

K18/17 Nguyễn Văn Thoại, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
9.834.600

805 0402085243
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CUNG 

ỨNG AN PHÚ THỊNH

K19/8 Huỳnh Bá Chánh, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
9.832.950

806 0401977829
CÔNG TY TNHH HỖ TRỢ VÀ ĐẦU TƯ 

TÀI CHÍNH ANH PHÚC

Số 06 Phan Tứ, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
9.817.200

807 0401978533
CÔNG TY TNHH SƠN BAKAK VIỆT 

NAM

276 Ngũ Hành Sơn, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
9.817.200

808 0402245384
CÔNG TY TNHH MITRI DOOR & 

FURNITURE

8 Khái Đông 4, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
9.816.891

809 0401929977
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ BREAD & SALT

số 84 đường Hoàng Kế Viêm, 

phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng

9.808.990

810 1000792484
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT 

TRIỂN DỊCH VỤ MIỀN BẮC

Số 79, Đường Phương Trạch, Thôn 

Phương Trạch, Xã Vĩnh Thanh, TP 

Hà Nội

9.808.402

811 0401981102
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & DỊCH 

VỤ DRAGONNEXT

346 Lê Văn Hiến, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
9.798.600

812 0401694637
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ XÂY 

DỰNG ĐẠI ĐÀ THÀNH

Lô 19 Phạm Khiêm Ích, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
9.770.555

813 0401701108
CÔNG TY TNHH MTV QUẢNG CÁO VÀ 

TỔ CHỨC SỰ KIỆN THẢO NGUYÊN LÊ

94A Nguyễn Đình Chiểu, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
9.767.341

814 0401603968
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

SYDNEY NEW HOTEL

Lô 25-B2.1 Cụm dân cư phía Bắc 

Tu viện Phao Lô, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng

9.757.300

815 0402156783
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

GIẢI TRÍ TÂN THỜI

Tầng 3, Lô B20 thuộc khu phức hợp 

đô thị thương mại ROYAL ER, 

phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng

9.674.600

816 0401973006
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ TRÚC LINH ĐAN

27 Mỹ An 23, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
9.652.400

817 0401833915
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

CỬA PHÁT THÀNH

173 Lê Văn Hiến, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
9.647.300

818 0401936082
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT 

TRIỂN SIGMA

30 Bùi Thế Mỹ, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
9.572.364

819 0402140416
CÔNG TY TNHH MTV ĐIÊU KHẮC ĐÁ 

MỸ NGHỆ Á ĐÔNG

Lô 17-18-19-20-21-22 đường Lê 

Thành Phương ,phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng

9.526.129

820 0402101209 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TAIYO

Tầng 1, Tòa nhà Taiyo, số 97 Bạch 

Đằng, Phường Hồng Bàng, TP Hải 

Phòng

9.506.259

821 0402030452 CÔNG TY TNHH MISA WOOD
80 Lê Văn Hưu, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
9.505.500

822 0401676243
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

DƯƠNG VINH QUANG

177 Hoài Thanh, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
9.497.472

823 0402081383 CÔNG TY TNHH BÁNH BÌNH NGUYÊN
53 Hồ Xuân Hương, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
9.455.600

824 0401527724
Công Ty TNHH MTV Thương Mại & Dịch 

Vụ Kai Duyên

255 Thế Lữ, Phường An Hải, TP Đà 

Nẵng
9.370.128

825 0401409537
CÔNG TY TNHH KĨ THUẬT CÔNG 

NGHỆ NGỌC ÁNH

44 Đa Phước 3, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
9.332.650
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STT Mã số thuế Tên Người nộp thuế Địa chỉ

 Số tiền thuế nợ 

đến thời điểm 

30/4/2026 

826 0402215968
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ ĐẦU TƯ TÂM MINH AN

K18/21B Nguyễn Văn Thoại, 

phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng

9.283.618

827 0402164110 CÔNG TY TNHH MTV HIGH C&S
30 An Thượng 1, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
9.279.300

828 0401911634 CÔNG TY TNHH PHONG MAI TRANG
117 Phan Tứ, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
9.237.600

829 0401710046
Công Ty TNHH Một Thành Viên Du Lịch 

Việt Nam & Kangaru

Số 100 Hồ Xuân Hương, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
9.232.442

830 0401961378
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ XÂY 

DỰNG B4U

41 Doãn Uẩn, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
9.232.200

831 0401966030 CÔNG TY TNHH MTV HÂN GIA HƯNG

Lô 36-B2.68 Khu đô thị Nam Hòa 

Xuân, phường Ngũ Hành Sơn, thành 

phố Đà Nẵng

9.227.400

832 0401999639
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KỸ 

NGHỆ THANG MÁY GAMMA

Số 7 Mỹ An 9, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
9.227.400

833 0402011178 CÔNG TY TNHH MTV NICE INTERIOR

Thửa đất số 360, tờ bản đồ số 25, Lô 

201-B2.6, Khu tái định, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

9.227.400

834 0402279489
CÔNG TY TNHH MTV HẢI SẢN HOÀNG 

SA MIỀN TRUNG

594 Lê Văn Hiến, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
9.203.071

835 0402188841 CÔNG TY TNHH VTDOOR
56 Hoàng Văn Hòe, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
9.184.012

836 0402036292
CÔNG TY TNHH MTV DUYÊN HẢI 

WINDOW

04 Trịnh Lỗi, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
9.170.400

837 0402093438
CÔNG TY TNHH TMDV CƠ ĐIỆN TIẾN 

HƯNG

16 Đại An 3, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
9.141.190

838 0402180761
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY 

DỰNG PHƯỚC VIỆT

Lô 157 đường Sơn Thủy Đông 4, 

phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng

9.117.075

839 0402055016
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HOA 

TRÀ MY

Thửa đất số 92, tờ bản đồ số 121, 

đường Mai Đăng Chơn, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

9.104.650

840 0401896908
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐÔ THỊ 

QUANG PHÚ THỊNH

Lô B14 đường Anh Thơ, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
9.094.950

841 0400513870-001

XÍ NGHIỆP QUẢN LÝ ĐƯỜNG - CHI 

NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 

ĐƯỜNG ĐÀ NẴNG

Số 62 Phạm Hữu Kính, Phường Ngũ 

Hành Sơn, TP Đà Nẵng
9.000.000

842 0402287257 CÔNG TY TNHH GRAND HOTEL VNTC
225A đường Lê Văn Hiến, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
9.000.000

843 0401763545
Công Ty TNHH Một Thành Viên Thanh 

Kha Trần

34 Bà Huyện Thanh Quan, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
8.977.896

844 0401965326 CÔNG TY TNHH NHẤT ĐÔ LAND
82 Nguyễn Xiển, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
8.975.800

845 0402058169 CÔNG TY TNHH MTV KHERAM
51 Trần Bạch Đằng, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
8.937.307

846 0401961201

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH 

THANH DANH MỸ Á

11 Phạm Kiệt, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
8.893.500
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STT Mã số thuế Tên Người nộp thuế Địa chỉ

 Số tiền thuế nợ 

đến thời điểm 

30/4/2026 

847 0402028090
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ KHOA VIỆT HƯNG

Lô 06 B2.4 đường Cao Hồng Lãnh, 

phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng

8.867.322

848 0401916294
CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ XÂY 

DỰNG PHÚC LONG

Lô 15B2.79 Khu Nam Hòa Xuân, 

phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng

8.813.767

849 0400575387 Công Ty TNHH Phương Phước Thành
Tổ 25, phường Ngũ Hành Sơn, 

thành phố Đà Nẵng
8.800.250

850 0402023624
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

XUẤT NHẬP KHẨU KING SĂN TÔM

Lô 240-241 Nguyễn Cơ Thạch, 

phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng

8.788.800

851 0402040468
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ & VẬT 

TƯ Y TẾ VIỆT AN

01 Sơn Thủy 2, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
8.779.800

852 0401807626
CÔNG TY TNHH TM & DV THY AN 

NGHIÊM

72 An Dương Vương, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
8.772.876

853 0402080767
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN ANH 

KHOA

H16/10 Thọ Sơn 1, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
8.760.877

854 0402039790
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP 

CÔNG NGHỆ HUYPHONG

K4/7 Lưu Quang Thuận, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
8.755.455

855 0401742471
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI, 

DỊCH VỤ VÀ CÔNG NGHỆ DANANET

42 Chương Dương, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
8.692.400

856 0402053555
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY 

DỰNG BLUE HOUSE

Số 20 đường Đông Hải 5, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
8.687.650

857 0401796445
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG 

MẠI - DỊCH VỤ NGÔI NHÀ NHỎ

Lô B2.28 Nguyễn Bá Ngọc, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
8.652.634

858 0402031840
CÔNG TY TNHH VÁCH NGĂN THIÊN 

LONG

26 Mỹ An 14, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
8.648.734

859 0401767557
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NHÀ 

HOÀI THANH

121 Hoài Thanh, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
8.633.400

860 0401324386
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

XÂY DỰNG AN ĐỨC THỊNH

Số 02 Mỹ An 25, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
8.630.647

861 0400417359 Công ty TNHH Thành Công
564/03 Lê Văn Hiến, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
8.626.934

862 0401741615
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐẦU TƯ 

VÀ PHÁT TRIỂN CƠ THÁI HẢO

Thửa số 45, đường Sư Vạn Hạnh, 

phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng

8.596.800

863 0401780565
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

MINH HIỆP THỊNH

109 Lê Quang Đạo, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
8.592.200

864 0401966344 CÔNG TY TNHH HOÀNG PHÁT NHÂN
02-04 An Thượng 9, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
8.586.000

865 0402000176
CÔNG TY CỔ PHẦN YẾN SÀO NỮ 

HOÀNG

Lô 43-B2.12 Lê Lộ, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
8.586.000

866 0401343734
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ 

Tam Dung

276- Ngũ Hành Sơn, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
8.576.600

867 0401797544 CÔNG TY TNHH HOME LAND CITY
24 Đa Mặn 15, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
8.570.016

868 0401499160
Công Ty TNHH Một Thành Viên Phát Việt 

Vương

87 Chương Dương ,phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
8.569.200

869 0401593082 Công Ty TNHH Thương Mại Thiện Bảo
55 Dương Khuê, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
8.569.200
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STT Mã số thuế Tên Người nộp thuế Địa chỉ

 Số tiền thuế nợ 

đến thời điểm 

30/4/2026 

870 0401981783 CÔNG TY TNHH NHÀ ĐẤT DANASON
146 Nguyễn Minh Châu, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
8.569.200

871 0402043388
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ - ĐẦU TƯ 

KIẾN VĂN

12 Hồ Xuân Hương, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
8.569.200

872 0402046364
CÔNG TY TNHH AN LỘC PHÁT 

CONTRACTOR

41 Lương Thúc Kỳ, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
8.569.200

873 0105946806

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH 

VIETSMART

57 Lê Văn Hiến, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
8.568.000

874 0401830590
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ DU LỊCH LHC

KTĐC Bá Tùng Mở Rộng, tổ 51, 

phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng

8.568.000

875 0401903993
CÔNG TY CỔ PHẦN ẨM THỰC VIỆT 

HÀN

96 Lê Quang Đạo, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
8.568.000

876 0402032770
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

QUẢNG NGỘ

09 Ung Văn Khiêm, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
8.568.000

877 0402047135 CÔNG TY TNHH ROSEATE
60 An Thượng 1, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
8.568.000

878 0401422129
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

DUNG VÂN KHÁNH

124 - 126 Lê Văn Hiến, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
8.557.923

879 2901878805-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TUẤN 

TRIỀU PHÁT TẠI ĐÀ NẴNG

Tầng 1 tòa nhà Saiko, lô 36, khu B2-

23, phường Ngũ Hành Sơn, thành 

phố Đà Nẵng

8.538.650

880 0401427381

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ BÁCH 

HOÀNG KỲ

Lô G5 Hồ Xuân Hương, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
8.512.054

881 0401679276
CÔNG TY TNHH NHẤN DECOR & 

INTERIOR

417 Lê Văn Hiến, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
8.442.318

882 0401894266
CÔNG TY TNHH MTV GAME NGỌC 

HƯNG

262 Trần Đại Nghĩa, Tổ 62 Đông 

Trà, phường Ngũ Hành Sơn, thành 

phố Đà Nẵng

8.421.000

883 0402192559

CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN KỸ 

NĂNG VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN 

AMAZING

Số 342 Lê Văn Hiến ,phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
8.413.726

884 4300325704-004
Văn Phòng Đại Diện Công Ty TNHH Phú 

Điền Tại Đà Nẵng

90 Nguyễn Tư Giản, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
8.358.600

885 0401634860
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT 

TRIỂN NAM SÔNG HÀN

209 Chương Dương, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
8.338.200

886 0402213495
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

NGUYÊN ANH KHÔI

130 Trần Đại Nghĩa, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
8.330.752

887 0401789021

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NỘI 

THẤT SANG THÀNH

409 Lê Văn Hiến, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
8.309.324

888 0401474399 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CHU

Số 02-04-06 đường An Thượng 1 

,phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng

8.308.100

889 0402135141 CÔNG TY TNHH XD - TM DV HẢI ANH
46 An Thượng 18, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
8.300.200

890 0402082468
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ VÀ DU LỊCH NHI ANH

Tầng 2 tòa nhà Winhouse, số 18 

Khuê Mỹ Đông 12, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

8.273.851

891 0402080171
CÔNG TY TNHH SX VÀ TM THUỶ SẢN 

NGÔ NGỌC

226 Nguyễn Đình Chiểu, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
8.269.387
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STT Mã số thuế Tên Người nộp thuế Địa chỉ

 Số tiền thuế nợ 

đến thời điểm 

30/4/2026 

892 0402007157
CÔNG TY TNHH BAO BÌ IN ẤN 

NGUYỄN HỮU

61 Hoài Thanh, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
8.268.750

893 0402266514
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ & 

TRUYỀN THÔNG ECOMMASTER

39 Trương Công Hy ,phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
8.221.342

894 0100109106
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN 

THÔNG QUÂN ĐỘI

Lô D26 Khu đô thị mới Cầu Giấy, 

Phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
8.214.020

895 0402064116 CÔNG TY TNHH LE SAN JI
83 Ngô Thì Sĩ, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
8.133.600

896 0402085606
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG 

NGHỆ CAO YHY

Lô 64, khu B2-36, tổ 64, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
8.087.941

897 0401983903 CÔNG TY TNHH MTV BA ĐAN

Lô 19 - LK4A KĐT Hòa Quý, 

phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng

8.085.113

898 0401998032
CÔNG TY TNHH MTV FAMILIA 

LOUNGE & SPA

168 Lê Quang Đạo, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
8.066.900

899 0402008961
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH 

VỤ N.A.M

245 Trần Đại Nghĩa, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
8.049.500

900 0401756442 Công Ty TNHH Một Thành Viên Đỗ Thông
Tổ 55, phường Ngũ Hành Sơn, 

thành phố Đà Nẵng
8.042.532

901 0402068417
CÔNG TY TNHH IN ẤN ĐẠI QUANG 

MINH

49 Khuê Mỹ Đông 1, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
8.027.040

902 0401405042
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Phước Tiến 

Thịnh

Tổ 29, Khuê Mỹ, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
7.995.821

903 0401869894
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TỔ 

CHỨC SỰ KIỆN LONG HỒNG HẠC

Lô26 N1.1 Đường Chu Lai, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
7.984.723

904 0402024113 CÔNG TY TNHH CHAMPA TRADING

Tầng 2, tòa nhà địa chỉ số 95/21 Bà 

Huyện Thanh Quan, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

7.971.600

905 0402042673 CÔNG TY TNHH CHALYAARA
05 Lê Quang Đạo, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
7.971.600

906 0402072974
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY 

DỰNG NHẤT KIM BẢO

226 Nguyễn Đình Chiểu, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
7.960.454

907 0402070078 CÔNG TY TNHH PHONG PHÚ AUTO
51 Ngô Thi Sỹ, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
7.947.326

908 0402082080
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG 

HỢP HOÀ PHƯỚC

51 Ngô Thi Sỹ, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
7.944.796

909 0400479789
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - 

THƯƠNG MẠI BÌNH LAI

193-195 An Dương Vương, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
7.930.646

910 0402074989
CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ TIN 

HỌC PHƯƠNG NAM

248 Trần Đại Nghĩa, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
7.927.137

911 0402075830 CÔNG TY TNHH THANH ROSE
Tổ 11, đường Bình Kỳ, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
7.925.832

912 0401802956 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM MỸ AN

Lô 18-B4 Khu K38 Lê Quang Đạo, 

phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng

7.918.200

913 0402076030
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO AN 

THÀNH LONG

28 Hồ Huấn Nghiệp, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
7.911.006

914 0402025942
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NAM 

DƯƠNG GROUP

69 Châu Thị Vĩnh Tế, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
7.911.000
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STT Mã số thuế Tên Người nộp thuế Địa chỉ

 Số tiền thuế nợ 

đến thời điểm 

30/4/2026 

915 4001210871
CÔNG TY TNHH PHƯỢNG THÚY 

QUẢNG NAM

Lô 66 B2.9 Khu đô thị Phú Mỹ An, 

phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng

7.911.000

916 0401937311 CÔNG TY TNHH UHMBOOKING.COM
23 Phan Thúc Duyện, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
7.910.400

917 0402086215
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HIỀN THIÊN 

LONG

K45/21 Đường K20, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
7.910.400

918 0402093300
CÔNG TY TNHH ĐẠI LONG 

TECHNOLOGY

H16/10 Thổ Sơn, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
7.910.400

919 0402100484 CÔNG TY TNHH MTV LỤC NAM THIÊN
K25/12 Phan Tứ, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
7.910.400

920 0402100526 CÔNG TY TNHH FUJIKYO VIỆT NAM
290 Mai Đăng Chơn, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
7.910.400

921 0402126179
CÔNG TY TNHH NHÀ THÔNG MINH 

HẢI HÀ ANH

K420/8 Lê Văn Hiến, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
7.910.400

922 0401839836
CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ 

ĐO ĐẠC HÒA PHƯỚC THỊNH

11 Trà Lộ, phường Ngũ Hành Sơn, 

thành phố Đà Nẵng
7.904.000

923 0400621481
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH 

VỤ PHÚ HIỀN

250 Ngũ Hành Sơn, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
7.900.006

924 0401927169
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 

TRUYỀN THÔNG STARNET

81C Lê Văn Hiến, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
7.819.400

925 0402152330
CÔNG TY TNHH SX BAO BÌ 

VINACOHA MIỀN TRUNG

Thửa đất số 88, Tờ bản đồ số 126, 

Tổ 16, phường Ngũ Hành Sơn, 

thành phố Đà Nẵng

7.817.633

926 0400569432
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & XÂY 

DỰNG GIA LÊ

Tổ 06, phường Ngũ Hành Sơn, 

thành phố Đà Nẵng
7.698.600

927 0401955857
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRƯỜNG 

CHÂU

07 Nguyễn Tư Giản, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
7.688.200

928 0400589012 CÔNG TY TNHH DAP
Tầng 6, số 27 -29 Lý Tự Trọng, 

Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng
7.672.659

929 0316998169
CÔNG TY TNHH XI MĂNG ĐẠI DƯƠNG 

MIỀN TRUNG TÂY NGUYÊN

28 Lê Văn Tâm, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
7.649.250

930 0401387918
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương 

Mại Châu Quang Bình

61 Chế Lan Viên, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
7.648.550

931 0401960991 CÔNG TY TNHH NGÂN THÁI BÌNH
Số 58 đường Lê Văn Tâm, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
7.647.600

932 0402081827
CÔNG TY TNHH MTV VDA 

MARKETING

Số 126 Ngũ Hành Sơn, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
7.637.502

933 0400539597
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY 

DỰNG 579

Tầng 12, Tòa nhà Vĩnh Trung Plaza, 

Số 255-257 Hùng Vương, Phường 

Thanh Khê, TP Đà Nẵng

7.606.374

934 0401978318
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ OCEAN FOOD

Lô 08-D1.2 Trường Sa, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
7.599.000

935 0401573713
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHƯỚC 

THIỆN TÂM

Tổ 34, phường Ngũ Hành Sơn, 

thành phố Đà Nẵng
7.584.675

936 0400135033
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HIỆU 

VÀNG ĐẠI LỢI CHANH

Lô 12-P đường Trần Đại Nghĩa, 

phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng

7.579.034

937 0402066064 CÔNG TY TNHH TÂM THỊNH GROUP
242 Lê Văn Hiến, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
7.568.400
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STT Mã số thuế Tên Người nộp thuế Địa chỉ

 Số tiền thuế nợ 

đến thời điểm 

30/4/2026 

938 0401693175
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN NƯỚC VÀ 

MÔI TRƯỜNG QT

Lô 36, đường Bá Giáng 12, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
7.565.100

939 0401917996 CÔNG TY TNHH PHÚC GIA UY
206 Lê Văn Hiến, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
7.553.163

940 0401855757
CÔNG TY TNHH MTV DỆT MAY XUẤT 

KHẨU SAGATEX CNĐN

Lô 56 Khu B2-32, đường Hằng 

Phương Nữ Sĩ, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng

7.531.001

941 0402081369 CÔNG TY TNHH ĐÁ ỐP LÁT BẢO TÍN
K14/19 Lưu Quang Thuận, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
7.489.339

942 0402080527
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ NỘI THẤT 

VIỆT PHÁP

K35/04 Nam Thành, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
7.481.163

943 0402061549
CÔNG TY TNHH CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG 

BỘ 227

K55/04/03 Ngũ Hành Sơn, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
7.480.250

944 0401815521 CÔNG TY TNHH TRẤN VŨ
15 Mỹ Đa Tây 2, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
7.478.841

945 0402115385 CÔNG TY TNHH BRUM DANA CAR
86 Xuân Đán 2, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
7.472.949

946 0402070568
CÔNG TY TNHH TM VÀ DV MINH HIỆP 

PHÁT

K14/19 Lưu Quang Thuận, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
7.470.600

947 0402059564
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT 

TRIỂN NÔNG NGHIỆP LENCOM ECO

126 Trần Đại Nghĩa, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
7.459.800

948 0401895580 CÔNG TY TNHH AN HẢI NHƯ
K22/98 Trần Hoành, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
7.425.708

949 0401834764 CÔNG TY TNHH MTV HÂN LỘC PHÁT
112 Châu Thị Vĩnh Tế, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
7.405.526

950 0401802434

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG 

MẠI VÀ DỊCH VỤ MẶT TRỜI PHƯƠNG 

ĐÔNG

110/1 Lê Văn Hưu, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
7.399.988

951 0402244207
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THĂNG 

LONG GROUP

B2.25 An Thượng 37, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
7.393.134

952 0401673771
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH 

PHÚC ĐỨC

50 Xuân Đán 2, Phường Thanh Khê, 

TP Đà Nẵng
7.381.145

953 0401961434 CÔNG TY TNHH Ô TÔ VIỆT NGA

Lô 46 vùng trung 12, KĐT Phú Mỹ 

An, phường Ngũ Hành Sơn, thành 

phố Đà Nẵng

7.357.300

954 0401632408
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VỸ 

ĐẠI PHÁT

Lô 55 - đường Đông Hải 8, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
7.337.400

955 0402138061
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG 

MẠI VÀ GIÁO DỤC NGUYÊN BẢO

02 Võ Như Hưng, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
7.325.500

956 0401899673 CÔNG TY TNHH HOTELPRO
38 An Thượng 33, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
7.286.465

957 0402090229
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU 

TƯ BĐS TẤN PHÁT

35 Châu Thị Vĩnh Tế, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
7.281.600

958 0401895319
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ 

KIẾN TRÚC – XÂY DỰNG H.A.R

Lô 160 – TBĐ số 19 Khu biệt thự 

sinh thái, phường Ngũ Hành Sơn, 

thành phố Đà Nẵng

7.258.800

nh
an

nt
t1

3-
22

/0
5/

20
26

 0
8:

21
:1

9-
nh

an
nt

t1
3-

nh
an

nt
t1

3-
nh

an
nt

t1
3



47

STT Mã số thuế Tên Người nộp thuế Địa chỉ

 Số tiền thuế nợ 

đến thời điểm 

30/4/2026 

959 0401963992
CÔNG TY TNHH MTV BĐS CƯỜNG 

ANH

Lô số 9 Đường Trần Văn Giảng, 

Khu TĐC Tân Trà, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

7.257.600

960 0401848661
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

DUY THÀNH PHÁT

16 Lê Quang Đạo, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
7.255.800

961 0402141441
CÔNG TY TNHH MTV THIẾT KẾ VÀ 

XÂY DỰNG PHÚC GIA VĨNH

51 Dương Tụ Quán, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
7.255.800

962 0402159946 CÔNG TY TNHH TRUNG PHÁT ĐẠT
173/3 Bình Kỳ, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
7.255.800

963 0402172312 CÔNG TY TNHH HỒ GIA LAND
102 An Dương Vương, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
7.255.800

964 0402172841 CÔNG TY TNHH TN TRAVEL
102 An Dương Vương, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
7.255.800

965 0402091631
CÔNG TY TNHH XÂY LẮP VÀ CÔNG 

NGHỆ MỸ AN R&D

25 Mỹ Đa Đông 4, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
7.253.400

966 0402181557 CÔNG TY TNHH THÁI GIA ÂN
24 Đa Phước 7, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
7.212.179

967 0402219088
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ GIẢI 

PHÁP HOÀNG PHÁT

65/6 Trần Văn Thành, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
7.210.967

968 0401538395
Công Ty TNHH Một Thành Viên Tín 

Nguyễn Gia

568- Lê Văn Hiến, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
7.208.200

969 0402227177
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY 

DỰNG CNS 79

71-73/K171 Bình Kỳ, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
7.200.000

970 0401838889-001
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ 

PHẦN THỂ THAO WIN TẠI ĐÀ NẴNG

107 Phan Tứ, Tổ 93, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
7.192.850

971 0401589752 Công Ty TNHH Thy Hoa Art
Tổ 59, phường Ngũ Hành Sơn, 

thành phố Đà Nẵng
7.186.440

972 0401315913
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

NHẬT BÍCH

02 Mỹ Đa Đông 9, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
7.183.367

973 0402139523 CÔNG TY TNHH TM & XD 179
85 Nguyễn Hữu Cầu, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
7.157.698

974 0402163886 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THẢO TÂY
120 Trần Bạch Đằng, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
7.146.758

975 0305277616-007
Văn Phòng Đại Diện Công Ty TNHH Kiểm 

Toán Việt Úc Tại Đà Nẵng

282 Lê Văn Hiến, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
7.142.300

976 0401879010 CÔNG TY CỔ PHẦN HAI HAI MƯƠI

Lô 19 đường Lê Hữu Khánh, 

phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng

7.138.150

977 0312071630-003
CÔNG TY CỔ PHẦN DELI YOURS - CHI 

NHÁNH ĐÀ NẴNG

Lô 65-B2.18, thuộc khu số 4- Khu 

đô thị mới nam cầu Tuyên Sơ, 

phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng

7.123.400

978 0401849922
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT 

TRIỂN ĐÔ THỊ BẮC HẢI VÂN

102 Nguyễn Tư Giản, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
7.110.150

979 0402207597
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT 

TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐẠI MINH

Lô 197B2.6, đường Mỹ Đa Tây 10, 

phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng

7.085.000

980 0401947824
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT 

NHẬP KHẨU ĐẦU TƯ ATB

Lô 1, Khu B2-22, Khu đô thị biệt 

thự sinh thái, công viên vă, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

7.081.800
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STT Mã số thuế Tên Người nộp thuế Địa chỉ

 Số tiền thuế nợ 

đến thời điểm 

30/4/2026 

981 0402079592
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN IN 

ĐÀ THÀNH

Lô 38-39 B2.25 Khu tái định cư Bá 

Tùng mở rộng 2, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng

7.068.418

982 0402134123
CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ XÂY 

DỰNG HÙNG THỌ TÍN

K95/11 Bà Huyện Thanh Quan, 

phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng

7.040.850

983 0402195158
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY 

DỰNG NAM TÂN

Lô 16 - B3.11 Trương Minh Giảng, 

phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng

7.035.000

984 0402202140 CÔNG TY TNHH MINH TRUNG LAND
V5-b05-42 khu đô thị FPT, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
7.035.000

985 0312863058-002

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ 

PHẦN TÂN BẢO SÀI GÒN TẠI ĐÀ 

NẴNG

Số 17 đường Đa Mặn 14, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
7.019.400

986 0401772116
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THÚY SƠN DƯƠNG

21/9 An Thượng 24, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
7.017.500

987 0402158290
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ TOÀN THỊ

11 An Thượng 18, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
7.001.993

988 0401306612

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & 

DỊCH VỤ DU LỊCH BIỂN THIÊN MINH 

NGỌC

99 Trần Văn Dư, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
7.000.000

989 0400529912
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HÙNG 

NGUYÊN

81/17 Phan Tứ, Tổ 27, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
6.974.627

990 0800846426-002
CÔNG TY CỔ PHẦN ADN - CHI NHÁNH 

ĐÀ NẴNG

38 Hồ Xuân Hương, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
6.940.300

991 0402212082
CÔNG TY TNHH THẢO MỘC BẢO AN 

KHANG

Lô 56 đường Hằng Phương Nữ Sĩ 

,phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng

6.927.950

992 0402188376
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRUNG 

TOÀN THẮNG

21 Đa Phước 9, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
6.922.700

993 0402151792 CÔNG TY TNHH C VƯỜN NHIỆT ĐỚI
100 Lê Quang Đạo, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
6.910.769

994 0401885896
CÔNG TY TNHH MTV KỸ THUẬT 

MINH HẢI

Lô 28 Đại An 3, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
6.835.600

995 0401349013 CÔNG TY CỔ PHẦN SONG ANH TÍN
35- Võ Như Hưng, Tổ 09, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
6.823.209

996 0401625369 Công Ty TNHH Ngọc Liên Hương
28 An Thượng 24, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
6.813.400

997 0401893047 CÔNG TY TNHH MTV DANA DREAM
46 Phan Liêm, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
6.811.600

998 0401782192 TRƯỜNG MẦM NON HOA NIÊN
Tổ 71 ,phường Ngũ Hành Sơn, 

thành phố Đà Nẵng
6.750.108

999 0402230356
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐÀO 

TẠO TÂM THÀNH PHÁT

22/72 Trần Hoành, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
6.732.503

1000 0402242841
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BOTTEM 

CORPORATION

Lô 24 Võ Nguyên Giáp, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
6.730.000

1001 0401353323 CÔNG TY TNHH GIA HIỆP THÀNH
512 Lê Văn Hiến, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
6.669.205

1002 0401800927
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THỦY LỢI 

QUẢNG NAM ĐÀ NẴNG

19 An Thượng 16, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
6.661.515

1003 0401991051
CÔNG TY TNHH THE MEAT COMPANY 

VIỆT NAM

03 Trần Trọng Khiêm, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
6.625.290
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STT Mã số thuế Tên Người nộp thuế Địa chỉ

 Số tiền thuế nợ 

đến thời điểm 

30/4/2026 

1004 0401958294
CÔNG TY TNHH MTV NGUYỄN GIA 

DECOR

172 Trần Đại Nghĩa, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
6.610.397

1005 0313219103-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TƯ VẤN 

VÀ THƯƠNG MẠI HOME PLUS

164 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
6.592.400

1006 0401870586
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

ORIENTAL AIR VIỆT NAM

110/1 Lê Văn Hưu, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
6.544.750

1007 0402137928 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ NINH LAKE
72/27 Nguyễn Văn Thoại, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
6.534.060

1008 0401765006

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY 

DỰNG VÀ DỊCH VỤ SONG TRẦN 

NGUYỄN

190 Ngũ Hành Sơn, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
6.513.940

1009 0400587840
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI HẢI PHƯƠNG

Lô 31.B2.3 Đường Tuy Lý Vương, 

phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng

6.488.072

1010 0402082891 CÔNG TY TNHH H FRESH
04 Nguyễn Tư Giản, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
6.484.100

1011 0401329345 CÔNG TY TNHH LINH HOÀNG
308A Ngũ Hành Sơn, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
6.483.658

1012 0402098764
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG 

SOL MEDIA

59/36 Chế Lan Viên, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
6.479.300

1013 0401900939 CÔNG TY TNHH LÊ GIA HUỲNH

Tổ 29 đường Mai Đăng Chơn, 

phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng

6.464.800

1014 0402246959
CÔNG TY TNHH KOREA TÂN TOÀN 

THỊNH

Số 102 – 104 Đỗ Bá, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
6.439.300

1015 0402068939
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

HORIZONS VIỆT NAM

169 Nguyễn Chánh, Phường Hòa 

Khánh, TP Đà Nẵng
6.438.250

1016 0401872576
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DU LỊCH 

PHÚC THANH

Lô 20-21 Tờ bản đồ số B2.12 Lê 

Quang Đạo, phường Ngũ Hành Sơn, 

thành phố Đà Nẵng

6.437.200

1017 0401951147
CÔNG TY CỔ PHẦN VINA MARKETING 

ONLINE

Lô 13 Trần Trọng Khiêm, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
6.413.358

1018 0401998811
CÔNG TY TNHH  MỘT THÀNH VIÊN 

THUẦN ĐINH

Lô 61-62-63 đường Phan Liêm, 

phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng

6.411.400

1019 0402013538
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THƯƠNG MẠI GIẢI TRÍ HOÀNH SƠN

Lô 17 Bùi Tá Hán, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
6.393.700

1020 0400469999 Công Ty TNHH Giang Thành
80 đường Lê Văn Hưu ,phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
6.389.000

1021 0401977917
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECH 

ERA

81C Lê Văn Hiến, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
6.386.200

1022 0402189281 CÔNG TY TNHH MTV PP MEDIA
04-06 Mỹ An 26, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
6.385.066

1023 0401933324
CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ - 

THƯƠNG MẠI TRUNG TIẾN

60 Bùi Tá Hán, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
6.382.300

1024 0401685921
Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Trang 

Việt

H02/05/K40 Trần Văn Dư, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
6.381.100

1025 0401956882
CÔNG TY TNHH DU LỊCH & BẤT 

ĐỘNG SẢN TIẾN MINH LAND

227 Nguyễn Đình Chiểu, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
6.380.200
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STT Mã số thuế Tên Người nộp thuế Địa chỉ

 Số tiền thuế nợ 

đến thời điểm 

30/4/2026 

1026 0401959410
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

CÔNG NGHỆ HÒA XUÂN

35/3 Nam Thành, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
6.376.600

1027 0402011555
CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ ĐẦU TƯ 

CAUSEWAY BAY VIỆT NAM

486/9A Võ Nguyên Giáp, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
6.376.300

1028 0402000200 CÔNG TY TNHH MTV MITOANG
K72/14 Trần Khánh Dư, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
6.375.700

1029 0401777403
Công Ty Cổ Phần Thiết Bị An Toàn Pccc 

Hỏa Xa

221 Lê Văn Hiến, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
6.373.600

1030 0401950030 CÔNG TY TNHH MTV MICRO+
39 Phan Thúc Duyện, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
6.373.600

1031 0401966062
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN MÔI GIỚI 

NHÀ ĐẤT THÁI HẠNH

Lô 73, khu B2-141 KĐT ven sông 

Hòa Quý, phường Ngũ Hành Sơn, 

thành phố Đà Nẵng

6.373.600

1032 0401982924
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ HỢP 

TÁC TOÀN CẦU V-GEC

Thửa đất số 15 – TBĐ 136, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
6.373.600

1033 0401998427
CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG 

THANH HOÀN

Thửa đất số 130, tờ bản đồ số 55, Lô 

24 Khu B2.37 mở rộng, k, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

6.373.600

1034 0402003473 CÔNG TY TNHH SWEETBOX - BEAUTY
34 Phan Tứ, phường Ngũ Hành Sơn, 

thành phố Đà Nẵng
6.373.600

1035 0402136226
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG 

NỘI THẤT ALPHA HOME

12 Lê Văn Thủ, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
6.366.987

1036 0402078278
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ GIÁO 

DỤC DHE

38 Đa Phước 3, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
6.349.300

1037 0108788322
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ 

ĐẦU TƯ S.P.I VIỆT NAM

163 Lê Quang Đạo, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
6.335.343

1038 0401993059
CÔNG TY TNHH MTV RẠNG-LỘC AN 

KHANG

460 Lê Văn Hiến, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
6.335.156

1039 0401582309
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ CTLC VIỆT NAM

90 Nguyễn Phước Tần, Phường 

Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng
6.308.750

1040 0402072533
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NÔNG 

NGHIỆP VÀ TMDV VIỆT ÚC

142 Đỗ Bá, phường Ngũ Hành Sơn, 

thành phố Đà Nẵng
6.289.200

1041 0401309973
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LIÊN 

VINH

31 Mỹ Đa Tây 7, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
6.284.074

1042 0402043719
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT 

TRIỂN DU LỊCH HÀ THỦY

Lô 16,17,18 Đỗ Bá, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
6.282.400

1043 0402249389 CÔNG TY TNHH TMV VENUS
Số 56 Đoàn Khuê, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
6.237.600

1044 0401539127
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

BỬU KHOA

Tổ 9A, phường Ngũ Hành Sơn, 

thành phố Đà Nẵng
6.232.017

1045 0401728734
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

GIẢI TRÍ BƯỚC NHẢY VIỆT

Số 476 Đoàn Khuê, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
6.225.617

1046 0402214403
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ HÀ NỘI RESTAURANT

03 Phạm Hữu Kính, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
6.215.373

1047 0401895936 CÔNG TY TNHH NỒI ĐẤT
168 Trần bạch Đằng, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
6.204.893

1048 0401891096
CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH 

PHƯỚC NAM ANH

Lô 39 B2.49 khu TĐC Tân Trà, 

phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng

6.172.000
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STT Mã số thuế Tên Người nộp thuế Địa chỉ

 Số tiền thuế nợ 

đến thời điểm 

30/4/2026 

1049 0401771112
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

NGỌC KIM HỒ

11 Đa Mặn, phường Ngũ Hành Sơn, 

thành phố Đà Nẵng
6.167.074

1050 0107579439-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TƯ VẤN 

VÀ ĐÀO TẠO SPA LA BELLE

Tầng 21, 288 Võ Nguyên Giáp, 

phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng

6.152.200

1051 0400638206 CÔNG TY TNHH NGỌC QUANG LỘC
214 Nguyễn Đình Chiểu, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
6.134.582

1052 0402002705
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DU 

LỊCH HÒA TRUNG ĐÀ NẴNG

Lô 212, Đường 15m Khu Dân Cư 

Phía Bắc Đường Phan Tứ, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

6.130.350

1053 0402026128 CÔNG TY TNHH HIDUTECH
30 Đông Hải 10, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
6.129.400

1054 0401986478
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ 

DANA HOUSE

B2-19 Lô 62-63 Khu đô thị biệt thự 

sinh thái, công viên văn, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

6.106.904

1055 0401671950

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHƯƠNG 

NGỌC HÂN

234/24 Đỗ Bá, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
6.093.400

1056 0401817952
CÔNG TY TNHH MTV HIM LAM ĐIỆN 

BIÊN

Lô 11 B2.1 Võ Nguyên Giáp, 

phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng

6.093.064

1057 0401991661
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ NMV

111 Hồ Xuân Hương, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
6.049.000

1058 0400547291
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ THANH NHUNG

52 - 54 Đường Mỹ An 17, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
6.030.762

1059 0401924471
CÔNG TY TNHH TM & DV DU LỊCH 

HỒNG HÀ ĐN

27 Phan Tòng, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
6.002.650

1060 0401303234
Công Ty TNHH Một Thành Viên Tm & Dv 

Điểm Nhấn Việt

Đường Trần Đại Nghĩa, Tổ 24 Hoà 

Hải, phường Ngũ Hành Sơn, thành 

phố Đà Nẵng

6.000.610

1061 0401329507 CÔNG TY TNHH LUBA POOL & SPA
77/23 Trần Khánh Dư, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
6.000.000

1062 0401414784
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG 

NGHỆ CAO VIA VIỆT NAM

Lô 62-B3 Chương Dương, tổ 49 

,phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng

5.976.532

1063 0401790940 CÔNG TY TNHH SONG ĐÀ THÀNH
267 Hoài Thanh, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
5.965.940

1064 0401830625 CÔNG TY TNHH MTV HỮU GIA CÁT

Lô 48-49 B2.2 Khu tái định cư Bá 

Tùng mở rộng 3, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng

5.952.400

1065 0401995514
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ ĐOÀN HÂN

54 An Thượng 1, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
5.943.400

1066 0402039543 CÔNG TY TNHH THÀNH PHÁT LÊ
220 - 222, phường Ngũ Hành Sơn, 

thành phố Đà Nẵng
5.942.700

1067 0401755738 CÔNG TY TNHH MTV KIM MINH SƠN
Số 201 Châu Thị Vĩnh Tế, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
5.942.100

1068 0400634434 CÔNG TY TNHH PHÚ BÁCH

Lô 43 đường Khuê Mỹ Đông 5, 

phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng

5.938.600

1069 0401810072
CÔNG TY TNHH TRANG THANH 

PHONG

56 Hoàng Công Chất, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
5.937.400
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STT Mã số thuế Tên Người nộp thuế Địa chỉ

 Số tiền thuế nợ 

đến thời điểm 

30/4/2026 

1070 0401821317
CÔNG TY TNHH MTV TRANG 

SỨC NỤ HÔN

K14/01 Phan Tứ, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
5.936.800

1071 0402043684
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ 

DU LỊCH PHÚC HIỆP PHÁT

16 Mỹ Đa Đông 3, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
5.932.187

1072 0402187541

CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN 

DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ THƯƠNG 

MẠI QUYỀN NGUYỄN

28 Mỹ Đa Tây 11, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
5.930.554

1073 0401811661

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ 

CƠ KHÍ MÔI TRƯỜNG AN SINH 

XANH

29 Tôn Thất Thiệp, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
5.930.200

1074 0401990611
CÔNG TY TNHH ĐÔNG PHƯƠNG 

NHẬT

K432/36 Võ Nguyên Giáp, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
5.930.200

1075 0401997053
CÔNG TY CỔ PHẦN SX - TM NỘI 

THẤT HOA THỊ

B2-19 Lô 62-63 Khu đô thị biệt thự 

sinh thái, công viên văn, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

5.930.200

1076 0402043317
CÔNG TY TNHH LẮP RÁP VÀ 

THI CÔNG DƯƠNG NHÔM KÍNH

Thửa đất số 532, tờ bản đồ số 17, 

đường Lưu Quang Vũ, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

5.930.200

1077 0402059250

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ XÂY DỰNG CƠ KHÍ ĐỨC 

TÂM

đường Lưu Quang Vũ nối dài, Thôn 

Khái Tây 1, Tổ 51, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

5.930.200

1078 0402062172
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 

TRƯỜNG GIANG DNCONS

K93 Nguyễn Duy Trinh, Tổ 50, 

phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng

5.930.200

1079 0402039198 CÔNG TY TNHH TRẦN ĐỎ
234 Mai Đăng Chơn, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
5.929.000

1080 0402040228

CÔNG TY TNHH  SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TUẤN 

TÚ TIẾN

62 Sơn Thủy 3, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
5.929.000

1081 0402278904
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ 

XÂY DỰNG HOKOCONS

Thửa 71, Tờ bản đồ 175, Khái Tây 

2, phường Ngũ Hành Sơn, thành 

phố Đà Nẵng

5.926.080

1082 0313306652-001

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG 

TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN 

THUẾ ASEVI

Lô 65 LK8, khu đô thị Hòa Quý, 

phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng

5.914.900

1083 0401556330
Công Ty TNHH Một Thành Viên 

Lotus Residence Đà Nẵng

26, 28 An Thượng I, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
5.911.000

1084 0402093614 CÔNG TY TNHH MINH ANH VŨ

Lô 22 + 23 khu B2.6 đường Đỗ Bá, 

phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng

5.846.282

1085 0401995306
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ KIỂU 

DÁNG DNS

36 Hoàng Công Chất, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
5.836.250

1086 0400545537
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ VĂN LÀ

Lô 56-58-60 Nguyễn Đình Trân, 

phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng

5.826.729

1087 0402203313
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DIL

30 Nguyễn Thức Tự, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
5.825.900

1088 0402306051
CÔNG TY CỔ PHẦN CĂN HỘ 

KHÁCH SẠN CỦA TÔI

34 Trần Văn Thành, phường Ngũ 

Hành Sơn, Đà Nẵng
5.816.097
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STT Mã số thuế Tên Người nộp thuế Địa chỉ

 Số tiền thuế nợ 

đến thời điểm 

30/4/2026 

1089 0402050667
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIẢI 

TRÍ QUỐC TẾ AE99

11A Hồ Xuân Hương, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
5.777.800

1090 0402131203
CÔNG TY TNHH NHẬT TUẤN 

QUỲNH

140 Kim Đồng, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
5.771.500

1091 0402143230
CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG 

MẠI VÀ DỊCH VỤ KIM HOÀN

231 Lê Văn Hiến, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
5.764.076

1092 0402031600
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN MIRAITECH

41 Khuê Mỹ Đông 14, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
5.735.254

1093 0401699434
CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN 

THỊNH PHÁT VƯƠNG

Lô 517 Nguyễn Khắc Viện, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
5.733.600

1094 0401986767
CÔNG TY TNHH MTV SẮT THÉP 

HÙNG PHÁT

Lô LP 03 Đường Võ Chí Công, 

phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng

5.714.800

1095 0402031463

CÔNG TY TNHH MTV CUNG 

CẤP THÔNG TIN TÂN THIÊN 

LONG

54 An Thượng 2, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
5.714.800

1096 0402024138
CÔNG TY TNHH IELTS NHUNG 

TRAN

D6 An Thượng 34, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
5.598.675

1097 0402037063
CÔNG TY TNHH ĐÁ NON NƯỚC 

AN NHIÊN

Lô 19 đường Quán Khái 10 Khu 

Làng Nghề Hòa Hải, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

5.580.400

1098 0400570438 Công Ty TNHH Quý Phụng
125- Lý Thái Tổ,, Phường Thanh 

Khê, TP Đà Nẵng
5.579.974

1099 0401838790
CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ 

QUỐC TẾ TRANG KIM NGỌC

42/3 Núi Thành, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
5.571.000

1100 0402048202
CÔNG TY TNHH HOÀNG PHÁT 

AUTODOOR

61 Hoài Thanh, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
5.561.554

1101 0402247416
CÔNG TY TNHH TM & DV KIM 

HƯNG THỊNH

Lô 11 - B2.5 Đường Lê Văn Hiến, 

phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng

5.551.359

1102 0401877461
CÔNG TY TNHH MTV TROPICAL 

RAINFORESTS

Lô 1+2 đường An Thượng 33, 

phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng

5.533.185

1103 0401941276

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

ANH MINH ANH

82 Bà Huyện Thanh Quan, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
5.530.181

1104 0401930997

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

HUỲNH THỊNH GIA

16 Mỹ An 14, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
5.530.000

1105 0401834958
CÔNG TY TNHH TÚ MINH 

TRANG

104 Lê Văn Hiến, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
5.519.800

1106 0402064500
CÔNG TY TNHH NGHỆ THUẬT 

DẾ MÈN

99/1 Trần Văn Dư, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
5.496.500

1107 0402277227
CÔNG TY TNHH DANA CRAFT 

BEER

122 Hồ Xuân Hương, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
5.495.455

1108 0106879535-004
VALHALLA ĐÀ NẴNG - CÔNG 

TY CỔ PHẦN VALHALLA FOODS

Số 12, ngõ 465 Ngọc Thụy, tổ 20, 

phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng

5.493.700

1109 0401981039
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 

ELITE BUILD

51 Trần Khánh Dư, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
5.492.800

1110 0402012453
CÔNG TY TNHH MTV HÙNG 

VÂN THẢO

Thưở đất số 146, Tổ 20, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
5.492.800
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STT Mã số thuế Tên Người nộp thuế Địa chỉ

 Số tiền thuế nợ 

đến thời điểm 

30/4/2026 

1111 0401935177
CÔNG TY TNHH MTV SẮT KIÊN 

THÀNH

Lô 61 Đường Mai Đăng Chơn, 

phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng

5.492.200

1112 0402054446
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KIÊN 

ANH - GROUP

128 Đỗ Bá, phường Ngũ Hành Sơn, 

thành phố Đà Nẵng
5.492.200

1113 0402091656
CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG 

D&T MOBILE

146 Trịnh Lỗi, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
5.492.200

1114 0402108518
CÔNG TY TNHH XÂY LẮP & 

THƯƠNG MẠI HOÀNG THÀNH

Lô 7 đường Nguyễn Hữu Hào, 

phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng

5.492.200

1115 0402111126

CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG 

RAU, CỦ, QUẢ SẠCH : TRUNG - 

NAM. FARM

36 Đường Hàm Tử, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
5.492.200

1116 0402113483
CÔNG TY TNHH MTV NÔNG 

SẢN HOÀNG VƯƠNG

20 Mỹ Đa Tây 9, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
5.492.200

1117 0109188649
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC 

DUBAI

Số 18, Tổ 3, Thôn Miếu Thờ, Xã 

Sóc Sơn, TP Hà Nội
5.458.049

1118 0402074185
CÔNG TY TNHH SỐ HOÁ KEY 

PLUS

K16/20 Mỹ Đa Đông 12, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
5.408.642

1119 0402140014
CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG 

MẠI VÀ DỊCH VỤ LS DOOR

Tổ 55, phường Ngũ Hành Sơn, 

thành phố Đà Nẵng
5.402.238

1120 0402165386
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ 

DỊCH VỤ VẬN TẢI HƯNG TÀI

14 Hàm Tử, phường Ngũ Hành Sơn, 

thành phố Đà Nẵng
5.397.383

1121 0402180183 CÔNG TY TNHH VIDANANG
Số nhà 31 Đa Phước 1, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
5.376.000

1122 0401681243 Công Ty TNHH Hoàng Anh Quyền
Tổ 39 ,phường Ngũ Hành Sơn, 

thành phố Đà Nẵng
5.327.880

1123 0401317822
Công Ty TNHH Hỗ Trợ  Phát Triển 

Phần Mềm Luật Việt

78-My an, phường Ngũ Hành Sơn, 

thành phố Đà Nẵng
5.298.192

1124 0402081898
CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI 

SỐ HOÀN MỸ

60 Hồ Xuân Hương, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
5.296.040

1125 0402024427

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU 

LỊCH QUỐC TẾ IOK KIT 

HOLIDAY

Lô số 14B2-1, Khu nhà ở gia đình 

quân đội Xưởng 387, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

5.287.600

1126 0401891360 CÔNG TY TNHH ROOTDECOR

K35/33 Nguyễn Đình Chiểu, 

phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng

5.278.525

1127 0401826019
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ LITTLE DANANG

Số nhà B3 The Ocean Estates, 

đường Trường Sa, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

5.273.400

1128 0402070529
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ 

XANH CÁT TIÊN SA

K35/04 Nam Thành, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
5.272.204

1129 0402072452
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ 

SONG LONG

K420/41  Lê Văn Hiến, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
5.272.000

1130 0402073583
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ 

PHẦN MỀM THANH TUẤN

35 Khuê Mỹ Đông 4, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
5.272.000

1131 0402130513 CÔNG TY TNHH T.KHOA
38 Ngũ Hành Sơn, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
5.258.348

1132 0402148782
CÔNG TY TNHH NỘI THẤT 

TRINITY

Lô 33 khu B2-23 TĐC Tân Trà, 

phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng

5.233.334
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STT Mã số thuế Tên Người nộp thuế Địa chỉ

 Số tiền thuế nợ 

đến thời điểm 

30/4/2026 

1133 0401841176
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN THI ANH SƠN

Lô 11, Khu dân cư Tân Trà, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
5.219.424

1134 0402184124

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ QUẢNG CÁO TIME 

ADV

57 Nguyễn Đức Thuận, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
5.176.107

1135 0101444682-002
Chi Nhánh Công Ty TNHH Dung 

Hòa Tại Đà Nẵng

Lô 01-02 Võ Nguyên Giáp, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
5.161.427

1136 0401707607
CÔNG TY CỔ PHẦN PRINCETON 

GENIUS SCHOOL ĐÀ NẴNG

Số 18 Dương Khuê, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
5.146.850

1137 0402180722 CÔNG TY TNHH TPC GROUP
51 Trần Bạch Đằng, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
5.145.000

1138 0401910422

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN PHÁT TRIỂN NGUỒN 

NHÂN LỰC NNL

418 Đoàn Khuê, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
5.143.429

1139 0402097584
CÔNG TY TNHH SMART HOME 

PHƯỚC THẠNH

K77/1 Trần Khánh Dư, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
5.127.573

1140 0402125707
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ NỘI 

THẤT AN NHẤT TÂM

Tổ 54 Đường Lưu Quang Vũ, 

phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng

5.127.511

1141 0402125337
CÔNG TY TNHH  DỊCH VỤ PHAN 

HOÀNG ĐỨC

Tổ 52 Đường Mai Đăng Chơn, 

phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng

5.127.332

1142 0402153824 CÔNG TY TNHH DV & DL HP
106 – 108 Trần Bạch Đằng, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
5.096.437

1143 0402101544
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN 

MẠNH QUANG CƯỜNG

K16/10 Thổ Sơn 1, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
5.081.950

1144 0402101826
CÔNG TY TNHH VPP HỒNG HẢI 

LÝ

49 An Thượng 17, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
5.081.620

1145 0401851456

CÔNG TY TNHH MTV XÂY LẮP 

CƠ ĐIỆN LẠNH TRUNG NAM 

PHÁT

35 An Thượng 14, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
5.076.300

1146 0402125672
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ 

DỊCH VỤ A.O.A

Lô 43 Trần Bạch Đằng, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
5.068.000

1147 0401814609

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ TUYỀN THÚY 

PHƯƠNG

Thửa đất số 171, Tờ bản đồ số 9. Tổ 

84, phường Ngũ Hành Sơn, thành 

phố Đà Nẵng

5.067.034

1148 0401798717

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ DU LỊCH VIỆT

39 An Thượng 33, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
5.057.200

1149 0401836909
CÔNG TY TNHH THÁI VIỆT 

HÙNG

Lô 34-B2.27B, TĐC Tân Trà đường 

Lý Văn Phức, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng

5.057.200

1150 0401928099
CÔNG TY TNHH MTV TAM 

THÀNH TÂM

29 Nước Mặn 5, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
5.057.200

1151 0402010689
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ THÉP ĐẠI PHÚC

Lô 08-B3.10 Trần Đại Nghĩa, 

phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng

5.057.200

1152 0402030068
CÔNG TY TNHH PHƯỚC ĐỨC 

PHÁT

07 Bá Giáng 14, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
5.057.200
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STT Mã số thuế Tên Người nộp thuế Địa chỉ

 Số tiền thuế nợ 

đến thời điểm 

30/4/2026 

1153 0402099969

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ THIẾT KẾ - XÂY 

DỰNG - BẤT ĐỘNG SẢN THÁI 

CƯỜNG VY

Lô 10. B3-30 FPT CITY, Tổ 47, 

phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng

5.057.200

1154 0402104922
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DỊCH 

VỤ KHẢI THIÊN TÍN

114 Lê Văn Hưu, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
5.057.200

1155 0402113275 CÔNG TY TNHH LÝ NGỌC PHÁT
K90/5 Bình Kỳ, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng
5.057.200

1156 0402125369
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

NGUYỄN CẨM

Tổ 47, phường Ngũ Hành Sơn, 

thành phố Đà Nẵng
5.057.200

1157 0402133546
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ KỸ THUẬT ĐIỆN QALINCO

Số 6, Hòa Bình 4, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
5.057.200

1158 0402139837
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ TUYỀN LỘC TÀI

Số 45/86/1 Đường K20, phường 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
5.057.200

1159 0402146344

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TY 

CỔ PHẦN NGỌC BẢO KHANG 

GROUP

81c Lê Văn Hiến, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
5.057.200

1160 0402146418
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT 

KẾ T-HOUSE

07 Lưu Quang Thuận, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
5.057.200

1161 0402159826
CÔNG TY TNHH FULL MOON 

BAKERY

N23 An Thượng 34, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
5.057.200

1162 0402169126
CÔNG TY TNHH CONDOTEL 

SUMMER

29 Chế Lan Viên, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
5.057.200

1163 0402169380
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ 

PHÁT TRIỂN HỒ GIA HÂN

102 An Dương Vương, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
5.057.200

1164 0402169648
CÔNG TY TNHH DU LỊCH DỊCH 

VỤ THƯƠNG MẠI ĐẠI HOA

16 Phạm hữu Kính, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
5.057.200

1165 4000833337-001

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG 

TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG KIẾN 

TRÚC TÂN MINH NHÂN

248B Lê Văn Hiến, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
5.054.800

1166 0402117713
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN 

CÔNG NGHỆ DOMINIC

76 Hồ Huân Nghiệp, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
5.051.800

1167 0402082669
CÔNG TY TNHH TÌM NGUỒN 

CUNG ỨNG VÀ GIẢI PHÁP VA

Lô 84-B2-100 Khu đô thị ven sông 

Hòa Qúy - Đồng Nò, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

5.048.597

1168 0402161462
CÔNG TY CỔ PHẦN CHILL OUT 

SPA

60 Đỗ Bá, phường Ngũ Hành Sơn, 

thành phố Đà Nẵng
5.036.650

II
Địa bàn Sơn Trà và 

An Hải
1.252           109.429.360.019 

1 0400961103
Công ty TNHH Dv - Tm Trường Sơn 

Tùng

Lô B2.2/13+14+15 KDC An Cư 2 

mở rộng, phường An Hải, TP Đà 

Nẵng

5.438.862.120

2 0401595682 Công ty TNHH Mtv Huyền Hy Hoài
Lô 23 +24 (B2.1) Lý Thánh Tông, 

phường An Hải, TP Đà Nẵng
4.254.248.281

3 0401707621
Công ty Cổ Phần Tư Vấn & Xây 

Dựng Điện Trần Lê

259 Thế Lữ, phường An Hải, TP Đà 

Nẵng
4.186.547.769

4 0401729907
Công ty TNHH Một Thành Viên 

Nam Nhật Hùng

24 Lý Thánh Tông, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
3.652.400.344

5 0401774018
Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây 

Dựng Metrico

185 Phó Đức chính, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
3.049.620.888

6 0401466648
Công ty TNHH Một Thành Viên Lý 

Nhi
Tổ 7, phường An Hải, TP Đà Nẵng 1.682.895.810
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STT Mã số thuế Tên Người nộp thuế Địa chỉ

 Số tiền thuế nợ 

đến thời điểm 

30/4/2026 

7 0400619362
Công ty TNHH Thương Mại Và 

Dịch Vụ Vận Tải Hoàng King

435 Ngô Quyền, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
1.561.890.703

8 0401983766
Công ty TNHH Chiic World Việt 

Nam

Tầng 5, 216-218 Trần Hưng Đạo, 

phường An Hải, TP Đà Nẵng
1.547.845.087

9 0401957371
Công ty Cổ Phần - Tổng Công ty 

Dịch Vụ Bảo Vệ Quốc Kỳ

68 Thủ Khoa Huân, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
1.546.726.277

10 0401009352
Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây 

Dựng Đà Phát

57 Bùi Thị Xuân, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
1.241.788.284

11 0401244966
Công ty TNHH Tư Vấn Kiến Trúc 

Triệu Long

H45/15 Trần Quang Khải, phường 

Sơn Trà, TP Đà Nẵng
1.181.406.468

12 0401336127
Công ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế 

Và Xây Dựng Ngôi Nhà Xanh

73 Lương Thế Vinh, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
1.125.282.804

13 0401823265
Công ty TNHH Mtv Ngọc Thiên 

Nhân

101 Cao Bá Quát, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
1.105.093.952

14 0310444100-001
Công ty Cổ Phần Transcon - Chi 

Nhánh Đà Nẵng

630-632 Ngô Quyền, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
1.096.985.042

15 0401892050
Công ty TNHH Thương Mại Và 

Dịch Vụ Cơ Điện Khang Phú Nguyễn

Tầng 3, 62 Phan Bôi, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
1.047.336.101

16 0401670717
Công ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch 

Nam Hải Anh

Lô 18-19/B2 đường Phước Trường 

15, phường An Hải, TP Đà Nẵng
1.002.996.648

17 0400513133
Công ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng 

Pqr

K34/24 Lê Hữu Trác, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
1.002.013.956

18 0401583302
Công ty TNHH Đầu Tư & Xây Dựng 

Thiện Nhân

112 Hoàng Đức Lương, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
989.044.824

19 0401898221
Công ty TNHH Tm & Dv Xây Dựng 

Khởi Nguyễn

2/28 Đinh Thị Hòa, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
908.451.435

20 0401821155
Công ty TNHH Đá Granite Marble 

Hoàng Mỹ

D2 Hồ Hán Thương, phường Sơn 

Trà, TP Đà Nẵng
894.036.599

21 0402231776
Công ty TNHH Mtv Phương Khải 

Phát

Lô D2 Hồ Hán Thương, phường 

Sơn Trà, TP Đà Nẵng
878.353.530

22 0401829637
Công ty TNHH Kinh Doanh Tổng 

Hợp Phong Thủy

61/15 Trương Định, phường Sơn 

Trà, TP Đà Nẵng
791.139.369

23 0400589277
Công ty TNHH Một Thành Viên 

Việt Gia

15 Nguyễn Duy Hiệu, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
784.903.334

24 0402068738
Công ty TNHH Hoàng Trinh Vân 

Long

29 Đào Duy Kỳ, phường Sơn Trà, 

TP Đà Nẵng
767.021.299

25 0402189080
Công ty TNHH Kinh Doanh Tổng 

Hợp Phc

718 Ngô Quyền, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
709.629.501

26 0400577835 Công ty Cổ Phần Bình Trung
110 Tô Hiến Thành, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
692.740.444

27 0402060168 Công ty Cổ Phần Đầu Tư Vinaply
170  Chính Hữu, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
689.712.702

28 0401519699
Công ty TNHH Dịch Vụ Phát Minh 

Anh

Lô C4-5-6 Vân đồn, phường Sơn 

Trà, TP Đà Nẵng
664.323.300

29 0401766017
Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một 

Thành Viên Xây Dựng Bắc Việt Tiến

K65/31 Phan Bá Phiến, phường Sơn 

Trà, TP Đà Nẵng
661.829.425

30 0400126790
Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Bảo Vệ 

Việt Mỹ

339A Ngô Quyền, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
653.431.211
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STT Mã số thuế Tên Người nộp thuế Địa chỉ

 Số tiền thuế nợ 

đến thời điểm 

30/4/2026 

31 0401507936
Công ty TNHH Một Thành Viên Xây 

Dựng & Thương Mại Đồng Hữu Sơn

32 Nguyễn Công Trứ, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
613.998.964

32 0401822737
Công ty TNHH Thương Mại Và 

Dịch Vụ Phạm Quỳnh Anh

129 Hồ Sỹ Tân, phường Sơn Trà, TP 

Đà Nẵng
605.219.915

33 0402061228
Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại 

Và Dịch Vụ Vận Tải Tuấn Kiệt

K55/H20/1 Thành Vinh 2, phường 

Sơn Trà, TP Đà Nẵng
603.952.150

34 0401943033

Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Thương Mại Và Dịch Vụ Rồng 

Xuyên Á

26 An Mỹ 2, phường An Hải, TP Đà 

Nẵng
596.416.406

35 0401323230
Công ty TNHH Một Thành Viên Phi 

Long Tuấn

Số 60- Nguyễn Thị Định, phường 

An Hải, TP Đà Nẵng
567.630.568

36 0402151383
Công ty TNHH Thương Mại Tổng 

Hợp Trần Thị Chính

60 Nguyễn Thị Định, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
565.734.128

37 0400584430
Công ty Cổ Phần Thương Mại Và 

Dịch Vụ Hàng Hải Biển Vàng

59 Lê Cảnh Tuân, phường Sơn Trà, 

TP Đà Nẵng
564.163.770

38 0401409713
Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Năng 

Lượng Và Môi Trường Pe2T

10- Trần Quang Diệu, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
528.314.964

39 0400632797 Công ty TNHH Kỹ Thuật Gau Hai
126 Đặng Nhữ Lâm, phường Sơn 

Trà, TP Đà Nẵng
501.102.480

40 0106822419-003

Chi Nhánh Công ty Cổ Phần Thương 

Mại Dịch Vụ Ngon Việt Nam Tại Đà 

Nẵng

Số 193 Nguyễn Văn Thoại, phường 

An Hải, TP Đà Nẵng
499.027.732

41 0402078655 Công ty TNHH Mtv Danasound
36 Lê Phụng Hiểu, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
477.333.602

42 0401412145

Công ty TNHH Một Thành Viên 

Khảo Sát Địa Chất Công Trình Đặng 

Công Vinh

Số 75 Nguyễn Đăng Giai, phường 

Sơn Trà, TP Đà Nẵng
464.742.625

43 0401441280
Công ty TNHH Dịch Vụ Nam Minh 

Vận

67 Vũ Tông Phan, phường Sơn Trà, 

TP Đà Nẵng
459.498.949

44 0401548516

Công ty TNHH Một Thành Viên Xây 

Dựng Thương Mại Và Dịch Vụ Tùng 

Châu

109 Ngô Trí Hòa, tổ 85, phường 

Sơn Trà, TP Đà Nẵng
430.051.074

45 0401508270
Công ty TNHH Một Thành Viên Xây 

Lắp Điện Trí Quang Thịnh

62 Hồ Sỹ Tấn, phường Sơn Trà, TP 

Đà Nẵng
424.338.619

46 0402218782
Công ty TNHH Tm & Dv Du Lịch 

Hoàng Hiến

278 Dương Đình Nghệ, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
422.732.240

47 0400907480 Công ty Cổ Phần Phú Khang Gia
Số 98 Đỗ Huy Uyển, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
418.696.617

48 0401662522
Công ty TNHH Một Thành Viên 

Tuấn Đan Việt

95 Hà Đặc, Tổ 22, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
412.154.397

49 0402073449
Công ty Cổ Phần Xây Dựng Thương 

Mại & Dịch Vụ Thịnh Đạt Phát

K38/82 Lê Hữu Trác, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
401.483.174

50 0400465426

Công ty TNHH Xây Lắp Sản Xuất 

Và Thương Mại Dịch Vụ Trường 

Long

38/41 Lê Hữu Trác, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
395.905.600

51 0401981889
Công ty TNHH Một Thành Viên 

Mecvn

K31/17 Yết Kiêu, phường Sơn Trà, 

TP Đà Nẵng
389.827.669

52 0401789448 Công ty TNHH Út Phong Nguyễn
Lô 38 Nại Hưng 2, phường Sơn Trà, 

TP Đà Nẵng
389.798.427

53 0401697853
Công ty TNHH Một Thành Viên 

Chống Thấm M2M

242/23 Nguyễn Công Trứ, phường 

An Hải, TP Đà Nẵng
382.756.678
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54 0400783179
Công ty TNHH Một Thành Viên 

Dịch Vụ Bảo Vệ Vạn Lý

92 Nguyễn Thị Ba, phường Sơn Trà, 

TP Đà Nẵng
381.675.923

55 0401907074 Công ty TNHH Nam Rạng Đông
24 Phan Bôi, phường An Hải, TP 

Đà Nẵng
381.207.432

56 0401394048
Công ty Cổ Phần Xây Dựng Cộng 

Hưởng

73 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
379.664.401

57 0402149384 Công ty TNHH Đại Trung Đô
K5/12 Ngô Quyền, phường Sơn Trà, 

TP Đà Nẵng
379.578.733

58 0401606574
Công ty TNHH Một Thành Viên 

Kim Ân Phú

254 Ngô Quyền, phường Sơn Trà, 

TP Đà Nẵng
376.929.669

59 0402240756 Công ty TNHH Hưng Phát Đà Nẵng
36 An Hải 2, phường An Hải, TP Đà 

Nẵng
365.849.905

60 0402214178
Công ty TNHH Công Trình Thủy 

Tiến Lộc

Kiệt 122, đường Ngô Quyền, tổ 06, 

phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng
361.593.470

61 0400394126
Công ty TNHH Thương Mại Dịch 

Vụ Hà Nam

54 Nguyễn Phan Vinh, phường Sơn 

Trà, TP Đà Nẵng
358.730.988

62 0401673281 Công ty TNHH Secondhomes
06 Phước Tường 14, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
358.342.854

63 0402152002
Công ty TNHH Một Thành Viên 

Phong Đỗ

Tầng 1, 685 Ngô Quyền, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
354.611.867

64 0400259938 Hợp Tác Xã Sản Xuất Sắt Số 1

Khu C - Lô 9 đường Phạm Văn 

Đồng. Q.Sơn Trà, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng

351.437.685

65 0402142276
Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Đặt Sân 

Golf Wghn Miền Trung

Tòa nhà 368 Trần Hưng Đạo, Khu 

dịch vụ Du lịch ven Sông Hàn, 

phường An Hải, TP Đà Nẵng

350.681.020

66 0102186402-001

Công ty Cổ Phần Xây Dựng Và Sản 

Xuất Thép Hòa Bình - Chi Nhánh Đà 

Nẵng

Lô 01/A1-2, Khu phức hợp đô thị, 

thương mại, dịch vụ, phường Sơn 

Trà, TP Đà Nẵng

349.900.841

67 0400563543 Công ty Cổ Phần Xây Dựng Số 303
25 An Nhơn 2, phường An Hải, TP 

Đà Nẵng
348.931.582

68 0401228890 Công ty TNHH An Lạc Sơn
K65/43 Tô Hiến Thành, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
348.863.554

69 0401505505
Công ty TNHH Một Thành Viên Xây 

Dựng Và Kỹ Thuật An Đông

210 Bùi Huy Bích, phường Sơn Trà, 

TP Đà Nẵng
348.464.456

70 0401816356 Công ty TNHH Xd Lê Quang Minh
51 Mai Hắc Đế, phường An Hải, TP 

Đà Nẵng
341.643.378

71 0402248184
Công ty Cổ Phần Xây Dựng Sông 

Trà Stc

25 Phan Huy Ích, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
338.022.849

72 0402151489
Công ty TNHH Thực Phẩm Và Cà 

Phê Việt Nam

Lô C2/7 Trần Nhân Tông, phường 

Sơn Trà, TP Đà Nẵng
336.488.124

73 0402042218 Công ty TNHH 3Cvo
256 Tô Hiến Thành, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
335.173.386

74 0401733847
Công ty Cổ Phần Làm Sạch Thông 

Minh

36 Trương Hán Siêu, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
327.313.496

75 0402170675 Công ty TNHH Lava Agency
39 Võ Văn Kiệt, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
319.773.117

76 0401668612
Công ty Cổ Phần Kiến Trúc Và Xây 

Dựng Ths

292 Dương Đình Nghệ, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
319.001.136

77 0401702366
Công ty TNHH Một Thành Viên Đức 

Tam Thăng

267 Nguyễn Công Trứ, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
316.707.473

78 0401829387
Công ty TNHH Thương Mại Và Xây 

Lắp Danafire

76 Đỗ Anh Hàn, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
300.987.968

nh
an

nt
t1

3-
22

/0
5/

20
26

 0
8:

21
:1

9-
nh

an
nt

t1
3-

nh
an

nt
t1

3-
nh

an
nt

t1
3



60

STT Mã số thuế Tên Người nộp thuế Địa chỉ

 Số tiền thuế nợ 

đến thời điểm 

30/4/2026 

79 0401877246
Công ty TNHH Thương Mại Và 

Dịch Vụ Thủy Thanh

204 Võ Nguyên Giáp, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
299.232.188

80 0400588883 Công ty TNHH Dũng Thương
891 Ngô Quyền, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
290.143.921

81 0401848887
Công ty TNHH Xây Dựng - Thương 

Mại Và Dịch Vụ Hùng Hân Thịnh

32 Nguyễn Công Trứ, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
288.123.198

82 0401693048
Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Và 

Vscn Công Quý

59 Ngô Quyền, phường Sơn Trà, TP 

Đà Nẵng
282.349.548

83 0402113758
Công ty TNHH Xây Dựng Thương 

Mại Minh Dũng Construction

509 Ngô Quyền, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
279.861.808

84 0401696553
Công ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng 

Kiểm Định 5

20 Dương Thanh, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
277.639.165

85 0402130538
Công ty TNHH Trục Vớt Và Xây 

Dựng Công Trình Thủy Hùng Phát

52 Mân Quang 4, phường Sơn Trà, 

TP Đà Nẵng
277.501.503

86 0402023906 Công ty TNHH Tâm Thư Phúc
278 Phạm Cự Lượng, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
272.672.604

87 0401886233
Công ty TNHH Tư Vấn Địa Chất 

Minh Huy

Số 6 An Nhơn 11, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
267.667.790

88 0401832277
Công ty TNHH Truyền Thông Giải 

Trí Johito

04 Tô Hiến Thành, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
265.849.607

89 0401874615
Công ty TNHH Mtv Xây Dựng Và 

Vận Tải Hợp Nhất

153 Khúc Hạo, phường Sơn Trà, TP 

Đà Nẵng
264.275.454

90 0401629571
Công ty TNHH Một Thành Viên 

Hoàng Huy Trans

Lô 9, Kiệt 90 Ngô Quyền, phường 

Sơn Trà, TP Đà Nẵng
256.340.895

91 0401897443
Công ty TNHH Mtv Anh Việt 

Nguyễn

74 Dương Tự Minh, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
252.891.946

92 0402198617
Công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng 

Và Pccc Hướng Dương

07 An Hải 12, phường An Hải, TP 

Đà Nẵng
250.703.259

93 0402000761
Công ty TNHH Kỹ Thuật Xây Dựng 

Techconvina Miền Trung

34/11 Hoàng Sỹ Khải, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
246.485.519

94 0402162723 Công ty TNHH Thiên Minh Dng
01 Vũ Ngọc Nhạ, phường Sơn Trà, 

TP Đà Nẵng
243.199.363

95 0401672104
Công ty TNHH Một Thành Viên 

Dịch Vụ Bảo Vệ Hải Vân Long

212 Tô Hiến Thành, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
241.203.854

96 0401537306 Công ty Cổ Phần Ly Ngọc
Số 98 Đỗ Huy Uyển, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
240.610.953

97 0400541846 Công ty Cổ Phần Thịnh An
Lô B2.1.31 An Nhơn 1, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
240.219.326

98 0402083599
Công ty TNHH Tm Và Xd Tân 

Phong Nhân

46/2 Trương Định, phường Sơn Trà, 

TP Đà Nẵng
235.106.576

99 0400574048 Công ty TNHH Tm & Dv Hoàng Vỹ Tổ 22, phường An Hải, TP Đà Nẵng 232.824.973

100 0401894957
Công ty TNHH Mtv Dịch Vụ Du 

Lịch Và Vận Chuyển Đức Phương

233/2 Ngô Quyền, phường Sơn Trà, 

TP Đà Nẵng
230.799.562

101 0402300243 Công ty TNHH Mtv Yachy

Tầng 5 Du thuyền DHC-Marina, 

Đường Trần Hưng Đạo, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng

230.657.750

102 0401801991
Công ty TNHH Mtv Xây Dựng Cơ 

Điện Và Thương Mại Việt Phát Hưng

23 An Nhơn 3, phường An Hải, TP 

Đà Nẵng
222.953.931

103 0401963657
Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây 

Dựng Pitago

114 Lê Cảnh Tuân, phường Sơn 

Trà, TP Đà Nẵng
222.884.425
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STT Mã số thuế Tên Người nộp thuế Địa chỉ

 Số tiền thuế nợ 

đến thời điểm 

30/4/2026 

104 0401684759 Công ty TNHH May Mặc Sơn Hùng
05 Vũ Đình Long, phường Sơn Trà, 

TP Đà Nẵng
220.443.967

105 0402305523 Công ty Cổ Phần Xây Lắp Xứ Quảng
Số 15 An Cư 3, phường An Hải, TP 

Đà Nẵng
215.966.555

106 0401861140
Công ty TNHH Mtv Xây Dựng Và 

Nội Thất Trần Chung

521 Trần Hưng Đạo, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
215.629.638

107 0401891836
Công ty TNHH Phân Phối Hương 

Vang Bắc Miền Trung

Kho 5 Lô B1-10, B1-11, B1-12 Khu 

Công nghiệp Dịch vụ Thủy sả, 

phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng

210.322.810

108 0401556764
Công ty Cổ Phần Xây Dựng Giao 

Thông Trung Tiến Dũng

586 Ngô Quyền, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
209.365.703

109 0401670442
Công ty TNHH Xây Dựng Thương 

Mại Quân Phú Thịnh

Căn hộ 310A Block II Chung Cư 

Nest Home, Đường Chu Huy Mân, 

phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng

203.920.441

110 0402031311
Công ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch 

Javie

18 Nguyễn Duy Hiệu, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
202.873.575

111 0301475381-002
Chi Nhánh Công ty TNHH Dịch Vụ 

Chiến Thắng

35 Trương Hán Siêu, An Hải Bắc, 

phường An Hải, TP Đà Nẵng
202.147.021

112 0401671125
Công ty TNHH Vận Tải Anh Toàn 

Phát

38 Lê Chân, phường Sơn Trà, TP 

Đà Nẵng
200.850.821

113 0401328623
Công ty TNHH Một Thành Viên 

Thành Lợi Phát

K52/29 Lâm Hoành, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
200.712.584

114 0402093413 Công ty TNHH Hoàng Thiên Bách
43/61 Lê Hữu Trác, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
200.493.240

115 0402120804 Công ty TNHH C & T Co
Số 423-425 Ngô Quyền, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
198.010.906

116 4001216841
Công ty TNHH Xây Dựng Và Dịch 

Vụ Tuấn Cảnh

Số 103 Nguyễn Duy Hiệu, phường 

An Hải, TP Đà Nẵng
196.603.179

117 0401644788
Công ty TNHH Một Thành Viên 

Việt Hằng Tín

41 Nguyễn Văn Siêu, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
195.164.070

118 0400567467
Công ty TNHH Đầu Tư Và Công 

Nghệ Nam Thắng

K5/35 Lê Hữu Trác, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
195.118.801

119 0401674581
Công ty TNHH Mtv Du Lịch Thiên 

Hưng

123 Trần Hưng Đạo, phường Sơn 

Trà, TP Đà Nẵng
192.423.994

120 0401670594

Công ty TNHH Một Thành Viên Xây 

Dựng Và Thương Mại Hoàng Danh 

Hơn

25 Dương Lâm, phường Sơn Trà, 

TP Đà Nẵng
190.303.371

121 0402091783
Công ty TNHH Dịch Vụ Hải Sản Mỹ 

Hạnh

Lô 17-18 Võ Nguyên Giáp, phường 

An Hải, TP Đà Nẵng
189.670.993

122 0400591117 Công ty TNHH Việt Sinh
996 A Ngô Quyền, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
189.461.195

123 0401423588
Công ty TNHH Dịch Vụ Thương 

Mại Và Quảng Cáo T.V.E

810 Ngô Quyền, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
188.290.373

124 0401857218
Công ty TNHH Tmdv Du Lịch Minh 

Thắng

280-282 Dương Đình Nghệ, phường 

An Hải, TP Đà Nẵng
188.236.367

125 0402162272
Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Bảo Vệ 

Quân Kỳ

162/2 Tô Hiến Thành, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
186.397.723

126 0402155821 Công ty TNHH Mỹ Thuật Qha
119 Lý Nhật Quang, phường Sơn 

Trà, TP Đà Nẵng
183.855.794

127 0402082725
Công ty TNHH Tm Xnk Hưng Gia 

Phát

Số 60 - 62 Đinh Công Trứ, phường 

Sơn Trà, TP Đà Nẵng
182.491.489

128 0401561066
Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Và 

Xây Dựng Amicons
Tổ 90, phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng 181.948.923
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129 0401971633
Công ty TNHH Mtv Xây Dựng 

Hoàng Ngọc Diệp

25 An Hải 6, phường An Hải, TP Đà 

Nẵng
181.646.393

130 0401921343
Công ty TNHH Thương Mại Và 

Dịch Vụ An Dnd

32 Võ Nghĩa, phường An Hải, TP 

Đà Nẵng
180.729.142

131 0401970950
Công ty TNHH Xây Dựng Và 

Thương Mại Nqk

Kiệt 284, Nguyễn Công Trứ, 

phường An Hải, TP Đà Nẵng
179.615.615

132 0402159921
Công ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Và 

Xây Dựng Mix.Kiến Trúc

Lô 38 Khu B đường Phạm Văn 

Đồng, Vệt khai thác quỹ đất cầu s, 

phường An Hải, TP Đà Nẵng

177.633.526

133 0401323262
Công ty TNHH Một Thành Viên 

Châu Cẩm Kỳ

117- Nguyễn Chí Diễu, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
175.518.152

134 0401757012
Công ty TNHH Một Thành Viên 

Nahana

879  Ngô Quyền, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
174.510.385

135 0402139932
Công ty TNHH Thương Mại Và 

Dịch Vụ Hồng Quân.Care

37 Trần Đình Đàn, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
170.420.121

136 0402266289
Công ty TNHH Đầu Tư Xin Chào 

Việt Nam

43 Võ Nghĩa, phường An Hải, TP 

Đà Nẵng
169.698.954

137 0401771948 Công ty TNHH Trang Bảo Khánh

Thửa đất số 1, Tờ bản đồ số 76, Khu 

phức hợp đô thị, thương, phường 

Sơn Trà, TP Đà Nẵng

168.766.977

138 0401322283
Công ty TNHH Một Thành Viên Tm 

& Dv Kiến Tạo Thành

847 Ngô Quyền, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
167.970.535

139 0401777594
Công ty TNHH Mtv Gia Khánh 

Nguyên

45 Tô Hiến Thành, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
167.573.138

140 0400498044
Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thực 

Đức

578 Ngô Quyền, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
164.460.645

141 0402187936
Công ty Cổ Phần Giải Pháp Công 

Nghệ Diso

20 Hà Đặc, phường An Hải, TP Đà 

Nẵng
162.728.998

142 0402174133
Công ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng 

Kiều Anh Tuấn

Số 01, Đường Vũng Thùng 1, 

phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng
159.575.367

143 0401305785
Công ty TNHH Thương Mại & Xây 

Dựng Hoàng Long Triều

80/21 Lê Hữu Trác, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
154.857.355

144 0401914681
Công ty TNHH Cơ Điện Hậu Gia 

Phát

208 Tô Hiến Thành, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
152.165.884

145 0400599042 Công ty TNHH Đại Vũ
103 Ngô Quyền, phường Sơn Trà, 

TP Đà Nẵng
150.680.574

146 0402197684 Công ty TNHH Thạnh Nguyễn
Lô 1, 2 B4.3 đường Võ Nguyên 

Giáp, phường An Hải, TP Đà Nẵng
148.765.224

147 0402016722 Công ty TNHH Mtv Hạ Môn
55-57 loseby, phường An Hải, TP 

Đà Nẵng
147.040.997

148 0401517395
Công ty TNHH Quảng Cáo Và Tổ  

Chức Sự Kiện Anh Thịnh Minh

Lô 58B, Khu công Nghiệp Đà Nẵng 

(An Đồn), phường An Hải, TP Đà 

Nẵng

141.394.340

149 0401343124
Công ty TNHH Thương Mại Và 

Dịch Vụ Tân Lê An

63 Nguyễn Địa Lộ, phường Sơn Trà, 

TP Đà Nẵng
140.712.812

150 0401919993
Công ty TNHH Một Thành Viên Bảo 

Hòa Thịnh

57 Nguyễn Trung Trực, phường Sơn 

Trà, TP Đà Nẵng
140.417.266

151 0402227314
Công ty TNHH Xây Dựng Nguyên 

Thành Đạt

06 Lê Văn Duyệt, phường Sơn Trà, 

TP Đà Nẵng
140.068.884

152 0400695405 Doanh Nghiệp Tn Thái Hoà
25A Nguyễn Duy Hiệu, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
135.150.548
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STT Mã số thuế Tên Người nộp thuế Địa chỉ

 Số tiền thuế nợ 

đến thời điểm 

30/4/2026 

153 0401532548
Công ty TNHH Môi Trường Quảng 

Đà

 Khu C2 Nhà A  đường Bùi Dương 

Lịch, phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng
133.687.380

154 0401854866
Công ty TNHH Công Nghệ Và Dịch 

Vụ Vidacom

479 Trần Hưng Đạo, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
133.012.846

155 0401794617
Công ty TNHH Thương Mại Và 

Dịch Vụ Vận Tải Tiếp Vận Dương

39 Tô Hiến Thành, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
132.986.441

156 0401826668
Công ty Cổ Phần Đầu Tư & Phát 

Triển Lenari & Kent

24 Nguyễn Cao Luyện, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
132.914.947

157 0401989084
Công ty TNHH Xây Dựng Văn 

Trường Tiến

25 Dương Lâm, phường Sơn Trà, 

TP Đà Nẵng
132.227.652

158 0402056570 Công ty Cổ Phần Điện Etc Solar
20 Lê Văn Thiêm, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
130.773.074

159 0401678219-001

Nhà Hàng Dasushi - Chi Nhánh 

Công ty TNHH Thương Mại Và 

Dịch Vụ 2N & T

18 - 20 Lê Quý Đôn, phường Hòa 

Cường, TP Đà Nẵng
129.782.657

160 0401826957
Công ty TNHH Thương Mại Và 

Dịch Vụ Vận Tải Phùng Gia Phát

65 Yết Kiêu, phường Sơn Trà, TP 

Đà Nẵng
128.519.638

161 0402150661 Công ty TNHH Nhất Duy Phát
K27/35 Nguyễn Thông, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
127.899.761

162 0402147732 Công ty TNHH Hi - Solutions
37 Bùi Hữu Nghĩa, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
127.792.395

163 0402139756
Công ty TNHH Kim Khí Nguyên 

Bình Phát

68 Vân Đồn, phường Sơn Trà, TP 

Đà Nẵng
127.681.894

164 0401855690
Công ty TNHH Bất Động Sản H&H 

Land

22 Cao Bá Nhạ, phường Sơn Trà, 

TP Đà Nẵng
126.766.532

165 0401996701
Công ty TNHH Mtv Hải Sản Hoàng 

Sơn

Lô 17 khu B2.2, Khu CTCC A2 

thuộc KDC Nại Hiên Đông 2, 

phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng

123.653.177

166 0400105286
Doanh Nghiệp Tư Nhân Hiệu Vàng 

Khải Hoàn

19 Phó Đức Chính, phường Sơn 

Trà, TP Đà Nẵng
123.562.806

167 0402059518
Công ty TNHH Xúc Tiến Thương 

Mại Quốc Tế Báo Đen

Tầng 6, 630-632, Ngô Quyền, 

phường An Hải, TP Đà Nẵng
121.174.535

168 0401819043
Công ty Cổ Phần Kinh Doanh Địa 

Ốc Vn Homes

104 Phạm Cự Lượng, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
120.725.099

169 0401998917
Công ty TNHH Truyền Thông, 

Thương Mại Và Dịch Vụ Bac

K02/15 Đinh Thị Hòa, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
119.275.071

170 0402242464 Công ty TNHH Ray Ldl
157-159 Võ Văn Kiệt, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
116.296.981

171 0402215044
Công ty TNHH Cơ Điện Lạnh Hạo 

Nhiên

80 An Nhơn 1, phường An Hải, TP 

Đà Nẵng
116.257.102

172 0402006682
Công ty TNHH Thi Công Cơ Điện 

Phime

77 Lê Hữu Trác, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
114.819.088

173 0401683850
Công ty TNHH Thương Mại Và 

Dịch Vụ Vận Tải Thiên Khánh Hà

K28/16 Ngọc Hân, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
113.014.936

174 0400654920
Công ty TNHH Một Thành Viên 

Nguyên Uyên Bảo

26 An Hải 1, phường An Hải, TP Đà 

Nẵng
112.919.647

175 0401861214 Công ty TNHH Mtv Sunny Travel
Lô 3+4 (Khu I) đường Phạm Văn 

Đồng, phường An Hải, TP Đà Nẵng
112.894.437

176 0401436749
Công ty TNHH Kiến Trúc Tín Thành 

Nhân

161 Nguyễn Thiện Kế, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
111.466.059
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STT Mã số thuế Tên Người nộp thuế Địa chỉ

 Số tiền thuế nợ 

đến thời điểm 

30/4/2026 

177 0401817342
Công ty TNHH Thương Mại Dịch 

Vụ Nhà Hàng My Thái

385 Trần Hưng Đạo, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
110.643.871

178 0402174849-001
Chi Nhánh Công ty TNHH Tmdv 

Full Moon Đà Nẵng Tại Đà Nẵng

97 Lê Văn Lương, phường Sơn Trà, 

TP Đà Nẵng
110.415.351

179 0402228029
Công ty TNHH Thương Mại Và Xây 

Dựng Xoan Luyện

986 Ngô Quyền, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
109.861.207

180 0401787592
Công ty TNHH Viễn Thông Tin Học 

Nam An

65 Nguyễn Thị Định, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
108.826.318

181 0402111140
Công ty TNHH Một Thành Viên 

Along

36 Nguyễn Sĩ Cố, phường Sơn Trà, 

TP Đà Nẵng
105.843.898

182 0401955021
Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển 

Thịnh Thịnh Gia

12 Dương Vân Nga, phường Sơn 

Trà, TP Đà Nẵng
105.794.223

183 0401932659
Công ty Cổ Phần Xây Dựng Thương 

Mại Và Dịch Vụ Thiên Cáp

Số 208 Trần Quang Khải, phường 

Sơn Trà, TP Đà Nẵng
105.626.850

184 0401858902
Công ty TNHH Mtv Thương Mại Và 

Du Lịch Năm Hiền

K905/27 Đường Ngô Quyền, 

phường An Hải, TP Đà Nẵng
104.837.100

185 0402222531 Công ty TNHH Sangha Center
Lô 94-95-96 Trần Hưng Đạo, 

phường An Hải, TP Đà Nẵng
104.749.430

186 0401517211 Công ty TNHH Nam Anh Đức
39/22A An Trung Đông 7, phường 

An Hải, TP Đà Nẵng
104.442.029

187 0401681003 Công ty TNHH Kiên Anh Windows
315/43 Ngô Quyền, phường Sơn 

Trà, TP Đà Nẵng
104.011.491

188 0401806647
Công ty TNHH Một Thành Viên 

Hùng Liên Hạnh

261 Hồ Nghinh, phường An Hải, TP 

Đà Nẵng
103.337.230

189 0402083486
Công ty TNHH Thương Mại Và 

Dịch Vụ Vận Tải Trung Gia Hưng

25 Bùi Thị Xuân, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
102.598.777

190 0400616185
Doanh Nghiệp Tư Nhân Lê Văn 

Xuân

Lô D17 Thuộc khu trú bão và neo 

đậu tàu thuyền Thọ Quang, phường 

Sơn Trà, TP Đà Nẵng

102.435.640

191 0401876161 Công ty TNHH Mtv Nam Lân Long
Lô 49 Đường An Hải 4, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
102.213.562

192 0402085282
Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một 

Thành Viên Thịnh Đức Minh

225 Thế Lữ, phường An Hải, TP Đà 

Nẵng
102.035.572

193 0402168429
Công ty TNHH Đầu Tư Và Xây 

Dựng 534 Dn

K250/25 Nguyễn Công Trứ, phường 

An Hải, TP Đà Nẵng
101.060.779

194 0401988411 Công ty TNHH Mạnh Hoàng Gia
K39/22 An Trung Đông 7, phường 

An Hải, TP Đà Nẵng
100.925.521

195 0401901932 Công ty TNHH Nhà Kiến Vàng
05 Khúc Hạo, phường An Hải, TP 

Đà Nẵng
100.499.150

196 0400581366
Công ty TNHH Một Thành Viên 

Phước Duy Anh

35 Nguyễn Duy Hiệu, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
100.339.392

197 0402262485 Công ty TNHH Công Nghệ Emove
46 Dương Trí Trạch, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
99.720.684

198 0401865057
Công ty TNHH Cơ Khí Chế Tạo 

Máy Dtechco

Lô D4-D5 KCN Âu Thuyền Thọ 

Quang, phường Sơn Trà, TP Đà 

Nẵng

99.286.820

199 0401793589 Công ty TNHH Mtv Lê Đình Duy
Tổ 24B, phường Sơn Trà, TP Đà 

Nẵng
98.626.575

200 0401550233
Doanh Nghiệp Tư Nhân Hiệu Vàng 

Tâm Tín Hòa

Lô 11 - Chợ An Hải Bắc, phường 

An Hải, TP Đà Nẵng
96.593.393

201 0401942079
Công ty TNHH Du Lịch Du Thuyền 

Tây Bắc

54 An Hải Bắc 17, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
94.992.355
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STT Mã số thuế Tên Người nộp thuế Địa chỉ

 Số tiền thuế nợ 

đến thời điểm 

30/4/2026 

202 0401840101
Công ty TNHH Mtv Thương Mại Và 

Công Nghệ Khởi Minh

38/1A Phạm Cự Lượng, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
94.232.840

203 0401811076
Công ty TNHH Một Thành Viên Tm 

& Dv Thuận Phú An

01 Đỗ Xuân Hợp, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
94.198.579

204 0401822286 Công ty TNHH Thư Gia Phúc
35 Bùi Hữu Nghĩa, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
93.893.755

205 0402008464
Công ty TNHH Xây Dựng Công 

Trình Nam Đà Phát 577

01 - đường Nguyễn Chí Diễu, 

phường An Hải, TP Đà Nẵng
93.304.069

206 0402174479
Công ty TNHH Tổng Hợp Huy 

Hoàng Minh

18 Nại Hiên Đông 17, phường Sơn 

Trà, TP Đà Nẵng
93.144.719

207 0401975726
Công ty TNHH Tư Vấn Và Xây 

Dựng Vitracon

H21/12/K90 Nguyễn Phan Vinh, 

phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng
91.808.923

208 0402019071 Công ty Cổ Phần S.Q.R
726 Ngô Quyền, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
91.235.708

209 0402093043 Công ty Cổ Phần Xây Dựng Mr Quý
77 đường Võ Trường Toản, phường 

An Hải, TP Đà Nẵng
91.076.115

210 0401779305
Công ty TNHH Thương Mại Và 

Dịch Vụ Kỹ Thuật Xuyên Thăng Sơn

Số 95 Ngô Quyền, phường Sơn Trà, 

TP Đà Nẵng
90.634.398

211 0401864279
Công ty TNHH Một Thành Viên 

Atm Thiện Bình

315/5 Ngô Quyền, Tổ 28B, phường 

Sơn Trà, TP Đà Nẵng
90.563.527

212 0401667954

Công ty TNHH Một Thành Viên 

Công Nghệ Môi Trường Và Nước 

Hoàng Thiên Vương

22 Nguyễn Chế nghĩa, phường Sơn 

Trà, TP Đà Nẵng
89.858.553

213 4300876892
Công ty TNHH Sản Xuất Và Thương 

Mại Nhật Anh Huy

41 An Trung Đông 7, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
88.649.147

214 0401799968

Công ty TNHH Một Thành Viên 

Dụng Cụ Máy Công Nghiệp An 

Nguyên

2A07 Chung cư Blue House, 

phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng
87.832.023

215 0402210173
Công ty Cổ Phần Tmdv Triệu Gia 

Phát

67 Đinh Công Trứ, phường Sơn Trà, 

TP Đà Nẵng
87.659.943

216 0400467254 Doanh Nghiệp Tư Nhân Thông Hiệp
38B3 Lê Chân, phường Sơn Trà, TP 

Đà Nẵng
87.128.303

217 0401386449 Công ty Cổ Phần Đinh Gia Tổ 58, phường An Hải, TP Đà Nẵng 86.810.867

218 0401838310
Công ty TNHH Một Thành Viên Ro 

Me O

35 Dương Đình Nghệ, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
86.502.668

219 0402018550
Công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển 

Công Nghệ Kỹ Thuật Xây Dựng Stc

613 Ngô Quyền, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
86.376.159

220 0402263993 Công ty Cổ Phần Sen Đà Nẵng
Số 226 Võ Nguyên Giáp, phường 

An Hải, TP Đà Nẵng
86.333.171

221 0402099944 Công ty TNHH Trạm Phượt
30-32 Suối Đá 3, phường Sơn Trà, 

TP Đà Nẵng
85.985.456

222 0402151898 Công ty TNHH Seafoodking
06 Võ Nguyên Giáp, phường Sơn 

Trà, TP Đà Nẵng
85.438.502

223 0402187654
Công ty TNHH Xây Lắp Và Thương 

Mại Kiên Anh

Lô 24 Lê Đức Thọ, phường Sơn Trà, 

TP Đà Nẵng
85.437.391

224 0400652352
Công ty TNHH Địa Chất Và Thương 

Mại Phú Hùng Huy

157 Nguyễn Thiện Kế, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
85.047.758

225 0401551847
Công ty TNHH Thương Mại Và 

Dịch Vụ An Pha Sơn

74 Bùi Huy Bích, phường Sơn Trà, 

TP Đà Nẵng
84.957.417
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STT Mã số thuế Tên Người nộp thuế Địa chỉ

 Số tiền thuế nợ 

đến thời điểm 

30/4/2026 

226 0401981913 Công ty TNHH Đà Thành Tiến Phát

Tầng 4 Khách sạn Như Minh Plaza, 

Lô 2-A2-KH đường Phạm Văn Đ, 

phường An Hải, TP Đà Nẵng

84.161.264

227 0401427310
Công ty TNHH Mtv Thương Mại Và 

Dịch Vụ Bảo Long Quân

39- Vũ Đình Long, phường Sơn Trà, 

TP Đà Nẵng
83.896.929

228 0401887727
Công ty TNHH Thương Mại & Dịch 

Vụ Huy Chương

Số 03 Nguyễn Cao Luyện, phường 

An Hải, TP Đà Nẵng
83.297.521

229 0402041133 Công ty TNHH Thép Thái Vinh
48 Lê Phụng Hiểu, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
82.215.919

230 0402142639
Công ty TNHH Du Lịch Và Khách 

Sạn Minh Đăng

19 Hoàng Sa, phường Sơn Trà, TP 

Đà Nẵng
81.655.318

231 0401968038 Công ty TNHH Ht New Solution
2F Tân Thái 3, phường Sơn Trà, TP 

Đà Nẵng
81.508.992

232 0402174359
Công ty TNHH Thiết Kế & Xây 

Dựng Mia

A107 Monarchy - 535 Trần Hưng 

Đạo, phường An Hải, TP Đà Nẵng
81.498.654

233 0401810876
Công ty TNHH Mtv Thương Mại 

Xây Lắp Thuận Hùng Phát

34 Tân Thái 4, phường Sơn Trà, TP 

Đà Nẵng
81.251.891

234 4201978893-001

Chi Nhánh Ozturk Đà Nẵng - Công 

ty TNHH Nhà Hàng Uzbechka Nha 

Trang

254 Hồ Nghinh, phường An Hải, TP 

Đà Nẵng
80.698.004

235 0402128218 Công ty TNHH Triển Lanh
20 Hà Đặc, phường An Hải, TP Đà 

Nẵng
80.481.345

236 0402195415 Công ty TNHH Suwon Bbq
62-64 Chính Hữu, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
80.217.880

237 0401929504
Công ty TNHH Một Thành Viên 

Thương Mại Dịch Vụ Nhật Lâm Gia

K159/21 Phó Đức Chính, phường 

An Hải, TP Đà Nẵng
80.010.906

238 0402149715
Công ty TNHH Một Thành Viên 

Diễm Phạm

Lô 21 Võ Duy Ninh, phường Sơn 

Trà, TP Đà Nẵng
79.547.830

239 0401830431
Công ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Và 

Xây Dựng Cơ Điện Phước Lộc

30 Mân Quang 6, phường Sơn Trà, 

TP Đà Nẵng
79.281.001

240 0401370209
Công ty Cổ Phần Thương Mại Điện 

Tử Sonet

521 Ngô Quyền, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
79.074.669

241 0401988926 Công ty Cổ Phần Tm&Dv Just Tintin

Thửa C2 – Lô 13, 14, 15, 16 Đường 

Phạm Văn Đồng, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng

78.581.013

242 0402154088 Công ty TNHH Tân Hải Tấn Lộc
K94/1 Lê Tấn Trung, phường Sơn 

Trà, TP Đà Nẵng
78.267.752

243 0402214530 Công ty TNHH Golden Chick
05 An Cư 5, phường An Hải, TP Đà 

Nẵng
77.670.798

244 0402172591
Công ty TNHH Xây Lắp Và Thương 

Mại Hưng Minh

143 Trần Quang Khải, phường Sơn 

Trà, TP Đà Nẵng
77.053.995

245 0402258111 Công ty TNHH Địa Ốc Tùng Long
33 Mân Quang 4, phường Sơn Trà, 

TP Đà Nẵng
76.306.308

246 0401803780 Công ty TNHH Mtv Trần Sê
Số 41-43 Lê Tấn Toán, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
75.639.818

247 0402212886
Công ty TNHH Mtv Tm & Dv 

Nguyễn Hoàng Tuấn

03 An Hải 14, phường Sơn Trà, TP 

Đà Nẵng
75.295.513

248 0402198984
Công ty TNHH Nhôm Kính Châu 

Trợ Phát

K54/H46/03 Lê Văn Thứ, phường 

An Hải, TP Đà Nẵng
75.111.634

249 0401730902
Công ty TNHH Nội Thất - Xây Dựng 

Phúc Anh

29 Nại Nghĩa 3, phường Sơn Trà, 

TP Đà Nẵng
74.550.496
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250 0402116928 Công ty Cổ Phần Siêu Thị 89Mart

Lô C2-1, C2-2 KCN dịch vụ thủy 

sản Đà Nẵng, phường Sơn Trà, TP 

Đà Nẵng

74.165.500

251 0402158195
Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng 

Thương Mại Dịch Vụ Đại Thành

K54/11 Lê Văn Thứ, phường Sơn 

Trà, TP Đà Nẵng
74.074.221

252 0401669736 Công ty Cổ Phần Vận Tải Newthoidai
93 Dương Trí Trạch, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
73.713.529

253 0401908127 Công ty TNHH Cường Quốc Thắng
120 Nguyễn Hiền, phường Sơn Trà, 

TP Đà Nẵng
73.625.991

254 0401295417
Công ty TNHH Xây Dựng Và 

Thương Mại Dương Mạnh

K54/14 Lê Hữu Trác, Tổ 77, 

phường An Hải, TP Đà Nẵng
72.971.990

255 0400586332
Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Bảo Vệ 

Chuyên Nghiệp Sanh Trường Cát

621 Ngô Quyền, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
72.829.814

256 0401758175
Công ty TNHH Du Lịch Quả Táo 

Xanh Đà Nẵng

30 Dương Tự Minh, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
71.935.730

257 0402244415 Công ty TNHH Xây Dựng Anh Trần
113 Tôn Quang Phiệt, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
69.085.744

258 0401911200
Công ty TNHH Xây Dựng Và 

Thương Mại Nam Thiên

K250/25 Nguyễn Công Trứ, phường 

An Hải, TP Đà Nẵng
68.921.727

259 0401691160
Công ty TNHH Thương Mại Và 

Dịch Vụ City Glory

202 Hồ Nghinh, phường An Hải, TP 

Đà Nẵng
68.918.795

260 0402163692
Công ty TNHH Thương Mại Duyên 

Phạm

51 Yết Kiêu, phường Sơn Trà, TP 

Đà Nẵng
68.834.894

261 0401611221
Công ty TNHH Thiết Bị Khoa Học 

Kỹ Thuật Imic

127B Nguyễn Công Trứ, phường 

An Hải, TP Đà Nẵng
68.831.220

262 0402046325
Công ty TNHH Mtv Hải Sản Phú 

Vinh Phát

08 Phó Đức Chính, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
68.362.800

263 0401557542 Công ty TNHH Tâm Trí Thịnh
29 Hồ Sĩ Phấn, phường Sơn Trà, TP 

Đà Nẵng
68.296.751

264 0401809334
Công ty Cổ Phần Trung Tâm Ươm 

Tạo Khởi Nghiệp Sông Hàn

179 Trần Hưng Đạo, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
68.257.735

265 0402082884
Công ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch 

Wanda

50 Dương Văn An, phường Sơn Trà, 

TP Đà Nẵng
67.849.350

266 0401664079
Công ty Cổ Phần Thang Máy Đại 

Long

08 Đinh Đạt, phường An Hải, TP 

Đà Nẵng
67.496.482

267 0401986647 Công ty TNHH Mtv Việt Phú Farm
02 Đinh Công Trứ, phường Sơn Trà, 

TP Đà Nẵng
67.484.206

268 0401589262
Công ty TNHH Một Thành Viên 

Tâm Gia Nghi

36 Nguyễn Thiếp, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
67.129.126

269 0402037842
Công ty Cổ Phần Công Nghệ Lte 

Việt Nam

Số 122 Nguyễn Thị Ba, phường Sơn 

Trà, TP Đà Nẵng
66.383.364

270 0401721947
Công ty TNHH Mtv Tư Vấn Thiết 

Kế Xây Dựng Tiến Quang

131 Lý Tử Tấn, phường Sơn Trà, 

TP Đà Nẵng
65.781.609

271 0400104980
Doanh Nghiệp Tư Nhân Hiệu Vàng 

Ngọc Ánh

35 Lê Văn Thứ, phường Sơn Trà, 

TP Đà Nẵng
64.735.857

272 0402008168
Công ty TNHH Mtv Xây Lắp Toàn 

Thịnh

65 Lưu Hữu Phước, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
64.595.507

273 0401513256
Công ty Cổ Phần Xây Dựng - 

Thương Mại Akt
Tổ 36, phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng 64.045.812

274 0401546607
Công ty TNHH Một Thành Viên 

Phương Ngân Khánh

184/20 Nguyễn Duy Hiệu, phường 

An Hải, TP Đà Nẵng
63.710.328

275 0402141804
Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Du Lịch 

Grand Sea

08 Hà Bổng, phường An Hải, TP Đà 

Nẵng
63.475.004
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30/4/2026 

276 0401752166

Công ty TNHH Thương Mại Và 

Dịch Vụ Du Lịch Gia Huy Trường 

Phát

35 Dương Đình Nghệ, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
63.115.177

277 4001067815
Công ty TNHH Một Thành Viên 

Nông Trại An Phú

399 Ngô Quyền, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
62.838.556

278 0402069153
Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương 

Mại Hl

Lô A1 KDC An Viên, đường Ngô 

Quyền, phường An Hải, TP Đà Nẵng
62.069.742

279 0402222884
Công ty TNHH Tmdv & Du Lịch 

Nguyên Nhung

Số 34-36 đường Võ Văn Kiệt, 

phường An Hải, TP Đà Nẵng
61.146.147

280 0402008672
Công ty TNHH Tm&Xd Địa Ốc 

Sealand79

Lô 23 đường Trần Bạch Đằng, 

phường An Hải, TP Đà Nẵng
60.884.200

281 0402187005
Công ty TNHH Thương Mại Dịch 

Vụ Quảng Cáo Nguyễn Phú

216/3 Trần Duy Chiến, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
60.770.003

282 0402157000
Công ty TNHH Thương Mại Đầu Tư 

Và Phát Triển Thiên Phát

Lô 4-5 Khu H2 Phạm Văn Đồng, 

phường An Hải, TP Đà Nẵng
60.382.267

283 0401856662
Công ty TNHH Thương Mại Sản 

Xuất Vt & P

Lô 10-E1 Khu tái định cư Nại Hiên 

Đông, phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng
58.947.248

284 0402211459
Công ty TNHH Thương Mại Dịch 

Vụ Fruit Farm

Lô G37, G38 đường Loseby, 

phường An Hải, TP Đà Nẵng
58.872.660

285 0402211730 Công ty TNHH tyche Canada

Thửa C2 – Lô 13, 14, 15, 16 Đường 

Phạm Văn Đồng, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng

58.732.890

286 0401431973
Công ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải 

Container Minh Tiến

100 Ngô Quyền, phường Sơn Trà, 

TP Đà Nẵng
58.274.690

287 0401916142

Công ty TNHH Một Thành Viên 

Thương Mại Và Du Lịch Chi Hải 

Đường

48 Nguyễn Sĩ Cố, phường Sơn Trà, 

TP Đà Nẵng
57.839.900

288 0401517846
Công ty TNHH Xây Dựng Lộc Thái 

Dương

34 Phước Tường 14, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
57.328.393

289 1701998941-002
Chi Nhánh Công ty Cổ Phần Ngọc 

Trai Long Beach

Tầng L1, Khu TTTM Vincom Đà 

Nẵng, đường Ngô Quyền, phường 

An Hải, TP Đà Nẵng

57.226.327

290 0401971217
Công ty TNHH Quản Lý Tài Sản 

Albal

30 Triệu Việt Vương, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
57.071.850

291 0401527869 Công ty TNHH Châu Đà
77 Phó Đức Chính, phường Sơn 

Trà, TP Đà Nẵng
56.732.656

292 0402133715
Công ty TNHH Thương Mại Và 

Dịch Vụ Tổng Hợp Thiên Phong

38 An Nhơn 1, phường An Hải, TP 

Đà Nẵng
56.710.628

293 0402293130
Công ty TNHH Tm & Dv Hani 

Haven

Số 105, đường Võ Văn Kiệt, 

phường An Hải, TP Đà Nẵng
56.245.696

294 0401760311 Công ty TNHH Ngọc Hiển Digital
216 Bùi Huy Bích, phường Sơn Trà, 

TP Đà Nẵng
55.971.356

295 0401798900 Công ty Cổ Phần Phát Long Thành
185 Khúc Hạo, phường Sơn Trà, TP 

Đà Nẵng
55.554.042

296 0402014059
Công ty TNHH Một Thành Viên 

Thương Mại Đoàn Phương Như

46 Lê Mạnh Trinh, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
55.290.400

297 0401896697

Công ty TNHH Một Thành Viên 

Thương Mại Và Dịch Vụ Thuận Lợi - 

 Florence Hotel

Lô 08.B2.12 Võ Văn Kiệt, phường 

An Hải, TP Đà Nẵng
54.724.148

298 0402036976 Công ty TNHH Mtv Dt.Design
463/1 Ngô Quyền, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
54.543.570
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299 0402217066
Công ty Cổ Phần Truyền Thông & 

Quảng Cáo Tắc Kè Hoa

20 Tân Thái 9, phường Sơn Trà, TP 

Đà Nẵng
54.466.803

300 0401705938 Công ty TNHH Mỹ An Phúc
101 Nguyễn Văn Thoại, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
53.674.161

301 0401812665
Công ty TNHH Mtv Trần Minh 

Nguyên

22 An Cư 4, phường An Hải, TP Đà 

Nẵng
53.527.867

302 0402098700
Công ty TNHH Thương Mại Và 

Dịch Vụ Du Lịch Ngô Hải Cát Ánh

55 Đường Mỹ Khê 6, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
53.387.500

303 0401456167 Công ty Cổ Phần Khiết Long
58 Thủ Khoa Huân, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
53.365.554

304 0402264309
Công ty TNHH Tập Đoàn Địa Ốc 

Thq

40 Bùi Huy Bích, phường Sơn Trà, 

TP Đà Nẵng
52.636.678

305 0401625520 Công ty TNHH Nội Thất Âu Mỹ
22 Lương Thế Vinh, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
52.589.993

306 0311870119-002

Công ty TNHH Thương Mại Bất 

Động Sản Hưng Việt - Chi Nhánh Đà 

Nẵng

Lô 5-6 Võ Nguyên Giáp, phường 

An Hải, TP Đà Nẵng
52.457.840

307 0402138495
Công ty TNHH Tm - Dv - Du Lịch 

Vĩnh Hưng

58-59 Lý Thánh Tông, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
52.380.034

308 0402184290 Công ty TNHH T Holding
678 Ngô Quyền, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
52.327.754

309 0401962766
Công ty TNHH Vận Tải Và Du Lịch 

Danata

K1092/1 Ngô Quyền, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
52.182.392

310 0401433071 Công ty TNHH An Vĩnh An

P7 B02 Chung cư Blue House 

đường Dương Lâm, phường Sơn 

Trà, TP Đà Nẵng

51.519.263

311 0401934695
Công ty TNHH Thương Mại Và 

Dịch Vụ Jk Two Dn

60 Dương Đình Nghệ, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
51.331.283

312 0402062782
Công ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế - 

Nội Thất Ánh Dương

19 Thạch Lam, phường An Hải, TP 

Đà Nẵng
51.003.597

313 0401547135
Công ty Cổ Phần Thương Mại Và 

Xây Dựng Thiên Bảo Nguyên

90 Mai Hắc Đế, phường An Hải, TP 

Đà Nẵng
50.789.650

314 0401981832
Công ty TNHH Xây Dựng Hoàng 

Thế Anh

Thửa đất số 99, Tờ bản đồ số 21, 

phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng
50.736.199

315 0402041856
Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại 

Dịch Vụ Đào Thị

Số 08 Nguyễn Thị Định, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
50.416.125

316 0402267927
Công ty TNHH Tmdv Đầu Tư Hồng 

Nguyễn

Tầng 2, số 574 Ngô Quyền, phường 

An Hải, TP Đà Nẵng
49.954.697

317 0401839843
Công ty TNHH Mtv Thương Mại Và 

Dịch Vụ Shiki

01 An Nhơn 1, phường An Hải, TP 

Đà Nẵng
49.895.450

318 0400448741
Công ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế & 

Dịch Vụ Thương Mại Nhà Bạn

74- Trần Khát Chân, phường Sơn 

Trà, TP Đà Nẵng
49.430.000

319 0402150037
Công ty TNHH Thương Mại Và 

Dịch Vụ Home Kitchen

Lô 19A Võ Văn Kiệt, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
48.757.437

320 0402072614

Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng 

Và Thương Mại Dịch Vụ Sun Golf 

Group

69 Nguyễn Duy Hiệu, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
48.714.950

321 0305500303-001
Chi Nhánh Công ty TNHH Tiếp Thị 

Sức Sống Mới Tại Đà Nẵng
Tổ 4, phường An Hải, TP Đà Nẵng 47.553.980

322 0401906289 Công ty TNHH Áo Dài Spa
37 Nguyễn Xuân Khoát, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
47.480.868

323 0401865804
Công ty TNHH Thương Mại Và 

Dịch Vụ Nội Thất Gỗ Quang Nghĩa

146-148 Ngô Quyền, phường Sơn 

Trà, TP Đà Nẵng
46.831.900
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324 0401878779
Công ty TNHH Mtv Trang Hưng 

Thịnh

12 Dương Tự Minh, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
46.760.450

325 0401898214
Công ty TNHH Xây Dựng Và Xây 

Lắp Cơ Điện Alpha

56 Lê Chân, phường Sơn Trà, TP 

Đà Nẵng
46.486.295

326 0402000698
Công ty TNHH Bay Trên Những 

Đám Mây

10 Phước Tường 14, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
46.179.890

327 0401543130
Công ty TNHH Một Thành Viên Gia 

Thịnh Phong

90 Hoàng Sỹ Khải, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
45.923.588

328 0108566859-002

Chi Nhánh Mỹ Khê - Công ty Cổ 

Phần Quản Lý Khách Sạn Nesta Việt 

Nam

254 đường Võ Nguyên Giáp, 

phường An Hải, TP Đà Nẵng
45.840.912

329 0400572851 Công ty TNHH Trục Vớt Gia Lâm
Lô 49 K2 Khúc Hạo, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
45.630.625

330 0402015856
Công ty TNHH Thương Mại Và Vận 

Tải Hoàng Thư

Số 10 Nguyễn Phục, phường Sơn 

Trà, TP Đà Nẵng
45.565.653

331 0402066191
Công ty TNHH Mtv Thương Mại 

Dịch Vụ Và Tổng Hợp An Gia

K142/69 Lê Văn Thứ, phường Sơn 

Trà, TP Đà Nẵng
45.189.568

332 0402107948 Công ty TNHH Dịch Vụ An Di
Số 10 Nguyễn Cao Luyện, phường 

An Hải, TP Đà Nẵng
45.078.074

333 0402111415
Công ty TNHH Đầu Tư Và Xây Lắp 

Dầu Khí Miền Trung

193 Trần Hưng Đạo, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
44.975.314

334 0401720245
Công ty Cổ Phần Xây Dựng Và 

Thương Mại Thanh Kim Sơn

70 Hà Tông Huân, phường Sơn Trà, 

TP Đà Nẵng
44.929.776

335 0401834845
Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Thương Mại Sản Xuất Toàn Nghĩa

39 An Hải 18, phường An Hải, TP 

Đà Nẵng
44.875.191

336 0401813612
Công ty TNHH Mtv Dịch Vụ Bảo Vệ 

Quốc Huy

Lô 8 khu B2.18 Trần Đình Đàn 

(KDC An Cư 4), phường An Hải, 

TP Đà Nẵng

44.734.582

337 0401927151
Công ty TNHH Xây Dựng Và Đầu 

Tư Chiến Phát

K947/7/15 Ngô Quyền, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
44.599.322

338 0402190625 Công ty TNHH Kaix Studio
925/21 Ngô Quyền, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
44.413.350

339 0402107306
Công ty TNHH Mtv Tư Vấn Thiết 

Kế Và Thi Công Nội Thất Sunflower

04 Suối Đá 2, phường Sơn Trà, TP 

Đà Nẵng
43.995.556

340 0402157459
Công ty TNHH Thủy Hải Sản 

Chương Đại Dương

219 Lê Tấn Trung, phường Sơn Trà, 

TP Đà Nẵng
43.894.951

341 0309829307-050

Chi Nhánh Công ty Cổ Phần Thực 

Phẩm Blue Star - Cửa Hàng Trần 

Hưng Đạo Đà Nẵng

485 Trần Hưng Đạo, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
43.687.730

342 0401929462
Công ty TNHH Một Thành Viên Cơ 

Khí Ngọc Mến

221 Chu Huy Mân, phường Sơn 

Trà, TP Đà Nẵng
43.687.321

343 0401592610
Công ty Cổ Phần Thương Mại Dịch 

Vụ Du Lịch Và Xd Duvaco Đà Nẵng

52 Võ Nguyên Giáp, phường Sơn 

Trà, TP Đà Nẵng
43.561.750

344 0305796273-001

Chi Nhánh Công ty TNHH Dịch Vụ 

Công Nghệ Thông Tin Hợp Nhất Tại 

Đà Nẵng

18 Thạch Lam, phường An Hải, TP 

Đà Nẵng
43.331.051

345 0106650544-001

Chi Nhánh Công ty TNHH Dịch Vụ 

Và Thương Mại Phúc Nguyệt Tại Đà 

Nẵng

85 - 87 Hà Bổng, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
43.308.200

346 0401631595
Công ty TNHH Một Thành Viên Xây 

Dựng Hạ Tầng Bảo Long

580 Ngô Quyền, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
43.051.127
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STT Mã số thuế Tên Người nộp thuế Địa chỉ

 Số tiền thuế nợ 

đến thời điểm 

30/4/2026 

347 0402146489
Công ty TNHH Thiết Kế Kiến Trúc 

Xây Dựng Akthome

02 Thế Lữ, phường An Hải, TP Đà 

Nẵng
42.981.923

348 0401611366
Công ty TNHH Xây Dựng Phúc Lâm 

Phú

Số 4 Nại Hiên Đông 11, phường 

Sơn Trà, TP Đà Nẵng
42.648.852

349 0400522642 Công ty TNHH Quảng Cáo Võ Tri
16 Lương Thế Vinh, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
42.621.344

350 0402084835
Công ty TNHH Mtv Trần Phước 

Cường

63 Nguyễn Đăng Tuyển, phường 

Sơn Trà, TP Đà Nẵng
42.558.250

351 0401552907
Công ty TNHH Thương Mại - Dịch 

Vụ - Du Lịch Kdhq

Số nhà C2 - Lô 21 Đường Phạm 

Văn Đồng, phường An Hải, TP Đà 

Nẵng

42.507.369

352 0401957082
Công ty TNHH Thương Mại Và 

Dịch Vụ Audrey

Lô 06-B2.1 KDC Kho thiết bị phụ 

tùng An Đồn, phường An Hải, TP 

Đà Nẵng

42.448.866

353 0401689274 Công ty TNHH Vận Tải Vỹ Kim
38/57 Lê Hữu Trác, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
42.262.385

354 0402115875
Công ty TNHH Thiết Kế Và Sản 

Xuất Đại Hải

21 Yết Kiêu, phường Sơn Trà, TP 

Đà Nẵng
42.242.607

355 0401939118 Công ty TNHH Cityscape
103/2 Lê Hữu Trác, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
42.054.126

356 0402009108
Công ty TNHH Du Lịch Khách Sạn 

Tulip Garden Apartment

81-83 Đinh Đạt, phường An Hải, TP 

Đà Nẵng
42.033.950

357 0401929889
Công ty TNHH Một Thành Viên 

Màn Rèm Cửa Tiến Quỳnh

79 Vũ Tông Phan, phường Sơn Trà, 

TP Đà Nẵng
41.457.875

358 0401938844
Công ty TNHH The Bay Home Sơn 

Trà

Lô 82 Ngô Quyền, phường Sơn Trà, 

TP Đà Nẵng
41.400.135

359 0402013224
Công ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng 

P&H

26 Phó Đức Chính, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
41.337.550

360 0402118442
Công ty TNHH Truyền Thông & Sự 

Kiện Alien Creator

K94/33 Nguyễn Công Trứ, phường 

An Hải, TP Đà Nẵng
40.766.571

361 0401838751
Công ty TNHH Một Thành Viên 

Hoàng Gia Uy

Lô B3.4-2 Nguyễn Đình Hoàn, 

phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng
40.756.430

362 0402237802
Công ty TNHH Liên Kết Toàn Cầu 

Đà Nẵng

18 An Trung 4, phường An Hải, TP 

Đà Nẵng
40.631.289

363 0401601216 Công ty TNHH Lục Thành Tài
79 Phạm Cự Lượng, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
40.558.105

364 0400104765
Doanh Nghiệp Tư Nhân Hiệu Vàng 

Ngọc Nhung

117 Nguyễn Phan Vinh, phường 

Sơn Trà, TP Đà Nẵng
40.506.751

365 0402066811
Công ty TNHH Dược Và Thiết Bị Y 

Tế Phương Anh

315 Khúc Hạo, phường Sơn Trà, TP 

Đà Nẵng
40.084.100

366 0402214234 Công ty TNHH Mtv Happy - Gosafe
26 Ngô Thì Hương, phường Sơn 

Trà, TP Đà Nẵng
39.988.291

367 0401939277
Công ty TNHH Thương Mại Và 

Xuất Nhập Khẩu Ngân Hiệp Phát

159 Nguyễn Văn Thoại, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
39.847.225

368 0401993644
Công ty TNHH Mtv Thương Mại Và 

Dịch Vụ Du Lịch Skyvy

71 Ngô Thì Hương, phường Sơn 

Trà, TP Đà Nẵng
39.737.000

369 0401823730
Công ty TNHH Một Thành Viên 

Trang Phục Biểu Diễn Xuân Hòa

85 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
39.297.442

370 0402034753

Công ty TNHH Thương Mại Và 

Dịch Vụ Sửa Chữa Quang Công 

Hoàng

139K/20/21 Ngô Quyền, phường 

Sơn Trà, TP Đà Nẵng
39.131.592

371 0402011097
Công ty TNHH Mtv Tm & Dv Tổng 

Hợp Ngân Hà

27 Hồ Nghinh, phường An Hải, TP 

Đà Nẵng
38.872.730
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STT Mã số thuế Tên Người nộp thuế Địa chỉ

 Số tiền thuế nợ 

đến thời điểm 

30/4/2026 

372 0402089590 Công ty TNHH An Quốc Trung
Lô 1-36 Đường Trần Nhân Tông, 

phường An Hải, TP Đà Nẵng
38.851.647

373 0401918686
Công ty TNHH Mtv Thực Phẩm 

Tuấn Tài

54/30 Lê Hữu Trác, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
38.801.575

374 0401796519
Công ty TNHH Hoàng Sương 

Phương

04 An Trung Đông 1, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
38.621.765

375 0401890550
Công ty TNHH Kiến Trúc Và Xây 

Dựng Zigzag Việt Nam

65/76 Tô Hiến Thành, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
38.606.843

376 0402105362 Công ty TNHH Qa Concept
325 Trần Nhân Tông, phường Sơn 

Trà, TP Đà Nẵng
38.512.278

377 3603447442-009
Chi Nhánh Đà Nẵng 2 - Công ty Cổ 

Phần Tập Đoàn Mãnh Hổ

45 Lê Ninh, phường An Hải, TP Đà 

Nẵng
38.450.037

378 0402175352 Công ty TNHH Quốc Tế Safari

Tổ 15, Bãi tắm Phước Mỹ đường Võ 

Nguyên Giáp, phường An Hải, TP 

Đà Nẵng

38.383.350

379 0401857916 Công ty TNHH Halos Media
117 Thích Thiện Chiếu, phường 

Sơn Trà, TP Đà Nẵng
38.235.930

380 0401341705
Công ty TNHH Mtv Xây Dựng 

Trường Sơn Thông Minh

139 Lê Văn Thứ, phường Sơn Trà, 

TP Đà Nẵng
38.233.288

381 0401934173
Công ty Cổ Phần Cơ Khí Và Đầu Tư 

Xây Dựng Vương Quân

65 Vũ Tông Phan, phường Sơn Trà, 

TP Đà Nẵng
38.058.061

382 0401803332
Công ty TNHH Kiến Trúc Và Xây 

Dựng A.N.A

31 Lê Phụng Hiểu, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
37.947.495

383 0400468353
Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng 

Và Thương Mại Khánh Tâm

21 Phạm Cự Lượng, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
37.342.261

384 0402042955 Công ty TNHH Dong Lighting
22 An Hải 11, phường An Hải, TP 

Đà Nẵng
36.935.139

385 0401770486
Công ty TNHH Thương Mại Và Du 

Lịch Lê Nguyên Gia Linh

01 Lý Đạo Thành, phường Sơn Trà, 

TP Đà Nẵng
36.609.909

386 0401918206
Công ty TNHH Công Nghệ Thực 

Phẩm 2T

38 An Trung 5, phường An Hải, TP 

Đà Nẵng
36.397.583

387 0401621163 Công ty TNHH Mtv Thiết Bị Điện 3E
62 Vũ Tông Phan, phường Sơn Trà, 

TP Đà Nẵng
36.384.615

388 0401958745
Công ty TNHH Thương Mại Truyền 

Thông Kinh Kỳ

11 An Nhơn 4, phường An Hải, TP 

Đà Nẵng
35.963.031

389 0401773208
Công ty TNHH Xây Lắp Và Thương 

Mại Gia Nguyễn Thịnh

H02/24 K65 Tô Hiến Thành, 

phường An Hải, TP Đà Nẵng
35.653.450

390 0400687404 Công ty TNHH Sóc Vàng
39 Lưu Hữu Phước, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
35.404.632

391 0401532643 Công ty Cổ Phần Vận Tải Tứ Huynh
661 Ngô Quyền, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
35.109.207

392 0402095756
Công ty TNHH Truyền Thông Và 

Giải Trí Bnf Đà Nẵng

01 An Nhơn 7, phường An Hải, TP 

Đà Nẵng
35.017.100

393 0401851128 Công ty TNHH Ht Thịnh
18 Nam Thọ 2, phường Sơn Trà, TP 

Đà Nẵng
34.985.750

394 0402057045
Công ty TNHH Công Nghệ Chế Biến 

Khoáng Sản Việt

Lô B3 - 12.8 Phan Bá Vành, phường 

Sơn Trà, TP Đà Nẵng
34.956.332

395 0402223126
Công ty TNHH Mtv Thương Mại 

Hoàng Quân Trần

10 Ngô Thì Trí, phường Sơn Trà, 

TP Đà Nẵng
34.923.928

396 0401547625
Doanh Nghiệp Tư Nhân Hữu Huy 

Hưng

834 Ngô Quyền, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
34.783.739

397 0401932634 Công ty TNHH Mtv Dũng Minh Khôi
248 Nguyễn Công Trứ, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
34.765.045
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STT Mã số thuế Tên Người nộp thuế Địa chỉ

 Số tiền thuế nợ 

đến thời điểm 

30/4/2026 

398 0402162836 Công ty TNHH Umeyaki

Tầng 1, 5, 6 Du thuyền DHC-

Marina, Đường Trần Hưng Đạo, 

phường An Hải, TP Đà Nẵng

34.654.882

399 0401850357 Công ty TNHH Mtv My My Nguyễn
137 Nguyễn Văn Thoại, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
34.157.015

400 0402095499
Công ty TNHH Thương Mại Vận Tải 

Ngọc Lâm Anh

64 Bùi Thị Xuân, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
34.069.825

401 0402314398
Công ty TNHH Hoàng Minh Tam 

Bảo

05 Nguyễn Cao Luyện, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
33.913.697

402 0400459655 Công ty TNHH Kỹ Thuật Viba
36 Nguyễn Duy Hiệu, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
33.829.188

403 0401709227 Công ty TNHH Vũ Quý Vinh Tổ 42, phường An Hải, TP Đà Nẵng 33.824.998

404 0400533891
Công ty TNHH Thương Mại & Dịch 

Vụ Sáu Cư

Lô 26 Khu B2-1, đường Trần Hưng 

Đạo, Khu DV du lịch ven sông, 

phường An Hải, TP Đà Nẵng

33.809.740

405 0402070215 Công ty TNHH Tm&Dv Danaviet
80 Võ Văn Kiệt, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
33.764.575

406 0402110764
Công ty TNHH Thương Mại Và 

Dịch Vụ Achcha

43/14 Trần Quang Khải, phường 

Sơn Trà, TP Đà Nẵng
33.513.575

407 0402091342
Công ty TNHH Bất Động Sản Tùng 

Long

Số 33 Đường Mân Quang 4, phường 

Sơn Trà, TP Đà Nẵng
33.369.590

408 0401312285
Công ty TNHH Tm&Dv Kim Hoàng 

Thành

01- Dương Tự Minh, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
33.092.004

409 0402205536 Công ty TNHH Mtv Plant Vina
79/42 Võ Duy Ninh, phường Sơn 

Trà, TP Đà Nẵng
32.842.825

410 0402000095
Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại 

Dịch Vụ Vietnam- Korea

31 Lê Tấn Toán, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
32.803.202

411 0401772740 Trung Tâm Ngoại Ngữ King
Số 220 đường Thế Lữ, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
32.754.105

412 0401978981 Công ty TNHH Haim
986 Ngô Quyền, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
32.695.650

413 0402270197
Công ty TNHH Công Nghệ Số New 

Star

12 Lưu Hữu Phước, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
32.622.309

414 0402151979 Công ty TNHH Café Avancee
02 Phước Trường 9, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
32.400.000

415 0401698342
Doanh Nghiệp Tư Nhân Lê Dũng 

Cúc

Lô 10-D3 khu dân cư Thọ Quang 

mở rộng đường Lê Tấn Trung, 

phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng

32.349.099

416 0401657321
Công ty TNHH Một Thành Viên Zen 

Asie

20 Lý Thường Kiệt, phường Hải 

Châu, TP Đà Nẵng
32.268.002

417 0401387280 Công ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Ong

Lô 15, nhà số 15, Khu dân cư Phúc 

Lộc Viên, phường An Hải, TP Đà 

Nẵng

32.232.457

418 0402054887
Công ty Cổ Phần Thể Thao Mạo 

Hiểm Sontra

10 Phước Trường 14, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
32.230.200

419 0402238965
Công ty TNHH Thương Mại Và 

Dịch Vụ Du Lịch Đức Thịnh

118 Phạm Văn Đồng, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
32.098.974

420 0401408131
Công ty TNHH Thương Mại Và 

Dịch Vụ Đạt Phú Hải

75 Trương Hán Siêu, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
31.973.071

421 0401558539
Công ty TNHH Mtv Dịch Vụ Vận 

Tải Hải Minh Hoàng

Tầng 2, K26/7 Tô Hiến Thành, 

phường An Hải, TP Đà Nẵng
31.845.793
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STT Mã số thuế Tên Người nộp thuế Địa chỉ

 Số tiền thuế nợ 

đến thời điểm 

30/4/2026 

422 0402012982
Công ty TNHH Thương Mại Dịch 

Vụ Xây Dựng Nguyễn Văn Vinh

99 Trần Quang Khải, phường Sơn 

Trà, TP Đà Nẵng
31.513.071

423 0402027315 Công ty TNHH Hoàng Gia Stone
21/30 Trần Nhật Duật, phường Sơn 

Trà, TP Đà Nẵng
31.484.564

424 0402174581
Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Giáo 

Dục Tat

42 Loseby, phường An Hải, TP Đà 

Nẵng
31.452.500

425 0402054855
Công ty TNHH Thương Mại Dịch 

Vụ Thành Phát Global

08 An Nhơn 1, phường An Hải, TP 

Đà Nẵng
31.321.950

426 0400429643
Doanh Nghiệp Tư Nhân Tm & Dv 

Duy Tùng

Kíôt số 4,5 Chợ Hà Thân, phường 

An Hải, TP Đà Nẵng
31.287.643

427 0401800846
Công ty TNHH Mtv Du Lịch Phát 

Triển Quang Hải

Thửa đất số 306, tờ bản đồ số 47, Tổ 

8, phường An Hải, TP Đà Nẵng
31.229.631

428 0402027812
Công ty Cổ Phần Cơ Khí Xây Dựng 

Tân Vĩnh

26 Nguyễn Huy Chương, phường 

Sơn Trà, TP Đà Nẵng
31.126.519

429 0401958015 Công ty TNHH Mtv Aqua Spa

Thửa đất số H1-19,H1-20,H1-21 

Đường Phạm Văn Đồng, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng

31.072.517

430 0401883112 Công ty TNHH Đầu Tư Angel Group
215 Hồ Nghinh, phường An Hải, TP 

Đà Nẵng
30.947.600

431 0402019681
Công ty TNHH Thương Mại Và 

Dịch Vụ Đông Anh Food

19 Nguyễn Đăng Giai, phường Sơn 

Trà, TP Đà Nẵng
30.905.279

432 0401667841
Công ty TNHH Một Thành Viên 

Khoa Cầu Vồng

36 Lê Phụng Hiểu, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
30.874.150

433 0402091141 Công ty TNHH Đồng Đình
Suối Bụt, đường Hoàng Sa, phường 

Sơn Trà, TP Đà Nẵng
30.788.772

434 0402021070
Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng 

Lộc Mã

Lô B25 (B2-13) khu dân cư kho 

thiết bị phụ tùng An Đồn, phường 

An Hải, TP Đà Nẵng

30.745.445

435 0401627077
Công ty TNHH Một Thành Viên 

Khánh Bình Lê

52/3 Lê Văn Thứ, phường Sơn Trà, 

TP Đà Nẵng
30.666.225

436 0402238771 Công ty TNHH Thiện Lộc Phúc
140 Lê Hữu Trác, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
30.574.250

437 0401558458
Công ty TNHH Thương Mại Dũng 

Lương

1159 Ngô Quyền, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
30.532.496

438 0400577881
Công ty TNHH Cơ Điện Lạnh Xây 

Dựng Nam Xuyên

26 Yết Kiêu, phường Sơn Trà, TP 

Đà Nẵng
30.466.435

439 0401846199
Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Kết Nối 

Bất Động Sản

Lô L1, Khu dân cư Bắc Phan Bá 

Phiến, đường Ngô Quyền, phường 

Sơn Trà, TP Đà Nẵng

30.398.200

440 0402070487
Công ty Cổ Phần Tư Vấn Kiến Trúc - 

Xây Dựng P&H

275 Ngô Quyền, phường Sơn Trà, 

TP Đà Nẵng
30.372.250

441 0402159181
Công ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế 

Kiến Trúc Ace

257 Dương Đình Nghệ, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
30.359.800

442 0402185512
Công ty TNHH Truyền Thông 

Peacom

06 Nguyễn Duy Hiệu., phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
30.310.039

443 0401987337
Công ty TNHH Trung Nghĩa Đà 

Nẵng

03 Tân Thái 4, phường Sơn Trà, TP 

Đà Nẵng
30.300.758

444 0402146591
Công ty TNHH Xây Dựng Và 

Thương Mại Vak

47 Hoa Lư, phường Sơn Trà, TP Đà 

Nẵng
30.263.843

445 0401772412 Công ty TNHH Maxpara Việt Nam
K139/69 Trần Quang Khải, phường 

Sơn Trà, TP Đà Nẵng
30.195.350

446 0402176532 Công ty TNHH Xây Dựng Kas
53 Ngọc Hân, phường An Hải, TP 

Đà Nẵng
30.130.677
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447 0402019924
Công ty TNHH Blue Commodity & 

Commerce

69 Dương Trí Trạch, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
30.120.914

448 0400586759
Công ty TNHH Một Thành Viên 

Khanh Hoa

Tổ 23B, Thọ An, phường Sơn Trà, 

TP Đà Nẵng
29.902.823

449 0402115201
Công ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế 

Và Xây Dựng Nội Ngoại Thất Genie

K733/3 Ngô Quyền, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
29.515.780

450 5900323203
Công ty TNHH Thương Mại & Dịch 

Vụ Anh Thắm

299 Dương Đình Nghệ, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
29.501.081

451 0401882711
Công ty TNHH Mtv Xây Dựng 

Thương Mại Châu Thái Tuấn

52 Nguyễn Thiếp, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
29.340.448

452 0402188915
Công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng 

Tuệ Lâm

Số 10 đường Vũ Tông Phan, 

phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng
29.275.315

453 0402282361
Công ty Cổ Phần In Ấn Quảng Cáo 

Và Truyền Thông Đh

155 Ngô Quyền, phường Sơn Trà, 

TP Đà Nẵng
29.231.592

454 0401858596
Công ty TNHH Mtv Thiết Bị Mai 

Ngọc Linh

98 Lê Phụng Hiểu, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
28.980.648

455 0402286373
Công ty TNHH Mtv Hải Sản Huỳnh 

Ly

265 Lê Tấn Trung, phường Sơn Trà, 

TP Đà Nẵng
28.886.039

456 0401797618
Công ty TNHH Mtv Sản Xuất Và 

Thương Mại Vinaba

Tổ 55B, phường Sơn Trà, TP Đà 

Nẵng
28.733.340

457 0402141593
Công ty TNHH Kỹ Thuật Xây Dựng 

Và Cơ Điện Bình Nguyên Phát

07 Nguyễn Duy Hiệu, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
28.526.209

458 0401996162
Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển 

Sông Trà 1975

226 Tô Hiến Thành, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
28.398.800

459 0402031921
Công ty Cổ Phần Tiếp Thị Uforce 

Agency

14-16 Nguyễn Hữu Thông, phường 

An Hải, TP Đà Nẵng
28.289.011

460 0401989006 Công ty TNHH Vacance
95 Hoàng Bích Sơn, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
28.261.750

461 0402084560
Công ty TNHH Xây Dựng Và Hoàn 

Thiện Tín Dũng

104 Đinh Công Trứ, phường Sơn 

Trà, TP Đà Nẵng
28.244.557

462 0401800726

Công ty TNHH Một Thành Viên 

Thương Mại Và Dịch Vụ Du Lịch 

Dương Hùng

06-08 Phạm Thiều, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
28.240.000

463 0402015983 Công ty TNHH Thương Mại Bi Mười
362 Trần Quang Khải, phường Sơn 

Trà, TP Đà Nẵng
28.136.095

464 0402024201 Công ty TNHH Hadowa
99 Võ Duy Ninh, phường Sơn Trà, 

TP Đà Nẵng
27.991.182

465 0401727508 Công ty TNHH Cho Là Nhận
14-16 Nguyễn Hữu Thông, phường 

An Hải, TP Đà Nẵng
27.982.118

466 0401915188 Công ty TNHH Chi Mai Vina
472 Ngô Quyền, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
27.834.903

467 0401956265
Công ty TNHH Dịch Vụ Thương 

Mại Minh Gia Phát

91 Đường Tôn Quang Phiệt, phường 

An Hải, TP Đà Nẵng
27.827.457

468 0401875009
Công ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế 

Xây Dựng Vạn Long

H45/15 Trần Quang Khải, phường 

Sơn Trà, TP Đà Nẵng
27.587.994

469 0401771056 Công ty TNHH Mtv Thông Chiến
282 Phạm Cự Lượng, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
27.582.874

470 0401834002
Công ty TNHH Thương Mại Dịch 

Vụ Và Đầu Tư Công Nghệ Centauri

K64/9 Tô Hiến Thành, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
27.515.950

471 0401346950 Công ty TNHH Tm - Dv H.P.C
48 Bùi Thị Xuân, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
27.484.297
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STT Mã số thuế Tên Người nộp thuế Địa chỉ

 Số tiền thuế nợ 

đến thời điểm 

30/4/2026 

472 0401288434 Đài Phát Sóng Khu Vực Trung Bộ
42 Nguyễn Trung Trực, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
27.461.784

473 0401924270
Công ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Và 

Đầu Tư Xây Dựng Thắng Lợi

15 Lê Chân, phường Sơn Trà, TP 

Đà Nẵng
27.327.500

474 0401793525
Công ty TNHH Vận Tải Và Du Lịch 

Dahuna

11 Thế Lữ, phường An Hải, TP Đà 

Nẵng
27.324.800

475 0402191026
Doanh Nghiệp Tn Khách Sạn Nhà 

Nghỉ Trường Gia

24 Nguyễn Đình, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
27.143.147

476 0402094456
Công ty TNHH Thương Mại Và 

Dịch Vụ Linh Hạnh Phúc

K74/H10/03 Võ Văn Kiệt, phường 

An Hải, TP Đà Nẵng
27.028.477

477 0401991319 Công ty TNHH Nam Tấn Đạt
74 Lý Đạo Thành, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
26.863.556

478 0401937897 Công ty TNHH Kt-Healthcare
07 Nguyễn Trọng Nghĩa, phường 

Sơn Trà, TP Đà Nẵng
26.761.950

479 0401322290 Công ty TNHH Nhật Minh Quang
128 Nguyễn Lâm, phường Sơn Trà, 

TP Đà Nẵng
26.639.958

480 0401818917
Công ty TNHH Mtv - Ariel 

Hospitality

Lô 13+14 -I Đường Phạm Văn 

Đồng, phường An Hải, TP Đà Nẵng
26.534.844

481 0401298400

Công ty TNHH Một Thành Viên Sản 

Xuất Thương Mại Nguyễn Minh 

Trang

Lô D7-D8 Khu âu thuyền Thọ 

Quang, phường Sơn Trà, TP Đà 

Nẵng

26.400.738

482 0402167552 Công ty TNHH Yen Sơn Trà
191 Nguyễn Văn Thoại, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
26.398.626

483 3100473982-002

Khách Sạn New Green - Chi Nhánh 

Công ty Cổ Phần  Thương Mại  Dịch 

Vụ Kim Tự Tháp

141 đường Trần Hưng Đạo, phường 

Sơn Trà, TP Đà Nẵng
26.345.750

484 0401830368
Công ty TNHH Tư Vấn Và Xây 

Dựng Thiết Kế Vàng

525 Ngô Quyền, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
26.134.000

485 0402155846
Công ty TNHH Mtv Thương Mại 

Dịch Vụ World Tourplus

118 Hồ Nghinh, phường An Hải, TP 

Đà Nẵng
26.104.955

486 0401364798
Công ty TNHH Thiết Kế Và In Ấn 

Đại Trung Phước

Lô F42, An Cư 3, tổ 56B, phường 

An Hải, TP Đà Nẵng
26.071.627

487 0402222309
Hợp Tác Xã Làng Bích Họa Mân 

Thái Sơn Trà

4/32 Võ Nguyên Giáp, phường Sơn 

Trà, TP Đà Nẵng
25.829.760

488 0401960367
Công ty TNHH Thương Mại Và 

Dịch Vụ Vận Tải Kiều Ngọc Anh

167B Ngô Quyền, phường Sơn Trà, 

TP Đà Nẵng
25.814.377

489 0401298129 Trường Thcs Nguyễn Văn Cừ
167 Phạm Cự Lượng, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
25.774.979

490 0402052248 Công ty TNHH Impact Events
146B Trần Đình Đàn, tổ 84 An Cư, 

phường An Hải, TP Đà Nẵng
25.709.800

491 0401836105
Công ty Cổ Phần Xây Dựng Và 

Thương Mại Vân Trang

204 Võ Nguyên Giáp, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
25.632.849

492 0400459126
Công ty Cổ Phần Thủy Sản Nhật 

Hoàng

Lô C4 KCN dịch vụ thủy sản Đà 

Nẵng, phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng
25.562.554

493 0402121300
Công ty TNHH Thương Mại Và 

Dịch Vụ Auto Trinh Thiên Cúc

93 Nguyễn Hiền, phường Sơn Trà, 

TP Đà Nẵng
25.519.000

494 0401621371
Công ty TNHH Một Thành Viên 

Tâm Đức Window

37 Lê Hữu Trác, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
25.459.611

495 0402220164
Công ty TNHH Truyền Thông Và 

Giải Trí Sol Media

100/19 Tô Hiến Thành, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
25.378.013
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đến thời điểm 

30/4/2026 

496 0401891466
Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Xây 

Dựng An Phú Thành

Lô số 4, đường Trần Đức Thông, 

phường An Hải, TP Đà Nẵng
25.344.990

497 0401619608
Công ty TNHH Một Thành Viên 

Công Nghệ Thông Tin Vĩnh Phát

Số 58 Đường Mân Quang 7, phường 

Sơn Trà, TP Đà Nẵng
25.342.806

498 0401915702
Công ty Cổ Phần Cơ Điện Đại Hưng 

Nguyên

Số 1135 đường Ngô Quyền, phường 

An Hải, TP Đà Nẵng
25.315.857

499 0402212660
Công ty TNHH Thương Mại Và Du 

Lịch Tân Thành Công

Số 28 - 30 đường Mỹ Khê 2, 

phường An Hải, TP Đà Nẵng
25.267.319

500 0401941780
Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương 

Mại & Dịch Vụ Fmax

K495/38 Ngô Quyền, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
25.205.500

501 0402240185 Công ty TNHH Võ Lê Trinh
567 Ngô Quyền, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
25.198.600

502 0402211480
Công ty TNHH Thương Mại Dịch 

Vụ Mds Restaurant

59 Trần Hưng Đạo, phường Sơn 

Trà, TP Đà Nẵng
25.195.464

503 0401995546
Công ty TNHH Một Thành Viên Cơ 

Khí Xây Dựng Kđ Windows

56 Trần Duy Chiến, phường Sơn 

Trà, TP Đà Nẵng
25.130.350

504 0402061531 Công ty TNHH Duy & Brothers
393 Trần Hưng Đạo, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
25.100.450

505 0402041140

Công ty TNHH  Đầu Tư Xây Dựng 

Thương Mại Dịch Vụ Tân Thành 

Phát

Số 107 Trần Khát Chân, phường 

Sơn Trà, TP Đà Nẵng
25.057.075

506 0402209516 Công ty TNHH Hải Sản Lê Sang
Lô 77, khu B10 Nguyễn Hữu An, 

phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng
25.043.989

507 0402012862
Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 4 

Material

04 Phan Bá Phiến, phường Sơn Trà, 

TP Đà Nẵng
24.949.602

508 0402216658 Công ty TNHH Aurelian Yachts
Lô 1, Đường Nguyễn Đình, phường 

An Hải, TP Đà Nẵng
24.872.181

509 0402065737 Công ty TNHH Hóa Chất Việt Pháp
98 Phạm Tu, phường An Hải, TP Đà 

Nẵng
24.809.275

510 0402251638
Công ty TNHH Xây Dựng & Nội 

Thất Khang Tâm Phát

14 Bùi Huy Bích, phường Sơn Trà, 

TP Đà Nẵng
24.578.122

511 0401912067 Công ty TNHH Gina Phan

Lô B2.9-06 đường Hồ Nghinh 

(KDC An Cư 4), phường An Hải, 

TP Đà Nẵng

24.573.589

512 0401754004
Công ty TNHH Thương Mại Phú 

Phúc Thịnh

Kiệt 122/58 Lê Hữu Trác, phường 

An Hải, TP Đà Nẵng
24.488.588

513 0401911088 Công ty TNHH Mỹ Thuật Hải Anh
C8 - Lô 18 đường Lý Nhật Quang, 

phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng
24.459.483

514 0401803893

Công ty TNHH Mtv Vật Liệu Xây 

Dựng Dân Dụng Và Công Nghiệp 

Chịu Lửa

18 Hoàng Bích Sơn, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
24.318.518

515 0402286334
Công ty TNHH Thủy Hải Sản Thuận 

Mai

H12/17K95 Lê Tấn Trung, phường 

Sơn Trà, TP Đà Nẵng
24.272.906

516 0401890889
Công ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch 

Mai Hoa Phú

Lô 17 B1.2 đường 10m5 khu Võ 

Văn Kiệt, Tổ 29, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng

24.265.475

517 0400636897
Công ty TNHH Một Thành Viên 

Phước Bình Nguyên

83 Phạm Vấn, phường Sơn Trà, TP 

Đà Nẵng
24.154.633

518 0401688471 Công ty TNHH Hồng Hà Thịnh
678-680 Ngô Quyền, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
24.078.700

519 0401980571
Công ty TNHH Mtv Hương Tùng 

Khiêm

57 Ngô Quang Huy, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
23.897.294
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30/4/2026 

520 0401726254

Công ty TNHH Một Thành Viên 

Thương Mại Và Dịch Vụ Vận Tải 

Nhân Ngọc Minh

K16/12 Hoàng Sĩ Khải, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
23.777.600

521 0401754981
Công ty TNHH Mtv Nguyễn Thiên 

Phương

559 đường Trần Hưng Đạo, phường 

An Hải, TP Đà Nẵng
23.744.200

522 0400523974 Công ty TNHH Tâm Thiện
54B Bùi Thị Xuân, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
23.724.955

523 0400409439 Công ty TNHH Xd & Tm Nghĩa Phát
02 Yết Kiêu, phường Sơn Trà, TP 

Đà Nẵng
23.692.775

524 0402197959
Công ty TNHH Xnk Và Dịch Vụ Kỹ 

Thuật Composite Miền Trung

K139/H59/N58/17 Trần Quang 

Khải, phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng
23.606.109

525 0401958382
Công ty TNHH Kiến Trúc & Mỹ 

Thuật Kết Sang

02 Thế Lữ, phường An Hải, TP Đà 

Nẵng
23.456.650

526 0400511023
Doanh Nghiệp Tư Nhân Thịnh 

Nguyên

Ki ốt số 6 Chợ Hà Thân, đường 

Triệu Việt Vương, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng

23.331.774

527 0402188094 Công ty TNHH Thạnh Mập
K139/79 Trần Quang Khải, phường 

Sơn Trà, TP Đà Nẵng
22.959.122

528 0401742217
Công ty TNHH Mtv Du Lịch Thanh 

Lộc

150 Dương Đình Nghệ, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
22.902.919

529 0401993813

Công ty TNHH Một Thành Viên 

Tổng Hợp Thương Mại Dịch Vụ 

Phạm Gia

475 Ngô Quyền, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
22.826.963

530 0107755395-002
Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Idd - Chi 

Nhánh Đà Nẵng

Số 517, đường Trần Hưng Đạo, 

phường An Hải, TP Đà Nẵng
22.825.550

531 0108632879-001
Công ty TNHH Những Người Bạn 

Tốt - Chi Nhánh Đà Nẵng

Lô 8, đường Trần Bạch Đằng, 

phường An Hải, TP Đà Nẵng
22.771.769

532 0401595650 Công ty TNHH Ghế Việt
71 Yết Kiêu, phường Sơn Trà, TP 

Đà Nẵng
22.667.051

533 0402089167
Công ty TNHH Trung Tâm Tin Tức 

Truyền Thông Truyền Hình

93 Dương Trí Trạch, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
22.659.792

534 0401459697-002

Nhà Hàng Dasushi Bbq & Beer - Chi 

Nhánh Công ty TNHH Thương Mại 

Và Dịch Vụ In Ni

Lô A11-01 đường Võ Văn Kiệt, 

phường An Hải, TP Đà Nẵng
22.653.924

535 0401952736 Công ty TNHH Mtv Trần Ngọc Lâm
08 Lê Văn Lương, phường Sơn Trà, 

TP Đà Nẵng
22.642.855

536 0401926944
Công ty TNHH Xây Dựng Nhật 

Toàn Lâm

10 An Nhơn 4, phường An Hải, TP 

Đà Nẵng
22.566.777

537 0402207290 Công ty TNHH Song Tâm Spa
459 Trần Hưng Đạo, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
22.498.600

538 0402146760

Hợp Tác Xã Phát Triển Sinh Kế 

Nông Nghiệp Sinh Thái Rừng Nhiệt 

Đới

Số 02 Yết Kiêu, phường Sơn Trà, 

TP Đà Nẵng
22.494.250

539 0401744278
Công ty TNHH Thương Mại Và 

Dịch Vụ Phát Lợi Thành

Thửa đất số 80, tờ bản đồ số 28, 

đường Trần Duy Chiến, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng

22.413.636

540 0401792585
Công ty TNHH Một Thành Viên 

Vĩnh Long Hải

66 Hồ Sỹ Tân, phường Sơn Trà, TP 

Đà Nẵng
22.387.558

541 0315858793-003
Chi Nhánh Công ty TNHH Đầu Tư 

Và Phát Triển Mayon - Sl - Đà Nẵng

Lô 04 B3.3 đường Phan Bá Vành, 

phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng
22.362.750
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STT Mã số thuế Tên Người nộp thuế Địa chỉ

 Số tiền thuế nợ 

đến thời điểm 

30/4/2026 

542 0402094897
Công ty Cổ Phần Thương Mại Cá 

Chép Nhật

60-62 Lê Văn Lương, phường Sơn 

Trà, TP Đà Nẵng
22.240.078

543 0402023800
Công ty TNHH Một Thành Viên Xây 

Dựng Thọ Trần

H05/06A Kiệt 101 Đường Võ Duy 

Ninh, phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng
22.075.887

544 0402242707
Công ty TNHH Thương Mại Phương 

Trí

Số 71, Đường Phạm Cự Lượng, 

phường An Hải, TP Đà Nẵng
22.058.399

545 0401960303
Công ty TNHH Tm Và Dv Quảng 

Cáo Đèn Vàng

7/9 Phạm Cự Lượng, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
21.857.820

546 0401873795
Công ty TNHH Thương Mại Và 

Dịch Vụ Minh Phước Thịnh

K17/5 Lê Tấn Trung, phường Sơn 

Trà, TP Đà Nẵng
21.683.732

547 0402043758
Công ty TNHH Thiết Bị Khoa Học 

Kỹ Thuật Green Insect

30 Nại Thịnh 6, phường Sơn Trà, 

TP Đà Nẵng
21.632.300

548 0402196151
Công ty TNHH Thương Mại Dịch 

Vụ Phi Phi Long

469 Ngô Quyền, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
21.578.054

549 0402154786
Công ty TNHH Thương Mại Dịch 

Vụ Hxdn

79-81 Trần Hưng Đạo, phường Sơn 

Trà, TP Đà Nẵng
21.486.695

550 0402058835
Công ty TNHH Thương Mại Và 

Dịch Vụ Lúa House

44A Lâm Hoành, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
21.433.291

551 0401520045 Công ty TNHH Bách Gia Khang
35 Mân Quang 6, phường Sơn Trà, 

TP Đà Nẵng
21.414.819

552 0401674824
Công ty TNHH Bất Động Sản Toàn 

Huy Hoàng

Số 7 Bằng Lăng 1, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
21.258.275

553 0401805026

Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một 

Thành Viên Du Lịch Và Dịch Vụ Én 

Bạc

21 Hà Bổng, phường An Hải, TP Đà 

Nẵng
21.168.050

554 0401514563
Công ty TNHH Một Thành Viên Hải 

Vận

07 An Hải 2, phường An Hải, TP Đà 

Nẵng
21.161.122

555 0401815793 Công ty TNHH Mtv Mca - Design
30 Bùi Dương Lịch, phường Sơn 

Trà, TP Đà Nẵng
21.151.915

556 0402051036
Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Và 

Phát Triển Vp Land

Số 691 đường Ngô Quyền, phường 

An Hải, TP Đà Nẵng
21.093.800

557 0402081714
Công ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Cơ 

Điện Star

171 Hoàng Đức Lương, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
21.074.000

558 0400625126
Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát 

Triển Thiên Lạc

678-680 Ngô Quyền, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
20.964.789

559 0402137332
Công ty TNHH Thương Mại Và 

Dịch Vụ Dana Group

Số 24, Đường Chính Hữu, phường 

An Hải, TP Đà Nẵng
20.920.371

560 0402246525
Công ty TNHH Thương Mại Và 

Dịch Vụ Nt.Dn

37 Trần Đình Đàn, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
20.871.315

561 0401941325 Công ty TNHH Lê Di
38 Nguyễn Thị Định, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
20.802.800

562 0402143569 Công ty TNHH Khuê Thịnh Phát
Lô số 18 khu C6, khu dân cư An Cư 

5, phường An Hải, TP Đà Nẵng
20.665.757

563 0402155684
Công ty TNHH Một Thành Viên Vận 

Tải Thịnh Phát Nguyên

01 Yết Kiêu, phường Sơn Trà, TP 

Đà Nẵng
20.633.311

564 0401786648
Công ty TNHH Kiến Trúc Và Nội 

Thất Nguyên Đan

34 Thạch Lam, phường An Hải, TP 

Đà Nẵng
20.596.153

565 0401428699
Công ty TNHH Dv & Tm Vina 

Creation

6 Thủ Khoa Huân, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
20.556.719

566 0400361480
Doanh Nghiệp Tư Nhân Hiệu Vàng 

Kim Thuận
Tổ 31, phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng 20.492.960
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STT Mã số thuế Tên Người nộp thuế Địa chỉ

 Số tiền thuế nợ 

đến thời điểm 

30/4/2026 

567 0401730557
Công ty TNHH Tm Và Dv Lộc Phúc 

An Khang

Lô 07-08 B2.1 đường Võ Nguyên 

Giáp, phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng
20.445.077

568 0402288902 Công ty TNHH Bubble Wash
Lô 31+32 khu G đường Phạm Văn 

Đồng, phường An Hải, TP Đà Nẵng
20.305.499

569 0401763129
Công ty TNHH Mtv Kiến Trúc & 

Nội Thất Hưng Thịnh An

Phòng 4A16, Chung cư Bluehouse, 

phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng
20.291.750

570 0400420993 Công ty TNHH Lê Trung
Lô B2.11.33 đường Lê Chân, 

phường An Hải, TP Đà Nẵng
20.268.746

571 0401788814-001

Chi Nhánh Đà Nẵng - Công ty 

TNHH Dịch Vụ Du Lịch Gangnam 

Bbq

Lô 30 Morrison, phường An Hải, TP 

Đà Nẵng
20.203.332

572 0401815987
Công ty TNHH Thương Mại Và 

Dịch Vụ Đại Hùng Chinh

14 An Hải 1, phường An Hải, TP Đà 

Nẵng
20.022.400

573 0402283580
Công ty TNHH Mtv Tm & Dv 

Phương Long

60 Nguyễn Đình Hoàn, phường Sơn 

Trà, TP Đà Nẵng
19.956.000

574 0402001476
Công ty TNHH Phát Triển Du Lịch 

Đà Nẵng Xanh

17 Đinh Công Trứ, phường Sơn Trà, 

TP Đà Nẵng
19.932.900

575 0402039180
Công ty TNHH Đầu Tư Và Phát 

Triển Deka

139 Lê Văn Duyệt, phường Sơn Trà, 

TP Đà Nẵng
19.783.300

576 0401860161 Công ty TNHH Blossom Việt Nam
168 Hồ Nghinh, phường An Hải, TP 

Đà Nẵng
19.774.510

577 0401840912 Công ty TNHH Đình Auto
240 Hồ Nghinh, phường An Hải, TP 

Đà Nẵng
19.693.343

578 0401920491
Công ty TNHH Mtv Phúc Khang 

Entertainment

Lô 15-16 đường Lê Đức Thọ, 

phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng
19.665.100

579 0401657272 Công ty TNHH An Bằng Linh
185 Trần Hưng Đạo, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
19.644.000

580 0401782234
Công ty TNHH Mtv Kỹ Thuật Và 

Thương Mại Long Minh Hoàng

66 Vũ Tông Phan, phường Sơn Trà, 

TP Đà Nẵng
19.640.500

581 0400696832
Công ty TNHH Một Thành Viên Ái 

Nhi

02 Lương Thế Vinh, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
19.624.873

582 0401856454
Công ty TNHH Dịch Vụ Truyền 

Thông Và Công Nghệ Quốc Huy

K79/41 Lê Hữu Trác, Tổ 28B, 

phường An Hải, TP Đà Nẵng
19.524.132

583 0400493945
Doanh Nghiệp Tư Nhân Thạch 

Hoàng

465 Trần Nhân Tông, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
19.443.391

584 0401914931
Công ty TNHH Tổ ChứC Sự KiệN 

MiềN Trung Minh Cương

Số 25 Thế Lữ, phường An Hải, TP 

Đà Nẵng
19.355.788

585 0401694517
Công ty TNHH Xây Dựng Và 

Thương Mại Sơn Thắng Phát

K54/34 Lê Hữu Trác, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
19.329.042

586 0402157850 Công ty TNHH Hk Quốc Tế
Lô 3-4-5 đường Hoàng Sa, phường 

Sơn Trà, TP Đà Nẵng
19.227.270

587 0402182254 Công ty TNHH Mtv Suda Danang
68-70 Dương Đình Nghệ, phường 

An Hải, TP Đà Nẵng
19.215.452

588 0402176733 Công ty TNHH Cihosp
K35/30 Tô Hiến Thành, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
19.212.341

589 0402139379 Công ty Cổ Phần Care Food
517 Ngô Quyền, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
19.146.575

590 0401771345 Công ty Cổ Phần Amomi
Lô A19 đường Võ Văn Kiệt, 

phường An Hải, TP Đà Nẵng
19.086.374
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STT Mã số thuế Tên Người nộp thuế Địa chỉ

 Số tiền thuế nợ 

đến thời điểm 

30/4/2026 

591 0401912211 Công ty Cổ Phần Tuấn Thi
K29/01 Phạm Cự Lượng, phường 

An Hải, TP Đà Nẵng
19.042.577

592 0401914064 Trường Mầm Non Tư Thục Khai Trí
242 Phạm Cự Lượng, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
18.999.950

593 0402207396
Công ty TNHH Thương Mại Và 

Dịch Vụ Mai An Phú

09 Nguyễn Thị Ba, tổ 86, phường 

Sơn Trà, TP Đà Nẵng
18.984.479

594 0401241482 Công ty Cp Kỹ Thuật Đỉnh Việt
33 An Nhơn 1, phường An Hải, TP 

Đà Nẵng
18.969.961

595 0402048509
Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Lê 

Gia Wash

832 Ngô Quyền, Tổ 35, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
18.929.267

596 0401791278
Công ty TNHH Mtv Thương Mại Và 

Dịch Vụ Tps Phương Tín

46 Tân Thái 4, phường Sơn Trà, TP 

Đà Nẵng
18.924.909

597 0402272772
Công ty TNHH  Mtv Đức An Tiến 

Phúc

99 Nguyễn Đình Hoàn, phường Sơn 

Trà, TP Đà Nẵng
18.899.086

598 0402255752 Công ty TNHH Mtv Thảo Phát Đạt
211 Ngô Quyền, phường Sơn Trà, 

TP Đà Nẵng
18.833.600

599 0402030170 Công ty TNHH Cháo 25
216 Khúc Hạo, phường Sơn Trà, TP 

Đà Nẵng
18.812.800

600 0401544952
Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển 

Công Nghệ Hi - Rubic

35 Bùi Hữu Nghĩa, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
18.640.354

601 0402211339 Công ty TNHH Wings Music
256 Nguyễn Công Trứ, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
18.625.438

602 0401406180

Công ty TNHH Một Thành Viên Xây 

Dựng Và Thương Mại Long Thảo - 

Đà Nẵng

386/5 Thành Vinh, phường Sơn Trà, 

TP Đà Nẵng
18.487.385

603 0402173933
Công ty TNHH Giải Pháp Tiếp Thị 

Wings

K29/1 Phạm Cự Lượng, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
18.424.924

604 0401703553
Công ty TNHH Một Thành Viên 

Tuấn Lan Phan

Lô 07 B1.2 Đường Dương Đình 

Nghệ, phường An Hải, TP Đà Nẵng
18.391.131

605 0402230268
Công ty TNHH Rau Củ Quả Trang 

Thơ

10 Phước Mỹ 1, phường An Hải, TP 

Đà Nẵng
18.376.128

606 0401741904
Công ty TNHH Một Thành Viên 

Dịch Vụ Và Du Lịch Dũng Nhật Nga

Lô E-55 Lý Văn Tố, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
18.359.200

607 0401814944
Công ty TNHH Xử Lý Nền Móng Hạ 

Tầng Miền Trung Việt Nam

188 Khúc Hạo, phường Sơn Trà, TP 

Đà Nẵng
18.318.450

608 0401022515
Công ty TNHH Quốc Tế 

D.A.N.A.C.E.N

Lô 4, khu C, Mân Quang, phường 

Sơn Trà, TP Đà Nẵng
18.259.806

609 0401831040 Công ty TNHH Mtv Vinacolor
521 Ngô Quyền, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
18.164.845

610 4201295544-001

Chi Nhánh Công ty TNHH Một 

Thành Viên Hà Phương Vnn Tại Đà 

Nẵng

1133 Ngô Quyền, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
18.041.200

611 0401810474
Công ty TNHH Một Thành Viên 

Huỳnh Trần Gia Phát

Số 103 F2, đường Bùi Dương Lịch, 

phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng
17.864.250

612 0402053594 Công ty TNHH Dana Speed
27 Nại Nghĩa 3, phường Sơn Trà, 

TP Đà Nẵng
17.835.879

613 0402234093 Công ty TNHH Loogend
45 An Hải Đông 1, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
17.728.883

614 0400394302
Công ty TNHH Hướng Dương 

(Sunfloco)

43 Phan Huy Chú, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
17.724.150
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STT Mã số thuế Tên Người nộp thuế Địa chỉ

 Số tiền thuế nợ 

đến thời điểm 

30/4/2026 

615 0402052336 Công ty TNHH Tm-Dv Emerald
82 An Hải Đông 1, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
17.634.900

616 0401783830 Công ty TNHH Thái Linh Châu
49 Tạ Mỹ Duật, phường An Hải, TP 

Đà Nẵng
17.602.900

617 0402113476
Công ty TNHH Điện Tử Điện Lạnh 

Hậu Phú Đạt

862 Ngô Quyền, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
17.542.742

618 0401976134
Công ty TNHH Mtv Thiết Kế-Xây 

Dựng Phúc Bảo An

Tờ bản đồ số 5, thửa đất số 15, Tổ 

1B, phường An Hải, TP Đà Nẵng
17.526.290

619 0401845124
Công ty TNHH Một Thành Viên 

Ship Việt Phương

02 Yết Kiêu, phường Sơn Trà, TP 

Đà Nẵng
17.525.300

620 0401965252 Công ty TNHH Kỹ Thuật Ht Cons
K55/7 Thành Vinh 2, phường Sơn 

Trà, TP Đà Nẵng
17.411.300

621 0401759676
Công ty TNHH Vận Tải Du Lịch 

Thu Hiền

10 An Nhơn 4, phường An Hải, TP 

Đà Nẵng
17.405.200

622 0401729939
Công ty TNHH Tmdv Thuận Hùng 

Phát

205 Trần Hưng Đạo, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
17.401.800

623 0401790080
Công ty TNHH Một Thành Viên Sự 

Kiện Anh Thủy

122 Nguyễn Hiền, phường Sơn Trà, 

TP Đà Nẵng
17.362.816

624 0402216432 Công ty TNHH Plan A Marketing
77 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
17.304.950

625 0401288593 Trường Tiểu Học Ngô Gia Tự
61 Phạm Cự Lượng, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
17.293.574

626 0401900946
Công ty TNHH Thương Mại Và 

Dịch Vụ Du Lịch Hải Vân Viên

191 Nguyễn Văn Thoại, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
17.280.510

627 0401569509
Công ty TNHH Một Thành Viên Mai 

Đăng Đông

40 Hương Hải Thiền Sư, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
17.273.114

628 0402239574 Công ty TNHH Ánh Minh Auto
Lô A6 đường Vân Đồn, phường Sơn 

Trà, TP Đà Nẵng
17.243.270

629 0401793934
Doanh Nghiệp Tư Nhân Karaoke 

Ruby

397 Trần Hưng Đạo, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
17.235.007

630 0401550219
Công ty TNHH Một Thành Viên 

Phúc Thảo Sơn

947 Ngô Quyền, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
17.196.200

631 0401669599
Công ty TNHH Một Thành Viên 

Liên Hoa Châu

242 - 244 Hồ Nghinh, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
17.188.994

632 0401670964
Công ty TNHH Xây Dựng Bảo Trình 

Chân

146 Dương Trí Trạch, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
17.151.716

633 0401959160
Công ty TNHH Một Thành Viên 

Dịch Vụ Và Thương Mại Đại Hữu

75 Trương Hán Siêu, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
17.132.500

634 0401739006

Công ty TNHH Một Thành Viên 

Thương Mại Và Dịch Vụ Chung 

Hoàng Nhiên

02 Trần Duy Chiến, phường Sơn 

Trà, TP Đà Nẵng
17.072.209

635 0401855411
Công ty Cổ Phần M.Y Residence Đà 

Nẵng

35/29 Dương Đình Nghệ, phường 

An Hải, TP Đà Nẵng
17.065.260

636 0401708738 Công ty TNHH Tuấn Tin
10 Lương Thế Vinh, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
16.977.508

637 0102327639-014
Cn Công ty Cổ Phần Thanh Bắc-Thái 

Bình Dương Tại Tp. Đà Nẵng

L1-04, TTTM Vincom Đà Nẵng, 

Ngô Quyền, phường An Hải, TP Đà 

Nẵng

16.918.000

638 0402137942
Công ty TNHH Logistics Nla Việt 

Nam

399 Trần Hưng Đạo, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
16.852.500
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639 0402174119 Công ty TNHH  K - Lounge Vn

Lô số 12, Khu B2-1, KDC Kho thiết 

bị phụ tùng An Đồn, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng

16.794.113

640 0402058218 Công ty TNHH Linh Chi Green
04 Lê Lâm, phường An Hải, TP Đà 

Nẵng
16.770.450

641 0402013841 Công ty TNHH Thanh Thắng Toàn
39 Đường Vương Thừa Vũ, phường 

An Hải, TP Đà Nẵng
16.581.476

642 0401855115 Công ty TNHH Hương Tiến Phát
K35/89 Tô Hiến Thành, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
16.570.124

643 0402084627
Công ty TNHH Xây Dựng Và Thiết 

Bị Shc

Lô 28-29 Nguyễn Hữu An, phường 

Sơn Trà, TP Đà Nẵng
16.490.000

644 0401842500
Công ty TNHH Một Thành Viên 

Pwood

52 Võ Trường Toản, phường Sơn 

Trà, TP Đà Nẵng
16.483.200

645 0401694274
Công ty TNHH Thương Mại Dịch 

Vụ Du Lịch Trung Hà Thanh

41 Phan Huy Chú, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
16.483.150

646 0401486933 Công ty TNHH Ý Tưởng Cuộc Sống
63 Mân Quang 7, phường Sơn Trà, 

TP Đà Nẵng
16.446.400

647 0400105991 Doanh Nghiệp Tư Nhân Phú Vinh
29 Nguyễn Văn Thoại, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
16.440.066

648 0401939397
Công ty TNHH Mtv Tm Và Dịch Vụ 

Tháp Bia

Lô 1.2 B2.11 đường Võ Văn Kiệt, 

phường An Hải, TP Đà Nẵng
16.296.200

649 0402003730
Công ty TNHH Thương Mại Và 

Dịch Vụ Kỹ Thuật Uy Phát

54 Bùi Hữu Nghĩa, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
16.237.525

650 0401900872
Công ty TNHH Thương Mại Du Lịch 

Hàn Giang

255 Dương Đình Nghệ, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
16.208.212

651 0402066787 Doanh Nghiệp Tư Nhân Võ Thị Nhạn
Số nhà 246/6 Phạm Cự Lượng, 

phường An Hải, TP Đà Nẵng
16.131.500

652 0400961103-001

Khách Sạn Trường Sơn Tùng 5 - Chi 

Nhánh Công ty TNHH Dv - Tm 

Trường Sơn Tùng Tại Đà Nẵng

256 Võ Nguyên Giáp, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
16.123.376

653 0402053121
Công ty TNHH Thương Mại Dịch 

Vụ Logistics An Bình

630-632 Ngô Quyền, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
16.084.126

654 0401853492
Công ty TNHH MộT ThàNh Viên 

Enjoy In Đà NẵNg

17 An Cư 3, phường An Hải, TP Đà 

Nẵng
16.046.800

655 0402287673 Công ty TNHH Hải Sản Tùng Hạnh
121 Hồ Nghinh, phường An Hải, TP 

Đà Nẵng
15.974.475

656 0401755135 Công ty TNHH Tm & Dv Hà Trí Việt
37/2 Lương Thế Vinh, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
15.973.980

657 0402122008 Công ty TNHH Tâm Tâm Đạt
57 Mai Hắc Đế, phường An Hải, TP 

Đà Nẵng
15.880.500

658 0401872174
Công ty TNHH Mtv Tm & Dv Boss 

Đà Nẵng

647 Ngô Quyền, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
15.872.625

659 0401939358 Công ty TNHH Mtv Songwol Danang
236 Dương Đình Nghệ, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
15.857.200

660 0401915068
Công ty TNHH Mtv Thương Mại Và 

Dịch Vụ Melani

K80/47 Lê Hữu Trác, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
15.806.386

661 0402019402
Công ty TNHH Thương Mại Và 

Dịch Vụ Giải Trí G&B

Tầng 5, Lô 2- A2- KH đường Phạm 

Văn Đồng, phường An Hải, TP Đà 

Nẵng

15.776.224

662 0401418203
Công ty TNHH Xây Dựng Và 

Thương Mại Canga

43 An Hải 4, phường An Hải, TP Đà 

Nẵng
15.771.170

663 0402009281
Công ty TNHH Mtv Royal 

Restaurant & Spa

197 Nguyễn Văn Thoại, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
15.752.568
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664 0402127687 Công ty TNHH Hồng Khoa Huyền
227/14 Nguyễn Văn Thoại, phường 

An Hải, TP Đà Nẵng
15.737.348

665 0400961103-002

02 Nguyễn Hữu Thọ - Chi Nhánh 

Công ty TNHH Dv - Tm Trường Sơn 

Tùng

02 Nguyễn Hữu Thọ, phường Hòa 

Cường, TP Đà Nẵng
15.700.500

666 0402148052
Công ty TNHH Thương Mại Và 

Dịch Vụ Ẩm Thực Đà Thành

60 Trần Bạch Đằng, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
15.692.265

667 0401544536 Công ty TNHH Nam Cường Thành
69 Thủ Khoa Huân, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
15.669.313

668 0401914184
Công ty TNHH Mtv Dịch Vụ Vận 

Tải Kim Ngọc Khánh

H121/17 K62 Nguyễn Phan Vinh, 

phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng
15.650.242

669 0402108638 Công ty TNHH Anh & Em Smile
217 Nguyễn Công Trứ, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
15.631.760

670 0402261121
Công ty TNHH Sx - Tm - Dv - Vc 

Xuất Nhập Khẩu Dừa Việt

369 Hồ Nghinh, phường An Hải, TP 

Đà Nẵng
15.589.112

671 0401720848
Công ty TNHH Mtv Đất Cảng Sơn 

Trà

27 Hoàng Bích Sơn, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
15.419.008

672 0402070060
Công ty TNHH Mtv Dịch Vụ Và 

Thương Mại Quốc Bảo Phát

34/38 Lê Hữu Trác, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
15.399.260

673 0400663410
Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Vy 

Gia

Lô 257 B4 Lộc Phước 1, phường 

Sơn Trà, TP Đà Nẵng
15.368.493

674 0401802071
Công ty TNHH  Nhà Hàng Kim Đại 

Dương

Lô 01-02 B2.1 đường Võ Nguyên 

Giáp, phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng
15.336.200

675 0402040429
Công ty TNHH Mtv Nguyên Ngọc 

Eva

278 Phạm Cự Lượng, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
15.330.000

676 0401761918
Công ty TNHH Mtv Thiết Bị Tàu 

Biển Hưng Trần

26 Hoàng Sỹ Khải, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
15.311.777

677 0402142491
Công ty TNHH Dịch Vụ Khách Sạn 

Hermes

22 Lê Bình, phường An Hải, TP Đà 

Nẵng
15.268.525

678 0401781008
Công ty TNHH Đầu Tư Và Xây 

Dựng Bảo Nam Đạt

900 Ngô Quyền, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
15.234.800

679 0401561475 Công ty TNHH Nhất Phi Hưng
04 An Hải 8, phường An Hải, TP Đà 

Nẵng
15.180.554

680 0402189926 Công ty TNHH The Home Biển Xanh
Lô 30-31 đường An Đồn 5, phường 

An Hải, TP Đà Nẵng
15.161.103

681 0401859511
Công ty TNHH Ngọc Nguyên 

Phương

42 An Hải 14, phường An Hải, TP 

Đà Nẵng
15.150.748

682 0402165548 Công ty TNHH Bến Cá - Seafood
44 Trần Bạch Đằng, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
15.149.050

683 0402218535
Công ty TNHH Kinh Doanh Tổng 

Hợp Tdh

Tầng 3, tòa nhà Golden Bay, 01 Lê 

Văn Duyệt, phường Sơn Trà, TP Đà 

Nẵng

15.148.846

684 0402131838
Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng Bạc 

Uyên Phương

Ki ốt 9-10 Cổng chính chợ An Hải 

Bắc, đường Nguyễn Thị Định, 

phường An Hải, TP Đà Nẵng

14.990.482

685 0402022469
Công ty Cổ Phần Thương Mại Xây 

Dựng Và Dịch Vụ Icc

148 Đường Dương Trí Trạch, 

phường An Hải, TP Đà Nẵng
14.963.300

686 0402048178
Hợp Tác Xã Hợp Tác Xã Vận Tải An 

Sinh

918 Ngô Quyền, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
14.953.200

687 0401914547
Công ty TNHH Mtv Xuất Nhập 

Khẩu Shortcut Trading

K26/03 Hoàng Sĩ Khải, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
14.919.400
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688 0315107317-003
Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Giải Trí 

Thông Minh - Chi Nhánh Đà Nẵng

81 Hồ Nghinh, phường An Hải, TP 

Đà Nẵng
14.900.162

689 0401427039 Công ty Cổ Phần Babico
K54/22 Lê Hữu Trác, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
14.885.000

690 0401841320
Công ty TNHH Một Thành Viên 

Minh Khoa Granite & Marble

Thửa đất số 18, đường Nguyễn Đức 

An, Tổ 1, phường Sơn Trà, TP Đà 

Nẵng

14.871.064

691 0402159022 Công ty TNHH Quốc Tế Berlin
228 Trần Duy Chiến, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
14.785.895

692 0401434163 Công ty TNHH Thế Giới Nghệ Thuật
83 Đặng Vũ Hỷ, phường An Hải, TP 

Đà Nẵng
14.639.667

693 0400437845
Hợp Tác Xã Sửa Chữa Tàu Thuyền 

Cựu Chiến Binh Thọ Quang

Lô D3 khu âu thuyền Thọ Quang, 

phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng
14.583.158

694 0402196313 Công ty TNHH Chiêu Mẫn
26 Nguyễn Cao Luyện, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
14.561.839

695 0401548900 Công ty TNHH Dung Sơn Phát
Số 227 Hồ Nghinh, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
14.558.031

696 0402019699
Công ty TNHH Health For Everyone 

Kiki Spa

107 Hồ Nghinh, phường An Hải, TP 

Đà Nẵng
14.546.700

697 0401929705

Công ty TNHH Một Thành Viên 

Thương Mại Và Dịch Vụ Tâm Phú 

Khang

38 An Hải 6, phường An Hải, TP Đà 

Nẵng
14.523.357

698 0402308669
Công ty TNHH Trung Tâm Xét 

Nghiệm Y Khoa Hi-Lab

1116 Ngô Quyền, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
14.520.000

699 0402017525 Công ty TNHH Pengbo

Lô A21, Khu biệt  thự cao cấp 

Redstar, phường An Hải, TP Đà 

Nẵng

14.462.050

700 0402004195 Công ty TNHH Hoàng Thành Tín
47 Tân Thái 4, phường Sơn Trà, TP 

Đà Nẵng
14.447.700

701 0401922058 Công ty TNHH Nội Thất Danacom
931 Ngô Quyền, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
14.358.987

702 0401846544
Công ty TNHH Mtv Thanh Loan 

Trần

Thửa đất số 329, Tờ bản đồ số 63, 

Tổ 210, phường An Hải, TP Đà 

Nẵng

14.354.000

703 0401583334
Công ty TNHH Một Thành Viên 

Ngọc Trâm Đông

278 Nguyễn Công Trứ, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
14.333.950

704 0402256925
Công ty TNHH Truyền Thông Văn 

Hóa Vue Cinema Int'L

Tầng 5 Tòa nhà Như Mai số 328 

Đường Trần Hưng Đạo, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng

14.323.651

705 0401995786 Công ty TNHH Mtv Dana Dragon
132/16 Phạm Cự Lượng, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
14.304.400

706 0402174101
Công ty TNHH Mtv Xây Dựng Vận 

Tải Đại Hằng

25 Trần Nhân Tông, phường Sơn 

Trà, TP Đà Nẵng
14.298.950

707 0401993637
Công ty Cổ Phần  Đầu Tư Và Phát 

Triển Nam Đại Phát

K54/3 Lê Văn Thứ, phường Sơn 

Trà, TP Đà Nẵng
14.298.700

708 0401337610

Công ty TNHH Một Thành Viên 

Thương Mại Dịch Vụ Công Nghệ 

Sơn Bình

K94/53- Lê Hữu Trác, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
14.169.600

709 0402252945 Công ty TNHH Madepin

Tầng 2, Wink Hotel Danang 

Riverside, 351 Trần Hưng Đạo, 

phường An Hải, TP Đà Nẵng

14.166.607

710 0401877599 Công ty TNHH Mtv Tú-Tùng Ip
Lô A-12 đường Phạm Văn Đồng, 

phường An Hải, TP Đà Nẵng
14.162.347
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711 3603400814-003
Công ty TNHH Hoàng Vy Hiếu - Chi 

Nhánh Tại Đà Nẵng

84 Phạm Văn Đồng, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
14.115.350

712 0401814253 Công ty TNHH Mtv Hta Flower
 108 Vũ Tông Phan, phường Sơn 

Trà, TP Đà Nẵng
14.068.704

713 0402150365 Công ty TNHH Dịch Vụ Davi Tour
678-680 Ngô Quyền, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
14.064.500

714 0401215669 Công ty Cổ Phần Xây Dựng 597
K30 Trần Hưng Đạo, phường Sơn 

Trà, TP Đà Nẵng
14.037.050

715 0401862994 Công ty TNHH Sản Xuất Phú Sơn
10 Đinh Nhật Thận, phường Sơn 

Trà, TP Đà Nẵng
14.020.823

716 0402033679 Công ty TNHH Bình Thịnh An
142 Phạm Quang Ảnh, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
13.976.647

717 0402253547
Công ty TNHH Công Nghệ Hoàng 

Minh Nhân

99 An Hải 6, phường An Hải, TP Đà 

Nẵng
13.963.100

718 0313702455-001
Chi Nhánh Công ty TNHH Dịch Vụ 

Content Marketing Chara

1161 Ngô Quyền, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
13.959.100

719 0402150823
Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Du Lịch 

Grand Sea

08 Hà Bổng, phường An Hải, TP Đà 

Nẵng
13.936.232

720 0402034048 Công ty TNHH Đạt Thành Vinh
89G đường Nam Thọ 7, phường Sơn 

Trà, TP Đà Nẵng
13.903.300

721 0402026801 Công ty TNHH Thanh Thanh Phát
Lô 01-A10 Võ Văn Kiệt, phường 

An Hải, TP Đà Nẵng
13.898.787

722 0401843198
Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương 

Mại Anh Khôi

925/31 Ngô Quyền, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
13.841.100

723 0401938280
Công ty TNHH Gia Công Cơ Khí Và 

Xây Dựng Nguyễn Sơn

35 Tô Hiến Thành, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
13.837.145

724 0402149909
Công ty TNHH Thương Mại Dịch 

Vụ Đà Nẵng Tourist

159/2 Phó Đức Chính, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
13.827.630

725 0402130672 Công ty TNHH Pch Furniture
35 Ngô Quyền, phường Sơn Trà, TP 

Đà Nẵng
13.827.028

726 0401717997
Công ty Cổ Phần Du Lịch Nam Á 

Đông Việt Nam

90 Đặng Nhữ Lâm, Tổ 50B, phường 

Sơn Trà, TP Đà Nẵng
13.820.576

727 0401779746
Công ty TNHH Một Thành Viên 

Dương Xuân Vinh

51 Dương Tự Minh, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
13.811.150

728 0401935635
Công ty TNHH Thương Mại Và 

Dịch Vụ Happy Time

208 Hồ Nghinh, phường An Hải, TP 

Đà Nẵng
13.805.175

729 0401993612 Công ty TNHH Hh Sơn Trà
49 An Cư 7, phường An Hải, TP Đà 

Nẵng
13.747.900

730 0402122992
Công ty TNHH Một Thành Viên Vi 

Tiểu Bảo

Lô 48 Đường Hồ Hán Thương, 

phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng
13.741.838

731 0402069435 Công ty TNHH Paris Levain
05 Bùi Thị Xuân, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
13.722.150

732 0401974553
Công ty Cổ Phần Xây Dựng Và 

Thương Mại Triệu Vũ

K39/16 Lê Văn Thứ, phường Sơn 

Trà, TP Đà Nẵng
13.598.279

733 0401861944 Công ty TNHH Tiên Tiên Maison
Lô 28-B2.7 đường Hoàng Sa, 

phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng
13.516.970

734 0402125295
Công ty TNHH Một Thành Viên Mai 

Lam Đà Nẵng

Số 10 Phạm Quang Ảnh, phường 

An Hải, TP Đà Nẵng
13.491.150

735 0402109141
Công ty TNHH Mtv An Lạc 365 

Days

162 Trần Nhân Tông, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
13.486.317

736 0402049855 Công ty TNHH Nhà Hàng Marshall

Tầng 2, du thuyền DHC – Marina, 

Đường Trần Hưng Đạo, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng

13.456.014
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STT Mã số thuế Tên Người nộp thuế Địa chỉ

 Số tiền thuế nợ 

đến thời điểm 

30/4/2026 

737 0401948440
Công ty TNHH Thương Mại Và 

Dịch Vụ Ngôi Sao Việt Hoàng

227 Hồ Nghinh, phường An Hải, TP 

Đà Nẵng
13.375.950

738 0401875249
Công ty TNHH Một Thành Viên Nhà 

Hàng Vũ Phát

98 Dương Đình Nghệ, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
13.285.923

739 0401819558 Công ty TNHH Mtv Bae Be
45 Phạm Tu, phường An Hải, TP Đà 

Nẵng
13.283.948

740 0402129959
Công ty TNHH Sản Xuất Thương 

Mại - Dịch Vụ Kỹ Thuật 3F

76 Lương Thế Vinh, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
13.208.019

741 0401884194
Công ty TNHH Mtv Thương Mại Và 

Dịch Vụ Sơn Thành Thắng

33 Nguyễn Thiếp, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
13.204.591

742 0401671774

Công ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế 

Xây Dựng Và Thương Mại Phạm 

Ngọc Sáu

11 Phùng Tá Chu, phường Sơn Trà, 

TP Đà Nẵng
13.198.800

743 0401911225 Công ty TNHH Jk Healing Group
Lô 24-26 Morrison, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
13.186.000

744 0401937914 Công ty TNHH Khoa Tăng
485 Trần Hưng Đạo, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
13.186.000

745 0402006192
Công ty TNHH Đầu Tư Và Xây 

Dựng A4

59 Phạm Tu, phường An Hải, TP Đà 

Nẵng
13.186.000

746 0401850413 Công ty TNHH Phát Gia Tuấn
K227/2 Nguyễn Văn Thoại, phường 

An Hải, TP Đà Nẵng
13.046.340

747 0401355105
Doanh Nghiệp Tư Nhân Thanh 

Thanh Sơn

79 Nguyễn Văn Thoại, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
12.983.755

748 0401899190
Công ty TNHH Mtv Thương Mại Và 

Dịch Vụ Thắng Hoàng Vũ

237 Ngô Quyền, phường Sơn Trà, 

TP Đà Nẵng
12.955.136

749 0401975123
Công ty Cổ Phần Đầu Tư - Dịch Vụ - 

Du Lịch Và Xây Dựng Sơn Thành

Lô 55+56 đường từ Nguyễn Công 

Trứ đến Đông Kinh Nghĩa Thục,, 

phường An Hải, TP Đà Nẵng

12.953.585

750 0401964058
Công ty Cổ Phần Đào Tạo Và Hợp 

Tác Đầu Tư Vjb

02 Lê Hữu Trác, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
12.920.615

751 0402022726
Công ty TNHH Thương Mại Và 

Dịch Vụ Sơn Khê

56 Trần Quang Khải, phường Sơn 

Trà, TP Đà Nẵng
12.918.000

752 0402225853
Công ty TNHH Thương Mại Và Xây 

Dựng Tân Nhựt Quang

116/5 Chính Hữu, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
12.913.212

753 0402272853
Công ty TNHH Giặt Ủi Công Nghiệp 

T-Rex

Tầng 1, 63 Trần Thánh Tông, 

phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng
12.894.662

754 0401955039 Công ty TNHH Mtv Hồng Vạn Phát
541 Ngô Quyền, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
12.886.850

755 0401990516
Công ty TNHH Thương Mại Và 

Dịch Vụ Du Lịch Ngọc Diệp

20 Phước Trường 1, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
12.865.375

756 0401849376
Công ty TNHH Mtv Vĩnh Hương 

Trầm

121 Trần Hưng Đạo, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
12.852.650

757 0401880432
Công ty TNHH Thương Mại Và 

Dịch Vụ Đại Thủy Sơn Tùng

57 An Hải 17, phường An Hải, TP 

Đà Nẵng
12.819.250

758 0400459408
Công ty TNHH Xây Dựng & Kinh 

Doanh Nhật Anh

103 Nguyễn Văn Thoại, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
12.806.193

759 4001263224
Công ty TNHH Mtv Mc4R 

Sportainment

162 Nguyễn Hiền, phường Sơn Trà, 

TP Đà Nẵng
12.759.250

760 0402080679
Công ty TNHH Vận Tải Và Tmdv 

Vĩnh Thành

182/1 Phạm Cự Lượng, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
12.757.900

761 0401838769 Công ty TNHH Mtv Phúc Ngọc Đức
15 Dương Vân Nga, phường Sơn 

Trà, TP Đà Nẵng
12.754.650
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STT Mã số thuế Tên Người nộp thuế Địa chỉ

 Số tiền thuế nợ 

đến thời điểm 

30/4/2026 

762 0401929952
Công ty TNHH Truyền Thông Cây 

Cầu Vàng

Thửa đất 232, Tổ 100, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
12.746.350

763 0400583155 Công ty TNHH Vũ Phong
113- Ngô Quyền, phường Sơn Trà, 

TP Đà Nẵng
12.743.600

764 0401898158
Công ty TNHH Mtv Thương Mại Và 

Dịch Vụ Dk Global

Thửa đất số 10 TBĐ C2, Khu dân 

cư An Cư 5, phường An Hải, TP Đà 

Nẵng

12.738.600

765 0401689732
Công ty TNHH Xây Dựng Hạ Tầng 

Vạn Phú

H07/05K1050 Ngô Quyền, phường 

An Hải, TP Đà Nẵng
12.650.000

766 0309554194-005
Chi Nhánh Công ty Cổ Phần Đại 

Phát Thành Vinh

436 Ngô Quyền, phường Sơn Trà, 

TP Đà Nẵng
12.625.021

767 0400529165
Công ty TNHH Sản Xuất Và Thương 

Mại Tín Vũ

210 Nguyễn Thiện Kế, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
12.601.297

768 0401453529
Công ty TNHH Một Thành Viên 

Nhịp Cầu Hán Ngữ

32 Nguyễn Tuân, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
12.567.000

769 0401948923
Công ty TNHH Mtv Dương Tùng 

Dương

số 84 Thạch Lam, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
12.523.218

770 0402247818
Công ty TNHH Thương Mại & Dịch 

Vụ Cá Nhảy

Lô 16 Trần Bạch Đằng, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
12.519.594

771 0401671911
Công ty TNHH Một Thành Viên 

Đình Tranh

99 Nguyễn Chí Diễu, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
12.489.929

772 0401653207
Công ty TNHH Một Thành Viên 

Phương Cường Quốc

Tổ 11C, phường Sơn Trà, TP Đà 

Nẵng
12.472.043

773 0402148782 Công ty TNHH Nội Thất Trinity
454 Ngô Quyền, phường Sơn Trà, 

TP Đà Nẵng
12.449.884

774 0402148630 Công ty TNHH Mtv Mai Kim Cúc
107 Hà Kỳ Ngộ, phường An Hải, TP 

Đà Nẵng
12.431.600

775 0401747487

Công ty TNHH Một Thành Viên 

Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Song 

Hành Việt Hàn

Tầng 1, số nhà 262 Bùi Huy Bích, 

phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng
12.368.762

776 0402061690 Công ty TNHH Nam An Safresh
26 Lê Phụng Hiểu, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
12.368.450

777 0401981663 Công ty Cổ Phần Lumiere Dome
238 Võ Nguyên Giáp, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
12.343.500

778 0401793331

Công ty TNHH Một Thành Viên 

Thương Mại Và Dịch Vụ Minh An 

Phúc

Tổ 28 Mân Lập Đông 5, phường 

Sơn Trà, TP Đà Nẵng
12.328.864

779 0402009845 Công ty TNHH Mai Gia Long
83 Ngô Quang Huy, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
12.264.414

780 0309456285-005
Chi Nhánh Công ty Cổ Phần Nhà 

Thái Tại Đà Nẵng

Gian hàng L1-09E tầng L1, Trung 

tâm Thương mại Vincom Plaza,, 

phường An Hải, TP Đà Nẵng

12.251.201

781 0401632101 Công ty TNHH Vườn Cọ Vàng

Lô 14, Khu nhà số 2, Đường Võ 

Nguyên Giáp, phường An Hải, TP 

Đà Nẵng

12.221.334

782 0402125721 Công ty TNHH Kim'S Farm
Số 76 đường Nguyễn Lâm, phường 

Sơn Trà, TP Đà Nẵng
12.184.012

783 3301648336-002
Chi Nhánh Công ty TNHH Daegu – 

Nhà Hàng Daegook Dn

52 Hồ Nghinh, phường An Hải, TP 

Đà Nẵng
12.175.955

784 0402017268

Công ty TNHH Thương Mại Dịch 

Vụ Và Thi Công Xây Dựng Tín 

Thành

446 Ngô Quyền, phường Sơn Trà, 

TP Đà Nẵng
12.077.300
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STT Mã số thuế Tên Người nộp thuế Địa chỉ

 Số tiền thuế nợ 

đến thời điểm 

30/4/2026 

785 0401929173
Công ty TNHH Mtv Phú Nguyên 

Hồng

91 Hà Bổng, phường An Hải, TP Đà 

Nẵng
12.072.654

786 0401998219
Công ty TNHH Thực Phẩm Phúc 

Nguyên Long

19 Trần Nhật Duật, phường Sơn 

Trà, TP Đà Nẵng
12.065.700

787 0401383134
Công ty TNHH Xây Dựng, Thương 

Mại Và Dịch Vụ Phúc Khang Hân

184 Nguyễn Duy Hiệu, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
12.027.000

788 0401742062
Công ty TNHH Mtv Xây Dựng 

Thương Mại Và Dịch Vụ Dacon

1B20 - Chung cư Blue house, 

phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng
12.018.240

789 0402012051
Công ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch 

One Top Việt Nam

Số 01 An Nhơn 2, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
11.992.300

790 0401856341
Công ty Cổ Phần Đầu Tư Fnb Việt 

Nam

Tầng 1 du thuyền DHC Marina, 

đường Trần Hưng Đạo, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng

11.984.400

791 0401884356 Công ty TNHH Xây Dựng Antcons
260 Dương Đình Nghệ, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
11.938.593

792 0401902206 Công ty TNHH Chín Hải Việt
35/5 Tô Hiến Thành, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
11.935.250

793 0402017444
Công ty TNHH Mtv Trường Nhựt 

Phát

28 Đinh Đạt, phường An Hải, TP 

Đà Nẵng
11.868.500

794 0402273053 Công ty TNHH Islam Company
415 Trần Hưng Đạo, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
11.776.000

795 0402021144
Công ty TNHH Kiến Trúc Sư Hồ 

Thanh Sơn Và Cộng Sự

24 Lê Phụ Trần, phường Sơn Trà, 

TP Đà Nẵng
11.769.613

796 0401824212 Công ty TNHH Mtv Canova
81 Thủ Khoa Huân, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
11.749.100

797 0402078214 Công ty TNHH Tmdv Út Nhớ
341 Trần Nhân Tông, phường Sơn 

Trà, TP Đà Nẵng
11.716.250

798 0402080855
Công ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch 

Vivian Hostel

Số 1 An Cư 6, phường An Hải, TP 

Đà Nẵng
11.716.250

799 0401973510 Công ty TNHH Mtv Danafarm
22 Lê Bình, phường An Hải, TP Đà 

Nẵng
11.706.713

800 0401865748 Công ty TNHH Cửa Đẹp Châu Long
Lô 21 Thành Vinh 3, phường Sơn 

Trà, TP Đà Nẵng
11.689.786

801 0401789624

Công ty TNHH Một Thành Viên 

Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Lộc 

Nguyễn

261 Nguyễn Công Trứ, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
11.686.278

802 0402110933 Công ty TNHH Titmit
28 Nguyễn Thị Định, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
11.596.800

803 0402215598 Công ty TNHH Thực Phẩm Aloko
Lô 47+48 Khu Z, Đường Trần Hưng 

Đạo, phường An Hải, TP Đà Nẵng
11.582.922

804 0401625182
Công ty TNHH Thương Mại Dịch 

Vụ Du Lịch Tình Bạn Việt

119 Phạm Cự Lượng, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
11.581.562

805 0402072692 Công ty TNHH Nemosa
42 Nại Hiên Đông, Tổ 23, phường 

Sơn Trà, TP Đà Nẵng
11.569.050

806 0402109984
Công ty TNHH Mtv Trương Luyện 

Phát

Số 53 Suối Đá 3, phường Sơn Trà, 

TP Đà Nẵng
11.543.564

807 0402110683
Công ty TNHH Thương Mại Và 

Dịch Vụ Phát Minh Hương

111 - 113 Hà Đặc, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
11.538.450

808 0402244373 Công ty TNHH Coffee Bridge
32 Chính Hữu, phường An Hải, TP 

Đà Nẵng
11.525.547
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STT Mã số thuế Tên Người nộp thuế Địa chỉ

 Số tiền thuế nợ 

đến thời điểm 

30/4/2026 

809 0401003872 Công ty Cổ Phần Tam An Lập
Tổ 12E, Lộc Phước 2, P.Thọ Quang, 

phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng
11.522.364

810 0402293268 Công ty TNHH J&D Đà Nẵng Travel
381 Ngô Quyền, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
11.500.000

811 0401669976
Công ty TNHH Tm & Dv Vân Hùng 

Dũng

294 Khúc Hạo, phường Sơn Trà, TP 

Đà Nẵng
11.478.860

812 0401823138 Công ty TNHH Mtv Petit Line Lucid
15 Morrison, phường An Hải, TP 

Đà Nẵng
11.452.823

813 0401659865
Công ty TNHH Tư Vấn Dịch Vụ 

Tổng Hợp Đổi Mới

Số 3, đường An Nhơn 8, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
11.436.300

814 0402006996
Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát 

Triển Long Thịnh Phát

Số 56 đường Bùi Dương Lịch, 

phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng
11.427.200

815 0402046050

Công ty TNHH Xây Dựng - Thương 

Mại Xuất Nhập Khẩu Thái Sơn - Hà 

Việt Nam

K38/15B Lê Hữu Trác, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
11.390.650

816 0401491588
Công ty Cổ Phần Tư Vấn Khảo Sát 

Xây Dựng Nhân Thành Nam

16 Vũng Thùng 4, phường Sơn Trà, 

TP Đà Nẵng
11.314.398

817 0401894996 Công ty TNHH Hoàng Đại Thạch
Số 9 An Nhơn 2, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
11.308.409

818 0401775646
Công ty TNHH Nguyên Phát Thành 

Đạt

K51/32 Lương Thế Vinh, phường 

An Hải, TP Đà Nẵng
11.303.173

819 0401962653
Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Và 

Thương Mại Rất Văn Tốt

51 Thủ Khoa Huân, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
11.264.850

820 0402166326
Công ty TNHH Xây Dựng Và 

Thương Mại Hai Xin

K156/12 Nguyễn Phan Vinh, 

phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng
11.228.883

821 0402234449 Công ty TNHH Tổ Hợp Gió

Lô A21 khu biệt thự cao cấp 

Redstar, phường An Hải, TP Đà 

Nẵng

11.188.063

822 0401795339
Công ty TNHH Thương Mại Và Xây 

Dựng Nguyễn Xí

36 Tân Thái 10, phường Sơn Trà, 

TP Đà Nẵng
11.158.477

823 0402260287
Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Dịch 

Vụ Tứ Hải

30 Morrison, phường An Hải, TP 

Đà Nẵng
11.075.227

824 0401922717
Công ty TNHH Thương Mại Dịch 

Vụ Nhật Dự

42 Nại Hiên Đông, phường Sơn Trà, 

TP Đà Nẵng
11.053.450

825 0401835165
Công ty TNHH Mtv Thương Mại Và 

Du Lịch Thái Lợi

K03/37 Hà Thị Thân, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
11.022.200

826 0402031505 Công ty TNHH Đầu Tư Tâm Phong
Số 217 Nguyễn Văn Thoại, phường 

An Hải, TP Đà Nẵng
10.986.200

827 0401990097
Công ty TNHH Tư Vấn Và Xây 

Dựng Center

 Số 01 Phạm Quang Ảnh, phường 

An Hải, TP Đà Nẵng
10.979.981

828 0401905662
Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng 

Và Môi Trường Vag

46 Ngọc Hân, phường An Hải, TP 

Đà Nẵng
10.946.635

829 0402009612
Công ty TNHH Du Lịch Và Khách 

Sạn Thịnh Vượng

143 Hà Bổng, phường An Hải, TP 

Đà Nẵng
10.916.780

830 0401771634
Công ty TNHH Mtv Thực Phẩm 

Jiguchon

Lô B2.4-01 KDC Nại Hiên Đông 2, 

phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng
10.909.372

831 0401774434
Công ty TNHH Tmxd Hưng Trung 

Long

22 Dã Tượng, phường Sơn Trà, TP 

Đà Nẵng
10.877.700

832 0401534376
Công ty TNHH Một Thành Viên Thi 

Toàn Thắng
Tổ 22, phường An Hải, TP Đà Nẵng 10.799.300

833 0401901185
Công ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ 

Giáo Dục Emo

69 Bùi Dương Lịch, phường Sơn 

Trà, TP Đà Nẵng
10.774.150
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STT Mã số thuế Tên Người nộp thuế Địa chỉ

 Số tiền thuế nợ 

đến thời điểm 

30/4/2026 

834 0402039399
Công ty TNHH Xd - Tm Và Xnk 

Đồng Sơn

161 Lý Tử Tấn, phường Sơn Trà, 

TP Đà Nẵng
10.773.400

835 0400106674
Doanh Nghiệp Tư Nhân Hiệu Vàng 

Ngọc Huyền

Kiốt 7&8 Chợ Hà Thân, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
10.747.500

836 0402113067 Công ty TNHH Mtv Linh Trà Mai
30/3 Hà Bổng, phường An Hải, TP 

Đà Nẵng
10.710.700

837 0402250320 Công ty TNHH Nông Sản Dũng Phát
109 Trần Nhân Tông, phường Sơn 

Trà, TP Đà Nẵng
10.653.185

838 0401956850 Công ty TNHH Dịch Vụ Hà Đức Anh
K142/4 Lê Văn Thứ, phường Sơn 

Trà, TP Đà Nẵng
10.639.100

839 0401864078
Công ty TNHH Một Thành Viên 

Dịch Vụ Thái Hà Nn

44 Lê Mạnh Trinh, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
10.609.371

840 3301716473-001
Công ty TNHH Seoul H&H – Chi 

Nhánh Đà Nẵng

411 Trần Hưng Đạo, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
10.563.400

841 0401773494
Công ty TNHH Vận Tải Đức Thành 

Đạt

331/H02/02 Ngô Quyền, phường 

Sơn Trà, TP Đà Nẵng
10.532.359

842 0401990386
Công ty TNHH Thương Mại Và 

Dịch Vụ Mcc Dn

82 Hoàng Bích Sơn, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
10.521.150

843 0402160243
Công ty TNHH Thương Mại Và 

Dịch Vụ Hoàng Phúc Bảo

463 Trần Hưng Đạo, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
10.468.718

844 0401490714
Công ty TNHH Một Thành Viên 

Thục Thảo

109 Phạm Quang Ảnh, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
10.454.886

845 0400305221
Doanh Nghiệp Tư Nhân Trần Đức 

Anh

Lô 36 Ngô Quyền, Tổ 43, phường 

An Hải, TP Đà Nẵng
10.438.745

846 0401930813
Công ty TNHH Một Thành Viên Đại 

Đức Hoàng

678 - 680 Ngô Quyền, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
10.384.200

847 0401801536
Công ty TNHH Mtv Tư Vấn & Thiết 

Kế Jy Interior

Lô 8 An Nhơn 1, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
10.379.684

848 0401982434 Công ty Cổ Phần St United
96 Nguyễn Đình Hoàn, phường Sơn 

Trà, TP Đà Nẵng
10.377.513

849 0402080220 Công ty TNHH Hồ Thăng Tuấn Anh
183 Chính Hữu, phường An Hải, TP 

Đà Nẵng
10.366.400

850 0401798883 Công ty Cổ Phần Hải Sơn Tiến
05 Yết Kiêu, phường Sơn Trà, TP 

Đà Nẵng
10.366.273

851 0401963287
Công ty TNHH Thương Mại & Dịch 

Vụ Hiếu Trần Phát

17 Dương Vân Nga, phường Sơn 

Trà, TP Đà Nẵng
10.336.550

852 0401845678
Công ty TNHH Dịch Vụ Khách Sạn 

Lighting

Lô G5 Phạm Văn Đồng, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
10.335.077

853 0402153359 Công ty TNHH Thể Thao Vip Poker

Tầng 15 khách sạn Sông Công, Số 

305 Nguyễn Văn Thoại, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng

10.331.700

854 0400619965 Doanh Nghiệp Tư Nhân Đăng Long
D2 Lô 46 Nguyễn Tuân, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
10.258.200

855 0402217524
Công ty TNHH Thương Mại Tổng 

Hợp Nhật Khánh

Số 01 Khúc Hạo, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
10.242.781

856 0401885208
Công ty TNHH Xây Dựng Và 

Thương Mại Phú Lộc Nam

Thửa đất 333, Tổ 97, phường Sơn 

Trà, TP Đà Nẵng
10.241.564

857 0401683787
Công ty TNHH Thương Mại Và 

Dịch Vụ Du Lịch Bích Trâm

12 Huyền Quang, phường Sơn Trà, 

TP Đà Nẵng
10.182.739

858 0401690671
Công ty Cổ Phần Thương Mại Và 

Dịch Vụ Nguyễn Võ

207 Thế Lữ, phường An Hải, TP Đà 

Nẵng
10.109.600

nh
an

nt
t1

3-
22

/0
5/

20
26

 0
8:

21
:1

9-
nh

an
nt

t1
3-

nh
an

nt
t1

3-
nh

an
nt

t1
3



92

STT Mã số thuế Tên Người nộp thuế Địa chỉ

 Số tiền thuế nợ 

đến thời điểm 

30/4/2026 

859 0401831971
Công ty Cổ Phần Đào Tạo Công 

Nghệ Hiệu Quả

Tòa nhà FPT, đường số 1, Khu công 

nghiệp Đà Nẵng, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng

10.109.600

860 0401929984
Công ty TNHH  Leo House 

Handmade

K139/10 Trần Quang Khải, phường 

Sơn Trà, TP Đà Nẵng
10.109.600

861 0402003843
Công ty TNHH Quản Lý Khách Sạn 

& Dịch Vụ T & Q

103 Dương Trí Trạch, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
10.078.723

862 0402142607
Công ty TNHH Mtv Xây Dựng Land 

23

34/38 Lê Hữu Trác, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
10.069.425

863 0402123587
Công ty TNHH Phát Triển Giải Pháp 

Thiên Thành

K29/8/1 Phạm Cự Lượng, phường 

An Hải, TP Đà Nẵng
10.067.450

864 0401922139 Công ty TNHH Mtv Lâm Hồng Phúc
457-459 Trần Hưng Đạo, phường 

An Hải, TP Đà Nẵng
9.992.782

865 0401722595 Công ty TNHH Đầu Tư 3V Sông Hàn
101/2 Phó Đức Chính, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
9.978.139

866 0401797576 Công ty TNHH Mtv Duotech
K223/39 Ngô Quyền, phường Sơn 

Trà, TP Đà Nẵng
9.965.456

867 0402262414
Công ty TNHH Vận Tải An Thành 

Đạt

179/24 Phan Bá Phiến, phường Sơn 

Trà, TP Đà Nẵng
9.922.850

868 0401936251
Công ty TNHH Thành Đạt Red 

House

78 Hà Bổng, phường An Hải, TP Đà 

Nẵng
9.916.400

869 0402168041
Công ty TNHH Thiết Kế Kiến Trúc, 

Xây Dựng Căn Nhà Nhỏ

126/18 Nguyễn Duy Hiệu, phường 

An Hải, TP Đà Nẵng
9.915.000

870 0401832527
Công ty Cổ Phần Xây Dựng Và 

Trang Trí Nội Thất Gỗ Hiệp Thông

231 Trần Nhân Tông, phường Sơn 

Trà, TP Đà Nẵng
9.894.788

871 0401614254
Công ty TNHH Một Thành Viên Vận 

Tải Ymj

96 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
9.889.800

872 0401968045 Công ty TNHH Mtv Lk Kim Kiên
Thửa đất 237 - Tờ bản đồ số 53, 

phường An Hải, TP Đà Nẵng
9.884.029

873 0402169990 Công ty Cổ Phần Dịch Vụ F&B Ldh

Thửa đất số 160, Tờ bản đồ số 31, 

đường Mỹ Khê 7, tổ 24, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng

9.856.900

874 0401825583
Công ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế 

Xây Dựng Nguyên Hưng

75 Giáp Hải, phường Sơn Trà, TP 

Đà Nẵng
9.806.205

875 0401915974 Công ty TNHH Tt Enterprise Dn
174 Phạm Vấn, phường An Hải, TP 

Đà Nẵng
9.795.643

876 0401811220
Công ty TNHH Mtv Sơn Hasu Paint 

Miền Trung

150 Dương Đình Nghệ, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
9.792.510

877 0401921223
Công ty TNHH Mtv Cn Ngọc Hải 

Sơn

Lô 21B2.1, Khu phố chợ Mân Thái, 

Tổ 38A, phường Sơn Trà, TP Đà 

Nẵng

9.783.400

878 0401701958
Công ty TNHH Mtv Cơ Điện Lạnh 

R.M.E.P

79 Hoa Lư, phường Sơn Trà, TP Đà 

Nẵng
9.766.159

879 0105142467-002

Lenid Da Nang Hotel - Chi Nhánh 

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Đức Quang 

Minh Tại Đà Nẵng

Lô 23,24 Đinh Thị Hòa, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
9.765.250

880 0401732843 Công ty TNHH Thanh Lịch Việt
K227/04 Nguyễn Văn Thoại, 

phường An Hải, TP Đà Nẵng
9.756.637

881 0401683956
Công ty TNHH Đá Mỹ Nghệ Thanh 

Nhân

42 An Hải 14, phường An Hải, TP 

Đà Nẵng
9.746.702

882 0402160532 Công ty TNHH Moringa Spa
Số 44 Lê Mạnh Trinh, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
9.738.462
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STT Mã số thuế Tên Người nộp thuế Địa chỉ

 Số tiền thuế nợ 

đến thời điểm 

30/4/2026 

883 0402277026 Công ty TNHH Tư Vấn Phan Khôi
2G Ngô Quyền, phường Sơn Trà, 

TP Đà Nẵng
9.621.086

884 2500655181-001

Chi Nhánh Đà Nẵng - Công ty 

TNHH Một Thành Viên Du Lịch 

Booking Hồng Phương

24 Chính Hữu, phường An Hải, TP 

Đà Nẵng
9.595.581

885 0402140776
Công ty TNHH Phát Triển Du Lịch 

Vũ Huy

K02/04 Hà Bổng, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
9.591.140

886 0104573887-002
Cn Công ty Cp Đtư Xdựng Và Tmại 

An Thịnh Phát Tại Đn

279 lô Z31 Đường Trần Hưng Đạo, 

phường An Hải, TP Đà Nẵng
9.537.529

887 0105911105-007 Aristino Đà Nẵng - K&G Việt Nam

L2-05D, tầng L2 TTTM Vincom 

Plaza Đà Nẵng, 910A Ngô Quyền, 

phường An Hải, TP Đà Nẵng

9.524.800

888 0402058793 Công ty TNHH Pa.No1

Thửa đất số 14, Khu dân cư văn hóa 

thể thao An Trung đông 2,, phường 

An Hải, TP Đà Nẵng

9.496.850

889 0401774339 Công ty TNHH Mtv Dũng Lễ Phát
165 Phó Đức Chính, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
9.471.136

890 0402008792
Công ty TNHH Thương Mại Dịch 

Vụ Vương Gia Khang

180 Nguyễn Thiện Kế, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
9.467.400

891 0401839709
Công ty TNHH Thương Mại Dịch 

Vụ Bình Đông Và Top Hotel

304 Nguyễn Công Trứ, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
9.467.328

892 0402271151
Công ty TNHH  Thương Mại Và 

Dịch Vụ Green Valley

47 Hoàng Bích Sơn, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
9.439.831

893 0401974257
Công ty TNHH Truyền Thông Và 

Quảng Cáo Dana Event

94/6 Lê Hữu Trác, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
9.429.225

894 0401662427
Công ty TNHH Năng Lượng An 

Tường

Số 09, Đường Vũ Tông Phan, 

phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng
9.425.900

895 0401973581
Công ty TNHH Mtv 111 Boutique 

Spa

111 Hà Kỳ Ngộ, phường An Hải, TP 

Đà Nẵng
9.364.744

896 0402282499 Công ty TNHH Zô Zô Seafood
56 - 58 Trần Bạch Đằng, phường 

An Hải, TP Đà Nẵng
9.358.502

897 0402045071 Công ty Cổ Phần Tm Bình Đông
14 Dương Thanh, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
9.356.173

898 0402052181
Công ty TNHH Truyền Thông Và Sự 

Kiện Danaevent

94/6 Lê Hữu Trác, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
9.344.683

899 0402154930 Công ty TNHH Mtv Mit Đà Nẵng
35/37 Dương Đình Nghệ, phường 

An Hải, TP Đà Nẵng
9.316.500

900 0402152965
Công ty TNHH Tm Và Dv Ngọc 

Tâm Qs

135 Chính Hữu, phường An Hải, TP 

Đà Nẵng
9.313.728

901 0401804992
Công ty TNHH Mtv Tm&Dv Vạn 

Bảo Tín

74 Đào Duy Kỳ, phường Sơn Trà, 

TP Đà Nẵng
9.310.191

902 0401557510

Công ty TNHH Một Thành Viên 

Thương Mại Và Dịch Vụ Lê Hữu 

Nguyên

Lô D3 đường Dương Tự Minh, 

phường An Hải, TP Đà Nẵng
9.300.600

903 0402249357
Công ty TNHH Quảng Cáo Nội Thất 

Nguyễn Phú Adv

69/1 Lê Văn Thứ, phường Sơn Trà, 

TP Đà Nẵng
9.279.120

904 0401596100 Công ty TNHH Hoàng Linh Lâm
128 Hồ Nghinh, phường An Hải, TP 

Đà Nẵng
9.278.650

905 0401758111 Công ty TNHH Fantako
52 Nguyễn Phan Vinh, phường Sơn 

Trà, TP Đà Nẵng
9.275.840

906 0401876595
Công ty TNHH Thương Mại Và 

Dịch Vụ Tây Nguyễn Thanh

59 Phạm Cự Lượng, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
9.244.231
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STT Mã số thuế Tên Người nộp thuế Địa chỉ

 Số tiền thuế nợ 

đến thời điểm 

30/4/2026 

907 0401891106
Công ty Cổ Phần Khai Thác Khoáng 

Sản Quân Khang

8 Bùi Huy Bích, phường Sơn Trà, 

TP Đà Nẵng
9.244.200

908 0401850269 Công ty TNHH Mtv Vĩnh An Gia
Lô 17 An Trung 2, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
9.235.800

909 0401828640 Công ty Cổ Phần Phương Minh Anh
35/7 Dương Đình Nghệ, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
9.230.760

910 0402006957 Công ty TNHH Parze Hotels
13-15-17 Dương Đình Nghệ, 

phường An Hải, TP Đà Nẵng
9.229.800

911 0402014267
Công ty TNHH Sản Xuất Và Dịch 

Vụ Green Sp

43 Nguyễn Đăng Tuyển, phường 

Sơn Trà, TP Đà Nẵng
9.229.800

912 0401510720
Công ty TNHH Một Thành Viên Kỷ 

Thuật Nhân Công Bình

39 Nguyễn Sáng, phường Sơn Trà, 

TP Đà Nẵng
9.226.800

913 0401546029
Công ty TNHH Một Thành Viên 

Nguyễn Ngọc Khang

43 Nguyễn Thị Ba, phường Sơn Trà, 

TP Đà Nẵng
9.225.600

914 0401547752
Công ty TNHH Liên Kết Phát Triển 

Giáo Dục Sgtimes

89 Nguyễn Văn Thoại, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
9.181.300

915 0401924880
Công ty TNHH Thương Mại Và 

Dịch Vụ Khuyên Linh

K21/2 Trương Định, phường Sơn 

Trà, TP Đà Nẵng
9.170.043

916 4001087378
Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây 

Dựng Phú Thiên Hưng

24 Phạm Thiều, phường An Hải, TP 

Đà Nẵng
9.137.734

917 0401530999
Công ty TNHH Một Thành Viên Sản 

Xuất - Kinh Doanh Đa Nguyên

Tổ 29 Lê Tấn Trung, phường Sơn 

Trà, TP Đà Nẵng
9.098.580

918 0402092949 Công ty TNHH Phan Vĩnh Anh
Số 741 Ngô Quyền, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
9.094.075

919 0401619904
Công ty TNHH Một Thành Viên 

Daisy Nguyễn

41 Trần Nhật Duật, phường Sơn 

Trà, TP Đà Nẵng
9.024.352

920 0401382532
Công ty TNHH Thương Mại & Dịch 

Vụ Tổng Hợp Huỳnh Cường

85 Lê Hữu Trác, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
9.000.000

921 0401340758
Doanh Nghiệp Tư Nhân Phúc Huy 

Lành

10 Tôn Quang Phiệt, phường Sơn 

Trà, TP Đà Nẵng
8.993.851

922 0402004043
Công ty TNHH Thương Mại Dịch 

Vụ Vận Tải Tdt

01 Trần Nhân Tông, phường Sơn 

Trà, TP Đà Nẵng
8.991.945

923 0402165594
Công ty TNHH Giáo Dục Trị Liệu 

Tâm Lý Tuệ Minh

257 Trần Nhân Tông, phường Sơn 

Trà, TP Đà Nẵng
8.976.050

924 0401771095

Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Thương Mại Và Dịch Vụ Bách Gia 

Tùng

214 Phạm Cự Lượng, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
8.958.454

925 0402200591 Công ty TNHH Mtv Gunam
Lô số 13 đường Trần Sâm, phường 

Sơn Trà, TP Đà Nẵng
8.954.066

926 0401741365 Công ty TNHH Kiến Trúc Tổ Xanh
11 Nguyễn Văn Thoại, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
8.921.940

927 0401899923 Công ty TNHH Berry Vũ Nguyên
115 Nguyễn Văn Siêu, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
8.906.100

928 0402054220
Công ty TNHH Điện Năng Lượng 

Mặt Trời Solar T&T

Số 7 Đường An Hải 7, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
8.895.300

929 0401992418 Công ty TNHH Vons Food

Thửa đất số 102 tờ bản đồ số 11 khu 

phức hợp đô thị Harbour, phường 

Sơn Trà, TP Đà Nẵng

8.885.022

930 0401905398 Công ty TNHH Mtv Thân Đức Anh
214 Hồ Nghinh, phường An Hải, TP 

Đà Nẵng
8.877.000

931 0100775522-002
Chi Nhánh Công ty TNHH Cát Lâm 

Tại Đà Nẵng

K59/21 Lê Hữu Trác, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
8.863.750
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STT Mã số thuế Tên Người nộp thuế Địa chỉ

 Số tiền thuế nợ 

đến thời điểm 

30/4/2026 

932 0401916664
Công ty TNHH Mtv Royal Kim 

Thanh

31 Hà Bổng, phường An Hải, TP Đà 

Nẵng
8.853.569

933 0401977378
Công ty TNHH Thương Mại Và 

Dịch Vụ Siamo

Lô 01, 02.B2.1 Võ Nguyên Giáp, 

phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng
8.836.800

934 0401979103 Công ty TNHH Hoàng Anh Foods
127A Nguyễn Công Trứ, phường 

An Hải, TP Đà Nẵng
8.788.400

935 0402148687
Công ty TNHH Truyền Thông Sự 

Kiện An Thy Đà Nẵng

95 Nguyễn Trung Trực, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
8.750.776

936 0402011393
Công ty TNHH Cơ Điện & Pccc 

Tiến Đạt

02/02 Mỹ Khê 6, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
8.735.273

937 0401836095
Công ty TNHH Mtv Phước Mỹ 

Phùng

260 Nguyễn Công Trứ, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
8.721.249

938 0401732699
Công ty TNHH Một Thành Viên Xây 

Dựng Và Thương Mại Hoàng Lương

45 Võ Duy Ninh, phường Sơn Trà, 

TP Đà Nẵng
8.662.223

939 0401433610
Công ty TNHH Một Thành Viên Sản 

Xuất Thương Mại Sơn Ngân Hà

K120- Nguyễn Công Trứ, phường 

An Hải, TP Đà Nẵng
8.650.506

940 0402010826
Công ty TNHH Mtv Thương Mại 

Dịch Vụ Hoài Vy

27 Lâm Hoành, phường An Hải, TP 

Đà Nẵng
8.635.500

941 0402204596 Công ty TNHH Nhà Hàng Bap Sang
107 An Trung 2, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
8.633.897

942 0401998755 Công ty TNHH Xuân Thu Võ
78 Ngô Quyền, phường Sơn Trà, TP 

Đà Nẵng
8.625.600

943 0401925771
Công ty TNHH Mtv Tư Vấn Đầu Tư 

Mtb Việt Nam

Tầng 8, Tòa nhà 666 Building, số 

666 - 668 Ngô Quyền, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng

8.607.800

944 0402052061
Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Dịch 

Vụ Vergosc

212 Thế Lữ, phường An Hải, TP Đà 

Nẵng
8.605.450

945 0401992866
Công ty TNHH Mtv Triết Phương 

Liên

211/90 Nguyễn Văn Thoại, phường 

An Hải, TP Đà Nẵng
8.600.700

946 0402022652 Công ty TNHH Hưng Phúc Bình An
Lô B4-28 khu dân cư Phước Mỹ, 

phường An Hải, TP Đà Nẵng
8.581.800

947 0401951235
Công ty TNHH Cung Cấp Và Lắp 

Đặt Điện Nước Minh Quang

36 Nguyễn Duy Hiệu, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
8.576.785

948 0402026752
Công ty TNHH Thương Mại Và 

Dịch Vụ Đại Hợp Phát

K47/02 An Hải Đông 1, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
8.571.000

949 0401700601 Công ty TNHH Trần Gia Tín Phát
139/35 Ngô Quyền, phường Sơn 

Trà, TP Đà Nẵng
8.569.200

950 0401766105
Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một 

Thành Viên Đại Nam Huy Đặng

07 Nại Hiên Đông 4, phường Sơn 

Trà, TP Đà Nẵng
8.569.200

951 0401828866
Công ty TNHH Mtv Đầu Tư Xây 

Dựng Và Thương Mại Đông Thảo Vy

K54/51 Lê Hữu Trác, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
8.569.200

952 0401842412
Công ty TNHH Một Thành Viên 

Quảng Cáo Thy Vân

K183/7 Ngô Quyền, phường Sơn 

Trà, TP Đà Nẵng
8.569.200

953 0402049069 Công ty TNHH Tak Live
10 An Đồn, phường An Hải, TP Đà 

Nẵng
8.569.200

954 0402052470 Công ty TNHH Mtv Trần Mỹ Trang
208 Ngô Quyền, phường Sơn Trà, 

TP Đà Nẵng
8.569.200

955 0402035958
Công ty TNHH Du Lịch Bravo Đông 

Dương

Số 2 Chu Huy Mân, phường Sơn 

Trà, TP Đà Nẵng
8.568.000
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956 0402057856
Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại 

Hoàng Phan

85 Trần Hưng Đạo, phường Sơn 

Trà, TP Đà Nẵng
8.568.000

957 0401688714
Công ty TNHH Thương Mại Và 

Dịch Vụ Bisoco

Căn hộ 603, Nhà B2, KCC Cuối 

tuyến Bạch Đằng Đông, phường 

Sơn Trà, TP Đà Nẵng

8.562.000

958 0402023053 Công ty TNHH Dng Ota
09 Phan Huy Ích, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
8.550.600

959 0402037560
Công ty TNHH Reach And 

Development

06 Trần Thanh Mại, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
8.486.000

960 0402051276
Công ty TNHH Xây Dựng Thương 

Mại & Dịch Vụ Ngọc Phát .Lvn

495/34 Ngô Quyền, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
8.475.813

961 0401759958
Công ty TNHH Một Thành Viên 

Nhân Tâm Hòa

Lô 07 - A Dương Tự Minh, tổ 26, 

phường An Hải, TP Đà Nẵng
8.418.400

962 0402131549
Công ty TNHH Sản Xuất Family 

Home

31 Hà Bổng, phường An Hải, TP Đà 

Nẵng
8.410.500

963 0401625827
Công ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Vũ 

Hoa
Tổ 47, phường An Hải, TP Đà Nẵng 8.372.845

964 0401618315
Công ty TNHH Thương Mại Và 

Dịch Vụ Hồ Anh Khoa

109 Nguyễn Văn Siêu, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
8.349.828

965 0401934744
Công ty TNHH Thương Mại Và 

Dịch Vụ Mare Hair

Tầng 3,4 Nhà Lô 5-B2.1 đường Lý 

Thánh Tông, phường An Hải, TP Đà 

Nẵng

8.341.393

966 0401770535 Công ty TNHH Hoàn Thiện Aura
60 An Trung 1, phường An Hải, TP 

Đà Nẵng
8.338.426

967 0313705110 Công ty Cổ Phần Min Coffee
616 Ngô Quyền, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
8.315.576

968 0402098806
Công ty TNHH  Dịch Vụ Du Lịch 

Thiên Mỹ

53 Trần Khát Chân, phường Sơn 

Trà, TP Đà Nẵng
8.271.040

969 0401548756
Công ty TNHH Tm Dv Khang Tân 

Minh

Tổ 4C, phường Sơn Trà, TP Đà 

Nẵng
8.257.500

970 0402111694 Công ty TNHH Mtv Thiên An Mart
874/16 Ngô Quyền, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
8.177.602

971 0104744204-001
Vpđd Miền Trung-Cty Cp Tbị Công 

Nghệ Sinh Học Và Môi Trường

31 Phan Bôi, phường An Hải, TP 

Đà Nẵng
8.175.700

972 0402173725 Công ty TNHH Khả Quý Phát
68 Phan Bá Phiến, phường Sơn Trà, 

TP Đà Nẵng
8.171.977

973 0400571801
Công ty TNHH Một Thành Viên 

Dịch Vụ Và Du Lịch Huy Hải

443 Ngô Quyền, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
8.156.365

974 0402194274
Công ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Và 

Sự Kiện Sáng Tạo Việt Group

06 Trương Quyền, phường Sơn Trà, 

TP Đà Nẵng
8.114.871

975 0401947574
Công ty TNHH Tm Và Dv Lộc Phúc 

An Khang

Lô 07-08 B2.1 đường Võ Nguyên 

Giáp, phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng
8.069.508

976 0401997712 Công ty TNHH Nonhyun Spa
121 Dương Đình Nghệ, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
8.066.900

977 0402071057 Công ty TNHH Mtv Thế Sang Xnk
27 Nguyễn Thiện Kế, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
7.955.723

978 0402084306
Công ty TNHH Vận Tải Du Lịch Chí 

Tân Long

39 Nguyễn Thế Lộc, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
7.950.325

979 0402175673 Công ty TNHH Mtv Hotel Armany
60 Bùi Dương Lịch, phường Sơn 

Trà, TP Đà Nẵng
7.943.250
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980 0402041944 Công ty TNHH Tm&Dv Quang Châu
1189 Ngô Quyền, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
7.934.427

981 0200808193
Công ty TNHH Một Thành Viên 

Phát Triển Hoàng Lộc

Số 391 Trần Hưng Đạo, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
7.927.800

982 0401940240 Công ty TNHH Mtv Ngô Phú An
66 Lương Thế Vinh, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
7.922.400

983 0402085074
Công ty TNHH Mtv Nghi Gia 

Nguyên

A107 Monachy, 535 Trần Hưng 

Đạo, phường An Hải, TP Đà Nẵng
7.918.450

984 0402076168 Công ty TNHH Xuân Dũng Plus
36 Hoàng Quốc Việt, phường Sơn 

Trà, TP Đà Nẵng
7.911.027

985 0402057207 Công ty TNHH Xây Dựng Sơn Art
19 Cao Bá Quát, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
7.911.000

986 0402071586
Công ty TNHH Thiết Bị Giáo Dục 

Bá Hiền

105 An Hải 6, phường An Hải, TP 

Đà Nẵng
7.911.000

987 0402075326
Công ty TNHH Vận Tải Và Du Lịch 

Đăng Hậu

47 Hoàng Quốc Việt, phường Sơn 

Trà, TP Đà Nẵng
7.911.000

988 0402088276
Công ty TNHH Tm & Xd Huy 

Hoàng Phát

105 Nguyễn Thiện Kế, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
7.911.000

989 0402127158 Công ty TNHH Thịnh Phát Quế Sơn
15 Trần Quang Diệu, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
7.911.000

990 0402098940
Công ty TNHH Dụng Cụ Thể Thao 

Otis

36 Đặng Vũ Hỷ, phường An Hải, TP 

Đà Nẵng
7.910.418

991 0401933444
Công ty TNHH Mtv Đảo Ngọc Sơn 

Trà

Lô B4.2-12 Khu dân cư đầu tuyến 

Sơn Trà - Điện Ngọc, đường L, 

phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng

7.910.400

992 0402099172
Công ty TNHH Cung Cấp Dụng Cụ 

Tân Phước

68 Chính Hữu, phường An Hải, TP 

Đà Nẵng
7.910.400

993 0402130182
Công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng 

Và Đầu Tư Thiên Thanh 78

52 Thế Lữ, phường An Hải, TP Đà 

Nẵng
7.910.400

994 0401694436
Công ty TNHH Một Thành Viên 

Thiên Nam Ngọc

20 Dương Tự Minh, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
7.908.300

995 0401589985 Công ty Cổ Phần Elite Vn Group
Lô 19A Võ Văn Kiệt, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
7.901.400

996 0402175634 Công ty TNHH Đông Anh Phong
01 An Trung Đông 2, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
7.857.500

997 0401614007
Công ty TNHH Một Thành Viên 

Dịch Vụ Và Du Lịch Dương Phong

261 Hồ Nghinh, phường An Hải, TP 

Đà Nẵng
7.852.250

998 1301139889-001
Công ty TNHH Chouchou Pháp 

Paris- Chi Nhánh Đà Nẵng

Số 80, Võ Văn Kiệt, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
7.796.250

999 0401671728
Công ty TNHH Một Thành Viên Bảo 

Tín Phước

27 An Mỹ, phường An Hải, TP Đà 

Nẵng
7.783.017

1000 0402289335
Công ty TNHH Hưng Thịnh Phát - 

268

240 Võ Nguyên Giáp, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
7.777.997

1001 0401941597 Công ty TNHH Sky Hưng Thịnh
Lô B2.4 đường Lê Văn Quý, 

phường An Hải, TP Đà Nẵng
7.767.720

1002 0401855210
Công ty TNHH Mtv Chống Thấm 

Phan Mỹ

45 Ngô Trí Hòa, phường Sơn Trà, 

TP Đà Nẵng
7.741.975

1003 0402095509
Công ty TNHH Mtv The King Spa 

Da Nang

số 49 đường Dương Đình Nghệ, 

phường An Hải, TP Đà Nẵng
7.735.914

1004 0401387481
Công ty TNHH Một Thành Viên Yến 

Thanh Tùng

150 Dương Đình Nghệ, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
7.713.750

nh
an

nt
t1

3-
22

/0
5/

20
26

 0
8:

21
:1

9-
nh

an
nt

t1
3-

nh
an

nt
t1

3-
nh

an
nt

t1
3



98

STT Mã số thuế Tên Người nộp thuế Địa chỉ

 Số tiền thuế nợ 

đến thời điểm 

30/4/2026 

1005 0402143128

Công ty TNHH Dịch Vụ Thương 

Mại Và Dịch Vụ Du Lịch Lưu Trú 

Minh Khánh

Số 21 Hà Bổng, phường An Hải, TP 

Đà Nẵng
7.629.550

1006 0401859039
Công ty TNHH Một Thành Viên Ptl 

Green

697 Ngô Quyền, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
7.625.100

1007 0401661712
Công ty TNHH Một Thành Viên 

Thời Trang Hiền Huy

26 Nguyễn Phan Vinh, phường Sơn 

Trà, TP Đà Nẵng
7.621.939

1008 0400582419
Công ty TNHH Xây Dựng Tm&Dv 

Tâm Quốc Thiện

01 Lê Hữu Trác, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
7.605.939

1009 0316554237
Công ty TNHH Thương Mại Trung 

Đạo

22 Dã Tượng, phường Sơn Trà, TP 

Đà Nẵng
7.584.700

1010 0402219070

Công ty TNHH Một Thành Viên 

Thương Mại Và Du Lịch Ánh Dương 

Đn

45 Mỹ Khê 7, phường An Hải, TP 

Đà Nẵng
7.519.675

1011 0401853693 Công ty TNHH Dana House
05 Đường An Trung Đông 7, 

phường An Hải, TP Đà Nẵng
7.498.528

1012 0401370664 Công ty TNHH Nguyên Vy
K67/29 Trương Định, phường Sơn 

Trà, TP Đà Nẵng
7.462.000

1013 0314197974-002
Cửa Hàng Atz Life Đà Nẵng - Công 

ty Cổ Phần Atz Life

Tầng L3-11, TTTM VinCom Đà 

Nẵng, 910A Ngô Quyền, phường 

An Hải, TP Đà Nẵng

7.432.450

1014 0401725518
Công ty TNHH Một Thành Viên Du 

Lịch Đà Nẵng Thanh

204 Võ Nguyên Giáp, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
7.425.290

1015 0402047311 Công ty TNHH Ca Cao Travel
Số 50 đường Suối Đá 2, phường 

Sơn Trà, TP Đà Nẵng
7.424.426

1016 0402191019 Công ty TNHH Avocado Home
95 Hoàng Bích Sơn, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
7.423.200

1017 0402164784

Công ty TNHH Thương Mại Dịch 

Vụ Tổng Hợp Và Đầu Tư Phan Gia 

Linh

Số 40 Đường Lê Ninh, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
7.397.274

1018 0401554206
Công ty Cổ Phần Thương Mại Và 

Dịch Vụ Nhh

33 Lê Văn Thiêm, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
7.369.685

1019 0401184668 Công ty TNHH Tm & Dv Đông Bình
42 Mân Quang 5, phường Sơn Trà, 

TP Đà Nẵng
7.350.000

1020 0402313281
Công ty TNHH Giải Pháp Công 

Nghệ Khanh Châu

1122 Ngô Quyền, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
7.350.000

1021 0402263760
Công ty TNHH Một Thành Viên Đà 

Nẵng Seafood

242 Ngô Quyền, phường Sơn Trà, 

TP Đà Nẵng
7.330.000

1022 0402135631
Công ty TNHH  Thẩm Mỹ Viện 

Thúy Phạm

04 Nại Nghĩa 4, phường Sơn Trà, 

TP Đà Nẵng
7.325.824

1023 0109234824
Công ty TNHH Nông Sản Sạch Trái 

Tim Xanh

103 Nguyễn Duy Hiệu, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
7.322.200

1024 0402071547
Công ty TNHH  Một Thành Viên 

Thái Bình Phương

Số 14 đường An Hải 8, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
7.319.605

1025 0402122826
Doanh Nghiệp Tư Nhân Hải Sản 

Công Đặng

68 Bùi Dương Lịch, phường Sơn 

Trà, TP Đà Nẵng
7.313.679

1026 0401822543 Công ty TNHH Mtv Jin Skin
62 Dương Đình Nghệ, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
7.309.500

1027 0401817423 Công ty TNHH Mtv Cổ Ký
151 Phan Bá Vành, phường Sơn 

Trà, TP Đà Nẵng
7.303.003

1028 0402272733
Công ty TNHH Mtv Mai Phương Sài 

Gòn

Lô 29 - 30 An Đồn 6, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
7.293.526
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1029 0401962318
Công ty TNHH Mtv Thương Mại Và 

Dịch Vụ Vận Tải Nhất Hữu Phước

Lô 09-B2-2 Vũng Thùng 7, Tổ 30, 

phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng
7.264.400

1030 0401982610 Công ty TNHH Du Lịch Tôi Có Thể
Số 918 Ngô Quyền, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
7.255.800

1031 0402021659
Công ty TNHH Tm Dịch Vụ Mtv 

Xuân An Khang

 Lô 22-24  Hà Chương, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
7.255.800

1032 0402101142
Công ty TNHH Kỹ Thuật Hồ Nhu 

Lam

29 An Nhơn 11, phường An Hải, TP 

Đà Nẵng
7.255.800

1033 0402112923
Công ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Shs 

White House

25 Nại Nghĩa 4, phường Sơn Trà, 

TP Đà Nẵng
7.255.800

1034 0402129042
Công ty TNHH Tm Sản Xuất Nam 

Thành Vinh

H61/21 Phan Bá Phiến, phường Sơn 

Trà, TP Đà Nẵng
7.255.800

1035 0402324364
Công ty TNHH Thương Mại Và 

Dịch Vụ Ngô Gia An

995 Ngô Quyền, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
7.182.912

1036 0401905045
Công ty TNHH Một Thành Viên 

Bmv Business 123

Tầng 12, Khách sạn Sea Front, Lô 

4.1-21, Khu dân cư An Cư 2, 

phường An Hải, TP Đà Nẵng

7.150.626

1037 0401295223
Công ty TNHH Thương Mại Và 

Dịch Vụ Trang Hiếu

Lô B2-9-10 Khu An Cư 3 mở rộng, 

phường An Hải, TP Đà Nẵng
7.146.362

1038 0107886599-001
Văn Phòng Đại Diện Công ty TNHH 

Kora Việt Nam Tại Đà Nẵng

Tầng 4 Tòa nhà Trọng Thức, 630-

632 Ngô quyền, phường An Hải, TP 

Đà Nẵng

7.142.150

1039 0313935548-001
Chi Nhánh Công ty TNHH Nội 

Ngoại Thất An Phú Gia

942 Đường Ngô Quyền, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
7.113.750

1040 0401915822 Công ty TNHH Tâm Đức Đại Phát
117 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường 

An Hải, TP Đà Nẵng
7.113.500

1041 0402260720 Công ty TNHH Gmsc Seafood
10 Hà Bổng, phường An Hải, TP Đà 

Nẵng
7.068.750

1042 0401933758 Công ty Cổ Phần  Song Quốc Dũng
864/2  Ngô Quyền, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
7.032.800

1043 5900778426-001
Vpđd Công ty TNHH Tmại Và Xây 

Lắp Điện Lộc Phát Gia Lai

Lô Z85 Trần Hưng Đạo, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
6.962.750

1044 0401997536 Công ty TNHH The Moss
31 Phạm Cự Lượng, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
6.940.401

1045 0402168820
Công ty TNHH Lữ Hành Quốc Tế 

Abc

41 Ngô Trí Hòa, phường Sơn Trà, 

TP Đà Nẵng
6.925.200

1046 0402217612 Công ty Cổ Phần  Dev Plus
96 Nguyễn Đình Hoàn, phường Sơn 

Trà, TP Đà Nẵng
6.920.214

1047 0401740160
Công ty TNHH Mtv Vật Liệu Xây 

Dựng Lê Dương Thịnh

102 Nguyễn Thị Định, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
6.863.400

1048 0401753378
Công ty TNHH Thương Mại Dịch 

Vụ Phương Phượng Sài Gòn

69-71 Hà Bổng, phường An Hải, TP 

Đà Nẵng
6.848.100

1049 0401506234
Công ty TNHH Một Thành Viên 

Điện Kỹ Thuật Tứ Gia

K229/17 Ngô Quyền, phường Sơn 

Trà, TP Đà Nẵng
6.847.170

1050 0402270542
Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng 

Đường Việt

589 Ngô Quyền, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
6.828.250

1051 0401942495 Công ty TNHH Cẩm Giang Sương
79/42 Võ Duy Ninh, phường Sơn 

Trà, TP Đà Nẵng
6.815.500

1052 0400620216
Công ty Cổ Phần Truyền Thông 

Thương Mại & Công Nghiệp Việt

Số 7 Tân Phú 1, phường Sơn Trà, 

TP Đà Nẵng
6.813.400

1053 0401513471
Công ty TNHH Một Thành Viên Cơ 

Khí Huỳnh Đình Ánh

304A Phạm Cự Lượng, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
6.813.400
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1054 0401880633
Công ty TNHH Thương Mại & Dịch 

Vụ Bình Đà

31 Lê Bình, phường An Hải, TP Đà 

Nẵng
6.812.800

1055 0401955430 Công ty TNHH Bánh Kẹo Tiến Phát
90 Lê Tấn Trung, phường Sơn Trà, 

TP Đà Nẵng
6.796.000

1056 0402218214 Công ty TNHH Cảnh Quan Li.Green
67 Nại Thịnh 2, phường Sơn Trà, 

TP Đà Nẵng
6.776.514

1057 0401678219
Công ty TNHH Thương Mại Và 

Dịch Vụ 2N & T

151 Bùi Dương Lịch, phường Sơn 

Trà, TP Đà Nẵng
6.776.482

1058 0402140423 Công ty TNHH Green Colour
51 Lý Thánh Tông, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
6.762.607

1059 0402146094 Công ty TNHH Châu Thiện Hưng
08 An Hải Đông 1, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
6.729.350

1060 0401898133 Công ty TNHH Mtv Spa Tin Tin
471 Trần Hưng Đạo, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
6.718.867

1061 0401837973
Công ty TNHH Một Thành Viên Đại 

Gia An Phúc

678-680 Ngô Quyền, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
6.704.200

1062 0402142540 Công ty TNHH Qth Logistics
167B Ngô Quyền, phường Sơn Trà, 

TP Đà Nẵng
6.683.794

1063 0402253868 Công ty TNHH Bảo Danh Hc
916 Ngô Quyền, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
6.669.200

1064 0401676589
Công ty TNHH Thương Mại Và 

Dịch Vụ Sơn Lê Trần

166 Ngô Quyền, phường Sơn Trà, 

TP Đà Nẵng
6.629.362

1065 0402159311 Công ty TNHH Flow Group
268 Dương Đình Nghệ, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
6.579.232

1066 0402268462 Công ty TNHH Klg Computer
155 Hồ Hán Thương, phường Sơn 

Trà, TP Đà Nẵng
6.500.000

1067 0401880640
Công ty TNHH Xây Dựng Dịch Vụ 

Công Nghệ 4G

Số 132 Ngô Cao Lãng, phường Sơn 

Trà, TP Đà Nẵng
6.492.000

1068 0108310800-002

Chi Nhánh Đà Nẵng - Công ty Cổ 

Phần Bảo Hiểm Thiết Bị Điện Việt 

Nam

49 Nam Thọ 2, phường Sơn Trà, TP 

Đà Nẵng
6.462.700

1069 0312231450-003

Công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển 

Du Lịch Nắng Sài Gòn - Chi Nhánh 

Đà Nẵng

169B Ngô Quyền, phường Sơn Trà, 

TP Đà Nẵng
6.438.250

1070 0401346911
Công ty Cổ Phần Tư Vấn - Xây 

Dựng Hoàng Kim Phú

K126/56 Chính Hữu, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
6.431.408

1071 0401892822
Công ty TNHH Giải Pháp Công 

Nghệ Smart Lighting

131 Phó Đức Chính, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
6.420.800

1072 0401792472
Công ty TNHH Tm&Dv Thiên Tâm 

Thịnh

217 Nguyễn Công Trứ, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
6.415.000

1073 0400577842
Công ty TNHH Một Thành Viên 

Nguyễn Thuận Lợi

16 Hoàng Sĩ Khải, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
6.408.700

1074 0401753466
Công ty TNHH Một Thành Viên 

Hoàng Rin Trần

Phòng 309 Chung cư A6, đường 

Phạm Huy Thông, phường Sơn Trà, 

TP Đà Nẵng

6.408.188

1075 0401997825 Công ty TNHH Vietmate Consulting
27 An Nhơn 8, phường An Hải, TP 

Đà Nẵng
6.392.350

1076 0401900713
Công ty TNHH Thiết Kế Và Xây 

Dựng Khang Thánh

792 Ngô Quyền, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
6.389.800

1077 0402249773 Công ty TNHH  Leen Techco
1 Phan Bá Phiến, phường Sơn Trà, 

TP Đà Nẵng
6.386.359

1078 0401955575
Công ty Cổ Phần Việt Nam 

Wonderful Travel

K10/12 Phan Bá Phiến, phường Sơn 

Trà, TP Đà Nẵng
6.381.800
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1079 0401865226
Công ty TNHH Dịch Vụ Bất Động 

Sản St Land

Số 481, đường Trần Hưng Đạo, 

phường An Hải, TP Đà Nẵng
6.380.200

1080 0401864208
Công ty TNHH Thương Mại Và 

Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Rubik

K10/32 Nguyễn Thông, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
6.375.000

1081 0401913864 Công ty TNHH Helsinki
48 Lê Tấn Toán, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
6.373.900

1082 0401710303
Công ty TNHH Khách Sạn Long 

Hưng Thịnh

200 Hồ Nghinh, phường An Hải, TP 

Đà Nẵng
6.373.600

1083 0401898863
Công ty Cổ Phần Truyền Thông Giải 

Trí Mars

K142/16 Lê Văn Thứ, phường Sơn 

Trà, TP Đà Nẵng
6.373.600

1084 0401927232
Công ty TNHH Mtv Quốc Việt 

Design

84 Thế Lữ, phường An Hải, TP Đà 

Nẵng
6.373.600

1085 0401941332 Công ty TNHH Ngọc Huy Real
53 Hà Bổng, phường An Hải, TP Đà 

Nẵng
6.373.600

1086 0401973905
Công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng 

Thống Nhất - Ucc

88 Bùi Lâm, phường Sơn Trà, TP 

Đà Nẵng
6.373.600

1087 0401994341
Công ty TNHH Mtv Thế Chiến Mô 

Tô

469 Trần Nhân Tông, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
6.373.600

1088 0402087032 Công ty Cổ Phần Bếp Nhà Mộc
64 Hoàng Đức Lương, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
6.373.400

1089 0303552514-006
Cn Công ty Cp Phát Triển Quốc Tế 

Tân Đạt Dương Tại Đn

436- Ngô Quyền, phường Sơn Trà, 

TP Đà Nẵng
6.372.838

1090 0401943756
Công ty TNHH Mtv Đầu Tư Bất 

Động Sản Đức Thắng

76 Mai Hắc Đế, phường An Hải, TP 

Đà Nẵng
6.372.400

1091 0402025910
Công ty TNHH Một Thành Viên Mk 

Spa

Lô 17-B4 đường Nguyễn Công Trứ 

đến Đông Kinh Nghĩa Thục Phướ, 

phường An Hải, TP Đà Nẵng

6.354.400

1092 0401827566
Công ty TNHH Thương Mại Và Kỹ 

Thuật Hồng Thịnh

Lô 54 Hồ Hán Thương, phường Sơn 

Trà, TP Đà Nẵng
6.349.064

1093 0401937199 Công ty Cổ Phần Famove
08 Phan Huy Ích, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
6.331.200

1094 0402263376 Trung Tâm Anh Ngữ Domyty
105A Nguyễn Trung Trực, phường 

An Hải, TP Đà Nẵng
6.300.000

1095 0402290154
Công ty TNHH Tư Vấn Và Dịch 

Thuật Halo

K97/17 Tô Hiến Thành, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
6.275.537

1096 0402176797
Công ty TNHH Một Thành Viên 

Giao Nhận Vận Tải Quang Diệu

45/3 Lương Thế Vinh, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
6.268.566

1097 0402256001
Công ty TNHH Truyền Thông Và 

Công Nghệ Ux

179 Trần Hưng Đạo, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
6.204.350

1098 0401975003
Công ty TNHH Thương Mại Du Lịch 

Hải Phong Vân

Thửa đất số 119-120 khu dân cư An 

Cư 5, phường An Hải, TP Đà Nẵng
6.197.200

1099 0401790771 Công ty TNHH Mtv Liên Lê
62 Dương Văn An, phường Sơn Trà, 

TP Đà Nẵng
6.175.039

1100 0401802385
Công ty TNHH Tm Và Dv Mặt Trời 

Tím

325 Trần Nhân Tông, phường Sơn 

Trà, TP Đà Nẵng
6.169.173

1101 0402145044
Công ty TNHH Kiến Trúc Xây Dựng 

Pasia

Số 83, Đường An Trung Đông 7, 

phường An Hải, TP Đà Nẵng
6.150.423

1102 0401906987 Công ty TNHH Mtv Heartstrings

Lô B3-12-29 Đường Khúc Thừa Dụ, 

Khu phức hợp đô thị Harbour, 

phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng

6.126.500
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1103 0401452596
Công ty Cổ Phần Xây Dựng & 

Thương Mại Phong Thịnh Kha

Tổ 36, AHĐ, phường An Hải, TP 

Đà Nẵng
6.121.224

1104 0400440044
Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư - 

Xây Dựng Xuôi Nam

37 Khúc Hạo, phường Sơn Trà, TP 

Đà Nẵng
6.120.619

1105 0401699868
Công ty TNHH Mtv Sản Xuất, 

Thương Mại Và Dịch Vụ Biển Mát

152 Ngô Quyền, phường Sơn Trà, 

TP Đà Nẵng
6.089.322

1106 4202023286 Công ty TNHH The Viet Danang
109 Hà Kỳ Ngộ, phường An Hải, TP 

Đà Nẵng
6.080.881

1107 0401553957

Công ty TNHH Quảng Cáo Thương 

Mại Và Dịch Vụ Sắc Màu Nghệ 

Thuật

25 Nại Hưng 2, phường Sơn Trà, TP 

Đà Nẵng
6.016.650

1108 0401985386 Công ty TNHH Một Thành Viên Bjs
258 Võ Nguyên Giáp, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
5.981.200

1109 0401980758
Công ty TNHH Quách Tuấn Trường 

Phú

107 Hà Bổng, phường An Hải, TP 

Đà Nẵng
5.969.500

1110 0401811598
Công ty TNHH Thương Mại Xây 

Dựng Phố Núi

05 Trần Quang Khải, phường Sơn 

Trà, TP Đà Nẵng
5.967.316

1111 0401852308

Công ty TNHH Một Thành Viên 

Thương Mại Và Dịch Vụ Thiên Tiến 

Hòa

951 Ngô Quyền, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
5.966.200

1112 0401834605
Công ty Cổ Phần Xây Dựng Và 

Thương Mại Hải Hội

27 Hoàng Đức Lương, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
5.948.200

1113 0402019057
Công ty TNHH Thương Mại Food & 

Life

182 Dương Đình Nghệ, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
5.946.100

1114 0401999131 Công ty TNHH Mtv Gia Khánh Đạt
142 Bùi Huy Bích, phường Sơn Trà, 

TP Đà Nẵng
5.938.000

1115 0401918453
Công ty Cổ Phần Trading Tấn Phát 

Việt Nam

79 Yết Kiêu, phường Sơn Trà, TP 

Đà Nẵng
5.936.800

1116 0312660499-003

Văn Phòng Đại Diện - Công ty 

TNHH Xây Dựng Và Nội Thất Sen 

Mộc

127 Tô Hiến Thành, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
5.936.050

1117 0402013055
Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ 

Miru Đà Nẵng

Thửa đất số 126, tờ bản đồ số 21, Tổ 

45, phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng
5.931.700

1118 0401909265
Công ty TNHH Mtv Việt Nam Deja 

Vu Coffee

K8/10 Hà Bổng, phường An Hải, TP 

Đà Nẵng
5.931.400

1119 0401994870 Công ty TNHH Keep Carry
38 Trần Quang Diệu, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
5.931.100

1120 0402015133

Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một 

Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ 

Thảo Châu

153 Phan Bá Phiến, phường Sơn 

Trà, TP Đà Nẵng
5.931.100

1121 0401802378 Công ty Cổ Phần Hadacom
30A Lương Thế Vinh, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
5.930.800

1122 0401909360 Công ty TNHH Danang Coffee Bay
Lô 10-B2.5 Trần Đình Đán, phường 

An Hải, TP Đà Nẵng
5.930.270

1123 0400633286 Công ty TNHH Tv Kiến Trúc T.B.A
19 Nguyễn Thị Định, An Hải Bắc, 

phường An Hải, TP Đà Nẵng
5.930.200

1124 0401725892 Công ty TNHH Mtv Du Lịch Thi
K62/97 Nguyễn Phan Vinh, phường 

Sơn Trà, TP Đà Nẵng
5.930.200

1125 0401849665
Công ty TNHH Mtv Truyền Thông 

Dana

221 Thế Lữ, phường An Hải, TP Đà 

Nẵng
5.930.200

1126 0401919489 Công ty TNHH Trường Sơn Nam
111 Thế Lữ, phường An Hải, TP Đà 

Nẵng
5.930.200
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1127 0401982466 Công ty TNHH Bab & Sul
23 An Nhơn 7, phường An Hải, TP 

Đà Nẵng
5.930.200

1128 0401987577 Công ty TNHH Bếp Tre
25 Đông Giang, phường An Hải, TP 

Đà Nẵng
5.930.200

1129 0401992496
Công ty TNHH Phân Phối Và Giải 

Pháp Chống Thấm Chieka

63 Hoàng Đức Lương, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
5.930.200

1130 0402001211 Công ty TNHH Ai Make
04 Hoàng Sỹ Khải, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
5.930.200

1131 0402035073
Công ty TNHH Nước Khoáng An 

Khang

84 Cao Bá Quát, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
5.930.200

1132 0402049975
Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại 

Năm Châu

65 Hà Bồng, phường An Hải, TP Đà 

Nẵng
5.930.200

1133 0402053146
Công ty TNHH Sản Xuất Thương 

Mại Toàn Xi

19 Vân Đồn, KCN Thủy sản Thọ 

Quang, phường Sơn Trà, TP Đà 

Nẵng

5.930.200

1134 0402061612
Công ty TNHH Phước An Bình Và 

Cộng Sự

150 Đường Nguyễn Thiện Kế, 

phường An Hải, TP Đà Nẵng
5.930.200

1135 0402062006
Công ty TNHH Mtv Đào Tạo Và Tư 

Vấn Du Học Uy Việt

33 Nại Hiên Đông 16, phường Sơn 

Trà, TP Đà Nẵng
5.930.200

1136 0402066547
Công ty TNHH Đầu Tư Và Dịch Vụ 

Nhân Trần

03 Nguyễn Thông, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
5.930.200

1137 0402069097
Công ty TNHH Sx - Tm & Dv Pt 

Phúc Thịnh

K126/20 Nguyễn Duy Hiệu, phường 

An Hải, TP Đà Nẵng
5.930.200

1138 0402073671 Công ty TNHH Dịch Thuật Mai Vàng

Tầng 6 Tòa nhà Camellia, Số 773 

Ngô Quyền, phường An Hải, TP Đà 

Nẵng

5.930.200

1139 0401947334 Công ty TNHH Mittf
283 Trần Hưng Đạo, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
5.929.600

1140 0401687654
Doanh Nghiệp Tư Nhân Bảo Trung 

Anh

34 Đỗ Xuân Hợp, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
5.929.400

1141 0402007809
Công ty TNHH Mtv Hoàng Vương 

Travel

120 Hoàng Bích Sơn, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
5.929.000

1142 0402038148 Công ty TNHH Unikary
16 Nguyễn Khắc Cần, phường Sơn 

Trà, TP Đà Nẵng
5.929.000

1143 0402039670
Công ty TNHH Mtv Tm & Dv Tổng 

Hợp Vietcar

K67/29 Trương Định, phường Sơn 

Trà, TP Đà Nẵng
5.929.000

1144 0402070695
Công ty TNHH Xây Dựng Việt Nam 

Phát

K211/30 Nguyễn Văn Thoại, 

phường An Hải, TP Đà Nẵng
5.929.000

1145 0401538388 Doanh Nghiệp Tư Nhân Đặng Thị Ca

B4-4 Khu trú bão và neo đậu tàu 

thuyền Thọ Quang, phường Sơn 

Trà, TP Đà Nẵng

5.894.042

1146 0401919778
Công ty TNHH Mtv Vận Tải 

Khương Thành Phát

55 Nguyễn Công Sáu, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
5.882.918

1147 0401503258
Công ty TNHH Thương Mại Và 

Dịch Vụ Phạm Gia Phạm
Tổ 37, phường An Hải, TP Đà Nẵng 5.874.423

1148 0402140705
Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại 

Và Dịch Vụ Khang Vũ

30 Morrison, phường An Hải, TP 

Đà Nẵng
5.829.956

1149 0400603281
Công ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng & 

Dịch Vụ Phú Mỹ Khánh

116 Chính Hữu, phường An Hải, TP 

Đà Nẵng
5.819.989

1150 0402167351
Công ty Cổ Phần Quảng Bá & Khai 

Thác Du Lịch Địa Phương Bab Group

30 Đông Kinh Nghĩa Thục, phường 

An Hải, TP Đà Nẵng
5.815.233
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STT Mã số thuế Tên Người nộp thuế Địa chỉ

 Số tiền thuế nợ 

đến thời điểm 

30/4/2026 

1151 0402023367
Công ty TNHH Mtv Thiết Bị Nhà 

Hàng Khách Sạn Handan

11 An Trung Đông 6, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
5.811.900

1152 0401976198 Công ty TNHH Châu Trợ Phát
Thửa Đất Số 218, Tờ Bản Đồ Số 5, 

Tổ 1A, phường An Hải, TP Đà Nẵng
5.766.528

1153 0402276199
Công ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng 

Hal

Số 3 đường An Trung Đông 7, 

phường An Hải, TP Đà Nẵng
5.745.120

1154 0401905327 Công ty TNHH Hàn Ngọc Lâm
K43/38 Lê Hữu Trác, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
5.726.202

1155 0401996268 Công ty TNHH Ngọc Nam Ngân
76 Loseby, phường An Hải, TP Đà 

Nẵng
5.725.687

1156 0302746852-003
Chi Nhánh Công ty TNHH Thương 

Mại Dịch Vụ Linh An

Số 33 Morrison, phường An Hải, TP 

Đà Nẵng
5.680.950

1157 0402097351
Công ty Cổ Phần Thương Mại Dịch 

Vụ Ion Toplife

41 An Hải 5, phường An Hải, TP Đà 

Nẵng
5.662.740

1158 0401896898
Công ty TNHH Nguyên Phong Vũ 

668

24 Phạm Quang Ảnh, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
5.651.700

1159 0401498431
Công ty TNHH Một Thành Viên 

Trang Vy Đạt

20 Hà Bổng, phường An Hải, TP Đà 

Nẵng
5.642.474

1160 0107846638-002

Chi Nhánh Tại Đà Nẵng - Công ty 

TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ 

Namas Việt Nam

Thửa đất số 77-78-79 Trần Hưng 

Đạo, phường An Hải, TP Đà Nẵng
5.621.300

1161 0401898292 Công ty TNHH Mtv Quý Bảo Khang
55 Hồ Nghinh, phường An Hải, TP 

Đà Nẵng
5.586.300

1162 0402072082 Công ty TNHH Tân Đại Phước Sơn
49 Lê Hữu Kiều, phường Sơn Trà, 

TP Đà Nẵng
5.547.517

1163 0402270623
Công ty TNHH Tổng Hợp Vận Tải 

Anh Khôi

44 Vũ Đình Long, phường Sơn Trà, 

TP Đà Nẵng
5.544.976

1164 0400467222
Công ty Cp Xây Dựng Và Phát Triển 

Kinh Tế Tiền Phong Đà Nẵng

79 Nguyễn Công Trứ, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
5.543.423

1165 0402182247
Công ty TNHH Truyền Thông Và 

Giải Trí Say Entertainment

Số 85 An Trung Đông 7, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
5.540.945

1166 0401947486 Công ty TNHH Moon Store
108 Ngô Quyền, phường Sơn Trà, 

TP Đà Nẵng
5.502.036

1167 0401890173
Công ty TNHH Thương Mại Dịch 

Vụ Xây Dựng Sơn Hoàng Gia

176 Trần Nhân Tông, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
5.494.000

1168 0402143015 Công ty TNHH Vân Phụng Trinh Nhi
07 Phạm Văn Đồng, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
5.493.250

1169 0401583630 Công ty TNHH Trung Đức Nam
50 Lê Hữu Trác, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
5.492.800

1170 0401658043

Công ty TNHH Một Thành Viên 

Thương Mại Và Dịch Vụ Châu An 

San

01 An Đồn 2, phường An Hải, TP 

Đà Nẵng
5.492.800

1171 0401900054 Công ty TNHH Nguyên Tín Vinh
41 Lê Ninh, phường An Hải, TP Đà 

Nẵng
5.492.800

1172 0401923809
Công ty TNHH Thương Mại Dịch 

Vụ Khí Hóa Lỏng Mai Lộc

62/1 Nguyễn Phan Vinh, phường 

Sơn Trà, TP Đà Nẵng
5.492.800

1173 0402021345 Công ty TNHH Thiên An Vương
33 Nại Hiên Đông 11, phường Sơn 

Trà, TP Đà Nẵng
5.492.800

1174 0402028799
Công ty Cổ Phần Nội Thất Aq 

Furniture

11 An Trung 8, phường An Hải, TP 

Đà Nẵng
5.492.800

1175 0402036415 Công ty TNHH Coessentials
67 Lương Thế Vinh, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
5.492.800
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STT Mã số thuế Tên Người nộp thuế Địa chỉ

 Số tiền thuế nợ 

đến thời điểm 

30/4/2026 

1176 0402040299
Công ty Cổ Phần Địa Ốc Và Xây 

Dựng Tân Đông Dương

50 Tân Phú 1, phường Sơn Trà, TP 

Đà Nẵng
5.492.800

1177 0402069160
Công ty TNHH Mtv Điện Mặt Trời 

Anh Tài

K65/H02/30 Tô Hiến Thành, 

phường An Hải, TP Đà Nẵng
5.492.800

1178 0402069844 Công ty TNHH Dvtm Sen Việt
01 An Nhơn 2, phường An Hải, TP 

Đà Nẵng
5.492.800

1179 0402105877
Công ty Cổ Phần Thương Mại Và 

Dịch Vụ Tổng Hợp Osaka Việt Nam

Thửa đất số 60 – Tờ bản đồ số 33, 

Đường quy hoạch 5.5m, Tổ 2, 

phường An Hải, TP Đà Nẵng

5.492.200

1180 0402108331
Công ty TNHH Kinh Nghiệm Du 

Lịch

09 Phan Huy Ích, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
5.492.200

1181 0402123354
Công ty TNHH Thương Mại Green 

Mark

Lô 24 đường 10.5m Lê Tấn Trung, 

phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng
5.492.200

1182 0401825449
Công ty Cổ Phần Giải Pháp Tương 

Tác Dng

165 Nguyễn Văn Thoại, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
5.488.400

1183 0401668891 Công ty Cổ Phần Đa Phú Bình
Số 27 Đinh Lễ, phường Sơn Trà, TP 

Đà Nẵng
5.407.215

1184 0401668210 Công ty TNHH Bãi Rạng Xanh
60 Nguyễn Lâm, phường Sơn Trà, 

TP Đà Nẵng
5.406.200

1185 0402162554
Công ty TNHH Thương Mại & Dịch 

Vụ T.I.E

43/14 Lê Hữu Trác, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
5.389.685

1186 0402083775 Công ty TNHH Gozz Vina
156 Dương Đình Nghệ, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
5.384.612

1187 0401949719 Công ty TNHH Holiday Surf
09 Lê Thước, phường An Hải, TP 

Đà Nẵng
5.377.538

1188 0402236164 Công ty TNHH Tm & Dv Cch
02 Võ Nguyên Giáp, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
5.368.444

1189 0401816268 Công ty TNHH Ozland Education
Số 717/7 Ngô Quyền, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
5.300.350

1190 0402073720 Công ty TNHH Tmdv Kera
12 An Trung 3, phường An Hải, TP 

Đà Nẵng
5.297.867

1191 0401949677
Công ty TNHH Mtv Thương Mại & 

Dịch Vụ Duli

Lô 51-52 Trần Hưng Đạo, phường 

An Hải, TP Đà Nẵng
5.296.600

1192 0400679837
Công ty TNHH Xây Dựng Và 

Thương Mại Tương Lai Việt

Lô 3E9 Phạm Vấn, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
5.287.600

1193 0402090243
Công ty TNHH Vận Tải Hàng Hóa 

Và Du Lịch Nam Sơn

315/49 Ngô Quyền, phường Sơn 

Trà, TP Đà Nẵng
5.271.400

1194 0402078486 Công ty TNHH Kiến Tạo Đà Nẵng
41 Mỹ Khê 1, phường An Hải, TP 

Đà Nẵng
5.260.000

1195 0402091624 Công ty TNHH Phương Bắc Phú
53 Lê Chân, phường An Hải, TP Đà 

Nẵng
5.246.140

1196 0401819903 Công ty TNHH Mtv You Are
190 Trần Nhân Tông, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
5.237.800

1197 0402082210 Công ty TNHH Phương Phạm Land
K2/25/2 Đinh Thị Hoà, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
5.236.744

1198 0402153782 Công ty TNHH Mtv Quốc Tuấn Sang
39 Nguyễn Thế Lộc, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
5.235.307

1199 4401077102-001
Công ty TNHH Giáo Dục Kim 

Cương Xanh - Chi Nhánh Đà Nẵng

1201 Ngô Quyền, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
5.231.811

1200 0401906761
Công ty TNHH Một Thành Viên 

Dịch Vụ Tận Tâm Phát

Lô 12 Khu B5, Khu TĐC Nại Hiên 

Đông, phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng
5.154.097
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STT Mã số thuế Tên Người nộp thuế Địa chỉ

 Số tiền thuế nợ 

đến thời điểm 

30/4/2026 

1201 0402069675
Công ty TNHH Dịch Vụ Quảng Cáo 

Cứ Nguyễn

107 Nguyễn Chí Diễu, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
5.153.227

1202 0400434107 Công ty TNHH Thanh Hoà Pcs
14 Tạ Mỹ Duật, phường An Hải, TP 

Đà Nẵng
5.137.600

1203 0401372855
Công ty TNHH Một Thành Viên Bảo 

Quản Gỗ Miền Trung

290- Phạm Cự Lượng, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
5.134.711

1204 0402128401
Công ty TNHH  Dụng Cụ Thể Thao 

Ánh Tuyết

Lô 55 Hồ Hán Thương, phường Sơn 

Trà, TP Đà Nẵng
5.133.422

1205 0402133063
Công ty TNHH Giải Pháp Tổng Hợp 

Trung Tín

160 Lê Tấn Trung, phường Sơn Trà, 

TP Đà Nẵng
5.127.389

1206 0402115554
Công ty TNHH Mtv Điện Gió Hoàng 

Phong

49 Đặng Vũ Hỷ, phường An Hải, TP 

Đà Nẵng
5.127.277

1207 0402113081
Công ty TNHH Nhà Thông Minh 

Vân Sơn Tiến

41 Phạm Cự Lượng, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
5.127.158

1208 0312867172-022

Chi Nhánh Đà Nẵng - Công ty Cổ 

Phần Thương Mại Dịch Vụ Trà Cà 

Phê Vn

195 Nguyễn Văn Thoại, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
5.123.377

1209 0102566034-002
Vpđd Công ty Cp Xd Và Môi 

Trường Việt Nam Tại Đà Nẵng
Tổ 31, phường An Hải, TP Đà Nẵng 5.109.094

1210 0402069026
Công ty TNHH Mtv Nhôm Cường 

Strong

K34/40 Lê Hữu Trác, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
5.102.202

1211 0401439228 Công ty Cổ Phần Thịnh Hưng Lợi
K54 Trần Quang Khải, Tổ 1B, 

phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng
5.101.000

1212 0401986284
Doanh Nghiệp Tư Nhân Phúc Thành 

Huy

Ki-ốt K6, chợ Phước Mỹ, phường 

An Hải, TP Đà Nẵng
5.092.017

1213 0402075799
Công ty TNHH Dịch Vụ Vận 

Chuyển Anh Kha

27 Đường Nại Nghĩa 3, phường Sơn 

Trà, TP Đà Nẵng
5.087.983

1214 0402119904
Công ty TNHH Tư Vấn Giải Pháp 

Automatic

35 Bùi Lâm, phường Sơn Trà, TP 

Đà Nẵng
5.085.374

1215 0402101382 Công ty TNHH Mtv Phú Hoàn Giang
76 Nguyễn Văn Siêu, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
5.085.276

1216 0402116406
Công ty TNHH Phát Triển Kỹ Thuật 

Think Smart

01 Trần Thánh Tông, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
5.082.110

1217 0402116501
Công ty TNHH Mtv Cung Cấp Đồ 

Dùng Phong Phú Bana

25 Đỗ Anh Hàn, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
5.081.938

1218 0402102234
Công ty TNHH Mtv Duy Anh Smart 

Door

34 Nại Nghĩa 7, phường Sơn Trà, 

TP Đà Nẵng
5.081.914

1219 0402101329 Công ty TNHH Minh An Gia Lạc
27 Nại Nghĩa 3, phường Sơn Trà, 

TP Đà Nẵng
5.081.614

1220 0402100981
Công ty TNHH Mtv Tuấn Loan 

Home

K257/H08/09 Trần Hưng Đạo, 

phường An Hải, TP Đà Nẵng
5.081.435

1221 0402099334 Công ty TNHH Mtv Tân Hào Vn
32 Đường An Hải Bắc 6, phường 

An Hải, TP Đà Nẵng
5.081.412

1222 0402133391
Công ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật 

Trí Minh Tâm

K160/1 Lê Tấn Trung, phường Sơn 

Trà, TP Đà Nẵng
5.081.355

1223 0402073706
Công ty TNHH Xây Dựng Thương 

Mại Hải Cường Thịnh

248 Dương Đình Nghệ, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
5.066.200

1224 0401847107
Công ty TNHH Một Thành Viên 

Trần Phương Nhi

K71/1 Lê Hữu Trác, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
5.064.900

1225 0402059003
Công ty TNHH Thương Mại Và 

Dịch Vụ Nhật Hoàng Phúc

Số 10 Huy Du, phường An Hải, TP 

Đà Nẵng
5.063.200

1226 0402257911
Công ty Cổ Phần Veno3Ds 

Production

41 Lâm Hoành, phường An Hải, TP 

Đà Nẵng
5.061.986
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STT Mã số thuế Tên Người nộp thuế Địa chỉ

 Số tiền thuế nợ 

đến thời điểm 

30/4/2026 

1227 0107934443-003
Chi Nhánh Công ty Cổ Phần Sơn 

Navy Tại Miền Trung

Số K495/45 Ngô Quyền, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
5.057.200

1228 0401367735
Công ty TNHH Tm & Dv Cẩu Tải 

Đức Nam  An
Tổ 29, phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng 5.057.200

1229 0401642357 Công ty TNHH Xây Dựng Lê Nga
01 Nguyễn Cao Luyện, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
5.057.200

1230 0401864303
Công ty TNHH Thiết Bị Viễn Thông 

Thái Nhật Minh

K62/22 Nguyễn Phan Vinh, Tổ 13A, 

phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng
5.057.200

1231 0401883786
Công ty TNHH Tm Dv&Dl Hưng 

Quân Đà Nẵng

Thửa đất số 3-4-5 B2.5 đường 

Hoàng Sa, phường Sơn Trà, TP Đà 

Nẵng

5.057.200

1232 0402069280 Công ty TNHH Nhật Linh Production
03 An Hải 6, phường An Hải, TP Đà 

Nẵng
5.057.200

1233 0402091582 Công ty TNHH Khánh An Phương
104 Nguyễn Thị Ba, phường Sơn 

Trà, TP Đà Nẵng
5.057.200

1234 0402098813
Công ty TNHH Htk Bất Động Sản 

Miền Trung

72 Lê Tấn Trung, phường Sơn Trà, 

TP Đà Nẵng
5.057.200

1235 0402100886 Công ty TNHH Mtv Anh Ngô Cti
35 Trần Duy Chiến, phường Sơn 

Trà, TP Đà Nẵng
5.057.200

1236 0402104619
Công ty TNHH  Đóng Gói Thực 

Phẩm Tín Dũng

32 An Hải Bắc 6, phường Sơn Trà, 

TP Đà Nẵng
5.057.200

1237 0402105002
Công ty TNHH Thiết Kế May Mặc 

Bích Thảo

65 Lê Phụng Hiểu, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
5.057.200

1238 0402115547
Công ty TNHH Thương Mại Và Kỹ 

Thuật Entan

K257/H10/27  Trần Hưng Đạo, 

phường An Hải, TP Đà Nẵng
5.057.200

1239 0402144234
Công ty TNHH Giải Pháp Thông 

Minh Hồng Vân

38 Nguyễn Đình Hoàn, phường Sơn 

Trà, TP Đà Nẵng
5.057.200

1240 0402147475 Công ty TNHH Dci Development
Tầng 2, 172 Phạm Văn Đồng, 

phường An Hải, TP Đà Nẵng
5.057.200

1241 0402149923 Công ty TNHH Vũ Mth
459 Ngô Quyền, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
5.057.200

1242 0402165097 Công ty TNHH Groupement N Et S
117 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường 

An Hải, TP Đà Nẵng
5.057.200

1243 0402165883 Công ty TNHH Qvo.Architects
273 Ngô Quyền, phường Sơn Trà, 

TP Đà Nẵng
5.057.200

1244 0402168926
Công ty TNHH Thương Mại Du Lịch 

& Dịch Vụ Thảo Trang

73 Dương Tự Minh, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
5.057.200

1245 0402171541
Công ty TNHH Dịch Vụ Tổng Hợp 

Xuân Danh

95 Dương Đình Nghệ, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
5.057.200

1246 0402171968
Công ty TNHH Truyền Thông Và 

Công Nghệ Số Dht

23 Lý Nhật Quang, phường Sơn 

Trà, TP Đà Nẵng
5.057.200

1247 1000945733-001

Chi Nhánh Nhà Hàng Bé Lan 555 - 

Công ty TNHH Nguyễn Trung 

Nguyên

48-50 Võ Văn Kiệt, phường An Hải, 

TP Đà Nẵng
5.055.100

1248 0402063916 Công ty TNHH Prime E&C
42 An Hải 2, phường An Hải, TP Đà 

Nẵng
5.052.400

1249 0402143047
Công ty TNHH Thương Mại Dịch 

Vụ Tân Nhật Khoa

304 Nguyễn Công Trứ, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
5.040.479

1250 0401790235
Doanh Nghiệp Tư Nhân Đinh Hoàng 

Phương Anh

03 Khúc Hạo, phường An Hải, TP 

Đà Nẵng
5.031.631

1251 0401955800 Công ty TNHH Drago Doro
14 Nại Hiên Đông 16, phường Sơn 

Trà, TP Đà Nẵng
5.022.215
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30/4/2026 

1252 0401953169 Công ty TNHH Mtv Mj Spa
17 Nguyễn Xuân Khoát, phường An 

Hải, TP Đà Nẵng
5.012.194

nh
an

nt
t1

3-
22

/0
5/

20
26

 0
8:

21
:1

9-
nh

an
nt

t1
3-

nh
an

nt
t1

3-
nh

an
nt

t1
3


